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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Gia đình đồng thời là không gian tổ chức sinh kế và nơi thực hiện các hoạt động tái tạo 

đời sống hằng ngày. Vì vậy, cách vợ và chồng phân chia công việc tạo thu nhập, nội trợ và 

chăm sóc phản ánh không chỉ cách hộ gia đình vận hành mà còn cho thấy trách nhiệm, nguồn 

lực và vị thế giới được sắp xếp như thế nào trong gia đình (Kiều Thị Ngọc Anh, 2015). Từ góc 

nhìn xã hội học gia đình, phân công lao động theo giới vì thế có thể được xem như một cơ chế 

qua đó quan hệ giới được duy trì hoặc điều chỉnh (Nguyễn Minh Nhâm, Đặng Ánh Tuyết, 

2009). 

Trong khuôn mẫu gia đình truyền thống, trách nhiệm tạo thu nhập thường nghiêng về 

nam giới, còn phụ nữ gắn nhiều hơn với việc nhà và chăm sóc không được trả công. Cách phân 

vai này tạo ra chênh lệch về đóng góp kinh tế, tiếng nói trong quyết định và vị thế giữa hai 

giới. Khi cơ hội việc làm và điều kiện kinh tế – xã hội thay đổi, phụ nữ tham gia mạnh hơn vào 

lao động có thu nhập, còn nam giới có xu hướng hiện diện nhiều hơn trong một số việc gia 

đình. Tuy vậy, sự dịch chuyển này không đồng đều. Ở nhiều trường hợp, phần việc nội trợ và 

chăm sóc của phụ nữ không giảm tương ứng với mức tăng tham gia kinh tế, khiến họ đồng thời 

gánh cả lao động tạo thu nhập và lao động tái sản xuất gia đình, qua đó duy trì vai trò kép và 

những dạng bất bình đẳng giới mới (Nguyễn Hữu Minh, Nguyễn Thị Phương, 2021). 

Đối với các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội, quan hệ giữa sản xuất và đời sống gia đình 

có tính đan xen đặc biệt. Hộ vừa tổ chức sinh hoạt, vừa huy động các thành viên tham gia hoạt 

động nghề, nên thay đổi của thị trường, công nghệ, di cư lao động hay hình thức tổ chức sản 

xuất đều có thể làm thay đổi cách hộ bố trí thời gian và nhân lực. Những biến động về tính chất 

công việc (Đặng Thành Thức và cộng sự, 2024), mức độ thương mại hóa (Cù Thị Ánh Tuyết 

và cộng sự, 2023) và yêu cầu về kỹ năng, thời gian, cường độ lao động (Nguyễn Văn Trung, 

2024) vì vậy không chỉ tác động tới sinh kế mà còn tạo điều kiện để cách vợ và chồng phân 

chia việc tạo thu nhập, nội trợ và chăm sóc được điều chỉnh. 

Sự biến đổi phân công lao động trong gia đình cần được nhìn nhận đồng thời trên hai 

phương diện: biến đổi theo thời gian xã hội và biến đổi theo vòng đời gia đình. Trong khi biến 

đổi theo thời gian xã hội gắn với những thay đổi về bối cảnh kinh tế – xã hội, sinh kế và tổ 

chức sản xuất tại các xã làng nghề, thì biến đổi theo vòng đời gia đình gắn với những thay đổi 

nội tại của hộ gia đình như kết hôn, sinh con, nuôi con nhỏ hay chăm sóc người cao tuổi. Hai 

quá trình này thường đan xen với nhau, tạo nên những hình thức phân công lao động đa dạng 

và không đồng nhất giữa các gia đình. Ngay cả trong những bối cảnh xã hội ít biến đổi, vai trò 

và trách nhiệm lao động của vợ và chồng cũng thay đổi theo các giai đoạn như mới kết hôn, 

sinh con, nuôi con nhỏ hay khi về già. Trong bối cảnh xã hội và kinh tế đang biến đổi, hai quá 

trình này đan xen, khiến cho phân công lao động trong gia đình làng nghề trở nên phức tạp 

hơn, không đồng nhất giữa các hộ và không thể lý giải chỉ bằng một yếu tố đơn lẻ. 

Mặc dù pháp luật Việt Nam, như Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, đã khẳng định 

nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng, nhưng trên thực tế, bất bình đẳng giới trong phân công 

lao động gia đình, đặc biệt là lao động nội trợ và chăm sóc không được trả lương, vẫn tồn tại 

phổ biến (UN Women, 2016). Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện có về gia đình và làng nghề chủ 

yếu tập trung vào khía cạnh bảo tồn, phát triển nghề hoặc mô tả vai trò lao động của các thành 

viên, trong khi còn thiếu các nghiên cứu tiếp cận một cách hệ thống quá trình biến đổi phân 

công lao động giữa vợ và chồng từ góc độ xã hội học gia đình và bình đẳng giới, đặc biệt là 

trong bối cảnh gia đình vừa là đơn vị sản xuất vừa là đơn vị tái sản xuất xã hội như ở các làng 

nghề. 

Trong luận án này, mốc năm 2008 – thời điểm sáp nhập tỉnh Hà Tây vào Hà Nội – được 

sử dụng như một bối cảnh hành chính – xã hội để định vị giai đoạn nghiên cứu. Sau khi sáp 

nhập, các xã làng nghề trở thành một bộ phận của Thủ đô Hà Nội và chịu sự tác động của hệ 

thống quy hoạch, cơ chế quản lý, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn 
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mới, phát triển làng nghề và các chính sách liên quan của thành phố. Những thay đổi về thể 

chế và chính sách này, cùng với quá trình đô thị hóa, mở rộng thị trường, phát triển hạ tầng, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và sinh kế, tạo nên một bối cảnh mới cho hoạt động sản xuất – kinh 

doanh của các hộ gia đình làng nghề và có thể gắn với những điều chỉnh trong cách thức tổ 

chức lao động giữa vợ và chồng. Vì vậy, mốc năm 2008 được lựa chọn như một khung phân 

kỳ hành chính – xã hội để nhận diện sự thay đổi theo thời gian. Trọng tâm của nghiên cứu 

không phải là bản thân sự kiện sáp nhập, mà là sự biến đổi trong tổ chức lao động gia đình 

trong bối cảnh kinh tế – xã hội, nghề nghiệp, thị trường, công nghệ và sinh kế có nhiều thay 

đổi. 

Do vậy, việc nghiên cứu “Biến đổi phân công lao động trong gia đình ở các xã làng 

nghề ngoại thành Hà Nội” là cần thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu góp phần 

làm rõ cơ chế biến đổi phân công lao động theo giới trong bối cảnh gia đình làng nghề, nhận 

diện những xu hướng và vấn đề xã hội đặt ra liên quan đến vai trò kép và bất bình đẳng giới, 

đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho việc tham khảo xây dựng và điều chỉnh các chính sách 

về gia đình, bình đẳng giới và phát triển làng nghề trong bối cảnh hiện nay. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận án nghiên cứu sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng trong các gia đình 

tham gia sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề ở các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội 

trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, lấy năm 2008 – thời điểm Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội 

làm mốc hành chính xác định. Nghiên cứu tập trung vào hai lĩnh vực chính: (i) hoạt động sản 

xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề và (ii) công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên gia 

đình. Luận án phân tích mối liên hệ giữa ba nhóm yếu tố với sự biến đổi phân công lao động, 

bao gồm: (i) Nhóm các yếu tố về đặc điểm cá nhân, gia đình và nơi cư trú; (ii) Nhóm các yếu 

tố đặc điểm nghề và sự phát triển công nghệ -dịch vụ; (iii) Nhóm các yếu tố chính sách và các 

hình thức hỗ trợ mới tại làng nghề. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đã được nêu ra, luận án thực hiện các nhiệm vụ nghiên 

cứu sau đây: 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận, tổng quan nghiên cứu và xây dựng khung phân tích về biến 

đổi phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình làng nghề. 

- Mô tả và phân tích thực trạng phân công lao động giữa vợ và chồng trong hai lĩnh vực 

chính: sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề và công việc nội trợ, chăm sóc các thành 

viên gia đình. 

- Nhận diện các biến đổi trong phân công lao động giữa vợ và chồng. 

- Phân tích mối liên hệ giữa sự biến đổi phân công lao động với ba nhóm yếu tố: (i) đặc 

điểm cá nhân, gia đình và nơi cư trú; (ii) đặc điểm nghề, tổ chức sản xuất, thị trường và công 

nghệ – dịch vụ; (iii) chính sách và các hình thức hỗ trợ tại làng nghề; qua đó nhận diện sự khác 

biệt giữa các nhóm và mức độ liên hệ của các yếu tố với các chỉ báo phân công lao động. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình 

tại các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội trong giai đoạn sau mốc sáp nhập năm 2008. 

Khách thể nghiên cứu: Những người đã kết hôn và đang chung sống cùng vợ hoặc chồng 

tại các xã làng nghề được lựa chọn khảo sát, thuộc các hộ gia đình có tham gia sản xuất – kinh 

doanh sản phẩm làng nghề trước thời điểm tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội và vẫn duy 

trì hoạt động này tại thời điểm nghiên cứu. Người trả lời bảng hỏi được lựa chọn là đại diện 

của hộ gia đình đáp ứng các tiêu chí nghiên cứu. Trong một số trường hợp, công việc chính 

hiện tại của người trả lời có thể không phải là sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề; tuy 

nhiên hộ gia đình vẫn duy trì hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề. 
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3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Do hạn chế về thời gian và điều kiện nghiên cứu, trong khuôn khổ luận án này, nghiên 

cứu sinh giới hạn phạm vi nghiên cứu như sau: 

- Phạm vi nghiên cứu về không gian: Luận án được tiến hành tại các xã làng nghề thuộc 

khu vực ngoại thành Hà Nội, là những địa bàn trước đây thuộc tỉnh Hà Tây (cũ). Trên cơ sở 

lựa chọn các làng nghề tiêu biểu, đại diện cho những loại hình sản xuất khác nhau, nghiên cứu 

tập trung vào bốn làng nghề sau: 

+ Làng nghề sinh vật cảnh xã Hồng Vân – huyện Thường Tín, được công nhận là làng 

nghề sinh vật cảnh vào năm 2008 và được công nhận là điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh 

vào năm 2018. 

+ Làng nghề thêu ren xã Quất Động – huyện Thường Tín, được công nhận là làng nghề 

truyền thống vào năm 2003. 

+ Làng nghề mây, tre, giang đan xã Bình Phú – huyện Thạch Thất, được công nhận là 

làng nghề truyền thống vào năm 2001. 

+ Làng nón Chuông xã Phương Trung – huyện Thanh Oai, được công nhận là làng nghề 

truyền thống vào năm 2013. 

Việc lựa chọn các làng nghề này nhằm phản ánh sự đa dạng về loại hình sản xuất, mức 

độ thủ công – hiện đại hóa và đặc điểm tổ chức lao động của các hộ làm nghề ở khu vực ngoại 

thành Hà Nội. 

- Phạm vi nghiên cứu về thời gian 

Luận án tập trung nghiên cứu trong giai đoạn từ sau khi tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào 

Hà Nội (từ ngày 01/8/2008) đến thời điểm nghiên cứu. Mốc thời gian năm 2008 được sử dụng 

như một khung phân kỳ hành chính – xã hội để so sánh và nhận diện xu hướng biến đổi trong 

phân công lao động gia đình, chứ không nhằm xác lập mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa sự 

kiện hành chính và các biến đổi xã hội. 

Mặc dù mốc năm 2008 được sử dụng làm căn cứ phân kỳ thời gian nghiên cứu, luận án 

không xem đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự biến đổi phân công lao động trong gia 

đình. Mốc thời gian này được sử dụng nhằm nhận diện những thay đổi trong bối cảnh kinh tế 

– xã hội và sinh kế của các xã làng nghề, từ đó phân tích sự biến đổi phân công lao động giữa 

vợ và chồng theo chiều thời gian trên cơ sở thông tin hồi cố của người trả lời. Các đặc điểm 

như nhóm tuổi, loại hình hộ và trình độ học vấn được ghi nhận tại thời điểm khảo sát năm 2024 

và được sử dụng để xem xét sự khác biệt giữa các nhóm, không được coi là bằng chứng trực 

tiếp về biến đổi theo vòng đời. 

Khảo sát bằng bảng hỏi được thực hiện trong năm 2024 với 424 người dân tại bốn xã 

nghiên cứu. Các cuộc phỏng vấn sâu cũng được tiến hành trong giai đoạn này với 52 người 

tham gia, bao gồm 40 người dân địa phương và 12 cán bộ, lãnh đạo địa phương nhằm thu thập 

thông tin hồi cố về quá trình phân công lao động gia đình trước và sau năm 2008. 

- Phạm vi vấn đề nghiên cứu: 

Luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu ở việc phân tích thực trạng và sự biến đổi trong 

phân công lao động gia đình giữa vợ và chồng tại các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội được 

lựa chọn nghiên cứu, trong bối cảnh sau mốc sáp nhập năm 2008. Cụ thể, nghiên cứu tập trung 

vào hai lĩnh vực chính của phân công lao động trong gia đình, bao gồm: 

+ Hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề 

+ Công việc nội trợ và chăm sóc các thành viên gia đình 

Đối với lĩnh vực nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình, luận án tập trung vào 

các công việc chủ yếu gồm: nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, chăm sóc con cái, chăm sóc 

người cao tuổi và quản lý sinh hoạt gia đình. 

4. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 

4.1. Câu hỏi nghiên cứu 
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Câu hỏi nghiên cứu 1: Phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình tại các xã 

làng nghề ngoại thành Hà Nội đã biến đổi như thế nào trong hai lĩnh vực: (i) sản xuất – kinh 

doanh sản phẩm làng nghề và (ii) nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình, xét theo các 

chỉ báo cụ thể như: người đảm nhiệm chính, mức độ tham gia, thời gian lao động, phạm vi 

trách nhiệm và đóng góp thu nhập? Những biến đổi này biểu hiện ra sao trong từng lĩnh vực 

công việc và phản ánh xu hướng điều chỉnh trách nhiệm lao động giữa vợ và chồng như thế 

nào? 

Câu hỏi nghiên cứu 2: Ba nhóm yếu tố gồm: (i) đặc điểm cá nhân, gia đình và nơi cư 

trú; (ii) đặc điểm nghề, tổ chức sản xuất, thị trường và công nghệ – dịch vụ; (iii) chính sách và 

các hình thức hỗ trợ tại làng nghề, có liên quan như thế nào đến sự phân chia thời gian lao 

động, trách nhiệm và quyền ra quyết định giữa vợ và chồng trong gia đình? 

4.2. Giả thuyết nghiên cứu 
Giả thuyết nghiên cứu 1: Phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình tại các xã 

làng nghề ngoại thành Hà Nội có sự biến đổi theo thời gian, thể hiện ở sự thay đổi về: (i) người 

đảm nhiệm chính các loại công việc; (ii) mức độ tham gia và thời gian lao động; (iii) phạm vi 

trách nhiệm trong hai lĩnh vực sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề và nội trợ, chăm sóc 

các thành viên trong gia đình. Sự biến đổi này chủ yếu thể hiện ở việc gia tăng mức độ tham 

gia của cả vợ và chồng trong hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề, cùng với 

những điều chỉnh nhất định trong sự phân chia trách nhiệm lao động giữa hai bên. Tuy nhiên, 

phụ nữ vẫn là người đảm nhiệm đa số phần việc nhà và chăm sóc các thành viên trong gia đình, 

dẫn đến xu hướng duy trì vai trò kép. 

Giả thuyết nghiên cứu 2: Sự phân chia thời gian lao động, trách nhiệm và quyền ra quyết 

định giữa vợ và chồng trong gia đình tại các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội có sự khác biệt 

theo ba nhóm yếu tố: (i) đặc điểm cá nhân, gia đình và nơi cư trú; (ii) đặc điểm nghề, tổ chức 

sản xuất, thị trường và công nghệ – dịch vụ; (iii) chính sách và các hình thức hỗ trợ tại làng 

nghề. Trong đó, các yếu tố thuộc nhóm (i) và (ii) gắn với sự tham gia của vợ và chồng vào hoạt 

động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề và đóng góp thu nhập, từ đó có liên quan đến 

sự phân chia công việc trong gia đình; còn nhóm (iii) có liên quan đến khả năng điều chỉnh 

cách thức tổ chức lao động và phân chia trách nhiệm giữa vợ và chồng trong gia đình. Tuy 

nhiên, mức độ liên hệ của các nhóm yếu tố này không giống nhau; trong đó, các yếu tố liên 

quan đến tổ chức sản xuất, sinh kế và đặc điểm hộ gia đình được kỳ vọng có mối liên hệ rõ 

hơn với sự phân chia thời gian lao động, trách nhiệm và quyền ra quyết định giữa vợ và chồng 

so với các yếu tố chính sách và hỗ trợ bên ngoài. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp nghiên cứu định tính 
5.1.1. Phân tích tài liệu 

Nghiên cứu sử dụng tài liệu thứ cấp để xây dựng bối cảnh và hệ thống hóa các bằng 

chứng liên quan đến đề tài. Nguồn được khai thác gồm số liệu thống kê, báo cáo của bộ, ngành 

và địa phương, văn bản chính sách - pháp luật cùng các công trình nghiên cứu trong và ngoài 

nước. Việc đọc, đối chiếu và tổng hợp các nguồn này phục vụ hai mục đích: nhận diện bối 

cảnh chính sách – xã hội của địa bàn nghiên cứu và xác định những vấn đề mà các nghiên cứu 

trước còn bỏ ngỏ. 

Các nguồn được lựa chọn ưu tiên những tài liệu có số liệu, kết quả nghiên cứu hoặc thông 

tin chính sách trực tiếp liên quan đến gia đình, giới và làng nghề. Trên cơ sở đó, luận án không 

chỉ mô tả bối cảnh nghiên cứu mà còn đối chiếu các kết quả đã có để xác định những nội dung 

cần tiếp tục phân tích bằng dữ liệu thực địa. 

 

5.1.2. Phỏng vấn sâu 

Luận án lựa chọn phương pháp phỏng vấn sâu để tìm hiểu chi tiết hơn về vấn đề nghiên 

cứu. Tác giả đã thực hiện tổng cộng 52 cuộc phỏng vấn sâu, bao gồm: 
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- Nhóm người dân địa phương: Mỗi địa phương chọn 10 người dân để phỏng vấn, tổng 

cộng 40 bảng phỏng vấn sâu. 

- Nhóm lãnh đạo, cán bộ: Tại mỗi địa phương, 3 lãnh đạo xã hoặc đại diện các ban, ngành, 

đoàn thể hoặc cán bộ phụ trách công tác văn hóa – xã hội, y tế - dân số được lựa chọn, tổng 

cộng 12 bảng phỏng vấn sâu. 

Tiêu chí lựa chọn 40 người dân tham gia phỏng vấn gồm: 

- Sinh sống tại địa phương từ trước ngày 01/08/2008 (thời điểm Hà Tây sáp nhập vào Hà 

Nội) và vẫn tiếp tục sinh sống tại đây; 

- Đã kết hôn và hiện đang sống cùng vợ/chồng; 

- Gia đình tham gia hoạt động sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề từ trước khi tỉnh 

Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội và hiện vẫn duy trì hoạt động này. 

Bộ câu hỏi phỏng vấn sâu được xây dựng dựa trên tiêu chí khách quan, linh hoạt, và phù 

hợp với từng nhóm đối tượng. Tác giả cũng chú trọng thiết kế các câu hỏi để khai thác thông 

tin một cách trung thực, tránh việc gợi ý hoặc quy kết từ người thực hiện nghiên cứu. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng 
5.2.1. Chuẩn bị bảng hỏi 

Trước khi thiết kế bảng hỏi khảo sát, tác giả đã tiến hành các bước chuẩn bị kỹ lưỡng 

nhằm đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả cho nghiên cứu. Cụ thể: 

- Tác giả tiếp cận địa bàn nghiên cứu, quan sát trực tiếp các hoạt động sản xuất – kinh 

doanh sản phẩm làng nghề của người dân địa phương. 

- Tiếp theo, các phỏng vấn sâu đã được thực hiện với các cán bộ lãnh đạo, đại diện các 

ban, ngành, đoàn thể liên quan và người dân tại địa phương để thu thập thông tin về đặc điểm 

địa bàn, bối cảnh nghiên cứu, và các vấn đề phát sinh có liên quan đến chủ đề nghiên cứu. 

Dựa trên các thông tin thu thập được, tác giả đã xây dựng bảng hỏi điều tra, khảo sát thử 

để kiểm tra tính khả thi và tính hợp lý của các câu hỏi trước khi triển khai chính thức. Đồng 

thời, tác giả thiết kế bộ câu hỏi lọc để đảm bảo lựa chọn được đúng đối tượng phù hợp với mục 

tiêu nghiên cứu của luận án. 

Cụ thể: Sau khi hoàn thành bảng hỏi, nghiên cứu sinh đã tiến hành phỏng vấn thử nghiệm 

10 đại diện hộ gia đình tại mỗi xã bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện để đánh giá sự phù 

hợp của bảng hỏi với đối tượng điều tra. Các khía cạnh được xem xét bao gồm cách diễn đạt, 

nội dung, chỉ dẫn phỏng vấn, các tình huống xử lý và đặc biệt là độ dài của cuộc phỏng vấn. 

Đồng thời, trong quá trình thử nghiệm, nghiên cứu sinh cũng đánh giá độ tin cậy và tính hiệu 

lực của các thang đo trong bảng hỏi, từ đó điều chỉnh các câu hỏi cho phù hợp hơn để phục vụ 

cho điều tra chính thức. Với mỗi cuộc khảo sát định lượng, dưới sự hỗ trợ của lãnh đạo xã, cán 

bộ hội phụ nữ, hội nông dân, đội ngũ cộng tác viên dân số, y tế thôn, nghiên cứu sinh sẽ phỏng 

vấn trực tiếp người đại diện cho hộ gia đình cung cấp thông tin. Với độ dài hợp lý, mỗi cuộc 

phỏng vấn diễn ra trong khoảng thời gian 20-30 phút. 

 

Các câu hỏi lọc bao gồm: 
1. Gia đình ông/bà có sinh sống tại địa phương trước thời điểm tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập 

vào Hà Nội (ngày 01/8/2008) không? 

2. Tình trạng hôn nhân hiện tại của ông/bà là gì? 

3. Xin ông/bà cung cấp thông tin về các thành viên trong hộ gia đình: 

(Thành viên hộ gia đình là những người sống chung kinh tế hộ, bao gồm cả người 

tạm thời vắng mặt (như đi học xa lâu ngày nhưng gia đình chịu trách nhiệm chi trả chi 

phí sinh hoạt). Những người đã kết hôn/tách hộ hoặc có cuộc sống riêng, cũng như các 

cá nhân chuyển đi nơi khác nhưng chỉ gửi tiền chu cấp, không được tính là thành viên 

hộ). 

4. Thông tin cá nhân: 

- Tên. 
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- Giới tính. 

- Tuổi. 

- Tình trạng hôn nhân. 

- Trình độ học vấn cao nhất. 

5. Gia đình ông/bà có thực hiện hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề tại 

địa phương trước thời điểm tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội (ngày 01/8/2008) 

không? 

6. Nếu có, hiện nay gia đình ông/bà có tiếp tục thực hiện hoạt động sản xuất – kinh doanh 

sản phẩm làng nghề không? 

Tiêu chí lựa chọn đối tượng khảo sát: 
Dựa trên các câu hỏi lọc, người tham gia khảo sát được lựa chọn khi đồng thời đáp ứng 

ba điều kiện: đã cư trú tại địa bàn từ trước ngày 01/8/2008 và vẫn sinh sống tại đó khi khảo 

sát; đang trong tình trạng hôn nhân và sống cùng vợ/chồng; hộ gia đình đã tham gia sản xuất 

– kinh doanh sản phẩm làng nghề trước mốc 2008 và còn duy trì hoạt động. Việc cá nhân người 

trả lời có trực tiếp tham gia sản xuất trước năm 2008 hay không không phải điều kiện bắt buộc, 

miễn là hiện nay họ có tham gia vào hoạt động của hộ.  

5.2.2. Chọn mẫu khảo sát 

Trong điều kiện hạn chế về nguồn lực và thời gian nghiên cứu, tác giả đã lựa chọn 4 xã 

thuộc 3 huyện ngoại thành Hà Nội (từng thuộc tỉnh Hà Tây (cũ)) làm địa điểm khảo sát. Việc 

chọn lựa dựa trên các tiêu chí sau: 

- Tính đại diện và đặc trưng của từng làng nghề. 

- Đánh giá thực địa, kết hợp với kết quả phỏng vấn sâu và khảo sát thử trước đó. 

Danh sách các xã được chọn: 
- Xã Hồng Vân (huyện Thường Tín): Hồng Vân đại diện cho địa bàn làng nghề mới 

nổi dựa trên sinh vật cảnh, được công nhận làng nghề năm 2008 và điểm du lịch năm 2018. Sự 

kết hợp giữa sản xuất, cảnh quan và dịch vụ du lịch tạo ra cơ cấu việc làm và cơ hội tham gia 

kinh tế khác với ba xã còn lại. 

- Xã Quất Động (huyện Thường Tín): Quất Động được chọn để đại diện cho làng nghề 

thêu ren truyền thống có lịch sử lâu đời nhưng đang chịu sức ép về lao động và thu nhập. Bên 

cạnh xu hướng suy giảm lao động thủ công, địa bàn đã xuất hiện các cơ sở thêu máy sử dụng 

lao động thuê và mở rộng tiêu thụ ra ngoài địa phương. 

- Xã Bình Phú (huyện Thạch Thất): Bình Phú đại diện cho trường hợp nghề mây, tre, 

giang đan truyền thống suy giảm sức hút kinh tế; thị trường tiêu thụ hạn chế và thu nhập thiếu 

ổn định khiến một bộ phận hộ chuyển hướng sang nghề mộc, vốn đem lại thu nhập khả quan 

hơn. 

- Xã Phương Trung (huyện Thanh Oai): Phương Trung được lựa chọn như một trường 

hợp nghề nón truyền thống lâu đời nhưng lợi tức nghề thấp. Trong bối cảnh phải duy trì giá trị 

nghề, địa phương đang mở rộng các hoạt động gắn với sản phẩm và dịch vụ để tạo thêm động 

lực cho hộ tiếp tục tham gia.  

Công thức xác định mẫu: 
Để xác định một mức dung lượng mẫu tham chiếu cho khảo sát, trên cơ sở số hộ dân hiện 

có tại bốn xã nghiên cứu, tác giả lựa chọn công thức của Yamane (1967–1986) để xác định cỡ 

mẫu tham chiếu như sau:  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁 ∗ 𝑒2
 

Trong đó: 

 n: Số lượng thành viên mẫu cần xác định cho nghiên cứu điều tra  

N: là tổng số hộ gia đình tại 4 xã  

e: là sai số cho phép (nghiên cứu lựa chọn sai số : e = ±0,05. 
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Theo số liệu thu được từ các báo cáo tại địa phương, cập nhật đến thời điểm tháng 6 năm 

2024, số hộ dân tại xã Phương Trung là 4791 hộ, xã Hồng Vân là 1907 hộ, xã Quất Động là 

2523 hộ và xã Bình Phú là 2920 hộ. Ta có:  

𝑛 =
4791+1907+2523+2920

1+(4791+1907+2523+2920)∗ 0,052
= 387 người 

Con số tính theo công thức Yamane chỉ được dùng như mức cỡ mẫu tham chiếu. Khi 

triển khai thực địa, nghiên cứu dự kiến một tỷ lệ phiếu có thể không thu hồi được hoặc không 

đạt yêu cầu, nên tăng thêm 9,5% so với số mẫu ban đầu. Quy mô khảo sát vì vậy được xác định 

là 424 trường hợp, phân bổ 106 trường hợp cho mỗi xã. 

Tại thời điểm khảo sát, nghiên cứu không có một khung danh sách hoàn chỉnh về các hộ 

đồng thời thỏa mãn toàn bộ điều kiện lựa chọn. Do đó, việc tuyển chọn người trả lời tại thực 

địa được tiến hành theo phương thức thuận tiện sau bước sàng lọc tiêu chí, có sự hỗ trợ của 

chính quyền và các tổ chức địa phương. Số trường hợp được kiểm soát theo địa bàn và giới để 

phục vụ mục đích so sánh giữa các nhóm. Vì vậy, kết quả tính theo Yamane chỉ có ý nghĩa xác 

định quy mô mẫu tham chiếu; mẫu khảo sát không được diễn giải như một mẫu xác suất đại 

diện cho toàn bộ hộ gia đình làng nghề tại các địa bàn nghiên cứu. 

Phân bố mẫu: 

Mẫu được phân bổ theo tỷ lệ đồng đều giữa giới nam và giới nữ tại mỗi xã. Cách phân 

bổ này tạo sự cân bằng về số trường hợp giữa nam và nữ tại bốn địa bàn, qua đó thuận lợi cho 

việc so sánh sự khác biệt trong phân công lao động giữa vợ và chồng trong phạm vi mẫu nghiên 

cứu. Cụ thể: 

Bảng 1. Thông tin nhân khẩu học cơ bản của người tham gia khảo sát 
Biến số Phân nhóm Tần số (Người) Tỷ lệ (%) 

Giới tính 
Nam 212 50 

Nữ 212 50 

Địa phương 

nơi cư trú 

Hồng Vân 106 25 

Quất Động 106 25 

Phương Trung 106 25 

Bình Phú 106 25 

Nhóm tuổi 

18–39 tuổi 79 18,6 

40–49 tuổi 115 27,1 

50–59 tuổi 100 23,6 

Từ 60 tuổi trở lên 130 30,7 

Loại hình gia 

đình 

Một thế hệ (chỉ có hai vợ chồng) 54 12,7 

Hai thế hệ (bố mẹ và con cái) 253 59,7 

Ba thế hệ (ông bà – bố mẹ – con cái) 117 27,6 

Trình độ học 

vấn cao nhất 

Chưa hết THCS 69 16,3 

Hết THCS, chưa hết THPT 139 32,8 

Hết THPT 128 30,2 

Trung cấp trở lên 88 20,8 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Tổng số người tham gia khảo sát là 424 người, được lựa chọn tại bốn xã làng nghề tiêu 

biểu thuộc khu vực ngoại thành Hà Nội, gồm Hồng Vân, Quất Động, Phương Trung và Bình 

Phú, với số lượng bằng nhau ở mỗi địa phương. Mẫu khảo sát cũng được phân bổ đồng đều 

theo giới tính nhằm bảo đảm khả năng so sánh sự khác biệt trong phân công lao động giữa vợ 

và chồng.  

Về đặc điểm nhân khẩu học, người tham gia khảo sát thuộc nhiều nhóm tuổi, trong đó 

nhóm từ 40 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ lớn. Loại hình gia đình phổ biến là gia đình hai thế hệ, tiếp 

đến là gia đình ba thế hệ. Trình độ học vấn của người tham gia chủ yếu tập trung từ bậc trung 

học cơ sở đến trung học phổ thông, đồng thời một bộ phận đã được đào tạo từ trình độ trung 

cấp trở lên. Nhìn chung, cơ cấu mẫu bảo đảm sự đa dạng về độ tuổi, loại hình gia đình và trình 
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độ học vấn, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu về sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và 

chồng tại các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội. 

5.2.3. Thu thập, xử lý và phân tích số liệu 

Tác giả kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính để đảm bảo tính toàn 

diện trong phân tích. Phương pháp định lượng được thực hiện qua các phiếu phỏng vấn định 

lượng và các thông tin có sẵn do người dân tại địa bàn khảo sát cung cấp. 

Dữ liệu từ phiếu hỏi được xử lý bằng phần mềm SPSS phiên bản 20.0. Mức ý nghĩa thống 

kê được xác định ở α = 0,05. Với các phép kiểm định, p ≤ 0,05 được sử dụng để nhận diện mối 

liên hệ hoặc sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các biến trong mẫu nghiên cứu. Việc đánh 

giá các giả thuyết nghiên cứu của luận án được thực hiện trên cơ sở tổng hợp các kết quả định 

lượng, định tính và mức độ nhất quán giữa các chỉ báo, không chỉ dựa vào một giá trị p riêng 

lẻ. 

5.2.4. Khó khăn khi tiến hành thu thập thông tin 

Như đã phân tích trong luận án, làng nghề, theo quy định pháp luật Việt Nam, là một 

hoặc nhiều cụm dân cư cấp thôn, bản, làng hoặc điểm dân cư khác tham gia hoạt động các 

ngành nghề nông thôn theo Điều 4 Nghị định 52/2018/NĐ-CP. Các ngành nghề này bao gồm 

chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; và các dịch vụ phục 

vụ đời sống dân cư nông thôn. 

Tuy nhiên, tại các địa phương khảo sát, tình trạng đồng nhất hoạt động sản xuất - kinh 

doanh sản phẩm làng nghề với các hoạt động nông nghiệp hoặc thủ công nghiệp thường xuyên 

xảy ra. Điều này được thể hiện rõ trong các báo cáo của địa phương mà nghiên cứu sinh được 

tiếp cận, gây khó khăn trong việc xác định danh sách hộ gia đình làm làng nghề. Vì vậy, tác 

giả đã áp dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện theo các tiêu chí sàng lọc đã xác định, với 

sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. 

Việc không thể xác định chính xác danh sách các hộ làm làng nghề khiến quá trình tiếp 

cận và sàng lọc đúng đối tượng khảo sát mất nhiều thời gian và nguồn lực hơn dự kiến. Sau 

quá trình kiểm tra và loại bỏ các phiếu không đạt yêu cầu, tác giả sử dụng 424 mẫu hợp lệ để 

phân tích.  

6. Đóng góp mới về khoa học của luận án 

6.1. Đóng góp về mặt lý luận 

Thứ nhất, luận án góp phần bổ sung cơ sở thực nghiệm cho các nghiên cứu về gia đình, 

giới và phân công lao động trong gia đình ở Việt Nam thông qua việc phân tích sự biến đổi 

phân công lao động giữa vợ và chồng trong bối cảnh các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội có 

nhiều thay đổi về sinh kế và tổ chức sản xuất. 

Thứ hai, luận án tiếp cận phân công lao động gia đình giữa vợ và chồng trong hai lĩnh 

vực công việc gồm: (i) sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề và (ii) nội trợ, chăm sóc các 

thành viên trong gia đình. Cách tiếp cận này cho phép xem xét đồng thời mối quan hệ giữa lao 

động tạo thu nhập và lao động tái sản xuất gia đình, qua đó làm rõ hơn sự vận động của quan 

hệ giới trong gia đình làng nghề. 

Thứ ba, trên cơ sở vận dụng lý thuyết cấu trúc – chức năng, lý thuyết vai trò giới và lý 

thuyết hiện đại hóa, luận án góp phần làm rõ sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng 

không chỉ theo thời gian xã hội mà còn theo vòng đời gia đình, đồng thời cho thấy sự biến đổi 

này chủ yếu mang tính điều chỉnh trách nhiệm và mức độ tham gia lao động hơn là sự thay đổi 

hoàn toàn các vai trò giới truyền thống. 

6.2. Đóng góp về mặt thực tiễn 

Thứ nhất, luận án cung cấp bộ dữ liệu thực nghiệm gồm 424 phiếu khảo sát và 52 cuộc 

phỏng vấn sâu tại bốn xã làng nghề ngoại thành Hà Nội (Quất Động, Bình Phú, Hồng Vân và 

Phương Trung) về thực trạng và sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia 

đình làng nghề. 
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Thứ hai, luận án làm rõ những biểu hiện khác nhau của sự biến đổi phân công lao động 

giữa vợ và chồng trong các loại hình làng nghề khác nhau, từ đó cho thấy sự khác biệt về tổ 

chức lao động gia đình trong bối cảnh chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển thị trường, công nghệ 

và dịch vụ tại địa phương. 

Thứ ba, kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện các 

chính sách phát triển làng nghề, hỗ trợ sinh kế hộ gia đình, lồng ghép giới trong phát triển kinh 

tế nông thôn và các giải pháp tăng cường sự chia sẻ trách nhiệm giữa vợ và chồng trong gia 

đình. 

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

7.1. Ý nghĩa lý luận của luận án 

Luận án góp phần bổ sung và phát triển cơ sở lý luận về phân công lao động gia đình 

trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn, đặc biệt là trong các làng nghề, 

làng nghề truyền thống. Thông qua việc làm rõ nội hàm, đặc điểm và các yếu tố có liên quan 

đến phân công lao động gia đình, luận án góp phần hệ thống hóa và cụ thể hóa khái niệm, chỉ 

báo và cách tiếp cận nghiên cứu phân công lao động trong bối cảnh biến đổi xã hội đương đại. 

Luận án cũng đóng góp vào lý luận về giới và phân công lao động theo giới trong gia 

đình, khi làm rõ cách thức, mức độ và xu hướng thay đổi vai trò của vợ và chồng trong cả hoạt 

động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề và công việc nội trợ, chăm sóc con cái/ người 

cao tuổi. Những biến đổi này được lý giải trên cơ sở các yếu tố nhân khẩu học, kinh tế, chính 

sách và đặc thù nghề nghiệp, cho thấy tính đa chiều và năng động của phân công lao động 

trong gia đình. Ngoài ra, luận án còn cung cấp bằng chứng thực nghiệm về sự biến đổi phân 

công lao động trong bối cảnh các thay đổi về thể chế, sinh kế, thị trường và điều kiện phát triển 

sau mốc năm 2008 (trường hợp sáp nhập tỉnh Hà Tây vào Hà Nội năm 2008) đến các biến đổi 

xã hội vi mô, từ đó gợi mở hướng tiếp cận tích hợp giữa nghiên cứu chính sách công và nghiên 

cứu đời sống gia đình. 

7.2. Ý nghĩa thực tiễn của luận án 

Trên phương diện thực tiễn, kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp bức tranh toàn diện, 

cập nhật và có chiều sâu về thực trạng và những biến đổi trong phân công lao động gia đình 

giữa vợ và chồng ở các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội – nơi hội tụ các yếu tố truyền thống 

và hiện đại, nông thôn và đô thị, địa phương và trung ương. Điều này giúp nhận diện rõ hơn 

những thay đổi trong cấu trúc và chức năng của gia đình nông thôn trong bối cảnh công nghiệp 

hóa, đô thị hóa và tái cấu trúc không gian hành chính – kinh tế. 

Các phát hiện của luận án có thể được sử dụng như cơ sở tham khảo cho việc xây dựng, 

điều chỉnh các chính sách phát triển làng nghề, chính sách lao động – việc làm và chính sách 

gia đình. Đặc biệt, luận án góp phần định hướng các chương trình can thiệp nhằm thúc đẩy 

bình đẳng giới trong gia đình và nâng cao hiệu quả phân công lao động trong bối cảnh kinh tế 

hộ gia đình đang có nhiều thay đổi. Bên cạnh đó, luận án còn có giá trị tham khảo đối với các 

nhà quản lý địa phương, các tổ chức xã hội, các nhà nghiên cứu và sinh viên ngành xã hội học, 

phát triển nông thôn, công tác xã hội... trong việc tiếp cận, khảo sát và can thiệp vào các vấn 

đề xã hội nảy sinh trong quá trình biến đổi đời sống gia đình tại các làng nghề. 

8. Cấu trúc của luận án 
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Danh mục bảng, Danh mục biểu 

đồ, Danh mục các từ viết tắt và phần phụ lục, luận án được chia thành bốn chương: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Chương 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về phân công lao động trong gia đình 

Chương 3. Thực trạng và biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình tại các 

xã làng nghề ngoại thành Hà Nội 

Chương 4. Các yếu tố có liên quan đến biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia 

đình ở các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội. 
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Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Các nghiên cứu về phân công lao động  

Phân công lao động là một trong những vấn đề được quan tâm từ rất sớm trong khoa học 

xã hội bởi đây là cơ sở của quá trình tổ chức đời sống kinh tế và xã hội. Một trong những công 

trình có ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực này là tác phẩm Sự phân công lao động trong xã hội (1893) 

của Émile Durkheim. Theo Durkheim, phân công lao động không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà 

còn thực hiện chức năng duy trì sự đoàn kết xã hội. Khi xã hội phát triển theo hướng chuyên 

môn hóa ngày càng cao, các cá nhân và nhóm xã hội đảm nhận những chức năng khác nhau 

nhưng đồng thời trở nên phụ thuộc lẫn nhau hơn trong quá trình vận hành của hệ thống xã hội. 

Tiếp cận từ góc độ tái tạo xã hội, Jean-Claude Passeron (2002) cho rằng sự dịch chuyển 

hoặc lặp lại các quỹ đạo xã hội giữa các thế hệ phản ánh quá trình tái sản xuất các cấu trúc xã 

hội. Mặc dù không nghiên cứu trực tiếp về phân công lao động, cách tiếp cận này gợi mở việc 

xem xét sự phân công các vai trò và trách nhiệm trong gia đình như một bộ phận của quá trình 

duy trì và tái tạo các quan hệ xã hội qua các thế hệ. 

Những nghiên cứu này cho thấy phân công lao động không chỉ là sự phân chia công việc 

mà còn là cơ chế tổ chức các vai trò xã hội, góp phần duy trì sự vận hành và ổn định của xã 

hội. 

Bên cạnh hướng tiếp cận xã hội học, nhiều nghiên cứu xem phân công lao động như một 

cơ chế nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế thông qua chuyên môn hóa. Guang-Zhen Sun 

(2008) cho rằng lịch sử tư tưởng kinh tế từ thời cổ đại đến hiện đại đều ghi nhận vai trò của 

phân công lao động đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. 

Tiếp nối hướng nghiên cứu này, Emilio Depetris-Chauvin và Ömer Özak (2020) đã phân 

tích nguồn gốc lịch sử của sự phân công lao động trong các xã hội tiền công nghiệp dựa trên 

dữ liệu dân tộc học, ngôn ngữ học và di truyền học. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự hình thành 

và phát triển của phân công lao động chịu ảnh hưởng của các điều kiện lịch sử, văn hóa và môi 

trường khác nhau. 

Các nghiên cứu theo hướng chuyên môn hóa kinh tế nhấn mạnh rằng phân công lao động 

là một trong những điều kiện quan trọng thúc đẩy hiệu quả sản xuất, đồng thời phản ánh trình 

độ phát triển của các cộng đồng và xã hội. 

Ở góc độ khái niệm, Adam L. Cronin (2016) cho rằng phân công lao động là việc phân 

chia nhiệm vụ giữa các cá nhân trong một nhóm để mỗi người tập trung thực hiện những công 

việc khác nhau. Đây là một trong những điều kiện quan trọng thúc đẩy sự hình thành và phát 

triển của đời sống xã hội. 

Nghiên cứu về các hình thức phân công lao động, Friedrich Fürstenberg (2019) cho rằng 

phân công lao động là sự phân tách chức năng trong thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động xã 

hội. Trên cơ sở đó, Đào Anh Quân (2015) phân chia phân công lao động thành các hình thức 

chủ yếu như phân công vuông góc, phân công theo trình độ và phân công hỗn hợp. Các hình 

thức này phản ánh mức độ chuyên môn hóa và sự khác biệt về vị trí, chức năng của các chủ 

thể trong quá trình lao động. 

Ở Việt Nam, Bùi Minh Chuyên (2003) cho rằng phân công lao động xã hội là sự phân 

chia các hoạt động lao động thành những lĩnh vực, ngành nghề và công việc khác nhau nhằm 

nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và hiệu quả sản xuất xã hội. 

Nhìn chung, các nghiên cứu về khái niệm và hình thức phân công lao động đã làm rõ bản 

chất của quá trình phân chia công việc và chức năng giữa các cá nhân, nhóm xã hội cũng như 

các cấp độ tổ chức khác nhau trong xã hội. 

Một hướng nghiên cứu quan trọng khác tiếp cận phân công lao động từ góc độ giới. Theo 

Vũ Quang Thọ và Đỗ Thị Tuyết (2016), chất lượng lao động và sự tham gia lao động của mỗi 

cá nhân được định hình bởi nhiều nhóm yếu tố, trong đó có giới tính, tuổi tác, trình độ chuyên 
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môn, nghề nghiệp và vị trí xã hội. Sự khác biệt này góp phần hình thành những mô hình phân 

công lao động khác nhau trong xã hội. 

Ở cách tiếp cận của Lê Ngọc Hùng (2015), khác biệt giới trong đời sống lao động không 

tách rời quá trình xã hội phân bố nhiệm vụ và hình thành những kỳ vọng khác nhau đối với 

nam và nữ. Theo đó, việc nam giới thường gắn nhiều hơn với lao động tạo thu nhập, còn phụ 

nữ gắn với nội trợ và chăm sóc, cần được xem như kết quả của cách các vai trò giới được kiến 

tạo và duy trì trong xã hội, chứ không đơn thuần là sự lựa chọn kinh tế của từng cá nhân. 

Đặt các công trình đã khảo cứu cạnh nhau cho thấy chúng tiếp cận phân công lao động 

từ những câu hỏi khác nhau. Có nghiên cứu quan tâm đến chức năng của sự phân chia lao động 

đối với tổ chức đời sống xã hội; có nghiên cứu giải thích bằng chuyên môn hóa và phát triển 

kinh tế; một nhóm tập trung làm rõ khái niệm, hình thức biểu hiện; trong khi nhóm khác đặt 

vấn đề trong quan hệ giới. Việc kết hợp các hướng tiếp cận này tạo nền tảng để luận án xem 

xét phân công lao động vừa như một cách tổ chức công việc, vừa như một biểu hiện của quan 

hệ xã hội. 

1.2. Các nghiên cứu về phân công lao động trong gia đình 

Các nghiên cứu về phân công lao động giữa vợ và chồng trong hoạt động lao động tạo 

thu nhập 

Các tiếp cận ban đầu về lao động trong gia đình thường gắn việc phân chia công việc với 

khả năng duy trì các chức năng của gia đình. Murdock (1972) cho rằng gia đình hạt nhân đồng 

thời thực hiện các chức năng kinh tế, tái sản xuất, giáo dục và tình cảm; vì vậy, việc phân bổ 

trách nhiệm giữa các thành viên là một bộ phận của quá trình tổ chức đời sống gia đình. Thanh 

Lê (2003) nhấn mạnh phương diện phối hợp kinh tế giữa nam và nữ thông qua phân chia lao 

động theo giới. Ở một hướng khác, Becker (1985) lý giải sự khác nhau trong cách nam và nữ 

tham gia các loại công việc dựa trên phân bổ thời gian, đầu tư vốn nhân lực và lợi ích kinh tế 

của các thành viên. 

Trong lập luận của Becker (1985), cách nam và nữ phân bổ công việc có liên quan đến 

việc sử dụng thời gian, đầu tư vào vốn nhân lực và lợi ích kinh tế mà mỗi thành viên có thể đạt 

được. Khi phụ nữ dành nhiều thời gian hơn cho việc nhà và chăm sóc, quỹ thời gian dành cho 

lao động có trả công và khả năng tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp của họ có thể bị thu hẹp. 

Cách giải thích này cho thấy việc tổ chức lao động trong gia đình có quan hệ trực tiếp với cơ 

hội kinh tế của từng thành viên. 

Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy phân công lao động tạo thu nhập giữa vợ và chồng 

không phải là sự phân chia cố định mà thường xuyên được điều chỉnh trong đời sống gia đình. 

Nghiên cứu của Matthew W. Carlson và Jason D. Hans (2020) trên các cặp vợ chồng có thu 

nhập kép cho thấy các cặp đôi thường thương lượng và điều chỉnh việc phân chia công việc 

nhằm đạt được sự cân bằng giữa nhu cầu kinh tế và nhu cầu gia đình. Tương tự, nghiên cứu 

của Lake Lui (2012) tại Hồng Kông cho thấy ngay cả trong những gia đình mà người vợ có 

thu nhập cao hơn chồng, việc phân chia lao động gia đình và lao động tạo thu nhập vẫn chịu 

ảnh hưởng đáng kể của các chuẩn mực giới truyền thống. 

Nhìn từ các kết quả đã công bố, mức tham gia kinh tế của phụ nữ tăng lên không đồng 

nghĩa với việc khác biệt giới trong tổ chức lao động gia đình biến mất. Sự phân chia việc tạo 

thu nhập vẫn gắn với chuẩn mực giới và với tương quan nguồn lực, vị thế, tiếng nói giữa các 

thành viên trong gia đình. 

Các nghiên cứu về phân công lao động giữa vợ và chồng trong công việc nội trợ, chăm 

sóc các thành viên gia đình 

Một phương diện khác của lao động gia đình là các công việc phục vụ trực tiếp cho việc 

duy trì đời sống và chăm sóc thành viên. Nhóm hoạt động này phần lớn diễn ra ngoài quan hệ 

tiền lương, nhưng đòi hỏi thời gian và sức lao động đáng kể. Do đặc điểm không hoặc khó 

được quy đổi thành thu nhập, đóng góp của lao động nội trợ và chăm sóc dễ bị xem nhẹ, mặc 

dù đây là bộ phận thiết yếu trong quá trình tái tạo đời sống gia đình và sức lao động. 
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Có thể tiếp cận phân công lao động gia đình như một cơ chế phân bổ nhiệm vụ và trách 

nhiệm giữa các thành viên (Oxford Dictionary of Sociology, 2012). Ở góc độ giới, Hoàng Thị 

Nga (2015) lưu ý rằng sự phân chia đó được định hình bởi quá trình xã hội hóa và các kỳ vọng 

dành cho nam và nữ. Vì vậy, việc ai làm nội trợ, ai chăm sóc hay ai đảm nhận lao động tạo thu 

nhập cần được xem như kết quả của cả nhu cầu gia đình lẫn chuẩn mực giới. 

Phạm vi của lao động nội trợ được các tác giả xác định theo những cách khác nhau. 

Newkirk và cộng sự (2017) phân biệt hai nhóm chính là việc nhà và chăm sóc con. Hồ Ngọc 

Châm (2015) nhấn mạnh các hoạt động phục vụ sinh hoạt thường ngày như nấu ăn, dọn dẹp, 

giặt giũ, mua sắm và quản lý sinh hoạt; Nguyễn Đức Mạnh (2005) chú ý đến chức năng nuôi 

dưỡng, chăm sóc và tái tạo sức lao động. Kế thừa các cách tiếp cận này, luận án xem nội trợ – 

chăm sóc là phạm vi bao gồm việc nhà thường nhật và các hoạt động chăm sóc trẻ em, người 

cao tuổi, người bệnh hoặc thành viên cần hỗ trợ. 

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy việc tham gia lao động có trả công chưa làm mất đi sự 

bất cân xứng trong trách nhiệm gia đình. Dữ liệu nhật ký thời gian của Koster và cộng sự 

(2021) và Yavorsky và cộng sự (2015) cho thấy giai đoạn trở thành cha mẹ làm thay đổi cách 

các cặp vợ chồng phân bổ thời gian, nhưng phần chăm sóc con vẫn nghiêng đáng kể về phía 

người mẹ, kể cả khi họ tiếp tục làm việc có trả công. 

Del Boca và cộng sự (2020) cho thấy sự phân bổ việc nhà giữa hai vợ chồng có tính bất 

đối xứng: thời gian phụ nữ dành cho công việc gia đình ít thay đổi theo cách sắp xếp việc làm 

của người chồng, trong khi thời gian của nam giới nhạy hơn với điều kiện việc làm và cách 

người vợ tổ chức công việc. Shira Offer (2014) bổ sung rằng thời gian chăm sóc của người mẹ 

không chỉ nhiều hơn mà còn thường diễn ra đồng thời với các nhiệm vụ khác, làm tăng áp lực 

thời gian và thu hẹp cơ hội dành cho hoạt động cá nhân, xã hội. Hai nghiên cứu cùng gợi ra sự 

bất cân xứng không chỉ về lượng thời gian mà còn trong cách trách nhiệm chăm sóc được tổ 

chức. 

Ở góc độ trải nghiệm chủ quan, Shira Offer (2014) cho thấy mặc dù người mẹ dành nhiều 

thời gian chăm sóc con cái hơn người cha, song phần lớn thời gian đó là các hoạt động chăm 

sóc không tập trung hoặc diễn ra đồng thời với các công việc khác. Việc thường xuyên đảm 

nhận trách nhiệm chăm sóc khiến phụ nữ đối mặt với áp lực thời gian lớn hơn, đồng thời hạn 

chế cơ hội tham gia các hoạt động cá nhân và xã hội. Nghiên cứu cũng cho thấy mức độ phối 

hợp giữa vợ và chồng trong chăm sóc con cái vẫn còn tương đối hạn chế. 

Các kết quả đã khảo cứu cho thấy sự tham gia của nam giới vào việc nhà và chăm sóc có 

dấu hiệu mở rộng, nhưng trách nhiệm chính vẫn tập trung nhiều ở phụ nữ, đặc biệt đối với 

chăm sóc con và người cao tuổi. Vì thế, sự khác biệt giới trong lĩnh vực này không chỉ bắt 

nguồn từ nhu cầu thực tế của hộ mà còn liên quan đến những kỳ vọng khác nhau đối với vai 

trò của vợ và chồng. 

Các nghiên cứu về bất bình đẳng giới trong phân công lao động gia đình 

Trong các nghiên cứu về giới, bất bình đẳng trong lao động gia đình thường được nhận 

diện qua chênh lệch về thời gian, khối lượng việc và trách nhiệm đối với lao động không được 

trả công. Sayer và cộng sự (2009) cho thấy khi tính đồng thời lao động có trả công và không 

trả công, tổng thời gian lao động của phụ nữ thường lớn hơn nam giới. Sự chênh lệch này còn 

liên quan đến cách các thành viên cảm nhận mức độ công bằng của việc phân chia công việc 

trong gia đình. 

UN Women (2016) chỉ ra rằng gánh nặng chăm sóc không được trả công vẫn phân bố 

không cân xứng theo giới. Với phụ nữ có điều kiện kinh tế khó khăn, việc đồng thời kiếm thu 

nhập và thực hiện trách nhiệm chăm sóc làm gia tăng áp lực thời gian và nguồn lực. Từ góc 

nhìn này, khả năng tiếp cận, kiểm soát và hưởng lợi từ các nguồn lực kinh tế – xã hội cần được 

xem cùng với cách lao động được phân chia giữa nam và nữ trong gia đình. 

Ở Việt Nam, Nguyễn Minh Nhâm và Đặng Ánh Tuyết (2009) xem cách phân chia công 

việc gia đình như một phương diện biểu hiện bất bình đẳng giới. Đỗ Hoàng (2006) nhấn mạnh 
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tác động của định kiến giới, đặc biệt là khuôn mẫu gắn nam giới với trách nhiệm kinh tế và 

phụ nữ với việc nhà, chăm sóc. Các kết quả này gợi ý rằng sự mở rộng vai trò kinh tế của phụ 

nữ chưa đủ để làm thay đổi tương ứng cách trách nhiệm gia đình được phân bổ. 

Các cách lý giải về khác biệt giới trong lao động gia đình không hoàn toàn thống nhất. 

Một số quan điểm nhấn mạnh đến những khác biệt sinh học liên quan đến chức năng sinh sản 

và đặc điểm sinh lý. Tuy nhiên, Vũ Mạnh Lợi (2000) cho rằng cách giải thích này chưa đủ để 

lý giải vì sao mô hình phân chia lao động khác nhau đáng kể giữa các xã hội. Từ góc nhìn xã 

hội học giới, sự khác biệt đó còn được hình thành qua quá trình xã hội hóa, hệ chuẩn mực văn 

hóa và những kỳ vọng xã hội đặt lên nam giới và phụ nữ. 

Các kết quả so sánh giữa các quốc gia cho thấy mức tham gia thị trường lao động của 

phụ nữ và mức cân bằng trong việc nhà không biến đổi theo cùng một nhịp. Tosun (2022) ghi 

nhận tại Thổ Nhĩ Kỳ rằng phụ nữ thực hiện khoảng hai phần ba công việc gia đình dù nhiều 

người vẫn đánh giá cách phân chia đó là công bằng. Kim (2009) cho thấy tại Hoa Kỳ và Hàn 

Quốc, mức tham gia kinh tế cao hơn của phụ nữ vẫn đi cùng phần trách nhiệm lớn đối với việc 

nhà và chăm sóc con. Török và Biró (2023) cũng ghi nhận ảnh hưởng tiếp tục của các vai trò 

giới truyền thống tại Hungary, kể cả khi vị thế nghề nghiệp của hai vợ chồng tương đối gần 

nhau. 

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu gần đây cũng ghi nhận xu hướng gia tăng sự chia sẻ trách 

nhiệm giữa vợ và chồng. Tại Thụy Điển, Marie Evertsson (2014) cho thấy các cặp vợ chồng 

có quan điểm bình đẳng giới thường có sự phân chia công việc gia đình và chăm sóc con cái 

cân bằng hơn. Tương tự, Björnberg (2002) cho rằng các chính sách hỗ trợ gia đình và bình 

đẳng giới có thể góp phần thúc đẩy sự tham gia của nam giới vào các công việc chăm sóc gia 

đình. Dù vậy, phần lớn các nghiên cứu đều thống nhất rằng sự gia tăng tham gia của nam giới 

chưa đồng nghĩa với việc các đặc trưng giới trong phân công lao động gia đình đã biến mất 

hoàn toàn. 

Nhìn chung, các nghiên cứu về bất bình đẳng giới trong phân công lao động gia đình cho 

thấy sự khác biệt giới thường được thể hiện thông qua việc phân chia thời gian lao động, trách 

nhiệm đối với công việc nội trợ và chăm sóc, cũng như khả năng tiếp cận và sử dụng các nguồn 

lực trong gia đình. Đồng thời, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự thay đổi trong vai trò kinh tế 

của phụ nữ không nhất thiết kéo theo sự thay đổi tương ứng trong trách nhiệm nội trợ và chăm 

sóc gia đình. Đây là cơ sở quan trọng để xem xét các biểu hiện của sự biến đổi phân công lao 

động giữa vợ và chồng trong gia đình ở những bối cảnh xã hội cụ thể. 

 

Các nghiên cứu về các yếu tố có liên quan đến phân công lao động trong gia đình 

Sự khác nhau trong cách vợ và chồng phân chia công việc đã được nhiều nghiên cứu lý 

giải từ các điều kiện của cá nhân, hộ gia đình và môi trường xã hội. Các bằng chứng hiện có 

cho thấy không có một yếu tố đơn lẻ quyết định mô hình phân công lao động; thay vào đó, kết 

quả phân chia công việc hình thành từ sự kết hợp giữa nguồn lực cá nhân, cấu trúc gia đình, 

điều kiện kinh tế, môi trường xã hội và bối cảnh thể chế. 

Nhóm giải thích dựa trên nguồn lực nhấn mạnh những điều kiện mà mỗi thành viên mang 

vào quá trình thương lượng công việc gia đình. Becker (1985) đặt trọng tâm vào thời gian, vốn 

nhân lực và lợi ích kinh tế; theo đó, khác biệt về học vấn, nghề nghiệp, thu nhập và khả năng 

tham gia thị trường lao động có thể dẫn đến những cách phân bổ công việc khác nhau. 

Greenstein (1996) bổ sung rằng hệ tư tưởng giới của vợ và chồng vẫn có ảnh hưởng riêng tới 

cách công việc được phân chia, kể cả khi các điều kiện kinh tế và thị trường lao động đã được 

xem xét. 

Ở cấp độ hộ, những chuyển tiếp của vòng đời, số con và sự hiện diện của các thành viên 

khác làm thay đổi nhu cầu lao động trong gia đình. Koster và cộng sự (2021) cùng Yavorsky 

và cộng sự (2015) cho thấy giai đoạn trở thành cha mẹ thường kéo theo sự điều chỉnh đáng kể 

trong phân bổ công việc, nhất là chăm sóc trẻ em; Fanelli và Profeta (2021) cũng chỉ ra mối 
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liên hệ giữa mức tham gia của người cha với quyết định sinh con và tham gia lao động của 

người mẹ. Ở cấp độ rộng hơn, Lippe và cộng sự (2011) cho thấy điều kiện kinh tế, chính sách 

xã hội, hệ thống chăm sóc trẻ em và đặc điểm văn hóa của từng quốc gia cũng góp phần định 

hình khả năng tham gia lao động có trả công của nam và nữ. 

Ở cấp độ rộng hơn hộ gia đình, Lippe, Ruijter, Ruijter và Raub (2011) cho thấy cách công 

việc được phân chia còn phụ thuộc vào môi trường mà gia đình đang sống. Qua so sánh 17 

quốc gia, các tác giả nhận diện sự khác biệt gắn với mức phát triển kinh tế, chính sách xã hội, 

độ bao phủ của dịch vụ chăm sóc trẻ em và nền tảng văn hóa. Điều đó cho thấy cùng một đặc 

điểm của vợ hoặc chồng có thể dẫn tới cách tổ chức lao động khác nhau khi bối cảnh thể chế 

thay đổi. 

Nguồn lực kinh tế và vị thế nghề nghiệp không làm mất ngay ảnh hưởng của các chuẩn 

mực giới. Các nghiên cứu của Vũ Mạnh Lợi (2000), Đỗ Hoàng (2006), Hee-Kang Kim (2009) 

và Lake Lui (2012) cho thấy những kỳ vọng truyền thống đối với nam và nữ vẫn có thể chi 

phối cách việc nhà và chăm sóc được phân bổ, kể cả khi phụ nữ gia tăng tham gia lao động tạo 

thu nhập. Vì vậy, thay đổi về vị thế kinh tế không nhất thiết kéo theo thay đổi tương ứng về 

trách nhiệm gia đình. 

Ngoài ra, các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy vai trò của chính sách công đối với sự 

thay đổi trong phân công lao động gia đình. Björnberg (2002) cho rằng các chính sách hỗ trợ 

gia đình, chính sách chăm sóc trẻ em và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới có thể tạo điều 

kiện thuận lợi cho sự tham gia của nam giới vào công việc gia đình. Tương tự, Marie Evertsson 

(2014) chỉ ra rằng trong những bối cảnh xã hội có mức độ bình đẳng giới cao và hệ thống phúc 

lợi phát triển, sự chia sẻ trách nhiệm giữa vợ và chồng thường diễn ra rõ nét hơn. 

Nhìn chung, các công trình đã khảo cứu cho thấy nhiều nhóm điều kiện cùng tham gia 

định hình phân công lao động trong gia đình, bao gồm đặc điểm cá nhân của vợ và chồng, đặc 

điểm gia đình, điều kiện kinh tế - xã hội, môi trường văn hóa và các chính sách hỗ trợ. Tuy 

nhiên, mức độ tác động của từng yếu tố có thể khác nhau tùy thuộc vào từng bối cảnh xã hội 

cụ thể. Đây cũng là cơ sở quan trọng để luận án xem xét các yếu tố có liên quan đến sự biến 

đổi phân công lao động giữa vợ và chồng ở các hộ được khảo sát tại các xã làng nghề ngoại 

thành Hà Nội. 

Qua các công trình đã khảo cứu có thể rút ra ba nhận xét. Thứ nhất, phân công lao động 

gia đình là một cơ chế tổ chức đời sống, kết nối lao động tạo thu nhập với những nhiệm vụ duy 

trì và tái tạo đời sống gia đình. Thứ hai, sự gia tăng tham gia kinh tế của phụ nữ không tự động 

kéo theo sự giảm tương ứng về việc nhà và chăm sóc; do đó, khác biệt giới tiếp tục thể hiện 

qua thời gian, trách nhiệm và gánh nặng lao động. Thứ ba, cách vợ và chồng phân chia công 

việc được định hình đồng thời bởi nguồn lực cá nhân, cấu trúc hộ, chuẩn mực giới, điều kiện 

kinh tế – xã hội và môi trường chính sách. Những kết quả này cung cấp cơ sở để luận án xem 

xét biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng như một quá trình vừa mang tính tổ chức 

thực tế, vừa phản ánh quan hệ giới trong gia đình.  

1.3. Các nghiên cứu về biến đổi phân công lao động gia đình 

Cùng với những biến đổi kinh tế, xã hội và gia đình trong quá trình hiện đại hóa, phân 

công lao động giữa vợ và chồng cũng trở thành một chủ đề được nhiều nhà nghiên cứu quan 

tâm. Khác với các nghiên cứu tập trung mô tả thực trạng phân công lao động tại một thời điểm 

nhất định, nhóm nghiên cứu này hướng tới việc xem xét sự thay đổi trong cách thức phân chia 

công việc và trách nhiệm giữa vợ và chồng theo thời gian. 

Theo Lê Thị Quý (2009), biến đổi phân công lao động trong gia đình được thể hiện thông 

qua những thay đổi trong việc phân chia công việc, trách nhiệm và vai trò giữa các thành viên 

gia đình dưới tác động của các điều kiện kinh tế, xã hội và văn hóa. Những thay đổi này có thể 

diễn ra ở cả hoạt động tạo thu nhập lẫn công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên gia đình. 

Hoàng Phương Mai (2013) cho rằng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 

kinh tế đã tạo ra những thay đổi đáng kể trong đời sống gia đình Việt Nam, trong đó có sự điều 
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chỉnh về vai trò của vợ và chồng trong tổ chức lao động gia đình. Sự thay đổi này không nhất 

thiết diễn ra theo hướng thay thế hoàn toàn các mô hình phân công lao động truyền thống mà 

thường biểu hiện dưới dạng điều chỉnh mức độ tham gia, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các 

thành viên gia đình. 

 

Các nghiên cứu về sự biến đổi vai trò kinh tế và thời gian lao động của vợ và chồng 

Trong các nghiên cứu về biến đổi gia đình, sự dịch chuyển vai trò kinh tế của vợ và chồng 

là một trục phân tích đáng chú ý. Việc phụ nữ tham gia mạnh hơn vào lao động tạo thu nhập 

làm thay đổi tương quan đóng góp kinh tế trong hộ, nhưng quá trình này diễn ra với mức độ 

khác nhau tùy quốc gia, nhóm xã hội và loại hình gia đình. Vì vậy, biến đổi phân công lao 

động không thể được suy ra chỉ từ việc phụ nữ có tham gia thị trường lao động hay không. 

Dernberger và Pepin (2020) cho rằng cùng với quá trình phát triển kinh tế và mở rộng cơ 

hội việc làm cho phụ nữ, mô hình gia đình chỉ dựa vào thu nhập của nam giới ngày càng giảm 

dần, thay vào đó là sự gia tăng của các hộ gia đình có hai nguồn thu nhập từ cả vợ và chồng. 

Sự thay đổi này dẫn đến những điều chỉnh nhất định trong cách thức phân chia công việc và 

trách nhiệm giữa các thành viên gia đình. 

Greenhaus và cộng sự (1985) ghi nhận rằng sự mở rộng tham gia thị trường lao động của 

phụ nữ làm thay đổi vị trí kinh tế của họ trong gia đình. Ở một số hộ, thu nhập của người vợ 

không còn mang tính bổ sung mà trở thành một bộ phận quan trọng của nguồn lực kinh tế 

chung. Sự dịch chuyển này tạo điều kiện cho việc tổ chức công việc và trách nhiệm giữa hai 

vợ chồng được thương lượng lại. 

Từ góc độ thời gian lao động, nhiều nghiên cứu cho thấy sự biến đổi phân công lao động 

gia đình thường được phản ánh thông qua những thay đổi trong phân bổ thời gian giữa lao 

động tạo thu nhập và lao động chăm sóc gia đình. Mannino và Deutsch (2007) nhận định rằng 

sự gia tăng tham gia của phụ nữ vào lao động tạo thu nhập không đồng nghĩa với việc phụ nữ 

giảm tương ứng thời gian dành cho việc nhà và trách nhiệm chăm sóc gia đình. Thay vào đó, 

trong nhiều trường hợp, phụ nữ phải đồng thời thực hiện cả hai nhóm công việc, làm gia tăng 

tổng thời gian lao động hàng ngày. 

Các nghiên cứu thực nghiệm tại nhiều quốc gia cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Mặc 

dù nam giới có xu hướng tham gia nhiều hơn vào các công việc gia đình so với trước đây, phần 

lớn thời gian lao động không được trả công vẫn tập trung ở phụ nữ. Sự thay đổi về thời gian 

lao động giữa vợ và chồng thường diễn ra theo hướng điều chỉnh mức độ tham gia hơn là thay 

thế hoàn toàn các vai trò truyền thống. 

Tại Việt Nam, nhiều nghiên cứu về gia đình cũng ghi nhận sự gia tăng tham gia của phụ 

nữ vào các hoạt động kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh công nghiệp hóa, đô thị hóa và chuyển 

dịch cơ cấu lao động. Tuy nhiên, sự thay đổi về vai trò kinh tế của phụ nữ không phải lúc nào 

cũng đi kèm với sự thay đổi tương ứng trong trách nhiệm nội trợ và chăm sóc gia đình. Điều 

này cho thấy những biến chuyển trong tổ chức lao động của gia đình thường thể hiện ở sự điều 

chỉnh vai trò và trách nhiệm giữa hai vợ chồng, thay vì làm biến mất hoàn toàn mô hình phân 

chia lao động theo giới đã hình thành trước đó. 

Nhìn chung, các nghiên cứu về sự biến đổi vai trò kinh tế và thời gian lao động của vợ 

và chồng cho thấy quá trình biến đổi phân công lao động gia đình thường được nhận diện thông 

qua những thay đổi trong mức độ tham gia lao động tạo thu nhập, thời gian lao động, đóng góp 

kinh tế và vai trò của vợ và chồng trong đời sống gia đình. Tuy nhiên, sự thay đổi về vai trò 

kinh tế không nhất thiết dẫn đến sự thay đổi tương ứng trong các việc nhà và trách nhiệm chăm 

sóc gia đình. Đây là một trong những vấn đề được nhiều nghiên cứu tiếp tục quan tâm khi xem 

xét sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình. 

Các nghiên cứu về vai trò kép và những vấn đề đặt ra trong quá trình biến đổi phân 

công lao động 
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Việc phụ nữ hiện diện nhiều hơn trong lao động có thu nhập đã làm thay đổi cấu trúc 

đóng góp kinh tế của nhiều gia đình. Tuy nhiên, thay đổi ở lĩnh vực kinh tế thường diễn ra 

nhanh hơn thay đổi trong việc nhà và chăm sóc. Bởi vậy, không ít phụ nữ đồng thời phải đáp 

ứng yêu cầu của công việc tạo thu nhập và tiếp tục chịu trách nhiệm lớn đối với đời sống gia 

đình; đây chính là bối cảnh khiến vấn đề vai trò kép được đặt ra. 

Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy mặc dù tỷ lệ tham gia thị trường lao động của phụ nữ 

ngày càng tăng, trách nhiệm đối với việc nhà và trách nhiệm chăm sóc gia đình vẫn chủ yếu 

thuộc về phụ nữ. Mannino và Deutsch (2007) cho rằng quá trình biến đổi phân công lao động 

trong gia đình thường diễn ra không đồng đều giữa các lĩnh vực công việc. Trong khi vai trò 

kinh tế của phụ nữ có thể thay đổi khá nhanh dưới tác động của thị trường lao động và các cơ 

hội việc làm mới, sự thay đổi trong phân chia trách nhiệm nội trợ và chăm sóc gia đình thường 

diễn ra chậm hơn. 

Các nghiên cứu của Sayer và cộng sự (2009), UN Women (2016), Hee-Kang Kim (2009) 

và nhiều tác giả khác đều cho thấy phụ nữ thường phải thực hiện đồng thời lao động được trả 

lương và lao động không được trả lương. Trong nhiều trường hợp, tổng thời gian lao động của 

phụ nữ cao hơn nam giới do phải kết hợp nhiều loại công việc khác nhau trong cùng một 

khoảng thời gian. Chính vì vậy, một số nghiên cứu đã sử dụng khái niệm “gánh nặng kép” để 

phản ánh áp lực mà phụ nữ phải đối mặt trong quá trình tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt 

động kinh tế nhưng vẫn duy trì trách nhiệm đối với các công việc gia đình. 

Tại Việt Nam, nhiều nghiên cứu cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Nguyễn Minh Nhâm 

và Đặng Ánh Tuyết (2009), Nguyễn Hữu Minh và Nguyễn Thị Phương (2021) cho rằng mặc 

dù sự chia sẻ công việc giữa nam giới và phụ nữ đã có những thay đổi nhất định, phụ nữ vẫn 

là người đảm nhận phần lớn việc nhà và trách nhiệm chăm sóc gia đình. Điều này cho thấy sự 

biến đổi trong phân công lao động gia đình không diễn ra đồng đều giữa các lĩnh vực công việc 

và giữa các nhóm trách nhiệm khác nhau. 

Biến đổi phân công lao động cũng không nhất thiết diễn ra dưới hình thức đảo ngược vai 

trò giữa hai giới. Trong nhiều gia đình, nam giới tăng mức tham gia vào một số việc nhà nhưng 

chủ yếu ở những công việc nhất định hoặc theo hướng hỗ trợ. Vì vậy, điều thay đổi thường là 

mức độ tham gia và cách phối hợp giữa các thành viên hơn là sự thay thế hoàn toàn khuôn mẫu 

phân chia trách nhiệm đã tồn tại trước đó. 

Nhìn chung, các nghiên cứu về vai trò kép cho thấy sự gia tăng tham gia của phụ nữ vào 

hoạt động tạo thu nhập là một biểu hiện quan trọng của quá trình biến đổi phân công lao động 

gia đình. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự thay đổi này không phải lúc nào 

cũng đi kèm với sự giảm tương ứng trách nhiệm nội trợ và chăm sóc gia đình của phụ nữ. Đây 

là một trong những vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm khi xem xét sự biến đổi phân 

công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình dưới tác động của các điều kiện kinh tế - xã hội 

đang thay đổi. 

Như vậy, các nghiên cứu trong và ngoài nước về biến đổi phân công lao động trong gia 

đình đã góp phần làm rõ nhiều khía cạnh quan trọng của quá trình thay đổi vai trò và trách 

nhiệm giữa vợ và chồng trong đời sống gia đình hiện đại. Nhìn chung, các công trình đều cho 

thấy phân công lao động gia đình không phải là một cấu trúc bất biến mà có thể thay đổi dưới 

tác động của các điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân khẩu học khác nhau. Thứ nhất, các 

nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự biến đổi phân công lao động gia đình thường được biểu hiện thông 

qua những thay đổi trong việc phân chia công việc và trách nhiệm giữa vợ và chồng. Những 

thay đổi này có thể được nhận diện thông qua người đảm nhiệm chính công việc, mức độ tham 

gia của từng thành viên, thời gian lao động và cách thức phối hợp trong thực hiện các công 

việc của gia đình. Qua đó, các nghiên cứu đã khẳng định rằng sự phân công lao động giữa vợ 

và chồng luôn vận động và điều chỉnh cùng với sự thay đổi của điều kiện sống và môi trường 

xã hội. Thứ hai, các nghiên cứu đã làm rõ mối liên hệ giữa sự thay đổi vai trò kinh tế của phụ 

nữ với sự biến đổi phân công lao động trong gia đình. Sự gia tăng tham gia của phụ nữ vào các 
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hoạt động tạo thu nhập được xem là một trong những biểu hiện nổi bật của quá trình biến đổi 

gia đình trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu cũng cho thấy sự thay đổi 

trong vai trò kinh tế không đồng nghĩa với sự thay đổi tương ứng trong trách nhiệm nội trợ và 

chăm sóc gia đình. Thứ ba, các nghiên cứu đã góp phần làm rõ những vấn đề xã hội nảy sinh 

trong quá trình biến đổi phân công lao động gia đình. Trong đó, hiện tượng phụ nữ đồng thời 

tham gia lao động tạo thu nhập và tiếp tục đảm nhận phần lớn công việc nội trợ, chăm sóc gia 

đình được nhiều nghiên cứu đề cập thông qua khái niệm vai trò kép hoặc gánh nặng kép. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy sự biến đổi phân công lao động thường diễn ra theo hướng điều chỉnh 

vai trò và trách nhiệm giữa vợ và chồng hơn là thay đổi hoàn toàn các khuôn mẫu phân công 

lao động theo giới đã tồn tại trước đó.  

Từ các nghiên cứu đã tổng quan có thể thấy rằng, sự biến đổi phân công lao động trong 

gia đình không chỉ được phản ánh thông qua sự thay đổi về số lượng công việc mà mỗi thành 

viên đảm nhận, mà còn được thể hiện ở sự thay đổi về vai trò, trách nhiệm và vị thế của các 

thành viên trong quá trình tổ chức đời sống gia đình. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra nhiều 

biểu hiện khác nhau của sự biến đổi phân công lao động như sự gia tăng tham gia của phụ nữ 

vào hoạt động tạo thu nhập, sự thay đổi trong việc thực hiện việc nhà và trách nhiệm chăm sóc 

gia đình, sự thương lượng giữa vợ và chồng trong phân chia trách nhiệm gia đình, hay những 

biểu hiện của vai trò kép và xung đột vai trò trong đời sống hằng ngày (Dernberger & Pepin, 

2020; Greenhaus & Beutell, 1985; Mannino & Deutsch, 2007). Tuy nhiên, các nghiên cứu 

cũng cho thấy sự biến đổi phân công lao động là một hiện tượng xã hội phức tạp và cần được 

nhận diện thông qua những chỉ báo cụ thể. Trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu trước 

đây, luận án tiếp cận sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng thông qua các biểu hiện 

như: sự thay đổi về người đảm nhận chính công việc; mức độ tham gia của vợ và chồng vào 

các hoạt động lao động; thời gian lao động; mức độ đóng góp thu nhập; và vai trò trong các 

quyết định liên quan đến đời sống gia đình và hoạt động sản xuất – kinh doanh. Các chỉ báo 

này được xem xét trong hai lĩnh vực chủ yếu là sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề và 

nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình. Cách tiếp cận này cho phép luận án không chỉ 

nhận diện sự thay đổi về khối lượng công việc giữa vợ và chồng mà còn xem xét những thay 

đổi trong trách nhiệm, sự tham gia và vai trò của các chủ thể trong gia đình. 

1.4. Các nghiên cứu về làng nghề 

Các nghiên cứu về làng nghề như một không gian kinh tế – xã hội đặc thù 

Làng nghề và các nghề thủ công truyền thống đã xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử phát 

triển của nhiều quốc gia trên thế giới. Không chỉ có ý nghĩa về kinh tế, làng nghề còn là nơi 

lưu giữ các giá trị văn hóa, tri thức bản địa và bản sắc cộng đồng. Vì vậy, cùng với quá trình 

công nghiệp hóa và hiện đại hóa, nhiều quốc gia vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc bảo 

tồn và phát triển làng nghề, coi đây là một bộ phận quan trọng của phát triển kinh tế địa phương 

và phát triển cộng đồng. 

Tại Nhật Bản, trước khi nền công nghiệp hiện đại phát triển mạnh mẽ, các nghề thủ công 

truyền thống đã giữ vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế và văn hóa của người dân. Tuy 

nhiên, từ những năm 1970, sự phát triển nhanh chóng của sản xuất công nghiệp hàng loạt đã 

dẫn đến tình trạng dư thừa vật chất, đồng thời làm nảy sinh nhiều vấn đề về môi trường và đời 

sống tinh thần. Trong bối cảnh đó, người dân Nhật Bản bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chất 

lượng cuộc sống, giá trị văn hóa và các sản phẩm mang tính thủ công truyền thống. Theo 

Nguyễn Xuân Dũng (2016), Chính phủ Nhật Bản đã ban hành và nhiều lần điều chỉnh Luật 

Phát triển nghề thủ công truyền thống nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo tồn, phục hồi và 

phát triển các nghề thủ công lâu đời. Thông qua hệ thống chính sách này, mạng lưới các cơ sở 

sản xuất thủ công quy mô vừa và nhỏ được khuyến khích mở rộng, đặc biệt là các cơ sở sản 

xuất gia đình và các làng nghề truyền thống. Đồng thời, Luật Khuyến khích phát triển năng lực 

lao động năm 1969 tạo điều kiện để người dân được đào tạo nghề, thi sát hạch kỹ năng và được 

công nhận là những lao động có tay nghề cao (Nguyễn Xuân Dũng, 2016). 
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Một trong những mô hình phát triển làng nghề nổi tiếng nhất của Nhật Bản là phong trào 

“Mỗi làng một sản phẩm” (One Village One Product – OVOP), được triển khai từ năm 1979 

tại tỉnh Oita. Theo Nguyễn Văn Phát, Nguyễn Thị Thúy Đạt và Nguyễn Văn Lượng (2012), 

mô hình này đã góp phần đưa nhiều sản phẩm địa phương trở thành những thương hiệu nổi 

tiếng trên thị trường quốc tế. Savitri D. (2008) cho rằng OVOP hướng tới việc khai thác tối đa 

các nguồn lực địa phương để phát triển một sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường, 

qua đó tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Haraguchi N. (2008) cho biết số 

lượng sản phẩm OVOP tại tỉnh Oita đã tăng từ 143 mặt hàng với tổng giá trị khoảng 330 triệu 

USD năm 1980 lên 336 mặt hàng với tổng giá trị khoảng 1,3 tỷ USD vào năm 2001; thu nhập 

bình quân đầu người của địa phương cũng tăng gấp đôi trong cùng thời kỳ. Theo Denpaiboon 

C. và Amatasawatdee C. (2012), OVOP còn được xem là một công cụ phát triển cộng đồng 

hữu hiệu nhằm thu hẹp khoảng cách giữa khu vực thành thị và nông thôn. 

Tại Trung Quốc, nhiều nghiên cứu cho thấy quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng đã 

tạo ra những áp lực lớn đối với môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Để khắc phục những hệ 

lụy này, Chính phủ Trung Quốc đã triển khai nhiều chính sách phát triển nông thôn theo hướng 

bền vững, trong đó có việc thúc đẩy các xí nghiệp hương trấn (XNHT). Các XNHT không chỉ 

hoạt động trong lĩnh vực thủ công nghiệp và chế biến nông sản mà còn mở rộng sang công 

nghiệp, thương mại, dịch vụ và vận tải. Chính phủ Trung Quốc áp dụng nhiều chính sách ưu 

đãi thuế và hỗ trợ tài chính cho các cơ sở sản xuất mới thành lập, đặc biệt tại các khu vực khó 

khăn như miền núi, biên giới và hải đảo. Sự phát triển của XNHT đã góp phần đáng kể vào 

tăng trưởng kinh tế nông thôn, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 

phi nông nghiệp (Bin Wu, Linghui Liu, 2020). 

Tại Thái Lan, chương trình “Mỗi làng một sản phẩm” (One Village One Product – 

OVOP) được triển khai từ năm 2001 như một chiến lược phát triển kinh tế nông thôn quy mô 

quốc gia. Theo Arnupab Tadpitakkul (2001), chương trình hướng tới việc khai thác các nguồn 

lực sẵn có của cộng đồng để phát triển các sản phẩm và dịch vụ đặc trưng của từng địa phương, 

qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông thôn Thái 

Lan. Một trong những nguyên tắc cốt lõi của chương trình là phát triển dựa trên đặc trưng địa 

phương nhưng hướng tới thị trường quốc gia và quốc tế; phát huy tính tự lực của cộng đồng; 

đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực tại chỗ (Arnupab Tadpitakkul, 2001). Sự phát 

triển của chương trình được thực hiện dựa trên sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, các 

tổ chức kinh tế và cộng đồng dân cư. 

Bên cạnh các nghiên cứu về mô hình phát triển làng nghề, một số công trình còn tiếp cận 

làng nghề từ góc độ phát triển cộng đồng và tổ chức sản xuất ở khu vực nông thôn. Tiêu biểu 

là nghiên cứu của Naoto Suzuki (2005) về chiến lược thúc đẩy nghề thủ công trong các nước 

đang phát triển. Tác giả cho rằng sự phát triển của nghề thủ công và làng nghề cần được đặt 

trong một chiến lược tổng thể, kết hợp giữa bảo tồn giá trị truyền thống với yêu cầu phát triển 

kinh tế hiện đại. Nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của phát triển cụm nghề, các dịch vụ hỗ trợ 

doanh nghiệp (BDS), xây dựng thương hiệu sản phẩm và phát triển thị trường đối với sự phát 

triển bền vững của ngành nghề thủ công (Naoto Suzuki, 2005). 

Từ các nghiên cứu trên có thể thấy rằng, làng nghề không chỉ là một không gian sản xuất 

kinh tế mà còn là một không gian xã hội đặc thù gắn với cộng đồng cư dân địa phương. Trong 

hầu hết các mô hình phát triển làng nghề, hộ gia đình luôn giữ vai trò là đơn vị sản xuất cơ 

bản, trực tiếp tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm, tổ chức lao động, duy trì nghề truyền 

thống và bảo đảm sinh kế cho các thành viên trong gia đình (Nguyễn Xuân Dũng, 2016; Savitri 

D., 2008; Arnupab Tadpitakkul, 2001; Naoto Suzuki, 2005). Sự phát triển của làng nghề 

thường gắn liền với những thay đổi trong tổ chức sản xuất, thị trường tiêu thụ, trình độ công 

nghệ và các hình thức hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Những thay đổi này không chỉ tác 

động đến hoạt động sản xuất – kinh doanh mà còn ảnh hưởng đến việc huy động, phân bổ và 
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sử dụng lao động trong các hộ gia đình làm nghề (Denpaiboon & Amatasawatdee, 2012; Naoto 

Suzuki, 2005). 

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu quốc tế chủ yếu tập trung vào chiến lược phát triển 

làng nghề, phát triển kinh tế địa phương, xây dựng thương hiệu sản phẩm hoặc bảo tồn nghề 

thủ công truyền thống. Mặc dù đã có các nghiên cứu về hộ gia đình trong làng nghề, số công 

trình xem xét trực tiếp cách vợ và chồng phân chia lao động trong các gia đình làm nghề vẫn 

còn ít (Naoto Suzuki, 2005). Đây là khoảng trống nghiên cứu quan trọng, gợi mở sự cần thiết 

phải xem xét gia đình làng nghề như một đơn vị kinh tế – xã hội đặc thù, nơi các hoạt động 

sản xuất – kinh doanh và đời sống gia đình đan xen chặt chẽ với nhau. Đây cũng là hướng tiếp 

cận mà luận án kế thừa để nghiên cứu sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng trong 

các hộ ở những xã làng nghề ngoại thành Hà Nội. 

Các nghiên cứu về hộ gia đình và tổ chức lao động trong làng nghề 

Tại Việt Nam, làng nghề hình thành và phát triển gắn liền với quá trình phát triển của 

làng, xã nông thôn và kinh tế hộ gia đình. Trong nền kinh tế truyền thống, hộ gia đình vừa là 

đơn vị cư trú, vừa là đơn vị sản xuất cơ bản, nơi diễn ra các hoạt động lao động, sản xuất, tiêu 

dùng và tái sản xuất sức lao động. Vì vậy, nghiên cứu về làng nghề không thể tách rời nghiên 

cứu về hộ gia đình làng nghề – chủ thể trực tiếp tổ chức sản xuất, duy trì nghề nghiệp và bảo 

đảm sinh kế cho các thành viên. 

Trần Minh Yến (2004) nhìn nhận làng nghề như một hình thức tổ chức kinh tế - xã hội ở 

nông thôn, nơi cộng đồng cư trú và hoạt động nghề cùng tồn tại trong một không gian nhất 

định. Nhiều hộ lấy nghề thủ công làm nguồn sinh kế chủ yếu và giữa các hộ hình thành những 

mối liên hệ về kinh tế, xã hội và văn hóa. Cách tiếp cận này cho thấy hộ gia đình không chỉ là 

đơn vị sản xuất cơ bản của làng nghề mà còn là chủ thể trực tiếp tham gia duy trì và phát triển 

nghề truyền thống. Hoạt động sản xuất của làng nghề được thực hiện chủ yếu thông qua các 

hộ gia đình, nơi các thành viên cùng tham gia vào các công đoạn khác nhau của quá trình sản 

xuất và kinh doanh sản phẩm nghề. 

Tiếp cận từ góc độ văn hóa – xã hội, Phạm Côn Sơn (2004) cho rằng làng nghề không 

chỉ là nơi cư trú của những người cùng làm nghề mà còn là một cộng đồng xã hội đặc thù, nơi 

các hoạt động kinh tế, đời sống gia đình và các giá trị văn hóa truyền thống gắn bó chặt chẽ 

với nhau. Theo tác giả, làng nghề là nơi vừa tổ chức hoạt động sản xuất, vừa duy trì các quan 

hệ cộng đồng và các chuẩn mực văn hóa truyền thống. Trong không gian đó, gia đình giữ vai 

trò là tế bào cơ bản của làng nghề, là nơi truyền dạy nghề nghiệp, duy trì kỹ năng sản xuất và 

gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng (Phạm Côn Sơn, 2004). 

Nghiên cứu của Dương Đình Thắng (2022) cũng cho thấy làng nghề không chỉ là một 

đơn vị kinh tế mà còn là một không gian văn hóa – xã hội đặc thù. Những người cùng làm nghề 

thường sinh sống tập trung trong cùng một cộng đồng cư trú, có sự gắn bó với nhau trong quá 

trình lao động sản xuất và đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, hộ gia đình trở thành đơn vị 

trực tiếp tổ chức hoạt động sản xuất, huy động lao động và phân bổ nguồn lực phục vụ phát 

triển nghề nghiệp. Mặc dù nghiên cứu không đi sâu vào phân công lao động trong gia đình, 

nhưng những phân tích về đặc điểm cộng đồng nghề truyền thống cho thấy môi trường xã hội 

của làng nghề có ảnh hưởng đáng kể đến cách thức tổ chức đời sống kinh tế và lao động của 

các hộ gia đình (Dương Đình Thắng, 2022). 

Các nghiên cứu về đặc trưng của làng nghề cũng cho thấy hoạt động sản xuất nghề truyền 

thống thường huy động sự tham gia của nhiều nhóm lao động khác nhau trong gia đình. Theo 

Trần Cao Úy và cộng sự (2021), hoạt động của làng nghề từ trước đến nay luôn thu hút sự 

tham gia của nhiều nhóm lao động, đặc biệt là phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em. Đây là đặc 

điểm khác biệt của sản xuất làng nghề so với nhiều loại hình sản xuất công nghiệp hiện đại. 

Trong nhiều trường hợp, hoạt động sản xuất được tổ chức ngay tại hộ gia đình, cho phép các 

thành viên tham gia lao động theo khả năng, thời gian và điều kiện của mình. Điều này làm 
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cho gia đình làng nghề trở thành nơi đan xen giữa hoạt động sản xuất – kinh doanh và đời sống 

gia đình. 

Một trong những công trình có giá trị tham khảo quan trọng là Tổng tập nghề và làng 

nghề truyền thống Việt Nam do Viện Nghiên cứu Văn hóa (2012) biên soạn. Công trình cho 

thấy các làng nghề có vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm tại chỗ, tận dụng thời gian lao 

động nhàn rỗi, huy động các nguồn lực trong dân cư và tạo điều kiện cho các hộ gia đình tham 

gia vào các hoạt động sản xuất phi nông nghiệp. Thông qua hoạt động sản xuất – kinh doanh 

tại làng nghề, nhiều hộ gia đình đã cải thiện thu nhập, đa dạng hóa sinh kế và từng bước chuyển 

dịch khỏi sự phụ thuộc hoàn toàn vào nông nghiệp (Viện Nghiên cứu Văn hóa, 2012). Những 

phân tích này cho thấy gia đình làng nghề không chỉ là đơn vị sản xuất mà còn là nơi diễn ra 

các quá trình thích ứng kinh tế và tổ chức lại lao động trước những biến đổi của thị trường và 

xã hội. 

Đối với khu vực Hà Tây (cũ), Đặng Văn Tu (2005) cho rằng văn hóa làng nghề là một 

trong những nét đặc sắc nhất của văn hóa địa phương. Nghề nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm 

hàng hóa mà còn tác động sâu sắc đến đời sống tinh thần, lối sống và các quan hệ xã hội trong 

cộng đồng. Trong các làng nghề, hoạt động sản xuất thường được tổ chức trên cơ sở hộ gia 

đình, nơi các thành viên cùng tham gia vào quá trình lao động và duy trì nghề truyền thống. 

Điều này cho thấy nghề nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến cách thức tổ chức đời sống gia đình 

và phân bổ trách nhiệm lao động giữa các thành viên. 

Sau khi tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, các nghiên cứu của Đỗ Việt Hùng (2016) cho 

thấy hoạt động sản xuất tại các làng nghề đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh mô hình sản xuất hộ 

gia đình truyền thống, nhiều loại hình tổ chức sản xuất mới như doanh nghiệp tư nhân, công 

ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và các cụm công nghiệp làng nghề đã xuất hiện. Quá 

trình này làm thay đổi môi trường sản xuất, mở rộng cơ hội việc làm phi nông nghiệp và tạo 

ra những hình thức tham gia lao động mới của người dân địa phương (Đỗ Việt Hùng, 2016). 

Những biến đổi này không chỉ tác động đến cơ cấu kinh tế của làng nghề mà còn có khả năng 

ảnh hưởng đến cách thức tổ chức lao động trong hộ gia đình và quan hệ giữa các thành viên 

gia đình. 

Các nghiên cứu về làng nghề ở Việt Nam cho thấy hộ gia đình giữ vị trí trung tâm trong 

duy trì nghề, huy động lao động và tổ chức sinh kế. Tuy nhiên, phần lớn công trình tập trung 

vào phương diện kinh tế, văn hóa hoặc tổ chức sản xuất. Việc vợ và chồng phân chia trách 

nhiệm giữa hoạt động nghề với nội trợ, chăm sóc ít được phân tích trực tiếp. Khoảng trống này 

đặc biệt đáng chú ý ở các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội và là một nội dung luận án tiếp tục 

làm rõ. 

Các nghiên cứu về các yếu tố có liên quan đến tổ chức lao động và sự biến đổi của gia 

đình làng nghề 

Bên cạnh việc nghiên cứu đặc điểm và vai trò của làng nghề, nhiều công trình nghiên cứu 

trong và ngoài nước đã quan tâm đến các yếu tố có liên quan đến quá trình phát triển của làng 

nghề và sự biến đổi của các hộ gia đình làm nghề. Mặc dù phần lớn các nghiên cứu chưa trực 

tiếp phân tích sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình làng nghề, 

nhưng những kết quả nghiên cứu này cung cấp nhiều gợi ý quan trọng để nhận diện các yếu tố 

có khả năng tác động đến tổ chức lao động, sinh kế và đời sống gia đình trong bối cảnh phát 

triển kinh tế - xã hội hiện nay. 

Một trong những nhóm yếu tố được đề cập nhiều là các yếu tố liên quan đến nguồn lực 

của chủ hộ, trình độ học vấn và năng lực quản lý sản xuất. Trong nghiên cứu về cụm công 

nghiệp làng nghề sắt thép Đa Hội (Bắc Ninh), Vũ Hoàng Nam, Sonobe Tetsushi và Otsuka 

Keijiro (2009) cho thấy trình độ học vấn và kỹ năng quản lý của chủ cơ sở sản xuất có ảnh 

hưởng đáng kể đến chất lượng sản phẩm, phương thức tổ chức sản xuất, khả năng tiếp cận thị 

trường và hiệu quả sản xuất – kinh doanh. Những chủ cơ sở có trình độ học vấn cao thường 

lựa chọn các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn hơn, đồng thời áp dụng hiệu quả hơn các phương 
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pháp marketing và quản trị hiện đại (Vu Hoang Nam, Sonobe Tetsushi & Otsuka Keijiro, 

2009). Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy kinh nghiệm sản xuất và truyền thống nghề nghiệp 

của gia đình có ảnh hưởng đến định hướng phát triển nghề nghiệp và chiến lược kinh doanh 

của cơ sở sản xuất. Những phát hiện này gợi mở rằng đặc điểm cá nhân của các thành viên gia 

đình, đặc biệt là trình độ học vấn và kinh nghiệm nghề nghiệp, có thể tác động đến việc phân 

công lao động và vai trò của các thành viên trong hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề. 

Một nhóm yếu tố khác được nhiều nghiên cứu đề cập là sự thay đổi trong tổ chức sản 

xuất, thị trường và công nghệ. Theo Naoto Suzuki (2005), quá trình phát triển nghề thủ công 

trong điều kiện kinh tế thị trường đòi hỏi sự kết hợp giữa các giá trị truyền thống với các yếu 

tố hiện đại như phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và 

đổi mới phương thức tổ chức sản xuất. Đỗ Việt Hùng (2016) cũng cho thấy tại Hà Nội, cùng 

với sự phát triển của các cụm công nghiệp làng nghề và các loại hình doanh nghiệp mới, hoạt 

động sản xuất tại làng nghề ngày càng có sự đan xen giữa phương thức sản xuất truyền thống 

và hiện đại. Quá trình này làm thay đổi môi trường lao động, mở rộng cơ hội việc làm ngoài 

hộ gia đình và tạo ra những phương thức tham gia lao động mới của người dân địa phương (Đỗ 

Việt Hùng, 2016). Những biến đổi này có thể làm thay đổi cách các thành viên phân bổ công 

việc; đối với luận án, trọng tâm là phân công lao động giữa vợ và chồng gắn với hoạt động sản 

xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề. 

Nhiều nghiên cứu cũng nhấn mạnh vai trò của các chính sách phát triển làng nghề và các 

hình thức hỗ trợ từ Nhà nước đối với quá trình phát triển kinh tế hộ gia đình. Bạch Thị Lan 

Anh (2010) khi nghiên cứu phát triển bền vững làng nghề truyền thống vùng kinh tế trọng điểm 

Bắc Bộ đã chỉ ra rằng các chính sách hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, phát triển thị trường và bảo 

vệ môi trường có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của làng nghề. Tương tự, Đinh Xuân 

Nghiêm (2010) cho rằng việc hoàn thiện các chính sách phát triển làng nghề là điều kiện cần 

thiết để tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất – kinh doanh của các hộ gia đình làm 

nghề. Các nghiên cứu này cho thấy chính sách và các hình thức hỗ trợ phát triển làng nghề có 

thể ảnh hưởng đến sinh kế, cơ hội việc làm và điều kiện lao động của các hộ gia đình làng 

nghề. 

Ngoài ra, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và những biến đổi của môi trường kinh tế - 

xã hội cũng được xem là những yếu tố quan trọng tác động đến hoạt động của làng nghề. 

Nghiên cứu của Vũ Thị Thoa (2009) về các làng nghề truyền thống đồng bằng sông Hồng sau 

khi Việt Nam gia nhập WTO cho thấy hội nhập kinh tế quốc tế vừa tạo ra cơ hội mở rộng thị 

trường tiêu thụ sản phẩm, vừa đặt ra những thách thức mới đối với các hộ sản xuất trong làng 

nghề. Trong khi đó, Đặng Kim Chi (2005) chỉ ra rằng quá trình phát triển làng nghề còn chịu 

tác động của các vấn đề môi trường, điều kiện sản xuất và yêu cầu phát triển bền vững. Những 

biến đổi này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất – kinh doanh mà còn tác động đến 

chiến lược sinh kế và tổ chức lao động của các hộ gia đình làm nghề. 

Các kết quả đã tổng quan gợi ý ba nhóm điều kiện có thể định hình sự vận động của hộ 

làng nghề: nguồn lực của cá nhân và hộ; biến đổi trong tổ chức sản xuất, thị trường và công 

nghệ; và môi trường chính sách, hỗ trợ trong bối cảnh kinh tế - xã hội rộng hơn. Tuy nhiên, 

các công trình chủ yếu xem xét hiệu quả sản xuất, sinh kế hoặc sự phát triển của làng nghề, 

trong khi mối liên hệ của những điều kiện này với sự thay đổi phân công lao động giữa vợ và 

chồng chưa được phân tích đồng thời. Khoảng trống đó là cơ sở để luận án tổ chức các nhóm 

yếu tố trong khung phân tích. 

 

Qua tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về làng nghề, gia đình làng nghề và 

các yếu tố có liên quan đến sự phát triển của làng nghề có thể rút ra một số nhận xét chung như 

sau: 
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Thứ nhất, các nghiên cứu đã góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về làng nghề dưới 

nhiều góc độ khác nhau. Nhiều công trình đã khẳng định làng nghề không chỉ là một không 

gian sản xuất kinh tế mà còn là một không gian xã hội và văn hóa đặc thù, nơi các hoạt động 

sản xuất, sinh kế và đời sống cộng đồng gắn bó chặt chẽ với nhau (Nguyễn Xuân Dũng, 2016; 

Dương Đình Thắng, 2022; Phạm Côn Sơn, 2004). Các nghiên cứu quốc tế và trong nước đều 

cho thấy hộ gia đình giữ vai trò trung tâm trong việc tổ chức sản xuất, duy trì nghề truyền 

thống và tạo sinh kế cho người dân nông thôn (Naoto Suzuki, 2005; Trần Minh Yến, 2004).  

Thứ hai, nhiều công trình đã phân tích vai trò của làng nghề đối với phát triển kinh tế - 

xã hội nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và gìn giữ các giá trị 

văn hóa truyền thống (Viện Nghiên cứu Văn hóa, 2012; Bạch Thị Lan Anh, 2010; Đinh Xuân 

Nghiêm, 2010). Một số nghiên cứu cũng đã làm rõ ảnh hưởng gắn với công nghiệp hóa và hiện 

đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển thị trường, đổi mới công nghệ và chính sách hỗ trợ 

đối với sự phát triển của làng nghề (Vũ Thị Thoa, 2009; Đỗ Việt Hùng, 2016; Vu Hoang Nam, 

Sonobe Tetsushi & Otsuka Keijiro, 2009).  

Thứ ba, các nghiên cứu về gia đình và phân công lao động trong gia đình đã chỉ ra rằng 

sự phân chia công việc giữa nam giới và nữ giới được định hình bởi nhiều nhóm yếu tố, trong 

đó có đặc điểm cá nhân, nguồn lực kinh tế, chuẩn mực giới, điều kiện việc làm và bối cảnh xã 

hội. Đồng thời, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy mặc dù phụ nữ ngày càng gia tăng mức tham 

gia ở các hoạt động tạo thu nhập, song trách nhiệm đối với các việc nhà và hoạt động chăm 

sóc các thành viên trong gia đình vẫn chủ yếu thuộc về phụ nữ (Nguyễn Hữu Minh, Nguyễn 

Thị Phương, 2021; Greenstein, 1996; Sayer và cộng sự, 2009).  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các nghiên cứu trước đây vẫn còn một số 

khoảng trống cần tiếp tục được nghiên cứu và bổ sung. Thứ nhất, phần lớn các nghiên cứu về 

làng nghề tập trung vào các vấn đề phát triển kinh tế, bảo tồn nghề truyền thống, thị trường, 

môi trường, chính sách hỗ trợ hoặc giá trị văn hóa của làng nghề. Trong khi đó, những nghiên 

cứu tiếp cận làng nghề từ góc độ gia đình và quan hệ xã hội trong gia đình còn tương đối hạn 

chế. Đặc biệt, chưa có nhiều nghiên cứu xem xét gia đình làng nghề như một đơn vị kinh tế – 

xã hội đặc thù, nơi các hoạt động sản xuất – kinh doanh và đời sống gia đình đan xen chặt chẽ 

với nhau.  

Thứ hai, mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về phân công lao động trong gia đình, song các 

nghiên cứu này chủ yếu được thực hiện trong phạm vi gia đình nói chung hoặc trong các nhóm 

dân cư khác nhau, chưa đặt trọng tâm vào phân công lao động giữa vợ và chồng khi hai người 

cùng sống và lao động trong hộ làm nghề. Do đó, những đặc điểm riêng của gia đình làng nghề 

trong việc tổ chức lao động và phân chia trách nhiệm giữa các thành viên vẫn chưa được làm 

rõ.  

Thứ ba, các nghiên cứu hiện có thường chỉ tập trung vào một trong hai lĩnh vực là hoạt 

động sản xuất – kinh doanh hoặc công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình. 

Chưa có nhiều nghiên cứu xem xét đồng thời cả hai lĩnh vực này trong cùng một khung phân 

tích để đánh giá toàn diện sự phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình làng nghề.  

Thứ tư, mặc dù một số nghiên cứu đã đề cập đến tác động của công nghiệp hóa, đô thị 

hóa, phát triển thị trường, đổi mới công nghệ và chính sách phát triển làng nghề, nhưng chưa 

có nhiều công trình phân tích một cách hệ thống các yếu tố có liên quan đến sự biến đổi phân 

công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình làng nghề. Đặc biệt, còn thiếu các nghiên cứu 

xem xét đồng thời ba nhóm yếu tố gồm: (i) đặc điểm cá nhân, gia đình và nơi cư trú; (ii) đặc 

điểm nghề nghiệp, tổ chức sản xuất, công nghệ và dịch vụ; (iii) chính sách và các hình thức hỗ 

trợ tại làng nghề.  

Thứ năm, đối với Hà Nội nói chung và các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội nói riêng, 

các nghiên cứu hiện nay chủ yếu tập trung vào phát triển kinh tế làng nghề, bảo tồn giá trị văn 

hóa hoặc xây dựng nông thôn mới. Chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu về sự biến 
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đổi phân công lao động giữa vợ và chồng trong các gia đình làng nghề tại các xã Quất Động, 

Bình Phú, Hồng Vân và Phương Trung trong khoảng thời gian từ sau năm 2008 đến nay.  

Từ những khoảng trống nghiên cứu đã nhận diện, luận án lựa chọn nghiên cứu “Biến đổi 

phân công lao động trong gia đình ở các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội” nhằm làm rõ sự 

biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng trong hai lĩnh vực chủ yếu là sản xuất – kinh 

doanh sản phẩm làng nghề và nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình; đồng thời phân 

tích các yếu tố có liên quan đến sự biến đổi đó trong bối cảnh biến đổi kinh tế – xã hội của các 

xã làng nghề ngoại thành Hà Nội sau năm 2008. Qua đó, luận án góp phần bổ sung bằng chứng 

thực nghiệm cho nghiên cứu xã hội học gia đình, xã hội học giới và nghiên cứu làng nghề ở 

Việt Nam hiện nay. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 

 

Tổng quan tình hình nghiên cứu cho thấy phân công lao động, phân công lao động trong 

gia đình, biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng và các vấn đề liên quan đến làng nghề 

đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước dưới các góc độ khác 

nhau. Các nghiên cứu về phân công lao động đã làm rõ bản chất, chức năng và vai trò của sự 

phân chia công việc trong đời sống xã hội; các nghiên cứu về phân công lao động trong gia 

đình đã chỉ ra mối liên hệ giữa phân công lao động với vai trò giới, chức năng kinh tế và tái 

sản xuất của gia đình; các nghiên cứu về biến đổi phân công lao động đã phản ánh xu hướng 

gia tăng sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động tạo thu nhập, đồng thời cho thấy tính bền 

vững tương đối của các khuôn mẫu giới trong việc nhà và trách nhiệm chăm sóc gia đình. 

Bên cạnh đó, các nghiên cứu về làng nghề và gia đình làng nghề đã khẳng định vai trò 

của hộ gia đình như đơn vị sản xuất cơ bản, nơi các hoạt động sản xuất – kinh doanh và đời 

sống gia đình đan xen chặt chẽ với nhau. Nhiều công trình cũng đã làm rõ ảnh hưởng của các 

yếu tố như điều kiện kinh tế, thị trường, công nghệ, tổ chức sản xuất và chính sách hỗ trợ đối 

với sự phát triển của làng nghề và sinh kế của các hộ gia đình làm nghề. 

Tuy nhiên, qua tổng quan có thể nhận thấy một số khoảng trống nghiên cứu. Thứ nhất, 

vẫn thiếu những công trình theo dõi chuyên sâu sự biến đổi của phân công lao động giữa vợ 

và chồng trong bối cảnh hộ gia đình gắn với hoạt động nghề. Thứ hai, các nghiên cứu hiện có 

thường tập trung riêng vào hoạt động sản xuất – kinh doanh hoặc công việc nội trợ, chăm sóc 

mà chưa xem xét đồng thời cả hai lĩnh vực trong cùng một khung phân tích. Thứ ba, chưa có 

nhiều nghiên cứu đặt vấn đề phân công lao động gia đình trong bối cảnh biến đổi kinh tế – xã 

hội của các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội sau năm 2008 như một mốc thời gian để nhận 

diện sự thay đổi. Thứ tư, còn thiếu các nghiên cứu phân tích một cách hệ thống tác động của 

các nhóm yếu tố thuộc đặc điểm cá nhân, gia đình và nơi cư trú; đặc điểm nghề nghiệp, tổ chức 

sản xuất, công nghệ và dịch vụ; cùng các chính sách và hình thức hỗ trợ tại làng nghề đối với 

sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng. 

Từ những khoảng trống đó, luận án tập trung nghiên cứu sự biến đổi phân công lao động 

giữa vợ và chồng trong các hộ ở những xã làng nghề ngoại thành Hà Nội trên hai lĩnh vực chủ 

yếu là sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề và nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia 

đình. Đồng thời, luận án phân tích các yếu tố có liên quan đến sự biến đổi này nhằm góp phần 

bổ sung bằng chứng thực nghiệm cho nghiên cứu xã hội học gia đình, xã hội học giới và nghiên 

cứu làng nghề ở Việt Nam hiện nay. Những nội dung tổng quan ở Chương 1 là cơ sở để xây 

dựng hệ thống khái niệm, khung lý thuyết và mô hình phân tích được trình bày trong Chương 

2. 

. 
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Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG TRONG 

GIA ĐÌNH 

 

2.1. Cơ sở lý luận của nghiên cứu 

2.1.1. Các khái niệm cơ bản trong nghiên cứu về phân công lao động gia đình 

2.1.1.1. Khái niệm Gia đình 

Trong cách tiếp cận của luận án, gia đình được xem là một thiết chế xã hội được xác lập 

từ các quan hệ hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng; các quan hệ này tạo nên khuôn khổ gắn 

kết và trách nhiệm giữa các thành viên (Murdock, 1949). Dưới góc độ xã hội học, gia đình 

được xem là một hệ thống xã hội, trong đó các thành viên thực hiện những vai trò và trách 

nhiệm khác nhau nhằm duy trì sự vận hành và ổn định của gia đình cũng như của xã hội 

(Parsons & Bales, 1955). Trong xã hội hiện đại, gia đình tiếp tục thực hiện nhiều chức năng 

quan trọng như tái sản xuất con người, xã hội hóa, chăm sóc các thành viên và chức năng kinh 

tế, mặc dù hình thức và mức độ thực hiện các chức năng này có sự biến đổi theo bối cảnh kinh 

tế - xã hội (Giddens & Sutton, 2021). 

Lê Ngọc Văn tiếp cận gia đình trong quan niệm của người Việt như một cộng đồng người 

mang tính liên thế hệ, bao gồm cả những người đang sống, những người đã mất (tổ tiên) và cả 

những thế hệ tương lai. Trong cấu trúc đó, những người đang sống chỉ là một mắt xích trong 

chuỗi tiếp nối, có trách nhiệm duy trì nòi giống và thờ cúng tổ tiên. Quan hệ theo chiều dọc 

giữa các thế hệ thường được coi trọng hơn quan hệ theo chiều ngang giữa vợ và chồng; trong 

đó, quan hệ cha mẹ – con cái giữ vai trò chi phối đối với quan hệ vợ – chồng (Lê Ngọc Văn, 

2011). 

Xét theo pháp luật hiện hành, gia đình được xác lập từ các quan hệ hôn nhân, huyết thống 

và nuôi dưỡng; các quan hệ này làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên (Quốc 

hội, 2014). Trong nghiên cứu này, gia đình được tiếp cận như một thiết chế xã hội nơi các 

thành viên cùng duy trì đời sống, chăm sóc và thực hiện các trách nhiệm liên quan đến sinh kế 

(Đặng Cảnh Khanh, Lê Thị Quý, 2007). 

Tuy nhiên, các cách tiếp cận trên chủ yếu nhấn mạnh gia đình như một cộng đồng quan 

hệ xã hội rộng, không nhất thiết gắn với sự cùng cư trú và cùng tham gia các hoạt động lao 

động, sinh hoạt thường nhật. Trong phạm vi luận án này, khái niệm gia đình được sử dụng theo 

nghĩa hẹp hơn, gắn với hộ gia đình cụ thể. Theo đó, gia đình được hiểu là nhóm người có quan 

hệ hôn nhân và/hoặc huyết thống, đang cùng chung sống, cùng tổ chức đời sống kinh tế – sinh 

hoạt và cùng tham gia, ở các mức độ khác nhau, vào quá trình phân chia công việc trong đời 

sống hằng ngày. Gia đình ở đây không được đồng nhất với toàn bộ mạng lưới họ hàng hay gia 

đình theo nghĩa văn hóa – biểu tượng, mà được xác định chủ yếu trên cơ sở cùng cư trú, cùng 

sinh hoạt và cùng tham gia vào hai lĩnh vực công việc chính: sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề và nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình. 

 

* Hộ gia đình 

Trong nghiên cứu xã hội học và điều tra thống kê, hộ gia đình thường được sử dụng như 

một đơn vị phân tích cơ bản, phản ánh nhóm người cùng chung sống, cùng ăn ở, cùng chia sẻ 

nguồn lực kinh tế và tham gia các hoạt động lao động, sinh hoạt hằng ngày. Hộ gia đình có thể 

bao gồm một hoặc nhiều gia đình theo nghĩa huyết thống – pháp lý, nhưng điểm cốt lõi là sự 

cùng cư trú và cùng tổ chức đời sống. 

Trong luận án này, hộ gia đình là đơn vị khảo sát và phân tích trực tiếp. Trọng tâm nghiên 

cứu là quan hệ phân công lao động giữa vợ và chồng đang cùng chung sống trong các hộ ở 

những xã làng nghề ngoại thành Hà Nội. Những thành viên không cư trú thường xuyên trong 

hộ, không tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề hoặc 

công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình của hộ không được xem là chủ thể 

chính của phân công lao động trong phạm vi nghiên cứu này. 



26 
 

Việc xác định hộ gia đình là đơn vị phân tích trung tâm cho phép luận án làm rõ phân 

công lao động như một quá trình thực hành cụ thể, bao gồm: ai làm loại công việc gì, làm trong 

bao lâu, mức độ tham gia ra sao, ai chịu trách nhiệm chính và sự tham gia của những người 

còn lại trong hộ. Trên cơ sở đó, luận án tập trung phân tích sự biến đổi trong phân công lao 

động giữa vợ và chồng tại các hộ gia đình làng nghề, gắn với hai lĩnh vực: sản xuất – kinh 

doanh sản phẩm làng nghề và nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình. 

Cách tiếp cận này bảo đảm sự thống nhất giữa khái niệm, đối tượng nghiên cứu và dữ 

liệu thực nghiệm, đồng thời giúp tránh nhầm lẫn giữa quan hệ gia đình theo nghĩa rộng và phân 

công lao động gia đình như một thực hành lao động cụ thể diễn ra trong đời sống hằng ngày 

của các hộ gia đình làng nghề. 

* Hộ gia đình làng nghề 

Trên cơ sở khái niệm gia đình và hộ gia đình nêu trên, trong luận án này, tác giả sử dụng 

khái niệm “hộ gia đình làng nghề” để chỉ một dạng hộ gia đình vừa tổ chức đời sống sinh hoạt 

gia đình, vừa tham gia hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề tại địa phương. 

Trong phạm vi luận án, hộ gia đình làng nghề được hiểu là nhóm người có quan hệ hôn 

nhân và/hoặc huyết thống, đang cùng chung sống trong một hộ gia đình cụ thể tại xã làng nghề, 

cùng tổ chức đời sống kinh tế – sinh hoạt hằng ngày và có tham gia, ở các mức độ khác nhau, 

vào hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề. Đồng thời, các thành viên trong hộ 

vẫn thực hiện các công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình. 

Điểm cần nhấn mạnh là luận án không đặt hộ gia đình làng nghề trong thế đối lập tuyệt 

đối với hộ thuần nông hoặc hộ phi nông nghiệp, bởi các loại hình hộ gia đình khác cũng có thể 

đồng thời thực hiện chức năng sinh hoạt và chức năng kinh tế. Khái niệm “hộ gia đình làng 

nghề” trong luận án chủ yếu được sử dụng để nhấn mạnh đặc điểm: hoạt động sản xuất – kinh 

doanh sản phẩm làng nghề diễn ra gắn với hộ gia đình, huy động lao động của các thành viên 

trong hộ và đan xen với đời sống sinh hoạt hằng ngày. 

Trong hộ gia đình làng nghề, hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề và 

hoạt động tái sản xuất đời sống gia đình không hoàn toàn tách rời. Sản xuất có thể diễn ra tại 

không gian gia đình hoặc gắn chặt với mạng lưới gia đình, dòng họ, cộng đồng làng nghề. Lao 

động của vợ và chồng được huy động theo các mức độ khác nhau, tùy thuộc vào giới, tuổi, 

kinh nghiệm nghề, công việc chính, giai đoạn vòng đời gia đình và điều kiện sinh kế của hộ. 

Do đó, phân công lao động giữa vợ và chồng trong hộ gia đình làng nghề không chỉ thể 

hiện ở việc ai đảm nhiệm công việc nào, mà còn thể hiện qua mức độ tham gia, thời gian lao 

động, phạm vi trách nhiệm, đóng góp thu nhập, sự tham gia vào các công đoạn sản xuất và vai 

trò trong tổ chức, điều phối hoạt động sản xuất – kinh doanh cũng như công việc nội trợ, chăm 

sóc các thành viên trong gia đình. 

Trong luận án này, hộ gia đình làng nghề được xác định là đơn vị phân tích trung tâm để 

nghiên cứu biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng. Sự biến đổi này được xem xét trong 

hai lĩnh vực chính: (i) sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề và (ii) nội trợ, chăm sóc các 

thành viên trong gia đình. Cách tiếp cận này cho phép luận án phân tích phân công lao động 

như một quá trình thực hành cụ thể, diễn ra trong đời sống hằng ngày của hộ gia đình, gắn với 

các điều kiện sinh kế, vòng đời gia đình, đặc điểm nghề nghiệp và bối cảnh biến đổi kinh tế – 

xã hội tại địa phương. 

Việc sử dụng khái niệm hộ gia đình làng nghề cũng giúp luận án tránh sự nhập nhằng 

giữa gia đình theo nghĩa văn hóa – quan hệ rộng và gia đình như một đơn vị tổ chức lao động 

cụ thể. Đồng thời, khái niệm này tạo cơ sở để phân tích mối liên hệ giữa tổ chức sản xuất của 

hộ, phân công lao động theo giới và trách nhiệm nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia 

đình trong bối cảnh đặc thù của các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội. 

2.1.1.2. Khái niệm Làng nghề và Xã làng nghề 

Ở nhiều khu vực nông thôn Việt Nam, sự tồn tại của làng nghề gắn chặt với quá trình 

phát triển nghề thủ công, kinh tế hộ và cộng đồng làng xã. Bùi Văn Vượng (2002) gắn khái 
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niệm làng nghề với những cộng đồng cư trú có truyền thống nghề thủ công lâu đời, nơi hoạt 

động nghề trở thành một đặc trưng kinh tế và văn hóa của làng hoặc phố nghề. Ở góc độ cộng 

đồng nghề, Do Thi Yen, Trieu Thi Trinh (2023) xem làng nghề như một không gian cư trú nơi 

hoạt động nghề thủ công tạo nên sự liên kết kinh tế và xã hội giữa các hộ. Cách tiếp cận này 

nhấn mạnh đồng thời ba yếu tố: cộng đồng cư dân, nghề nghiệp chung và các giá trị văn hóa 

địa phương. Vì vậy, luận án coi làng nghề không chỉ là địa bàn sản xuất mà còn là môi trường 

xã hội nơi quan hệ gia đình và tổ chức lao động được hình thành. 

Đặng Kim Chi (2022) tiếp cận làng nghề từ cấu trúc kinh tế nông thôn, trong đó nhiều 

chủ thể như hộ sản xuất, hợp tác xã và cơ sở tư nhân cùng tham gia các hoạt động phi nông 

nghiệp. Điểm đáng chú ý đối với luận án là các hoạt động này sử dụng trực tiếp vốn, lao động 

và tư liệu sản xuất của khu vực nông thôn, qua đó gắn tổ chức nghề với sinh kế hộ gia đình. 

Theo Phạm Sơn (2004), một cộng đồng được xác định là làng nghề khi có một tỷ lệ đáng kể 

hộ cùng theo nghề và nguồn thu từ nghề giữ vị trí quan trọng trong tổng thu nhập của làng. 

Như vậy, điểm chung trong các cách hiểu về làng nghề là sự gắn kết giữa cộng đồng cư trú, 

hoạt động nghề nghiệp, hộ gia đình và cơ cấu sinh kế tại địa phương. 

Khác với làng nghề mới, làng nghề truyền thống được nhận diện bởi tính liên tục của 

nghề qua nhiều thế hệ, sự hiện diện của nghệ nhân/thợ lành nghề và các quan hệ sản xuất – 

tiêu thụ được duy trì trong cộng đồng. Quá trình nghề thủ công chuyển từ hoạt động cá nhân 

sang quy mô hộ và sau đó mở rộng trong làng cũng làm hình thành nhiều nhóm lao động khác 

nhau, từ lao động chuyên nghiệp đến thời vụ hoặc học việc (Đinh Xuân Nghiêm, 2010). Đối 

với luận án này, những đặc điểm trên có ý nghĩa ở chỗ làng nghề tạo ra môi trường kinh tế – 

xã hội trong đó hộ gia đình vừa là đơn vị sinh hoạt, vừa là đơn vị tham gia sản xuất – kinh 

doanh sản phẩm làng nghề. 

Luận án sử dụng Nghị định 52/2018/NĐ-CP làm căn cứ pháp lý để xác định phạm vi 

ngành nghề nông thôn và phân biệt nghề truyền thống, làng nghề với làng nghề truyền thống. 

Trên cơ sở các quy định này, việc nhận diện địa bàn nghiên cứu chú trọng các tiêu chí liên quan 

đến sự hiện diện và tính ổn định của hoạt động nghề, mức độ tham gia của hộ dân và yêu cầu 

về môi trường, thay vì lặp lại toàn bộ danh mục ngành nghề quy định trong văn bản. 

Trong phạm vi luận án, thuật ngữ “xã làng nghề” không được hiểu là một cấp hành chính 

riêng biệt và cũng không đồng nhất với bản thân “làng nghề”. “Xã làng nghề” được sử dụng 

như một cách gọi mang tính nghiên cứu để chỉ các xã có một hoặc nhiều làng nghề, làng nghề 

truyền thống hoặc có hoạt động nghề giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế – xã hội của 

xã. Nói cách khác, đây là các xã mà hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề có 

ảnh hưởng rõ đến sinh kế hộ gia đình, việc làm, thu nhập, tổ chức lao động và đời sống cộng 

đồng. Tên gọi “làng nghề sinh vật cảnh”, “làng nghề thêu ren”, “làng nghề mây, tre, giang đan” 

hay “làng nón Chuông” trong luận án là các cụm danh từ chỉ nghề và cộng đồng nghề nghiệp, 

không phải là cấp hành chính. 

Việc sử dụng khái niệm “xã làng nghề” giúp luận án xác định bối cảnh không gian của 

nghiên cứu: đó là các xã ngoại thành Hà Nội có hoạt động nghề phát triển hoặc từng giữ vai 

trò quan trọng trong sinh kế của hộ gia đình. Trong các xã này, phân công lao động giữa vợ và 

chồng được xem xét trong mối liên hệ với hai lĩnh vực công việc chính: sản xuất – kinh doanh 

sản phẩm làng nghề và nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình. Cách hiểu này cũng 

giúp tránh việc đồng nhất địa bàn hành chính với đơn vị nghề nghiệp, đồng thời làm rõ vì sao 

xã là cấp không gian phù hợp để phân tích quan hệ giữa biến đổi nghề nghiệp, sinh kế hộ gia 

đình và phân công lao động trong gia đình. 

Trong luận án này, các địa bàn khảo sát được xác định theo tên đơn vị hành chính tại thời 

điểm khảo sát, gồm: xã Hồng Vân, xã Quất Động, xã Bình Phú và xã Phương Trung. Cụ thể: 

làng nghề sinh vật cảnh xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, được UBND thành phố Hà Nội công 

nhận là làng nghề sinh vật cảnh năm 2008 và được công nhận là điểm du lịch làng nghề sinh 

vật cảnh năm 2018; làng nghề thêu ren xã Quất Động, huyện Thường Tín, được UBND tỉnh 
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Hà Tây (cũ) công nhận là làng nghề truyền thống năm 2003; làng nghề mây, tre, giang đan xã 

Bình Phú, huyện Thạch Thất, được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) công nhận là làng nghề truyền 

thống năm 2001; làng nón Chuông xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, được UBND thành 

phố Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống năm 2013. 

Cần lưu ý rằng, mốc năm 2008 – thời điểm tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội – trong 

luận án chỉ được sử dụng như một mốc bối cảnh hành chính – xã hội để định vị thời gian nghiên 

cứu và nhận diện sự thay đổi theo hồi cố của người trả lời. Luận án không xem sự kiện sáp 

nhập này là nguyên nhân trực tiếp làm biến đổi phân công lao động trong gia đình. Khi phân 

tích sự thay đổi tại các xã làng nghề, luận án đặt trọng tâm vào bối cảnh biến đổi kinh tế – xã 

hội, thị trường, nghề nghiệp, công nghệ, dịch vụ và sinh kế tại địa phương. 

Ngoài ra, tại thời điểm khảo sát, luận án sử dụng tên địa bàn theo đơn vị hành chính hiện 

hành khi thu thập dữ liệu. Sau ngày 01/7/2025, theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 năm 

2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội, một số xã khảo sát đã được 

sắp xếp vào các đơn vị hành chính mới. Cụ thể, xã Quất Động được sắp xếp trong xã mới 

Thượng Phúc; xã Hồng Vân tiếp tục là tên xã mới sau sắp xếp trên cơ sở nhập một số xã liên 

quan; xã Phương Trung được sắp xếp trong xã mới Thanh Oai; xã Bình Phú được sắp xếp trong 

xã mới Quang Trung. Trong luận án, tên xã Hồng Vân, Quất Động, Bình Phú và Phương Trung 

được sử dụng theo thời điểm khảo sát để bảo đảm tính thống nhất giữa địa bàn nghiên cứu, dữ 

liệu điều tra và phân tích thực nghiệm. 

2.1.1.3. Khái niệm Phân công lao động trong gia đình 

Trong nghiên cứu gia đình, phân công lao động là một phương diện cho thấy cách các 

thành viên tổ chức và thực hiện những trách nhiệm khác nhau trong đời sống chung. Trong 

luận án, phân công lao động gia đình được hiểu là cách các thành viên phân bổ và thực hiện 

các trách nhiệm nhằm duy trì sinh kế và tái sản xuất đời sống gia đình. Cách hiểu này kế thừa 

quan niệm của Nguyễn Hữu Minh và Nguyễn Thị Phương (2021) về việc sắp xếp công việc 

giữa các cá nhân, nhưng nhấn mạnh hai nhóm hoạt động mà luận án khảo sát: lao động tạo thu 

nhập và nội trợ – chăm sóc. 

Trong nghiên cứu này, phân công lao động gia đình được thao tác hóa thông qua cách vợ 

và chồng phân chia loại công việc đảm nhiệm, mức độ tham gia, thời gian dành cho công việc 

và trách nhiệm chính. Hai nhóm hoạt động được xem xét là sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề và nội trợ – chăm sóc các thành viên trong gia đình. Trọng tâm phân tích không phải 

là toàn bộ quan hệ lao động giữa mọi thành viên trong gia đình, mà là quan hệ phân công lao 

động giữa vợ và chồng đang cùng chung sống trong hộ gia đình làng nghề. 

Lĩnh vực thứ nhất là sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề. Đây là nhóm hoạt động 

tạo thu nhập gắn với nghề truyền thống hoặc nghề đặc trưng tại địa phương, bao gồm các công 

việc như tham gia sản xuất, chuẩn bị nguyên vật liệu, thực hiện các công đoạn kỹ thuật, hoàn 

thiện sản phẩm, quản lý sản xuất, bán hàng, giao dịch với khách hàng, quản lý tài chính, đầu 

tư, mở rộng sản xuất và ra quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của hộ 

gia đình. Trong phân tích thực nghiệm của luận án, lĩnh vực này được nhận diện thông qua các 

chỉ báo như: mức độ tham gia của vợ và chồng vào hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề; người đảm nhiệm chính công việc; thời gian lao động; sự phân chia các công đoạn 

sản xuất; mức độ đóng góp thu nhập; vai trò trong quản lý tài chính; và quyền ra quyết định 

đối với hoạt động sản xuất – kinh doanh của hộ. 

Lĩnh vực thứ hai là nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình. Đây là nhóm công 

việc tái sản xuất đời sống gia đình, bao gồm các hoạt động duy trì sinh hoạt hằng ngày và chăm 

sóc con người trong hộ gia đình như nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, chăm sóc con cái, chăm sóc 

người cao tuổi, chăm sóc người ốm đau khi có phát sinh và quản lý sinh hoạt gia đình. Trong 

luận án, lĩnh vực này được nhận diện thông qua các chỉ báo như: người đảm nhiệm chính công 

việc nội trợ, mức độ tham gia hoặc hỗ trợ của vợ và chồng, thời gian dành cho công việc chăm 
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sóc, trách nhiệm đối với các công việc tái sản xuất gia đình và cách thức phối hợp giữa vợ và 

chồng trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. 

Việc phân công lao động trong gia đình không chỉ phản ánh sự phân chia công việc theo 

nghĩa vật chất, mà còn thể hiện trách nhiệm, vai trò và vị trí của từng thành viên trong tổ chức 

đời sống gia đình. Tuy nhiên, luận án không mặc nhiên xem sự thay đổi trong phân công lao 

động là sự thay đổi trực tiếp về quyền lực hay mức độ bình đẳng giới, nếu không có dữ liệu 

thực nghiệm tương ứng. Các nhận định liên quan đến quyền quyết định, vai trò kinh tế hoặc sự 

chia sẻ trách nhiệm giữa vợ và chồng được phân tích trên cơ sở các chỉ báo cụ thể trong bảng 

hỏi và dữ liệu phỏng vấn sâu. 

Cách thức phân công lao động trong gia đình được định hình bởi nhiều nhóm điều kiện, 

gồm bối cảnh văn hóa, nguồn lực kinh tế, đặc điểm nghề nghiệp, giai đoạn của gia đình và các 

kỳ vọng về vai trò giới. Việc hai vợ chồng phân bổ công việc không chỉ phụ thuộc yêu cầu 

kinh tế mà còn chịu ảnh hưởng của các chuẩn mực văn hóa về nam tính, nữ tính và trách nhiệm 

gia đình (Lê Ngọc Văn, 2011). Trong hộ làng nghề, tác động này diễn ra trong bối cảnh sản 

xuất và sinh hoạt thường cùng một không gian, khiến ranh giới giữa lao động tạo thu nhập và 

việc nhà trở nên đan xen. 

Phân công lao động trong gia đình cũng không phải là một cấu trúc cố định. Những thay 

đổi về nghề nghiệp, thị trường, công nghệ, điều kiện sinh kế, di cư lao động, giai đoạn vòng 

đời gia đình và sự thay đổi trong nhu cầu chăm sóc các thành viên có thể làm thay đổi cách 

thức hai vợ chồng phân bổ công việc. Trong phạm vi luận án, sự thay đổi này được xem xét 

như sự điều chỉnh về người đảm nhiệm chính, mức độ tham gia, thời gian lao động, trách 

nhiệm, công đoạn công việc, đóng góp thu nhập và vai trò ra quyết định của vợ và chồng trong 

hai lĩnh vực: sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề và nội trợ, chăm sóc các thành viên 

trong gia đình. 

Xem xét các hộ gia đình làng nghề từ góc độ phân công lao động giữa vợ và chồng giúp 

nhận diện cách lao động gia đình được tổ chức trong bối cảnh biến đổi kinh tế – xã hội, thị 

trường, nghề nghiệp, công nghệ và sinh kế tại các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội từ sau thời 

điểm tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội. 

Như vậy, trong luận án này, phân công lao động trong gia đình được hiểu là sự phân chia 

công việc, trách nhiệm và mức độ tham gia giữa vợ và chồng trong hai lĩnh vực chủ yếu: sản 

xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề và nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình. Cách 

tiếp cận này cho phép luận án phân tích phân công lao động gia đình như một thực hành xã hội 

cụ thể, gắn với tổ chức sinh kế của hộ gia đình làng nghề, đồng thời tạo cơ sở để nhận diện sự 

biến đổi trong phân công lao động giữa vợ và chồng. 

2.1.1.4. Khái niệm Biến đổi phân công lao động gia đình 

Trong luận án này, “biến đổi phân công lao động gia đình” được hiểu theo nghĩa thao tác 

hóa là sự thay đổi trong cách thức phân chia, thực hiện và gánh vác công việc giữa vợ và chồng 

trong hộ gia đình. Sự thay đổi này được thể hiện ở việc ai làm việc gì, ai chịu trách nhiệm 

chính, mức độ tham gia của mỗi bên ra sao, thời gian dành cho công việc như thế nào, công 

việc được phân chia theo công đoạn nào, đóng góp thu nhập của mỗi bên ra sao và ai tham gia 

vào các quyết định liên quan đến đời sống gia đình cũng như hoạt động sản xuất – kinh doanh 

của hộ. 

Phân công lao động gia đình trong luận án không được xem như một trạng thái tĩnh hay 

một mô hình chuẩn mực cố định, mà là một thực hành xã hội có thể quan sát và so sánh. Trọng 

tâm nghiên cứu là sự thay đổi trong phân công lao động giữa vợ và chồng đang cùng chung 

sống trong hộ gia đình làng nghề, chứ không phải toàn bộ quan hệ lao động giữa mọi thành 

viên trong gia đình theo nghĩa rộng. 

Luận án tập trung vào hai lĩnh vực công việc chính. Thứ nhất là sản xuất – kinh doanh 

sản phẩm làng nghề. Đây là nhóm hoạt động tạo thu nhập gắn với nghề truyền thống hoặc nghề 

đặc trưng tại địa phương, bao gồm các công việc như chuẩn bị nguyên vật liệu, tham gia các 
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công đoạn sản xuất, chế tác hoặc hoàn thiện sản phẩm, bán hàng, giao dịch với khách hàng, 

quản lý tài chính, đầu tư, tổ chức sản xuất và ra quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất – 

kinh doanh của hộ. Biến đổi trong lĩnh vực này được nhận diện thông qua các chỉ báo: mức độ 

tham gia của vợ và chồng; người đảm nhiệm chính; thời gian lao động; sự phân chia các công 

đoạn sản xuất; mức độ đóng góp thu nhập; vai trò trong quản lý tài chính; và quyền ra quyết 

định đối với hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề. 

Thứ hai là nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình. Đây là nhóm công việc tái sản 

xuất đời sống gia đình, bao gồm các hoạt động như nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, chăm sóc con 

cái, chăm sóc người cao tuổi, chăm sóc người ốm đau khi phát sinh và quản lý sinh hoạt gia 

đình. Biến đổi trong lĩnh vực này được nhận diện thông qua các chỉ báo: người đảm nhiệm 

chính công việc nội trợ, mức độ tham gia hoặc hỗ trợ của vợ và chồng, thời gian dành cho công 

việc chăm sóc, trách nhiệm đối với các công việc tái sản xuất gia đình và cách thức phối hợp 

giữa vợ và chồng trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. 

Khái niệm “biến đổi” trong luận án được sử dụng theo hai nghĩa phân tích cần phân biệt. 

Thứ nhất, biến đổi theo thời gian xã hội là sự thay đổi trong phân công lao động gia đình được 

đặt trong bối cảnh biến đổi kinh tế – xã hội, thị trường, nghề nghiệp, công nghệ, dịch vụ và 

sinh kế tại các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội từ sau năm 2008.  

Thứ hai, biến đổi theo vòng đời gia đình là sự thay đổi trong phân công lao động giữa vợ 

và chồng gắn với các giai đoạn khác nhau của đời sống gia đình, chẳng hạn giai đoạn mới kết 

hôn, có con nhỏ, con trưởng thành, có người cao tuổi cần chăm sóc hoặc gia đình đa thế hệ. 

Dạng biến đổi này được xem là biến đổi nội tại của gia đình và cần được phân biệt với những 

thay đổi gắn với bối cảnh kinh tế – xã hội rộng hơn. Việc phân biệt hai nghĩa phân tích này 

giúp luận án tránh đồng nhất sự thay đổi vai trò theo vòng đời gia đình với sự biến đổi xã hội 

theo thời gian. 

Theo cách tiếp cận này, “biến đổi phân công lao động gia đình giữa vợ và chồng” không 

được hiểu là sự đảo ngược hoàn toàn vai trò giới. Luận án tiếp cận biến đổi như sự dịch chuyển 

có thể quan sát được về người đảm nhiệm chính, mức độ tham gia, thời gian lao động, loại 

hình công việc, trách nhiệm, đóng góp thu nhập và quyền quyết định của vợ và chồng trong 

từng lĩnh vực công việc cụ thể. Sự dịch chuyển đó có thể biểu hiện ở việc một số công việc 

trước đây chủ yếu do một giới đảm nhiệm nay có sự tham gia nhiều hơn của giới còn lại; sự 

thay đổi trong phân bổ thời gian giữa công việc tạo thu nhập và công việc không được trả công; 

hoặc sự thay đổi trong mối quan hệ giữa đóng góp kinh tế và việc tham gia ra quyết định trong 

gia đình. 

Những thay đổi này không được giả định trước là theo hướng bình đẳng hơn hay bất bình 

đẳng hơn. Luận án chỉ phân tích xu hướng biến đổi trên cơ sở dữ liệu khảo sát và phỏng vấn 

sâu tại các xã làng nghề nghiên cứu. Đối với các nhận định liên quan đến quyền quyết định, 

vai trò kinh tế hoặc sự chia sẻ trách nhiệm giữa vợ và chồng, luận án chỉ đưa ra kết luận khi có 

dữ liệu thực nghiệm tương ứng từ bảng hỏi hoặc phỏng vấn sâu. 

Việc lựa chọn bối cảnh các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội cho phép luận án tiếp cận 

phân công lao động gia đình trong điều kiện hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng 

nghề gắn với hộ gia đình. Trong bối cảnh này, ranh giới giữa lao động tạo thu nhập và lao động 

tái sản xuất gia đình không phải lúc nào cũng tách bạch rõ ràng. Chính đặc điểm này tạo ra 

những hình thức phân công lao động đặc thù giữa vợ và chồng, đồng thời đặt ra yêu cầu phân 

tích mối quan hệ giữa tổ chức sản xuất của hộ, trách nhiệm nội trợ, chăm sóc các thành viên 

trong gia đình, đóng góp thu nhập và sự tham gia vào các quyết định của vợ và chồng. 

Như vậy, trong luận án này, biến đổi phân công lao động gia đình được hiểu là sự thay 

đổi trong phân chia công việc, trách nhiệm, thời gian lao động, mức độ tham gia, đóng góp thu 

nhập và quyền quyết định giữa vợ và chồng trong hai lĩnh vực: sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề và nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình. 
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2.1.2. Các lý thuyết vận dụng trong nghiên cứu về phân công lao động gia đình 

2.1.2.1. Lý thuyết cấu trúc – chức năng 

Trong luận án, cấu trúc – chức năng được dùng để nhìn gia đình như một hệ thống gồm 

các bộ phận có liên hệ với nhau và cùng tham gia duy trì sự vận hành của toàn thể. Cách tiếp 

cận này kế thừa Durkheim và được phát triển rõ hơn ở Parsons và Merton, nhấn mạnh mối liên 

hệ giữa cấu trúc, chức năng, tính ổn định và khả năng thích ứng của hệ thống xã hội (Parsons, 

1951; Merton, 1968). Khi áp dụng vào nghiên cứu gia đình, trọng tâm chuyển sang cách các 

vị trí, vai trò và công việc được tổ chức để gia đình thực hiện các chức năng đối với thành viên 

và xã hội (Parsons & Bales, 1955). 

Theo Parsons và Bales (1955), gia đình có thể được xem như một tiểu hệ thống đảm 

nhiệm nhiều nhiệm vụ xã hội, từ xã hội hóa trẻ em, duy trì đời sống tình cảm đến tổ chức các 

hoạt động kinh tế và sinh hoạt. Với cách nhìn này, phân công lao động là cơ chế giúp phân bố 

công việc, trách nhiệm và thời gian giữa các thành viên để các hoạt động của gia đình được 

duy trì. 

Parsons và Bales (1955) cho rằng trong gia đình hạt nhân của xã hội công nghiệp, vai trò 

“công cụ” thường gắn với người chồng – người đảm nhiệm chủ yếu các hoạt động tạo thu nhập 

và quan hệ với môi trường bên ngoài; trong khi vai trò “biểu cảm” thường gắn với người vợ – 

người đảm nhiệm các công việc chăm sóc, nuôi dưỡng và duy trì sự gắn kết giữa các thành 

viên trong gia đình. Quan điểm này về sau đã nhận được nhiều phê phán từ các học giả theo 

hướng tiếp cận giới và nữ quyền vì có xu hướng coi sự phân công lao động theo giới như một 

trạng thái mang tính chuẩn mực hoặc tự nhiên, trong khi trên thực tế sự phân công này chịu 

ảnh hưởng của bối cảnh lịch sử, kinh tế, văn hóa và các quan hệ quyền lực giới (Giddens & 

Sutton, 2021). Trong luận án này, quan điểm của Parsons không được sử dụng để khẳng định 

sự phân chia vai trò theo giới là hợp lý hay tất yếu, mà chỉ được xem như một gợi ý lý thuyết 

để nhận diện cấu trúc phân công lao động trong gia đình và xem xét sự điều chỉnh của cấu trúc 

đó trong những điều kiện kinh tế – xã hội cụ thể.  

Bên cạnh đó, Parsons (1951) cũng nhấn mạnh rằng mọi hệ thống xã hội đều phải thực 

hiện các chức năng cơ bản để duy trì sự tồn tại và thích ứng với môi trường thông qua mô hình 

AGIL, gồm: thích ứng (Adaptation), đạt mục tiêu (Goal attainment), hội nhập (Integration) và 

duy trì khuôn mẫu (Latency). Từ góc độ này, sự thay đổi của các điều kiện kinh tế – xã hội, tổ 

chức sản xuất và sinh kế có thể dẫn đến những điều chỉnh trong cấu trúc phân công lao động 

giữa các thành viên nhằm bảo đảm sự vận hành và thích ứng của gia đình trước những biến đổi 

của môi trường xã hội. 

Vận dụng lý thuyết cấu trúc – chức năng vào luận án, nghiên cứu sử dụng lý thuyết này 

chủ yếu ở cấp độ mô tả và phân tích cấu trúc phân công lao động trong hộ gia đình làng nghề. 

Cụ thể, lý thuyết này giúp luận án trả lời các câu hỏi: vợ và chồng đảm nhiệm những loại công 

việc nào; ai là người chịu trách nhiệm chính; mức độ tham gia của mỗi bên ra sao; thời gian 

lao động được phân bổ như thế nào; và sự phân công đó góp phần tổ chức chức năng kinh tế 

cũng như chức năng tái sản xuất đời sống gia đình như thế nào. 

Trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề, lý thuyết cấu trúc – chức năng 

giúp nhận diện sự phân chia vai trò giữa vợ và chồng trong các công đoạn sản xuất, kinh doanh, 

quản lý tài chính, đóng góp thu nhập và ra quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh 

doanh của hộ. Trong lĩnh vực nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình, lý thuyết này 

giúp mô tả sự phân bổ trách nhiệm giữa vợ và chồng trong các công việc như nấu ăn, dọn dẹp, 

giặt giũ, chăm sóc con cái, chăm sóc người cao tuổi và quản lý sinh hoạt gia đình. 

Như vậy, lý thuyết cấu trúc – chức năng trong luận án không được sử dụng để bảo vệ mô 

hình phân công lao động truyền thống, mà để xác định và phân tích cấu trúc phân công lao 

động đang tồn tại trong các gia đình làng nghề. Trên cơ sở đó, luận án nhận diện những điều 

chỉnh trong phân công lao động giữa vợ và chồng theo thời gian, theo vòng đời gia đình và 
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theo điều kiện sinh kế của hộ, mà không giả định trước chiều hướng hay mức độ biến đổi của 

sự phân công này. 

2.1.2.2. Lý thuyết vai trò giới 

Luận án tiếp cận vai trò giới từ nền tảng của lý thuyết vai trò xã hội. Biddle (1979) xem 

vai trò như tập hợp các hành vi và kỳ vọng gắn với vị trí mà cá nhân nắm giữ trong cấu trúc xã 

hội. Từ nền tảng đó, Eagly (1987) phát triển cách giải thích về vai trò giới, nhấn mạnh rằng 

khác biệt hành vi giữa nam và nữ được hình thành chủ yếu thông qua quá trình xã hội hóa và 

những kỳ vọng xã hội gắn với giới, thay vì chỉ xuất phát từ khác biệt sinh học. Vận dụng vào 

nghiên cứu gia đình, lý thuyết vai trò giới cho rằng nam giới và nữ giới không chỉ thực hiện 

các công việc khác nhau do khác biệt cá nhân, mà còn do các chuẩn mực văn hóa - xã hội quy 

định và tái sản xuất những kỳ vọng về “việc của nam giới” và “việc của nữ giới”. 

Đặt trong bối cảnh gia đình, lý thuyết vai trò giới giúp giải thích vì sao những công việc 

giống nhau có thể được kỳ vọng khác nhau đối với nam và nữ. Oakley (1972) cho rằng sự phân 

chia lao động theo giới trong gia đình không phải hệ quả tất yếu của sinh học; nó được học hỏi 

và củng cố thông qua xã hội hóa trong gia đình, nhà trường, cộng đồng, truyền thông và các 

thiết chế khác. Vì vậy, cách vợ và chồng chia việc vừa có phương diện tổ chức thực tế, vừa 

phản ánh những chuẩn mực xã hội về điều được xem là phù hợp với mỗi giới. 

Các nghiên cứu của Cheal (1993) cho thấy không tồn tại một mô hình gia đình duy nhất, 

mà có nhiều dạng thức gia đình với các cách tổ chức vai trò khác nhau. Điều này gợi ý rằng 

phân công lao động giữa vợ và chồng không phải là một mô hình bất biến, mà có thể thay đổi 

tùy theo bối cảnh gia đình, điều kiện kinh tế – xã hội và hệ giá trị của từng cộng đồng. Still và 

Kidd (2001) cho thấy khi vị thế xã hội của phụ nữ, mức tham gia kinh tế và khả năng kiểm 

soát sinh sản thay đổi, những kỳ vọng dành cho họ trong gia đình cũng có thể thay đổi. Tuy 

nhiên, vai trò mới thường được bổ sung vào chứ không thay thế hoàn toàn vai trò cũ (Cheal, 

1993; Still & Kidd, 2001). Điều này tương thích với khái niệm “ca làm việc thứ hai” của 

Hochschild (1989): ngay cả khi tham gia lao động có thu nhập, phụ nữ vẫn có thể tiếp tục gánh 

phần lớn trách nhiệm việc nhà và chăm sóc, thay đổi về vai trò kinh tế của phụ nữ không nhất 

thiết kéo theo sự thay đổi tương ứng trong phân công lao động gia đình. 

Trong luận án này, lý thuyết vai trò giới được vận dụng như khung lý thuyết trung tâm 

để phân tích và giải thích sự phân công lao động giữa vợ và chồng ở các hộ làm nghề. Lý 

thuyết này giúp làm rõ vì sao một số công việc vẫn được gắn với kỳ vọng giới nhất định: nam 

giới thường được kỳ vọng đảm nhận các hoạt động tạo thu nhập, giao dịch với bên ngoài, vận 

chuyển hoặc các công việc đòi hỏi sức lực; trong khi phụ nữ thường được kỳ vọng đảm nhận 

công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình và các công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn 

thận hoặc tính kiên trì (Eagly, 1987). 

Đối với lĩnh vực sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề, lý thuyết vai trò giới giúp 

luận án phân tích cách vợ và chồng tham gia vào các công đoạn sản xuất, kinh doanh, quản lý 

tài chính, đóng góp thu nhập và ra quyết định. Đối với lĩnh vực nội trợ, chăm sóc các thành 

viên trong gia đình, lý thuyết này giúp giải thích vì sao phụ nữ, dù tham gia ngày càng nhiều 

hơn vào hoạt động tạo thu nhập, vẫn có thể tiếp tục là người chịu trách nhiệm chính hoặc 

thường xuyên hơn trong các công việc như nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, chăm sóc con cái, chăm 

sóc người cao tuổi và quản lý sinh hoạt gia đình. 

Cách tiếp cận vai trò giới cũng giúp luận án phân biệt giữa “tham gia” và “chịu trách 

nhiệm chính”. Nam giới có thể tham gia hoặc hỗ trợ nhiều hơn vào một số công việc nội trợ, 

chăm sóc, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ trở thành người chịu trách nhiệm chính 

nếu chuẩn mực giới và kỳ vọng gia đình vẫn đặt phần lớn trách nhiệm tổ chức, theo dõi và duy 

trì các công việc này lên người vợ. Đây là điểm quan trọng để luận án phân tích hiện tượng vai 

trò kép của phụ nữ trong các gia đình làng nghề. 

Như vậy, lý thuyết vai trò giới cho phép luận án giải thích vì sao sự gia tăng tham gia 

kinh tế của phụ nữ không nhất thiết dẫn đến sự thay đổi tương ứng trong phân công công việc 
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nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình. Lý thuyết này cũng giúp luận án tránh cách 

hiểu giản đơn rằng biến đổi kinh tế hoặc hiện đại hóa tất yếu tạo ra bình đẳng giới trong gia 

đình. Thay vào đó, sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng được xem là một quá 

trình điều chỉnh không đồng đều, chịu tác động đồng thời của điều kiện sinh kế, tổ chức sản 

xuất, vòng đời gia đình và các chuẩn mực giới đang tồn tại trong cộng đồng làng nghề. 

2.1.2.3. Lý thuyết hiện đại hóa 

Trong luận án, tiếp cận hiện đại hóa được sử dụng để đặt những thay đổi của gia đình 

trong mối quan hệ với các chuyển dịch kinh tế – xã hội ở quy mô rộng hơn. Các học giả gắn 

với hướng tiếp cận này như Rostow, Huntington, Putnam, Bell và Inglehart đề cập đến những 

quá trình thường đi cùng hiện đại hóa, gồm đô thị hóa, mở rộng giáo dục, chuyên môn hóa 

nghề nghiệp, gia tăng di động xã hội và biến đổi các chuẩn mực truyền thống (Inglehart, 2008). 

Những quá trình đó có thể làm thay đổi điều kiện sinh kế và cách gia đình tổ chức lao động. 

Ở bình diện gia đình, Goode (1963) lưu ý rằng công nghiệp hóa làm thay đổi vị trí của 

gia đình mở rộng và mạng lưới thân tộc, đồng thời làm tăng tính độc lập của gia đình hạt nhân 

và cá nhân. Khi các thành viên phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường lao động, kinh tế hàng hóa 

và các thiết chế ngoài gia đình, cách hộ tổ chức sinh kế và phân bổ trách nhiệm cũng phải điều 

chỉnh theo. 

Luận án sử dụng lý thuyết hiện đại hóa để đặt sự biến đổi của phân công lao động giữa 

vợ và chồng vào bối cảnh vĩ mô của các hộ gia đình gắn với làng nghề. Lý thuyết này giúp đặt 

phân công lao động gia đình trong mối liên hệ với các quá trình như chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế nông thôn, mở rộng hoạt động phi nông nghiệp, thay đổi thị trường tiêu thụ sản phẩm làng 

nghề, ứng dụng công nghệ, phát triển dịch vụ và biến đổi sinh kế tại địa phương. 

Mốc năm 2008 – thời điểm tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội – trong luận án không 

được xem là nguyên nhân trực tiếp làm biến đổi phân công lao động trong gia đình. Mốc này 

chỉ được sử dụng như một mốc bối cảnh hành chính – xã hội để định vị giai đoạn nghiên cứu 

và hỗ trợ nhận diện sự thay đổi theo hồi cố của người trả lời. Trọng tâm phân tích là những 

điều chỉnh trong tổ chức lao động gia đình trong bối cảnh biến đổi kinh tế – xã hội, nghề 

nghiệp, thị trường, công nghệ, dịch vụ và sinh kế tại các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội từ 

sau năm 2008. 

Lý thuyết hiện đại hóa trong nghiên cứu này cũng không được sử dụng để giả định rằng 

phát triển kinh tế, đô thị hóa, mở rộng thị trường hoặc ứng dụng công nghệ tất yếu dẫn đến sự 

gia tăng bình đẳng giới trong gia đình. Ngược lại, các quá trình này có thể tạo ra những hình 

thức thích ứng khác nhau giữa các hộ gia đình và giữa các địa bàn làng nghề. Chẳng hạn, Hồng 

Vân có xu hướng phát triển nghề sinh vật cảnh gắn với dịch vụ và du lịch; Bình Phú ghi nhận 

sự suy giảm vai trò của nghề mây, tre, giang đan truyền thống; Quất Động chịu tác động của 

thay đổi công nghệ, thị trường và thêu máy; trong khi Phương Trung vẫn duy trì nghề nón 

nhưng vai trò của nghề trong sinh kế hộ gia đình có xu hướng giảm tương đối. 

Do đó, lý thuyết hiện đại hóa giúp luận án giải thích tính không đồng đều, không tuyến 

tính và mang tính thích ứng của sự biến đổi phân công lao động trong gia đình làng nghề. Sự 

tham gia nhiều hơn của phụ nữ vào hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề hoặc 

các hoạt động tạo thu nhập khác không mặc nhiên đồng nghĩa với việc họ giảm trách nhiệm 

trong nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình. Tương tự, sự tham gia nhiều hơn của 

nam giới vào một số công việc gia đình không nhất thiết có nghĩa là họ trở thành người chịu 

trách nhiệm chính đối với các công việc đó. 

Như vậy, lý thuyết hiện đại hóa được sử dụng trong luận án nhằm làm rõ bối cảnh kinh 

tế – xã hội rộng hơn của quá trình biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng. Lý thuyết 

này bổ trợ cho lý thuyết cấu trúc – chức năng và lý thuyết vai trò giới bằng cách chỉ ra rằng sự 

thay đổi trong phân công lao động gia đình không chỉ xuất phát từ đặc điểm nội tại của hộ gia 

đình, mà còn gắn với những biến đổi về nghề nghiệp, thị trường, công nghệ, dịch vụ và sinh 

kế tại các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội. 
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2.2. Cơ sở thực tiễn của nghiên cứu 

2.2.1. Tổng quan về các làng nghề tại tỉnh Hà Tây (cũ) 
Hà Tây trước khi sáp nhập vào Hà Nội ngày 01/8/2008 là địa bàn tập trung nhiều làng 

nghề và làng nghề truyền thống (Đặng Văn Tu, 2005). Nghề thủ công ở đây được hình thành 

và duy trì trong mối quan hệ chặt chẽ với làng xã, dòng họ và hộ gia đình. Dù hình thành từ 

quá trình truyền nghề trong cộng đồng hay từ sự tập hợp của những người cùng làm nghề, làng 

nghề đều dựa trên sự gắn kết giữa nghề nghiệp, nơi cư trú và tổ chức lao động của các hộ (Vũ 

Quốc Tuấn, 2010). Vì vậy, đối với luận án, ý nghĩa nổi bật của bối cảnh Hà Tây (cũ) không 

chỉ nằm ở bề dày lịch sử hay giá trị văn hóa của làng nghề, mà trước hết ở việc hộ gia đình 

làng nghề đồng thời là đơn vị cư trú, đơn vị sản xuất và đơn vị tổ chức đời sống hằng ngày. 

Trong các làng nghề, hoạt động sản xuất – kinh doanh chủ yếu được tổ chức tại hộ gia 

đình và dựa nhiều vào lao động thủ công. Nhiều nghề tiêu biểu của Hà Tây như thêu ren, mây 

tre giang đan, làm nón, mộc, dệt, khảm trai và sản xuất sinh vật cảnh đòi hỏi sự khéo léo, kinh 

nghiệm, tính kiên trì và sự tham gia của nhiều thành viên trong hộ (Phan Ngọc Liên, 2000; 

Phạm Quốc Sử, 2010). Công việc thường được chia thành nhiều công đoạn khác nhau, từ chuẩn 

bị nguyên liệu, chế tác, hoàn thiện sản phẩm đến tiêu thụ. Khả năng tham gia từng công đoạn 

phụ thuộc vào giới tính, độ tuổi, sức khỏe, kỹ năng, kinh nghiệm và quỹ thời gian của mỗi 

người. Chính đặc điểm này tạo điều kiện để hình thành sự phân công tương đối linh hoạt giữa 

các thành viên, nhưng đồng thời cũng có thể duy trì những khuôn mẫu phân công theo giới, 

khi nam giới và phụ nữ thường được bố trí vào những công việc khác nhau. 

Sự hình thành làng nghề gắn với quá trình truyền nghề trong gia đình, dòng họ và cộng 

đồng cư trú. Dù nghề được truyền vào một làng có sẵn hay những người cùng nghề tập hợp 

thành nơi sản xuất và cư trú, nghề nghiệp đều gắn chặt với tổ chức cộng đồng và huy động lao 

động hộ gia đình (Vũ Quốc Tuấn, 2010). Đây là nền tảng thực tiễn của sự phân chia công việc 

giữa các thành viên trong hộ. 

Nhiều nghề thủ công tiêu biểu của Hà Tây như mộc Chàng Sơn, dệt Vạn Phúc, khảm trai 

Chuyên Mỹ, thêu Quất Động và tiện gỗ Nhị Khê đã tồn tại qua nhiều thế hệ (Phan Ngọc Liên, 

2000). Sự duy trì nghề lâu dài góp phần hình thành kinh nghiệm, kỹ năng và khuôn mẫu phân 

công lao động được truyền lại trong gia đình. 

Từ thời Pháp thuộc, lao động thủ công đã chiếm tỷ lệ đáng kể tại nhiều địa phương thuộc 

Hà Tây (cũ). Khoảng những năm 1930, Hà Đông có 65.000 thợ thủ công, chiếm 14% lao động 

toàn tỉnh; tỷ lệ lao động thủ công ở Thanh Oai là 29% và ở Ứng Hòa là 19% (Nguyễn Ngọc 

Văn, 2010). Điều này cho thấy nghề thủ công từ lâu đã là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu 

lao động và sinh kế của hộ gia đình địa phương. 

Vị trí gần thị trường Hà Nội, mạng lưới giao thông và nguồn nguyên liệu tại chỗ tạo điều 

kiện để các làng nghề Hà Tây hình thành và phát triển. Cùng với truyền thống truyền dạy nghề 

trong gia đình và cộng đồng, những điều kiện này góp phần duy trì mô hình sản xuất dựa trên 

hộ gia đình (Phạm Quốc Sử, 2010). 

Sản xuất tại hộ còn làm cho không gian lao động tạo thu nhập và không gian sinh hoạt 

gia đình đan xen với nhau. Phần lớn nghề thủ công phụ thuộc vào kỹ năng, kinh nghiệm và sự 

khéo léo của người lao động; nhiều công đoạn có thể thực hiện tại nhà và huy động nhiều thành 

viên cùng tham gia. Vì vậy, giới tính, tuổi, tay nghề, sức khỏe và thời gian của từng người có 

liên quan đến việc ai đảm nhận công đoạn sản xuất, ai thực hiện nội trợ – chăm sóc và cách vợ 

chồng phân bổ thời gian giữa hai nhóm công việc. Người vợ và người chồng có thể vừa tham 

gia các công đoạn của nghề, vừa thực hiện công việc nội trợ, chăm sóc con cái, người cao tuổi 

và các thành viên khác. Việc sản xuất tại nhà giúp hộ huy động lao động linh hoạt, tận dụng 

thời gian nông nhàn và kết hợp nhiều nguồn sinh kế; tuy nhiên, sự linh hoạt đó không đồng 

nghĩa với việc các trách nhiệm được chia đều. Đặc biệt, phụ nữ có thể tham gia đáng kể vào 

hoạt động tạo thu nhập nhưng vẫn phải đảm nhận phần lớn công việc tái sản xuất, dẫn đến sự 

chồng lấn về thời gian và gánh nặng lao động. Do đó, phân công lao động trong gia đình làng 
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nghề cần được xem xét đồng thời ở cả lĩnh vực sản xuất – kinh doanh và lĩnh vực nội trợ – 

chăm sóc. 

Nghề thủ công từ lâu đã giữ vị trí đáng kể trong cơ cấu lao động và sinh kế của nhiều địa 

phương thuộc Hà Tây (cũ). Làng nghề tạo việc làm tại chỗ, bổ sung hoặc thay thế thu nhập 

nông nghiệp và huy động lao động của các thành viên theo điều kiện của từng hộ (Nguyễn 

Ngọc Văn, 2010). Khi nghề trở thành nguồn sinh kế quan trọng, thời gian, mức độ tham gia và 

đóng góp thu nhập của vợ và chồng có thể thay đổi; từ đó tác động đến cách phân chia công 

việc và vai trò ra quyết định trong gia đình. Ngược lại, khi hoạt động nghề suy giảm hoặc 

không bảo đảm sinh kế, các thành viên có thể chuyển sang công việc khác, làm thay đổi sự 

phối hợp lao động giữa vợ và chồng. Đây là những đặc điểm thực tiễn trực tiếp liên quan đến 

nội dung nghiên cứu của luận án. 

Như vậy, các đặc điểm cần lưu ý của làng nghề Hà Tây (cũ) đối với nghiên cứu phân 

công lao động trong gia đình gồm: mô hình sản xuất dựa chủ yếu trên hộ gia đình; lao động 

nghề mang tính thủ công, được phân chia thành nhiều công đoạn và huy động nhiều thành viên; 

truyền nghề qua gia đình; hoạt động tạo thu nhập diễn ra đan xen với nội trợ và chăm sóc trong 

cùng không gian gia đình. Những đặc điểm này tạo cơ sở để xem xét sự tham gia, thời gian lao 

động, trách nhiệm, đóng góp kinh tế và quyền quyết định của vợ và chồng trước và sau thời 

điểm sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội. 

2.2.2. Khái quát thực trạng phát triển tại các làng nghề trên địa bàn Hà Nội 
Làng nghề là một bộ phận quan trọng của kinh tế nông thôn Việt Nam, có lịch sử hình 

thành và phát triển lâu đời, đồng thời tạo nên bối cảnh thực tiễn đặc thù của phân công lao 

động trong gia đình. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến năm 

2020, cả nước có khoảng 5.400 làng nghề, trong đó có 1.951 làng nghề và làng nghề truyền 

thống đã được công nhận. Nhóm nghề sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, 

sợi, thêu ren, đan lát và cơ khí nhỏ chiếm tỷ trọng lớn nhất (47,92%), tiếp đến là chế biến, bảo 

quản nông, lâm, thủy sản (32,80%) và sản xuất, kinh doanh sinh vật cảnh (7,53%) (Cục Kinh 

tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020). Đặc điểm 

đáng chú ý của các làng nghề là phần lớn hoạt động kinh doanh làng nghề được tổ chức trong 

phạm vi hộ gia đình. Không gian sản xuất và không gian sinh hoạt thường đan xen, nên lao 

động tạo thu nhập diễn ra đồng thời với nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình. Mô hình 

này đặt vợ và chồng vào quá trình thường xuyên phân bổ lại công việc, thời gian và trách nhiệm 

giữa sản xuất và tái sản xuất đời sống gia đình. 

Bảng 2.1. Số lượng làng nghề được công nhận tính đến năm 2020 

STT   Phân theo nhóm ngành nghề Số lượng Phần trăm (%) 

1 Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản 640 32,80 

2 Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất 

nông nghiệp, nông thôn 

65 3,33 

3 Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, 

dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ 

935 47,92 

4 Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ 81 4,15 

5 Sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh 147 7,53 

6   Sản xuất muối 16 0,82 

7 Các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư 

nông thôn 

67 3,43 

 Tổng số 1.951 100 

Nguồn: Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn), năm 2020 

Làng nghề hiện thu hút khoảng 11 triệu lao động phi nông nghiệp, với tốc độ tăng trưởng 

giá trị sản xuất bình quân khoảng 15%/năm (Đinh Xuân Nghiêm, 2010); khoảng 60% số làng 

nghề tập trung ở khu vực phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố thuộc Đồng bằng sông Hồng 
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(Hoàng Văn Niên, 2020). Hơn 90% các hình thức tổ chức hoạt động sản xuất và kinh doanh 

dựa trên hộ gia đình, cho phép huy động nhiều thành viên tham gia tùy theo độ tuổi (Bùi Văn 

Vượng, 2002), tay nghề và sức khỏe (Bạch Thị Lan Anh, 2010). Tuy nhiên, khả năng huy động 

linh hoạt này không đồng nghĩa với sự phân công ngang bằng. Đặc điểm công đoạn, yêu cầu 

kỹ năng, sức khỏe, kinh nghiệm và chuẩn mực vai trò giới có thể quy định ai thực hiện công 

việc nào, ai dành nhiều thời gian hơn và ai đồng thời phải gánh vác nội trợ - chăm sóc các 

thành viên gia đình. Vì vậy, mô hình sản xuất hộ là bối cảnh trực tiếp làm cho lao động nghề 

và lao động gia đình vừa hỗ trợ, vừa cạnh tranh về thời gian giữa vợ và chồng. 

Đồng bằng sông Hồng là vùng tập trung làng nghề lớn nhất cả nước, với hơn 40 nhóm 

nghề có lịch sử phát triển lâu đời (Vũ Đình Thuận, 2023). Năm 2020, vùng này chiếm 67,86% 

tổng số hộ và 65,86% tổng số lao động tham gia sản xuất làng nghề thường xuyên trên cả nước; 

riêng nhóm nghề mỹ nghệ và thêu ren chiếm tỷ trọng cao nhất cả về số hộ và số lao động (Cục 

Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương, 2020). Nhiều nghề trong vùng dựa chủ yếu vào 

lao động thủ công, có thể thực hiện tại nhà, sử dụng lao động nữ và huy động các thế hệ cùng 

tham gia. Những đặc điểm này tạo điều kiện để phụ nữ kết hợp hoạt động kinh tế gắn với nghề 

với nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình, nhưng cũng có thể kéo dài tổng thời gian lao 

động và duy trì tình trạng phụ nữ đồng thời đảm nhận nhiều loại công việc. Sự tham gia của 

người cao tuổi và các thành viên khác trong hộ có thể chia sẻ một phần công việc, song cũng 

làm cho phân công lao động phụ thuộc chặt chẽ hơn vào cấu trúc cư trú và chu kỳ sống của gia 

đình. 

Bảng 2.2. Số hộ và lao động tham gia sản xuất làng nghề khu vực đồng bằng sông Hồng 

năm 2020 

Khu vực 

Số hộ tham gia 

thường xuyên 

Số lao động tham gia 

thường xuyên 

Số lượng 

(ngàn hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Lao động 

(ngàn người) 
Tỷ lệ (%) 

Cả nước 327,12 100,00 767,00 100,00 

Đồng bằng sông Hồng 222,01 67,86 505,18 65,86 

Phân theo lĩnh vực 

Dệt vải, đồ da 4,52 1,38 11,09 1,45 

Dệt nhuộm 26,66 8,15 77,44 10,10 

Chế biến lương thực, thực phẩm 56,74 17,35 147,37 19,21 

Tái chế phế liệu 13,16 4,02 48,42 6,31 

Mỹ nghệ, thêu ren 144,11 44,05 331,94 43,28 

Vật liệu xây dựng, khai thác đá 0,80 0,24 3,58 0,47 

Các nhóm nghề khác 81,12 24,80 147,18 19,19 

Nguồn: Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công thương), năm 2020 

Quy mô làng nghề của Hà Nội tạo ra một bối cảnh nghiên cứu đặc biệt. Theo số liệu năm 

2024, thành phố có khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề; 327 trong số đó đã được công 

nhận tại 24 quận, huyện, thị xã (Minh An, 2024). Với luận án này, ý nghĩa của các con số không 

nằm ở việc mô tả toàn bộ hệ thống làng nghề, mà ở chỗ chúng cho thấy sự đa dạng về loại 

nghề và điều kiện tổ chức lao động – nền tảng để lựa chọn bốn địa bàn khảo sát. Các nghề chủ 

yếu như thêu ren, mây tre giang đan, sinh vật cảnh, chế biến nông sản, cơ khí nhỏ và đồ gỗ đều 

sử dụng đáng kể lao động hộ gia đình (Nguyễn Văn Chí, 2023). Tuy nhiên, mỗi nghề có yêu 

cầu khác nhau về sức khỏe, độ khéo léo, kỹ thuật, vốn, mặt bằng, khả năng giao dịch và thời 

gian lao động. Sự khác biệt đó tạo cơ sở cho việc phân chia công đoạn và trách nhiệm theo 

giới trong từng hộ. Bốn địa bàn khảo sát của luận án gồm Quất Động, Bình Phú, Hồng Vân và 

Phương Trung đại diện cho các nghề có đặc điểm sản xuất, thị trường và mức độ phát triển 
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khác nhau; vì vậy, đây là bối cảnh cần thiết để xem xét sự khác biệt trong phân công lao động 

giữa vợ và chồng. 

Biểu đồ 2.1. Số lượng làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm 2024 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, năm 2024 

Ngày 01/8/2008, tỉnh Hà Tây (cũ) chính thức sáp nhập vào Hà Nội. Từ sau khi sáp nhập, 

các làng nghề ngoại thành Hà Nội đồng thời chịu tác động của đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, mở rộng thị trường, đổi mới công nghệ và đa dạng hóa sinh kế. Những quá trình này 

làm thay đổi quy mô sản xuất, nhu cầu lao động, cơ hội việc làm ngoài làng nghề và cách thức 

tổ chức lao động tạo thu nhập từ nghề (Phạm Quốc Sử, 2010). Khi hộ mở rộng sản xuất, áp 

dụng máy móc hoặc tham gia thị trường rộng hơn, thời gian và công đoạn của vợ và chồng có 

thể được phân bổ lại; ngược lại, khi nghề suy giảm hoặc cơ hội việc làm ngoài nghề gia tăng, 

một thành viên có thể giảm thời gian làm nghề trong khi thành viên kia tiếp tục duy trì hoạt 

động của hộ. Do đó, biến đổi kinh tế - xã hội sau sáp nhập cần được xem như một tổ hợp bối 

cảnh tác động đến phân công lao động, chứ không phải một quan hệ nhân quả đơn tuyến. 

Sự phát triển của làng nghề góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm 

và nâng cao thu nhập. Tính đến năm 2024, sản phẩm làng nghề chiếm 27,48% tổng số sản 

phẩm OCOP của Hà Nội; thu nhập của lao động làng nghề nhìn chung cao hơn lao động thuần 

nông, dù khác biệt đáng kể giữa các nghề và địa bàn (Nguyễn Văn Chí, 2023; Nguyên Phương, 

2024). Hiệu quả kinh tế và khả năng mở rộng thị trường có thể làm tăng mức độ huy động lao 

động của hộ, thúc đẩy chuyên môn hóa công đoạn, thuê thêm nhân công hoặc đầu tư máy móc. 

Những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến thời gian tham gia lao động tạo thu nhập từ nghề 

của vợ và chồng mà còn liên quan đến quyền quyết định đối với vốn, công nghệ và thị trường. 

Trong khi đó, thiếu hụt lao động trẻ, thu hẹp không gian sản xuất, cạnh tranh từ khu vực công 

nghiệp và sự mở rộng việc làm phi nông nghiệp có thể làm giảm nguồn lao động gia đình, gia 

tăng vai trò của người cao tuổi hoặc dồn thêm công việc cho thành viên còn gắn bó với nghề. 

Các chính sách đối với làng nghề gần đây không chỉ hướng tới duy trì nghề mà còn gắn 

bảo tồn với đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường và phát triển các hoạt động du lịch. Chương 

trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021–2030 (Quyết định 801/QĐ-

TTg, 2022) là một ví dụ. Tuy vậy, khả năng tiếp cận và mức độ thụ hưởng hỗ trợ giữa các địa 

bàn còn khác nhau; đây là một điều kiện cần xem xét khi phân tích biến đổi sinh kế và tổ chức 

lao động của hộ. Các chương trình khuyến công, đào tạo nghề, hỗ trợ đổi mới công nghệ, xúc 

tiến thương mại đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất và tạo việc làm cho hàng chục nghìn 

lao động nông thôn (Nhat Minh, 2020). Tuy nhiên, hiệu quả chính sách còn chưa đồng đều, 

nhiều làng nghề vẫn phát triển tự phát, thiếu quy hoạch đồng bộ và gặp khó khăn trong tiếp 

cận nguồn lực hỗ trợ. 

Nhìn tổng thể, các làng nghề trên địa bàn Hà Nội hiện nay vừa là không gian sản xuất 

kinh tế, vừa là môi trường xã hội đặc thù, nơi các hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề gắn bó chặt chẽ với đời sống hộ gia đình. Trong bối cảnh biến đổi kinh tế – xã hội, 

thị trường, công nghệ và sinh kế tại địa phương, tổ chức lao động trong hộ gia đình làng nghề 
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có thể xuất hiện những điều chỉnh nhất định về sự tham gia, trách nhiệm và thời gian lao động 

của các thành viên. Chính vì vậy, đặt phân công lao động giữa vợ và chồng vào bối cảnh của 

các hộ làm nghề giúp nhận diện rõ hơn cách gia đình điều chỉnh tổ chức lao động trước những 

biến động kinh tế – xã hội. 

2.3. Đặc điểm của địa bàn khảo sát 

Bốn xã được lựa chọn khảo sát đại diện cho những hướng vận động khác nhau của làng 

nghề ngoại thành Hà Nội: Quất Động duy trì nghề thêu ren trong điều kiện cơ giới hóa và đa 

dạng hóa việc làm; Bình Phú chứng kiến sự suy giảm của nghề mây, tre, giang đan và chuyển 

mạnh sang nghề mộc, công nghiệp, dịch vụ; Hồng Vân mở rộng nghề sinh vật cảnh gắn với 

thương mại, du lịch và dịch vụ; Phương Trung tiếp tục duy trì nghề nón nhưng nghề này ngày 

càng mang tính bổ trợ trong cấu trúc sinh kế đa nguồn. Những khác biệt đó tạo nên các bối 

cảnh khác nhau đối với việc huy động, phân bổ thời gian và tổ chức lao động giữa vợ và chồng. 

2.3.1. Xã Quất Động – huyện Thường Tín 
Xã Quất Động được lựa chọn khảo sát theo đơn vị hành chính tại thời điểm nghiên cứu 

thực địa. Tại thời điểm khảo sát, xã Quất Động thuộc huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. 

Theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ 

ngày 01/7/2025, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Quất Động, Tân Minh, Dũng 

Tiến, Nghiêm Xuyên và Nguyễn Trãi được sắp xếp thành đơn vị hành chính cấp xã mới mang 

tên xã Thượng Phúc. Tuy nhiên, trong luận án này, tên gọi xã Quất Động được sử dụng thống 

nhất theo thời điểm khảo sát để bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu nghiên cứu. 

Với diện tích tự nhiên 483,26 ha, dân số 8.850 người, gồm 8 thôn đều được công nhận là 

làng nghề thêu ren truyền thống, Quất Động được coi là “cái nôi” của nghề thêu Việt Nam, 

xuất hiện từ giữa thế kỷ XVII và gắn với danh nhân Lê Công Hành (1606–1661). Trong suốt 

hơn 350 năm, nghề thêu phát triển chủ yếu dựa trên lao động thủ công tinh xảo, tổ chức sản 

xuất mang tính hộ gia đình và dòng họ (Vũ Quốc Tuấn, 2010).  

Trước năm 2008, không gian sản xuất gần như trùng với không gian sinh hoạt; các thành 

viên có thể tham gia nghề theo thời gian và khả năng của mình. Trong mô hình này, phụ nữ 

giữ vai trò nổi bật ở các công đoạn thêu và hoàn thiện sản phẩm tại nhà; nam giới thường tham 

gia giao dịch, vận chuyển, tìm kiếm đơn hàng và những công việc đòi hỏi quan hệ bên ngoài 

(Vũ Quốc Tuấn, 2010). Đặc điểm sản xuất tại gia giúp phụ nữ duy trì hoạt động tạo thu nhập, 

nhưng đồng thời khiến lao động nghề thường xuyên đan xen với nội trợ và chăm sóc, qua đó 

củng cố tình trạng phụ nữ phải đảm nhận đồng thời cả lao động sản xuất và lao động gia đình.  

Sau năm 2008, nghề thêu tiếp tục được duy trì nhưng chịu tác động rõ hơn của cơ giới 

hóa, sự phát triển của thêu máy và những yêu cầu cao hơn về mẫu mã, chất lượng, tiến độ giao 

hàng và kết nối thị trường. Máy móc làm thay đổi kỹ năng, cường độ và cách tổ chức một số 

công đoạn, đồng thời tạo điều kiện cho các hộ có vốn mở rộng quy mô hoặc chuyển sang hình 

thức sản xuất tập trung hơn. Tuy nhiên, thêu tay vẫn được duy trì chủ yếu bởi phụ nữ trung 

niên, người cao tuổi và những người có điều kiện làm việc tại nhà. Vì vậy, cơ giới hóa không 

thay thế hoàn toàn lao động thủ công mà tạo ra sự phân tầng giữa hộ có khả năng đầu tư và hộ 

tiếp tục dựa vào lao động gia đình. Cùng với chuyển đổi trong nội bộ nghề thêu, sự hình thành 

và phát triển của các cụm, điểm công nghiệp tại Thường Tín mở rộng cơ hội làm việc ngoài 

làng nghề, nhất là đối với lao động trẻ. Nhiều thành viên chuyển sang việc làm công nghiệp, 

thương mại hoặc dịch vụ, trong khi một bộ phận khác tiếp tục làm nghề tại nhà. Các báo cáo 

của UBND xã giai đoạn 2020–2024 phản ánh đồng thời hai xu hướng: chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế sang công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ; duy trì nghề thêu thông 

qua đào tạo tay nghề, giới thiệu việc làm và phát triển sản phẩm OCOP. Theo Báo cáo 92/BC-

UBND ngày 16/12/2020, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 149,34 tỷ 

đồng; xã mở 3 lớp nâng cao tay nghề thêu và giới thiệu 55 lao động vào cụm công nghiệp Quất 

Động (Báo cáo 92/BC-UBND ngày 16/12/2020; Báo cáo 63/BC-UBND ngày 17/12/2021; Báo 
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cáo 98/BC-UBND ngày 16/12/2022; Báo cáo 157/BC-UBND ngày 15/12/2023; Báo cáo 

102/BC-UBND ngày 13/6/2024). 

Những thay đổi này làm cho sinh kế hộ gia đình trở nên đa dạng và thời gian lao động 

của vợ, chồng không còn chỉ tập trung vào nghề thêu. Khi một người làm việc ngoài hộ còn 

người kia duy trì sản xuất tại nhà, sự phân công có thể trở nên chuyên biệt hơn; khi hộ mở 

xưởng, nhận nhiều đơn hàng hoặc kết hợp nghề với kinh doanh, nhu cầu phối hợp giữa vợ và 

chồng lại gia tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu nhập toàn xã ước đạt 312,23 tỷ đồng 

(49% kế hoạch năm), giá trị xuất khẩu công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 121,77 tỷ đồng 

(39%); thu nhập bình quân đạt 35,9 triệu đồng/người, tăng 1,5 triệu đồng so với cùng kỳ năm 

2023. Tuy nhiên, sự gia tăng giá trị sản xuất đi kèm với sự phân hóa mạnh giữa các nhóm hộ: 

các hộ có khả năng đầu tư máy móc, mở xưởng hoặc tham gia sâu vào chuỗi thị trường đạt thu 

nhập cao hơn đáng kể, trong khi các hộ duy trì thêu tay truyền thống chỉ đạt mức thu nhập 

trung bình khoảng 3–4 triệu đồng/tháng/lao động. 

Các chương trình hỗ trợ vốn, khởi sự kinh doanh và phát triển kinh tế cho phụ nữ cũng 

mở rộng khả năng tham gia sản xuất – kinh doanh và quản lý nguồn lực của phụ nữ (Báo cáo 

của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quất Động số 12-BC/PN ngày 12/10/2023 và số 15-BC/PN ngày 

12/10/2024). Tuy nhiên, do phần lớn hoạt động nghề vẫn gắn với không gian gia đình, sự gia 

tăng vai trò kinh tế của phụ nữ không tất yếu kéo theo việc giảm trách nhiệm nội trợ và chăm 

sóc. 

Như vậy, Quất Động đại diện cho làng nghề truyền thống vẫn được duy trì nhưng đã phân 

hóa theo công nghệ, quy mô và khả năng tiếp cận thị trường. Những đặc điểm có ý nghĩa đối 

với phân công lao động là tính chất sản xuất tại gia, vị trí nổi bật của phụ nữ trong lao động 

thêu, sự xuất hiện của thêu máy và việc làm ngoài nghề, cùng khả năng kết hợp giữa sản xuất, 

kinh doanh và công việc gia đình. 

2.3.2. Xã Bình Phú – huyện Thạch Thất 
Xã Bình Phú được lựa chọn khảo sát theo đơn vị hành chính tại thời điểm nghiên cứu 

thực địa. Tại thời điểm khảo sát, xã Bình Phú thuộc huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Sau 

ngày 01/7/2025, theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 năm 2025 về sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã của thành phố Hà Nội, xã Quang Trung được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ 

diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hữu Bằng và xã Bình Phú. Trong luận án này, tên 

gọi xã Bình Phú được sử dụng thống nhất theo thời điểm khảo sát nhằm bảo đảm tính nhất 

quán giữa địa bàn nghiên cứu, dữ liệu điều tra và phân tích thực nghiệm. 

Xã Bình Phú có diện tích 4,95 km², dân số 11.080 người với 2.920 hộ, gồm 9 thôn; trong 

đó Bình Xá, Thái Hòa và Phú Hòa được công nhận là làng nghề mây, tre, giang đan truyền 

thống từ năm 2001. Trước năm 2008, sản xuất mang tính thủ công, quy mô nhỏ, ít vốn và ít 

máy móc; kỹ năng nghề chủ yếu được truyền dạy trong gia đình. Do công đoạn có thể chia nhỏ 

và thực hiện tại nhà, nghề huy động được nhiều thành viên: phụ nữ, người cao tuổi và đôi khi 

cả trẻ em tham gia chẻ nan, đan lát, hoàn thiện sản phẩm; nam giới tham gia sản xuất, thu mua 

nguyên liệu, vận chuyển, giao dịch và tìm kiếm thị trường. Năm 2007, lao động tham gia nghề 

chiếm tỷ lệ cao tại các thôn làng nghề, cho thấy nghề từng giữ vị trí quan trọng trong tổ chức 

lao động và thu nhập của hộ gia đình. Cụ thể, vào năm 2007, thôn Bình Xá có 520 lao động 

tham gia sản xuất, chiếm 76% tổng số lao động, thu nhập bình quân đạt 11,36 triệu 

đồng/người/năm; thôn Thái Hòa có 800 lao động, chiếm gần 90% tổng số lao động, thu nhập 

bình quân đạt 13 triệu đồng/người/năm. 

Mô hình sản xuất thủ công tại nhà tạo điều kiện để các hộ tận dụng lao động và thời gian 

nhàn rỗi, nhưng thu nhập và khả năng tích lũy hạn chế. Đối với phụ nữ, việc có thể làm nghề 

trong không gian gia đình giúp duy trì đóng góp kinh tế, đồng thời làm mờ ranh giới giữa thời 

gian sản xuất với thời gian nội trợ và chăm sóc. Nam giới có điều kiện tham gia nhiều hơn vào 

các khâu bên ngoài hộ, còn những công đoạn tỉ mỉ, lặp lại và có thể kết hợp với công việc gia 
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đình thường gắn nhiều hơn với phụ nữ. Đây là nền tảng của khuôn mẫu phân công lao động 

trước năm 2008 tại Bình Phú. 

Sau năm 2008, những hạn chế của nghề mây, tre, giang đan bộc lộ rõ hơn khi thị trường 

đòi hỏi mẫu mã, chất lượng, tiến độ, năng lực tiếp thị và liên kết sản xuất cao hơn. Nhiều hộ 

quy mô nhỏ không đủ vốn và khả năng tổ chức để đáp ứng các yêu cầu mới. Đồng thời, nghề 

mộc phát triển và các khu công nghiệp trong khu vực tạo ra việc làm có thu nhập ổn định hơn, 

khiến lao động chính và lao động trẻ chuyển khỏi nghề đan lát. Đến năm 2023, mỗi thôn làng 

nghề chỉ còn hơn 100 hộ duy trì nghề, chủ yếu theo các đơn hàng nhỏ lẻ; trong khi nhiều lao 

động chuyển sang nghề mộc, công nghiệp hoặc dịch vụ. 

Sự suy giảm tương đối của nghề truyền thống làm thay đổi cách huy động lao động trong 

hộ. Nghề đan lát ngày càng được duy trì như nguồn thu bổ trợ bởi phụ nữ, người cao tuổi và 

những người có điều kiện làm việc tại nhà; còn lao động trẻ và lao động có sức khỏe, kỹ năng 

phù hợp chuyển sang việc làm ngoài hộ. Không gian lao động tạo thu nhập vì vậy có xu hướng 

tách khỏi không gian gia đình. Khi vợ hoặc chồng làm việc theo giờ tại xưởng, cơ sở mộc hay 

khu công nghiệp, thời gian dành cho nghề truyền thống và công việc gia đình phải được tổ 

chức lại; tuy nhiên, việc một thành viên rời nghề không tự động dẫn đến sự chia sẻ bình đẳng 

hơn trong nội trợ và chăm sóc. 

Các báo cáo kinh tế – xã hội giai đoạn 2021–2024 cho thấy công nghiệp – tiểu thủ công 

nghiệp giữ tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế địa phương, trong đó sản phẩm mộc và hàng tiêu 

thụ nội địa ngày càng nổi bật. . Theo Báo cáo 120/BC-UBND ngày 10/12/2021, công nghiệp 

– tiểu thủ công nghiệp chiếm 86,95% cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân đạt 74,2 triệu 

đồng/người/năm. Năm 2022, tổng giá trị sản xuất đạt 5.227,543 tỷ đồng, thu nhập bình quân 

đạt 85,4 triệu đồng/người/năm, tăng trưởng chủ yếu đến từ công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 

và dịch vụ (Báo cáo 111/BC-UBND ngày 15/12/2022). Tuy nhiên, đến năm 2024, sản xuất 

công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có dấu hiệu chững lại, với tổng giá trị sản xuất ước đạt 

2.890,86 tỷ đồng, giảm 1,65% so với năm 2023; hoạt động sản xuất chủ yếu do các doanh 

nghiệp nhỏ, vừa và hộ gia đình thực hiện, tập trung vào sản phẩm mộc và hàng tiêu thụ nội địa  

(Báo cáo 120/BC-UBND ngày 10/12/2021; Báo cáo 111/BC-UBND ngày 15/12/2022; Báo 

cáo 74/BC-UBND ngày 11/6/2024). Vì vậy, Bình Phú đại diện cho trường hợp nghề truyền 

thống suy giảm vai trò sinh kế trung tâm và hộ gia đình chuyển sang cấu trúc việc làm đa 

nguồn. 

2.3.3. Xã Hồng Vân – huyện Thường Tín 
Xã Hồng Vân, thuộc huyện Thường Tín tại thời điểm khảo sát, là một trường hợp tiêu 

biểu cho quá trình chuyển đổi từ mô hình xã nông nghiệp sang mô hình phát triển dựa trên làng 

nghề sinh vật cảnh gắn với du lịch sinh thái và dịch vụ. Địa bàn xã gồm 6 thôn: Xâm Thị, Xâm 

Xuyên, Cơ Giáo, Cẩm Cơ, La Thượng và Vân La; trong đó thôn Cơ Giáo và Xâm Xuyên được 

công nhận là làng nghề sinh vật cảnh từ năm 2008. Trong luận án này, Hồng Vân được xem là 

địa bàn đại diện cho loại hình làng nghề có xu hướng mở rộng, thương mại hóa và dịch vụ hóa, 

tạo ra bối cảnh phù hợp để nghiên cứu sự phân công lao động giữa vợ và chồng trong hộ gia 

đình làng nghề. 

Xã Hồng Vân được lựa chọn khảo sát theo đơn vị hành chính tại thời điểm nghiên cứu 

thực địa. Sau ngày 01/7/2025, theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 năm 2025 về sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội, xã Hồng Vân mới được hình thành trên cơ sở 

sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Hà Hồi, Hồng Vân, Liên Phương, Vân 

Tảo và một số phần diện tích, dân số của các xã liên quan. Trong luận án này, tên gọi xã Hồng 

Vân được sử dụng thống nhất theo thời điểm khảo sát nhằm bảo đảm tính nhất quán giữa địa 

bàn nghiên cứu, dữ liệu điều tra và phân tích thực nghiệm. 

Trước năm 2008, hoạt động kinh tế của hộ gia đình chủ yếu là trồng lúa, rau màu và chăn 

nuôi quy mô nhỏ. Lao động của vợ và chồng được tổ chức quanh chu kỳ nông nghiệp, đồng 

thời kết hợp với nội trợ và chăm sóc. Nam giới thường tham gia nhiều hơn vào các công việc 
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nặng, vận chuyển và giao dịch; phụ nữ tham gia các khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch và duy 

trì phần lớn công việc gia đình. Hoạt động dịch vụ và kinh doanh chưa phát triển nên phạm vi 

công việc và nguồn thu của hộ còn tương đối hẹp. 

Từ năm 2008, khi Cơ Giáo và Xâm Xuyên được công nhận là làng nghề sinh vật cảnh, 

nghề từng bước mở rộng về quy mô và vị trí trong sinh kế. Sự phát triển của hoa hồng, hoa 

đào từ năm 2012 và việc Hồng Vân được công nhận là điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh 

năm 2018 thúc đẩy quá trình thương mại hóa, dịch vụ hóa nghề. Lao động gia đình không chỉ 

bao gồm trồng và chăm sóc cây mà còn mở rộng sang tạo dáng, vận chuyển, bán hàng, quảng 

bá, quản lý đơn hàng, đón tiếp khách, tổ chức trải nghiệm, ăn uống và hỗ trợ sự kiện. So với 

sản xuất nông nghiệp truyền thống, các hoạt động mới đòi hỏi sự phối hợp linh hoạt hơn giữa 

các thành viên và tạo ra nhiều vị trí tham gia hơn cho cả vợ và chồng. 

Sự kết hợp giữa nơi ở, khuôn viên sản xuất và không gian phục vụ khách khiến ranh giới 

giữa lao động tạo thu nhập với sinh hoạt gia đình tiếp tục đan xen. Phụ nữ có thể tham gia bán 

hàng, giao tiếp với khách, chuẩn bị dịch vụ, quảng bá sản phẩm và quản lý các khoản thu chi; 

nam giới có thể tham gia chăm sóc cây, tạo dáng, vận chuyển, xây dựng cảnh quan và kết nối 

thị trường. Cách tổ chức này tạo điều kiện mở rộng vai trò kinh tế của phụ nữ và xu hướng 

phối hợp vợ chồng, nhưng cũng có thể làm gia tăng tổng khối lượng công việc của phụ nữ. 

Quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển sản phẩm OCOP, du lịch nông 

nghiệp và các hợp tác xã hoa, cây cảnh tạo thêm hạ tầng, liên kết và cơ hội thị trường. Các báo 

cáo năm 2022–2023 cho thấy thương mại – dịch vụ và du lịch tăng trưởng cùng với sự tái cấu 

trúc sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh, hàng hóa (Báo cáo 84/BC-UBND ngày 

18/12/2022; Báo cáo 70/BC-UBND ngày 16/6/2023). Việc chuyển từ lao động gia đình tương 

đối khép kín sang liên kết với hợp tác xã, khách hàng và các đơn vị dịch vụ làm thay đổi yêu 

cầu kỹ năng, thời gian làm việc và quyền tiếp cận nguồn lực của từng thành viên. 

Cảnh quan “xanh – sạch – đẹp” giúp Hồng Vân trở thành điểm đến thu hút hơn 160.000 

lượt khách tham quan, trải nghiệm, mang lại thu nhập bình quân đạt 72 triệu đồng/người/năm 

và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Việc hình thành các hợp tác xã như Hợp tác 

xã Hoa cây cảnh Tùng Anh và Hợp tác xã Hoa cây cảnh Hồng Vân cho thấy sự dịch chuyển 

từ lao động gia đình khép kín sang các hình thức tổ chức lao động có tính liên kết và chuyên 

môn hóa cao hơn. Các số liệu kinh tế – xã hội phản ánh xu hướng này. Theo Báo cáo 84/BC-

UBND ngày 18/12/2022, tổng giá trị công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 169,7 tỷ đồng, 

tăng 18,7% so với năm 2021; tổng giá trị thương mại – dịch vụ đạt 289,6 tỷ đồng, tăng 12,6%. 

Năm 2022, xã được lựa chọn là một trong sáu điểm du lịch của thành phố để phát triển du lịch 

nông nghiệp, du lịch cộng đồng theo hướng kinh tế xanh; đồng thời tổ chức thành công Hội 

nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP với 4 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Tính đến tháng 

11/2022, xã đón 118.566 lượt du khách, giá trị dịch vụ đạt khoảng 19 tỷ đồng, tăng 150% so 

với cùng kỳ. Sang năm 2023, xu hướng phát triển du lịch và dịch vụ tiếp tục được đẩy mạnh. 

Theo Báo cáo 70/BC-UBND ngày 16/6/2023, tổng giá trị công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 

6 tháng đầu năm đạt 101,3 tỷ đồng; tổng giá trị thương mại – dịch vụ đạt 173,9 tỷ đồng. Xã 

phát triển các sản phẩm du lịch theo 8 chủ đề, từ văn hóa, tâm linh, ẩm thực, tổ chức sự kiện 

đến trải nghiệm làng nghề nông nghiệp và quảng bá sản phẩm. Trong bối cảnh đó, sản xuất 

nông nghiệp cũng được tái cấu trúc theo hướng chuyên canh, hàng hóa, gắn với dịch vụ, với 

tổng diện tích gieo trồng 89,3 ha và giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 36,8 tỷ đồng. 

Với tổng diện tích đất nông nghiệp 187 ha, trong đó 20 ha dành cho trồng hoa và cây 

cảnh, Hồng Vân đã chuyển từ nền nông nghiệp truyền thống sang mô hình kinh tế nông nghiệp 

– du lịch kết hợp. Hoạt động du lịch làng nghề không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần 

bảo tồn và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, mở rộng thị trường và nâng cao đời sống 

cư dân địa phương (Vũ Quốc Tuấn, 2010). Việc được xếp hạng OCOP 4 sao, trở thành điểm 

du lịch nông nghiệp, nông thôn thí điểm của Hà Nội giai đoạn 2021–2025 và được công nhận 

là xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 đã tạo điều kiện để Hồng Vân tiếp tục phát triển 
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thương mại, dịch vụ và du lịch làng nghề. Như vậy, Hồng Vân là trường hợp nghề làng được 

mở rộng và tích hợp với thị trường, dịch vụ, du lịch. Những đặc điểm có khả năng ảnh hưởng 

đến phân công lao động gồm sự gia tăng số lượng và tính đa dạng của công việc, sự đan xen 

giữa sản xuất – kinh doanh với sinh hoạt tại nhà, nhu cầu phối hợp giữa các thành viên và cơ 

hội để phụ nữ tham gia trực tiếp hơn vào kinh doanh, dịch vụ và quản lý nguồn lực. Đây là 

hướng vận động khác với Bình Phú, nơi nghề truyền thống có xu hướng thu hẹp và lao động 

chính chuyển mạnh sang các công việc ngoài nghề. 

2.3.4. Xã Phương Trung – huyện Thanh Oai 
Xã Phương Trung, thuộc huyện Thanh Oai tại thời điểm khảo sát, là một địa bàn tiêu biểu 

trong không gian kinh tế – văn hóa của vùng đất “trăm nghề” Thanh Oai, gắn liền với nghề 

làm nón lá truyền thống, tập trung chủ yếu tại làng Chuông. Đây là làng nghề có lịch sử hình 

thành từ thế kỷ XV, xuất phát từ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của cư dân đồng 

bằng Bắc Bộ trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa. Trong suốt chiều dài lịch sử, nón lá 

không chỉ là vật dụng thiết yếu mà còn mang giá trị thẩm mỹ và biểu trưng văn hóa, góp phần 

định hình hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong không gian văn hóa truyền thống. 

Xã Phương Trung được lựa chọn khảo sát theo đơn vị hành chính tại thời điểm nghiên 

cứu thực địa. Sau ngày 01/7/2025, theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 năm 2025 về sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội, xã Thanh Oai mới được hình thành trên 

cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Kim Bài, các xã Đỗ Động, Kim 

An, Phương Trung, Thanh Mai và một phần diện tích tự nhiên, dân số của xã Kim Thư. Trong 

luận án này, tên gọi xã Phương Trung được sử dụng thống nhất theo thời điểm khảo sát nhằm 

bảo đảm tính nhất quán giữa địa bàn nghiên cứu, dữ liệu điều tra và phân tích thực nghiệm. 

Trước năm 2008, nghề nón được tổ chức thủ công trong phạm vi hộ gia đình, thường xen 

kẽ với sản xuất nông nghiệp và tận dụng thời gian nông nhàn. Các công đoạn làm nón không 

đòi hỏi vốn lớn, có thể thực hiện tại nhà và huy động phụ nữ, người cao tuổi, trẻ em. Trong 

cấu trúc lao động này, phụ nữ tham gia nhiều vào làm nón đồng thời đảm nhận nội trợ và chăm 

sóc; nam giới thường thực hiện các công việc nặng trong nông nghiệp, vận chuyển, giao dịch 

hoặc nghề phụ. Nghề nón vừa bổ sung thu nhập vừa gắn chặt với nhịp sống gia đình, vì vậy sự 

đóng góp kinh tế của phụ nữ không tách rời trách nhiệm tái sản xuất. 

Sau năm 2008, nghề nón vẫn được duy trì về quy mô sản xuất và giá trị văn hóa, với chợ 

Chuông tiếp tục là không gian thu mua, trao đổi nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. Làng Chuông 

mỗi năm sản xuất khoảng 3–3,5 triệu chiếc nón, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu 

(Vũ Quốc Tuấn, 2010). Nghề nón tiếp tục gắn với các không gian giao thương truyền thống 

như chợ Chuông – nơi họp sáu phiên mỗi tháng, vừa là địa điểm tiêu thụ sản phẩm, vừa là 

không gian bảo tồn các giá trị văn hóa làng nghề. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kinh 

tế thị trường và quá trình đô thị hóa vùng ven đô Hà Nội, vai trò của nghề nón trong cơ cấu 

sinh kế hộ gia đình có xu hướng thay đổi, dù nghề vẫn được duy trì về mặt quy mô sản xuất và 

giá trị văn hóa, nhất là khi các nghề mộc, xẻ gỗ, cơ khí, xây dựng, may gia công, đan dây nhựa, 

vận tải và dịch vụ phát triển. Những công việc này thường mang lại thu nhập ổn định hoặc cao 

hơn nghề nón, do đó thu hút nhiều lao động chính, lao động trẻ và nam giới. Trong khi đó, 

nghề nón ngày càng tập trung ở phụ nữ, người cao tuổi và những người tranh thủ làm tại nhà. 

Theo báo cáo ngày 22/1/2018 của UBND xã Phương Trung, mặc dù nghề nón cho thu nhập 

không cao, song vẫn tạo việc làm cho phần lớn người cao tuổi, học sinh và lao động lúc nông 

nhàn, góp phần duy trì sinh kế và ổn định đời sống cho một bộ phận dân cư. Trong khi đó, các 

nghề như mắc áo, làm chổi, mộc, xưởng xẻ gỗ và dịch vụ cơ khí lại thu hút nhiều lao động 

chính và mang lại thu nhập khá hơn. Năm 2017, toàn xã có 53 phương tiện vận tải hàng hóa 

và 86 phương tiện vận tải hành khách, cho thấy sự mở rộng của các hoạt động dịch vụ và vận 

tải gắn với sản xuất – kinh doanh. Các số liệu kinh tế – xã hội giai đoạn tiếp theo cho thấy xu 

hướng chuyển dịch này. Năm 2018, tổng giá trị sản xuất của xã đạt 558.815.187.888 đồng, 

trong đó tiểu thủ công nghiệp – xây dựng chiếm 52,1%, thương mại – dịch vụ chiếm 40,3%, 
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nông nghiệp chỉ còn 7,6%; thu nhập bình quân đạt 34.175.000 đồng/người (Báo cáo UBND xã 

Phương Trung ngày 2/12/2019). Đến năm 2020, tỷ trọng nông nghiệp tiếp tục giảm còn 7,1%, 

trong khi tiểu thủ công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ lần lượt chiếm 53,7% và 

39,2%. Theo Báo cáo 138/BC-UBND ngày 22/11/2022, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 

chiếm 54,2% cơ cấu kinh tế, đạt 615.636.120.000 đồng. Đến năm 2023, tổng giá trị sản xuất 

của xã đạt 1.206.076.800.000 đồng, thu nhập bình quân đạt 69,58 triệu đồng/người/năm, với 

cơ cấu kinh tế duy trì theo hướng: nông nghiệp 6,8%, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng 54,2%, 

thương mại – dịch vụ 39%. Hệ thống giao thông thuận lợi cùng sự hình thành các cụm kinh tế 

và khu công nghiệp trên địa bàn Thanh Oai đã tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất, vận 

tải và dịch vụ tại Phương Trung phát triển. 

Sự đa dạng hóa nghề nghiệp làm cho nguồn thu của hộ không còn phụ thuộc vào một 

hoạt động duy nhất. Khi chồng hoặc vợ làm việc ngoài hộ theo thời gian cố định, người còn 

lại có thể vừa duy trì nghề nón vừa đảm nhận nhiều công việc gia đình hơn. Ngược lại, ở các 

hộ tham gia thu mua nguyên liệu, tổ chức sản xuất, bán hàng hoặc phát triển sản phẩm, nghề 

nón có thể huy động cả hai vợ chồng nhưng theo những công đoạn khác nhau. Báo cáo của địa 

phương giai đoạn 2018–2023 cho thấy tỷ trọng nông nghiệp giảm, trong khi tiểu thủ công 

nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ giữ vai trò chủ yếu; xu hướng này mở rộng cơ hội 

việc làm nhưng đồng thời làm phân hóa thời gian, không gian và mức thu nhập giữa các loại 

lao động trong hộ (Báo cáo UBND xã Phương Trung ngày 22/1/2018; Báo cáo UBND xã 

Phương Trung ngày 2/12/2019; Báo cáo 138/BC-UBND ngày 22/11/2022). 

Các hoạt động hỗ trợ vốn, khởi nghiệp, ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi 

số của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tạo thêm điều kiện để phụ nữ tham gia kinh doanh và tiếp 

cận nguồn lực. Theo Báo cáo 06/BC-PN ngày 31/10/2023, Hội đang quản lý 8 tổ vay vốn với 

366 hộ vay; đồng thời thúc đẩy phụ nữ ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số trong 

sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Việc hình thành Hợp tác xã “Mây tre – nón 

lá Thu Hương” do một nữ nghệ nhân điều hành và có các sản phẩm được công nhận OCOP 4 

sao cho thấy khả năng chuyển từ vai trò người làm công đoạn tại nhà sang tổ chức sản xuất, 

quảng bá và kinh doanh sản phẩm (Báo cáo 06/BC-PN ngày 31/10/2023; Quyết định 560/QĐ-

UBND ngày 27/01/2021). 

Phương Trung vì vậy đại diện cho làng nghề vẫn được duy trì nhưng ngày càng mang 

tính bổ trợ trong cấu trúc sinh kế đa nguồn. Những đặc điểm có ý nghĩa đối với phân công lao 

động là sự tập trung của nghề nón ở phụ nữ và người cao tuổi, sự mở rộng việc làm có thu 

nhập cao hơn ngoài nghề, tính linh hoạt của sản xuất tại nhà và sự xuất hiện của các cơ hội 

kinh doanh, liên kết, quảng bá sản phẩm. 

Nhìn chung, trước năm 2008, cả bốn địa bàn đều dựa nhiều vào lao động hộ gia đình, kỹ 

năng thủ công và sự đan xen giữa nơi ở với nơi sản xuất. Đặc điểm này tạo điều kiện huy động 

linh hoạt các thành viên nhưng đồng thời duy trì sự phân công theo giới: phụ nữ thường gắn 

nhiều hơn với các công đoạn thủ công có thể thực hiện tại nhà và với nội trợ, chăm sóc; nam 

giới thường tham gia nhiều hơn vào công việc nặng, vận chuyển, giao dịch và quan hệ bên 

ngoài. Sau năm 2008, các địa bàn phân hóa theo những hướng khác nhau dưới tác động tổng 

hợp của thị trường, công nghệ, công nghiệp hóa, dịch vụ và chính sách phát triển: Quất Động 

duy trì nghề thêu trong điều kiện cơ giới hóa; Bình Phú chuyển mạnh khỏi nghề đan lát; Hồng 

Vân mở rộng nghề sinh vật cảnh gắn với du lịch, dịch vụ; Phương Trung duy trì nghề nón như 

một bộ phận của sinh kế đa nguồn. 

Sự phân hóa đó là cơ sở thực tiễn để luận án so sánh biến đổi phân công lao động giữa vợ và 

chồng. Khi nghề mở rộng, hộ có xu hướng huy động và phối hợp nhiều lao động hơn, đồng 

thời xuất hiện các công việc kinh doanh, dịch vụ và quản lý mới. Khi nghề suy giảm hoặc trở 

thành nguồn thu bổ trợ, lao động chính chuyển sang việc làm khác, làm thay đổi thời gian dành 

cho nghề và cách tổ chức công việc gia đình. Tuy nhiên, dù hướng vận động của làng nghề 

khác nhau, lao động tạo thu nhập của phụ nữ vẫn thường được tổ chức trong mối liên hệ chặt 
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chẽ với trách nhiệm nội trợ và chăm sóc. Vì vậy, sự thay đổi cơ cấu sinh kế và cơ hội việc làm 

là điều kiện quan trọng nhưng không tự động làm mất đi khuôn mẫu phân công lao động theo 

giới trong gia đình. 

2.4. Khung lý thuyết 

Trong luận án này, khung lý thuyết được xây dựng để định hướng việc nhận diện sự biến 

đổi phân công lao động giữa vợ và chồng ở các hộ được khảo sát tại các xã làng nghề ngoại 

thành Hà Nội, đồng thời xem xét mối liên hệ giữa sự biến đổi đó với các nhóm đặc điểm cá 

nhân, gia đình, nơi cư trú, nghề nghiệp, tổ chức sản xuất, thị trường, công nghệ - dịch vụ và 

chính sách hỗ trợ. 

Biến phụ thuộc của luận án là sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng, được 

xác định bằng việc so sánh thông tin hồi cố về thời điểm trước năm 2008 với thông tin tại thời 

điểm khảo sát năm 2024 trong hai lĩnh vực: (i) sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề và 

(ii) nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình. Cách xác định này phản ánh sự khác biệt 

giữa hai mốc thời gian, không được hiểu là dữ liệu theo dõi liên tục toàn bộ giai đoạn 2008-

2024. 

Đối với lĩnh vực sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề, sự biến đổi phân công lao 

động được nhận diện thông qua các chỉ báo: mức độ tham gia của vợ và chồng vào hoạt động 

sản xuất – kinh doanh; người đảm nhiệm chính công việc; thời gian lao động; sự phân chia các 

công đoạn sản xuất; mức độ đóng góp thu nhập; vai trò trong quản lý tài chính; và quyền ra 

quyết định đối với hoạt động sản xuất – kinh doanh của hộ gia đình. Các chỉ báo này cho phép 

luận án phân tích sự thay đổi về vai trò lao động, trách nhiệm kinh tế và mức độ tham gia của 

vợ và chồng trong hoạt động tạo thu nhập của hộ. 

Đối với lĩnh vực nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình, luận án tập trung vào 

các công việc như nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, chăm sóc con cái, chăm sóc người cao tuổi và 

quản lý sinh hoạt gia đình. Sự biến đổi trong lĩnh vực này được nhận diện thông qua các chỉ 

báo: người đảm nhiệm chính công việc nội trợ; mức độ tham gia và hỗ trợ của vợ và chồng; 

thời gian dành cho công việc nội trợ, chăm sóc; và trách nhiệm đối với các công việc tái sản 

xuất đời sống gia đình. Đây là nhóm chỉ báo giúp làm rõ sự phân bổ trách nhiệm và gánh nặng 

lao động không được trả công giữa vợ và chồng. 

Các yếu tố có liên quan đến sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng được chia 

thành ba nhóm chính. 

Nhóm thứ nhất là đặc điểm cá nhân, gia đình và nơi cư trú, bao gồm: độ tuổi của vợ và 

chồng; trình độ học vấn của vợ và chồng; loại hình hộ gia đình; giai đoạn vòng đời gia đình; 

và địa bàn cư trú tại các xã làng nghề. Nhóm yếu tố này được sử dụng để phân tích sự khác 

biệt trong phân công lao động theo đặc điểm nhân khẩu – xã hội, cấu trúc gia đình và điều kiện 

cư trú của hộ. 

Nhóm thứ hai là đặc điểm nghề, tổ chức sản xuất, thị trường và công nghệ – dịch vụ, bao 

gồm: vai trò của nghề làng nghề trong cơ cấu sinh kế hộ gia đình; mức độ tham gia của vợ và 

chồng vào sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề; sự chuyển đổi nghề nghiệp trước và sau 

mốc năm 2008; tình trạng di cư lao động; và mức độ ứng dụng máy móc, công nghệ trong sản 

xuất. Nhóm yếu tố này giúp luận án phân tích cách điều kiện nghề nghiệp, phương thức tổ chức 

sản xuất, yêu cầu thị trường và công nghệ tác động đến việc phân chia công việc, thời gian và 

trách nhiệm giữa vợ và chồng. 

Nhóm thứ ba là chính sách và các hình thức hỗ trợ tại làng nghề, bao gồm: đào tạo nghề; 

hỗ trợ vốn; các hoạt động hỗ trợ phát triển làng nghề tại địa phương; vai trò của Hội Phụ nữ và 

chính quyền địa phương. Nhóm yếu tố này được xem xét nhằm làm rõ các điều kiện hỗ trợ có 

thể ảnh hưởng đến cơ hội tham gia sản xuất – kinh doanh, khả năng tiếp cận nguồn lực và tổ 

chức lao động của các hộ gia đình làng nghề. 

Bối cảnh kinh tế – xã hội của địa phương được xem là nền bối cảnh chung của khung 

phân tích. Mốc năm 2008 – thời điểm tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội – được sử dụng 
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như một mốc bối cảnh hành chính – xã hội để phân kỳ thời gian nghiên cứu và nhận diện sự 

thay đổi theo hồi cố của người trả lời. Luận án không xem sự kiện sáp nhập là nguyên nhân 

trực tiếp làm biến đổi phân công lao động trong gia đình. Trọng tâm phân tích là các thay đổi 

về nghề nghiệp, thị trường, công nghệ, dịch vụ, sinh kế và điều kiện phát triển tại các xã làng 

nghề ngoại thành Hà Nội. 

Ba cách tiếp cận lý thuyết được sử dụng để định hướng phân tích. Lý thuyết cấu trúc – 

chức năng giúp nhận diện cách gia đình tổ chức và phân bổ công việc để thực hiện chức năng 

kinh tế và chức năng tái sản xuất đời sống. Lý thuyết vai trò giới giúp giải thích sự duy trì hoặc 

điều chỉnh các kỳ vọng giới trong phân công lao động giữa vợ và chồng. Lý thuyết hiện đại 

hóa giúp đặt sự biến đổi này trong bối cảnh rộng hơn của chuyển dịch nghề nghiệp, thị trường, 

công nghệ, dịch vụ và sinh kế tại các xã làng nghề.  

Từ khung lý thuyết trên, luận án không giả định trước rằng sự biến đổi phân công lao 

động giữa vợ và chồng tất yếu dẫn đến bình đẳng hơn hoặc bất bình đẳng hơn. Thay vào đó, 

luận án xem xét sự biến đổi như một quá trình có thể khác nhau giữa các nhóm hộ, giữa các 

địa bàn và giữa hai lĩnh vực công việc: sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề và nội trợ, 

chăm sóc các thành viên trong gia đình. 
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Biểu đồ 2.2. Khung lý thuyết nghiên cứu 
 

 

 

  

 

 

Đặc điểm cá nhân, gia 

đình và nơi cư trú 

- Độ tuổi của vợ và chồng 

- Trình độ học vấn của vợ và 

chồng 

- Loại hình hộ gia đình 

- Giai đoạn vòng đời gia 

đình 

- Địa bàn cư trú (xã làng 

nghề) 

Đặc điểm nghề, tổ 

chức sản xuất, thị trường và 

công nghệ - dịch vụ 

- Vai trò của nghề làng nghề 

trong cơ cấu sinh kế hộ gia 

đình 

- Mức độ tham gia của 

vợ/chồng vào sản xuất – 

kinh doanh sản phẩm làng 

nghề 

- Sự chuyển đổi nghề nghiệp 

(trước – sau năm 2008) 

- Tình trạng di cư lao động 

- Mức độ ứng dụng máy 

móc, công nghệ trong sản 

xuất 

Chính sách và các hình 

thức hỗ trợ tại làng nghề 

- Đào tạo nghề 

- Hỗ trợ vốn 

- Các hoạt động hỗ trợ phát 

triển làng nghề tại địa 

phương 

- Vai trò của Hội phụ nữ và 

chính quyền địa phương 

Sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và 

chồng trong gia đình 

(i) Trong sản xuất – 

kinh doanh sản 

phẩm làng nghề 

- Mức độ tham gia 

của vợ và chồng 

vào hoạt động sản 

xuất – kinh doanh 

- Người đảm nhiệm 

chính công việc 

- Thời gian lao 

động 

- Phân chia các 

công đoạn sản 

xuất 

- Mức độ đóng góp 

thu nhập 

- Vai trò trong quản 

lý tài chính 

- Quyền ra quyết 

định đối với hoạt 

động sản xuất – 

kinh doanh của hộ 

gia đình 

(ii) Trong công việc 

nội trợ, chăm sóc 

các thành viên 

trong gia đình 

- Người đảm nhiệm 

chính công việc 

nội trợ 

- Mức độ tham gia 

và hỗ trợ của vợ 

và chồng 

- Thời gian dành 

cho các công việc 

nội trợ, chăm sóc 

- Trách nhiệm đối 

với các công việc 

tái sản xuất gia 

đình: nấu ăn, dọn 

dẹp, giặt giũ, 

chăm sóc con cái, 

chăm sóc người 

cao tuổi, quản lý 

sinh hoạt gia đình 

Bối cảnh kinh tế - xã hội của địa phương 

(Quá trình sáp nhập đơn vị hành chính và biến đổi sinh kế tại các xã 

làng nghề ngoại thành Hà Nội 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

 

Chương 2 của luận án đã trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc nghiên cứu sự biến 

đổi phân công lao động giữa vợ và chồng ở các hộ được khảo sát tại các xã làng nghề ngoại 

thành Hà Nội. Trước hết, chương đã làm rõ các khái niệm trung tâm của nghiên cứu như gia 

đình, hộ gia đình, hộ gia đình làng nghề, làng nghề, xã làng nghề, phân công lao động trong 

gia đình và biến đổi phân công lao động gia đình. Các khái niệm này được thao tác hóa phù 

hợp với đối tượng khảo sát là hộ gia đình, trong đó trọng tâm phân tích là quan hệ phân công 

lao động giữa vợ và chồng đang cùng chung sống. 

Chương cũng đã trình bày ba lý thuyết được vận dụng trong luận án, gồm lý thuyết cấu 

trúc – chức năng, lý thuyết vai trò giới và lý thuyết hiện đại hóa. Lý thuyết cấu trúc – chức 

năng giúp nhận diện gia đình như một thiết chế thực hiện chức năng kinh tế và tái sản xuất đời 

sống. Lý thuyết vai trò giới giúp giải thích sự duy trì hoặc điều chỉnh các kỳ vọng giới trong 

phân công lao động giữa vợ và chồng. Lý thuyết hiện đại hóa giúp đặt sự biến đổi này trong 

bối cảnh rộng hơn của thay đổi nghề nghiệp, thị trường, công nghệ, dịch vụ và sinh kế tại các 

xã làng nghề. 

Về cơ sở thực tiễn, chương đã khái quát đặc điểm phát triển của các làng nghề Hà Tây cũ 

và thực trạng làng nghề trên địa bàn Hà Nội hiện nay. Trọng tâm phân tích là những thay đổi 

về nghề nghiệp, thị trường, công nghệ, dịch vụ và sinh kế tại các địa bàn khảo sát. Bốn xã được 

lựa chọn khảo sát gồm Quất Động, Bình Phú, Hồng Vân và Phương Trung thể hiện bốn sắc 

thái vận động khác nhau của làng nghề ngoại thành Hà Nội. Quất Động phản ánh sự chuyển 

đổi của nghề thêu ren trong điều kiện thị trường và công nghệ thay đổi; Bình Phú cho thấy xu 

hướng suy giảm vai trò sinh kế trung tâm của nghề mây, tre, giang đan; Hồng Vân đại diện cho 

mô hình làng nghề sinh vật cảnh gắn với dịch vụ và du lịch; Phương Trung phản ánh trường 

hợp nghề nón vẫn được duy trì nhưng vai trò trong sinh kế hộ gia đình có xu hướng giảm tương 

đối. Những đặc điểm này tạo cơ sở thực tiễn để phân tích sự khác biệt trong phân công lao 

động giữa vợ và chồng ở Chương 3 và Chương 4. 

Trên cơ sở đó, chương đã xác lập khung lý thuyết của luận án với biến phụ thuộc là sự 

biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng trong hai lĩnh vực: sản xuất – kinh doanh sản 

phẩm làng nghề và nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình. Các nhóm yếu tố được xác 

định gồm: đặc điểm cá nhân, gia đình và nơi cư trú; đặc điểm nghề, tổ chức sản xuất, thị trường 

và công nghệ – dịch vụ; chính sách và các hình thức hỗ trợ tại làng nghề. Khung phân tích này 

là nền tảng để luận án triển khai phân tích thực trạng và các yếu tố có liên quan đến sự biến 

đổi phân công lao động gia đình trong các chương tiếp theo. 

Tóm lại, Chương 2 đã cung cấp nền tảng lý luận, thực tiễn và khung phân tích cho toàn 

bộ luận án. Việc thống nhất khái niệm, xác định rõ hai lĩnh vực công việc, làm rõ bối cảnh địa 

bàn khảo sát và thao tác hóa các nhóm yếu tố có liên quan đến sự biến đổi phân công lao động 

trong gia đình, giúp luận án có cơ sở vững chắc để phân tích sự biến đổi phân công lao động 

giữa vợ và chồng trong các hộ làm nghề ở khu vực ngoại thành Hà Nội. 
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Chương 3. THỰC TRẠNG VÀ BIẾN ĐỔI PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG GIỮA VỢ VÀ 

CHỒNG TRONG GIA ĐÌNH TẠI CÁC XÃ LÀNG NGHỀ NGOẠI THÀNH HÀ NỘI 

 

Chương 3 phân tích sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng trong hai lĩnh vực: 

sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề và nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình. 

Sự biến đổi được nhận diện qua các chỉ báo gồm người đảm nhiệm chính, mức độ tham gia, 

thời gian lao động, phạm vi/công đoạn công việc, trách nhiệm và vai trò trong một số quyết 

định của gia đình. Đối với các so sánh trước năm 2008 và tại thời điểm khảo sát, số liệu được 

hiểu là thông tin hồi cố của người trả lời, không phải dữ liệu chuỗi thời gian hoặc dữ liệu bảng 

theo dõi cùng hộ qua hai thời điểm. Dữ liệu phỏng vấn sâu được sử dụng để làm rõ cơ chế tổ 

chức lao động, trải nghiệm vai trò kép và sự thay đổi trong cách vợ chồng phối hợp công việc. 

3.1. Đặc điểm sinh kế và tổ chức lao động của hộ gia đình làng nghề 

3.1.1. Vai trò của sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề trong sinh kế hộ gia đình 

Như đã trình bày ở phần phương pháp nghiên cứu, luận án khảo sát 424 người thuộc các 

hộ gia đình có tham gia sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề tại bốn xã Hồng Vân, Quất 

Động, Phương Trung và Bình Phú (Bảng 1). Kết quả khảo sát cho thấy, không phải tất cả người 

được khảo sát đều coi sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề là công việc chính trong 12 

tháng trước thời điểm điều tra. Cụ thể, có 183 người, chiếm 43,2%, xác định sản xuất – kinh 

doanh sản phẩm làng nghề là công việc chính; trong khi đó, 241 người, chiếm 56,8%, cho biết 

công việc chính của họ thuộc các lĩnh vực khác ngoài sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng 

nghề. 

Bảng 3.1. Cơ cấu công việc chính của người được khảo sát trong 12 tháng qua 

Đơn vị tính: % 

Công việc chính Số lượng (người) 
Tỷ lệ 

(%) 

Sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề 183 43,2 

Công việc khác ngoài làng nghề 241 56,8 

 

Kinh doanh, buôn bán, dịch vụ 80 33,2 

Nông nghiệp 41 17,0 

Công nhân 38 15,8 

Hưu trí, hết tuổi lao động 26 10,8 

Cán bộ, công chức, viên chức 24 10,0 

Nội trợ 16 6,6 

Công việc văn phòng 13 5,4 

Không làm việc 3 1,2 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Cần lưu ý rằng chỉ báo “công việc chính” trong bảng trên phản ánh công việc chính của 

người được khảo sát, không phải công việc chính của toàn bộ hộ gia đình. Do đó, không thể từ 

kết quả này kết luận rằng các hộ gia đình không còn coi sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng 

nghề là sinh kế quan trọng. Trên thực tế, toàn bộ mẫu khảo sát đều thuộc các hộ có tham gia 

sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề. Vì vậy, tỷ lệ 56,8% người trả lời có công việc chính 

khác ngoài làng nghề cần được hiểu là biểu hiện của sự đa dạng hóa sinh kế và sự phân tán vai 

trò lao động trong hộ gia đình làng nghề, chứ không phải sự rút lui hoàn toàn khỏi hoạt động 

làng nghề. 

Trong nhóm người được khảo sát không coi sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề 

là công việc chính, cơ cấu việc làm khá đa dạng, gồm kinh doanh, buôn bán, dịch vụ; nông 

nghiệp; công nhân; cán bộ, công chức, viên chức; hưu trí; nội trợ và một số công việc khác. 

Kết quả này gợi ý rằng sinh kế của các hộ gia đình làng nghề hiện nay không còn chỉ dựa vào 

một nguồn lao động duy nhất, mà thường được tổ chức theo hướng kết hợp nhiều loại hình 
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việc làm khác nhau. Trong bối cảnh biến đổi kinh tế – xã hội, thị trường lao động, nghề nghiệp 

và sinh kế tại địa phương, sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề vừa tiếp tục được duy trì, 

vừa được đặt trong quan hệ linh hoạt với các nguồn thu nhập khác. 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy việc lựa chọn sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề 

chịu tác động đồng thời của các yếu tố truyền thống, kinh tế và điều kiện tổ chức đời sống gia 

đình. Trong đó, truyền thống gia đình, sự yêu thích nghề và khả năng tạo thu nhập ổn định là 

ba lý do được lựa chọn nhiều nhất. 

Biểu đồ 3.1. Lí do quan trọng nhất khi lựa chọn sản xuất, kinh doanh sản phẩm làng 

nghề 

Đơn vị tính: % 

 
Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Đáng chú ý, một bộ phận người trả lời lựa chọn sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng 

nghề vì thuận lợi cho việc kết hợp lao động tạo thu nhập với chăm sóc gia đình và con cái. Đặc 

điểm này phản ánh sự gắn kết giữa không gian sản xuất và không gian sinh hoạt của hộ gia 

đình làng nghề, tạo điều kiện để các thành viên, đặc biệt là phụ nữ, đồng thời thực hiện công 

việc sản xuất và công việc nội trợ, chăm sóc.  

Dữ liệu phỏng vấn sâu cũng cho thấy vai trò của sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng 

nghề không đồng nhất giữa các địa bàn. Ở những nơi nghề truyền thống còn giữ vị trí quan 

trọng hoặc được mở rộng theo hướng dịch vụ, du lịch, sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng 

nghề tiếp tục là một bộ phận đáng kể trong sinh kế hộ. Ngược lại, ở những địa bàn nghề truyền 

thống suy giảm hoặc bị cạnh tranh bởi nghề mới, khu công nghiệp và việc làm dịch vụ, hoạt 

động làng nghề có xu hướng trở thành nguồn thu nhập bổ trợ hoặc chỉ được duy trì trong thời 

gian rảnh rỗi. Một lãnh đạo địa phương tại xã Bình Phú cho biết: 

Nhưng khoảng mấy năm gần đây, khi nghề mộc và các khu, cụm công nghiệp phát triển 

trong vùng thì số hộ làm nghề mây, tre, đan trong xã giảm đáng kể, giờ họ chỉ làm lúc rảnh 

rỗi hoặc khi không có việc làm thôi (Trích PVS 1, Chủ tịch UBND xã Bình Phú – Thạch Thất).  

Nhận định này cho thấy vai trò của sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề trong sinh 

kế hộ gia đình có sự khác biệt theo đặc điểm phát triển nghề ở từng địa bàn. Ở Bình Phú, sự 

suy giảm tương đối của nghề mây, tre, giang đan làm cho nghề truyền thống không còn giữ vai 

trò sinh kế trung tâm đối với nhiều hộ. Trong khi đó, ở Hồng Vân, sự phát triển của sinh vật 

cảnh gắn với du lịch và dịch vụ lại tạo ra điều kiện mở rộng hoạt động sản xuất – kinh doanh. 

25.2

19.6

21.9

13

12.7

7.6 Do truyền thống gia đình

Thu nhập ổn định

Yêu thích nghề, sản phẩm làng 

nghề

Gần nhà, tiện chăm sóc gia đình, 

con cái

Cộng đồng địa phương cùng làm 

nghề, dễ dàng trao đổi và học hỏi 

kinh nghiệm

Không có lựa chọn khác, nghề 

khác không phù hợp



50 
 

Ở Quất Động và Phương Trung, nghề thêu và nghề nón vẫn được duy trì nhưng chịu sức ép từ 

thay đổi thị trường, công nghệ và sự mở rộng của các loại hình việc làm ngoài làng nghề. 

Từ các phân tích trên có thể thấy, sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề vẫn giữ vai 

trò quan trọng trong sinh kế của các hộ gia đình được khảo sát, nhưng vai trò này không còn 

mang tính duy nhất hoặc đồng nhất ở mọi địa bàn, mọi nhóm hộ và mọi thành viên trong gia 

đình. Nghề làng nghề vừa là nguồn thu nhập, vừa là truyền thống gia đình, vừa là không gian 

tổ chức lao động linh hoạt. Chính sự đan xen giữa giá trị kinh tế, giá trị văn hóa và tính thuận 

tiện của lao động tại gia đình đã làm cho sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề trở thành 

nền tảng quan trọng trong lao động gia đình. 

3.1.2. Thu nhập và đóng góp kinh tế của các thành viên trong hộ gia đình 

Thu nhập là một chỉ báo quan trọng để nhận diện vị trí của sản xuất – kinh doanh sản 

phẩm làng nghề trong cơ cấu sinh kế hộ gia đình, đồng thời gợi mở cách thức phân bổ vai trò 

kinh tế giữa các thành viên trong hộ.  

Bảng 3.2. Một số chỉ báo về cơ cấu nguồn thu nhập của hộ gia đình trong 12 tháng qua 

Đơn vị tính: đồng/hộ/năm 

Nguồn thu nhập Giá trị trung bình Giá trị trung vị 

Nông nghiệp 24.918.396 10.000.000 

Sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề 100.234.198 50.000.000 

Lương 65.199.292 13.500.000 

Kinh doanh, buôn bán ngoài sản phẩm làng 

nghề 
99.205.896 71.000.000 

Người thân/họ hàng 10.198.113 0 

Tổng thu nhập hộ gia đình 299.755.896 263.500.000 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Kết quả khảo sát cho thấy thu nhập của các hộ gia đình làng nghề trong mẫu nghiên cứu 

đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nông nghiệp, sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng 

nghề, tiền lương, kinh doanh – buôn bán ngoài sản phẩm làng nghề, hỗ trợ từ người thân/họ 

hàng và các nguồn khác. Trong đó, sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề vẫn là một 

nguồn thu nhập đáng kể của hộ gia đình. Thu nhập bình quân từ nguồn này đạt 100,23 triệu 

đồng/hộ/năm; giá trị trung vị là 50 triệu đồng/hộ/năm. Sự chênh lệch khá lớn giữa giá trị trung 

bình và trung vị cho thấy mức thu nhập từ sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề có sự 

phân hóa mạnh giữa các hộ, trong đó một số ít hộ có mức thu nhập rất cao làm tăng giá trị 

trung bình chung. 

Số liệu trên cho thấy sinh kế của các hộ gia đình làng nghề không chỉ dựa vào sản xuất – 

kinh doanh sản phẩm làng nghề mà có xu hướng kết hợp nhiều nguồn thu khác nhau. Bên cạnh 

nguồn thu từ làng nghề, kinh doanh – buôn bán ngoài sản phẩm làng nghề cũng có giá trị trung 

bình khá cao, đạt 99,21 triệu đồng/hộ/năm; tiền lương đạt 65,20 triệu đồng/hộ/năm; nông 

nghiệp có giá trị thấp hơn, với trung vị 10 triệu đồng/hộ/năm. Điều này gợi ý rằng các hộ gia 

đình làng nghề hiện nay đang vận hành trong một cấu trúc sinh kế đa nguồn, trong đó sản xuất 

– kinh doanh sản phẩm làng nghề vẫn quan trọng nhưng không phải nguồn thu duy nhất. 

Kết quả khảo sát cho thấy người chồng vẫn là người có phần đóng góp lớn nhất vào tổng 

thu nhập của hộ ở tỷ lệ cao nhất, tiếp đến là người vợ, nhóm hai vợ chồng cùng đóng góp như 

nhau và thành viên khác trong hộ gia đình (Bảng 3.3). Điều này cho thấy vai trò kinh tế của 

người chồng vẫn giữ vị trí quan trọng trong nhiều hộ gia đình làng nghề. Tuy nhiên, kết quả 

cũng phản ánh xu hướng gia tăng đóng góp kinh tế của người vợ, khi trong một bộ phận hộ gia 

đình, người vợ hoặc cả hai vợ chồng cùng giữ vai trò chủ yếu trong tạo thu nhập. Bên cạnh đó, 

việc một số hộ ghi nhận thành viên khác trong gia đình là người đóng góp nhiều nhất vào thu 

nhập cho thấy hoạt động kinh tế của hộ gia đình làng nghề không chỉ dựa vào vợ và chồng mà 

còn có sự tham gia của các thành viên khác cùng cư trú. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu 

của luận án, trọng tâm phân tích vẫn tập trung vào sự phân công lao động giữa vợ và chồng. 
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Bảng 3.3. Người đóng góp nhiều nhất vào thu nhập chung của hộ gia đình 

Người đóng góp nhiều nhất Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Người chồng 196 46,2 

Người vợ 98 23,1 

Cả hai vợ chồng đóng góp như nhau 48 11,3 

Thành viên khác trong cùng hộ gia đình 82 19,3 

Tổng 424 100,0 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Để xác định chính xác mức thu nhập của người chồng và người vợ, nghiên cứu phân loại 

hai biến thu nhập theo giới tính của người trả lời. Cụ thể, nếu người trả lời là nam, thu nhập cá 

nhân của người trả lời được xác định là thu nhập của chồng, còn thu nhập của vợ/chồng người 

trả lời là thu nhập của vợ. Ngược lại, nếu người trả lời là nữ, thu nhập cá nhân của người trả 

lời được xác định là thu nhập của vợ, còn thu nhập của vợ/chồng người trả lời là thu nhập của 

chồng. Kết quả cho thấy thu nhập trung bình của người chồng đạt 10,46 triệu 

đồng/người/tháng, cao hơn mức 7,36 triệu đồng/người/tháng của người vợ. Giá trị trung vị thu 

nhập của chồng và vợ lần lượt là 8 triệu đồng và 6 triệu đồng/người/tháng. Như vậy, xét theo 

giá trị trung bình, thu nhập của người chồng cao hơn thu nhập của người vợ khoảng 3,10 triệu 

đồng/người/tháng. 

Bảng 3.4. Thu nhập trung bình/tháng của vợ và chồng trong các hộ gia đình làng nghề 

Đơn vị tính: đồng/người/tháng 

Người có thu nhập Giá trị trung bình Giá trị trung vị 

Thu nhập trung bình/tháng của người 

chồng 
10.457.547 8.000.000 

Thu nhập trung bình/tháng của 

vợ/chồng người vợ 
7.359.198 6.000.000 

Chênh lệch giữa chồng và vợ 3.098.349 6.000.000 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Xét cụ thể trong từng cặp vợ chồng, có 234 trường hợp, chiếm 55,2%, người chồng có 

thu nhập cao hơn người vợ; 138 trường hợp, chiếm 32,5%, người vợ có thu nhập cao hơn người 

chồng; và 52 trường hợp, chiếm 12,3%, vợ và chồng có mức thu nhập bằng nhau. Kết quả này 

cho thấy mặc dù thu nhập của người chồng vẫn cao hơn thu nhập của người vợ trong phần lớn 

các hộ được khảo sát, phụ nữ không chỉ tham gia tạo thu nhập mà trong gần một phần ba số hộ 

còn có thu nhập cao hơn chồng. Đây là một biểu hiện đáng chú ý về vai trò kinh tế của người 

vợ trong các hộ làm nghề ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Kiểm định t cho hai mẫu phụ thuộc 

cho thấy chênh lệch thu nhập trung bình giữa chồng và vợ có ý nghĩa thống kê (t = 5,665; df = 

423; p < 0,001). Do số liệu thu nhập có phân phối lệch và xuất hiện một số giá trị thu nhập cao, 

nghiên cứu đồng thời sử dụng kiểm định Wilcoxon. Kết quả tiếp tục xác nhận sự khác biệt có 

ý nghĩa thống kê giữa thu nhập của chồng và thu nhập của vợ (Z = −7,066; p < 0,001). Như 

vậy, sự chênh lệch quan sát được không chỉ là khác biệt mô tả trong mẫu khảo sát mà còn phản 

ánh một khuynh hướng khác biệt tương đối rõ về thu nhập giữa vợ và chồng. 

Từ các phân tích trên có thể thấy, thu nhập và đóng góp kinh tế trong các hộ gia đình làng 

nghề mang tính đa nguồn, đa chủ thể và có sự phân hóa rõ rệt. Sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề vẫn là một nguồn thu quan trọng, nhưng không còn là nguồn thu duy nhất của hộ. 

Người chồng vẫn được ghi nhận là người đóng góp nhiều nhất trong tỷ lệ cao nhất, song vai 

trò kinh tế của người vợ và các thành viên khác trong cùng hộ cũng khá đáng kể. Kết quả này 

tạo cơ sở để phân tích sâu hơn về cách thức các thành viên, đặc biệt là vợ và chồng, tham gia 

vào sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề, cũng như mối liên hệ giữa đóng góp kinh tế, 

thời gian lao động và vai trò trong các quyết định của hộ gia đình. 
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3.1.3. Đặc điểm tổ chức lao động của hộ gia đình làng nghề 

Tổ chức lao động của hộ gia đình làng nghề được nhận diện thông qua sự tham gia của 

người vợ, người chồng và các thành viên khác trong hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề. Khác với các hình thức sản xuất tách biệt khỏi không gian gia đình, sản xuất – kinh 

doanh sản phẩm làng nghề thường dựa trên sự huy động linh hoạt lao động trong hộ, trong đó 

mỗi thành viên có thể tham gia một hoặc nhiều công đoạn khác nhau tùy theo giới tính, độ tuổi, 

tay nghề, thời gian và vị trí của họ trong gia đình. 

Kết quả khảo sát cho thấy người đảm nhiệm chính hoạt động sản xuất – kinh doanh sản 

phẩm làng nghề trong các hộ gia đình có thể là người chồng, người vợ, cả hai vợ chồng hoặc 

người thân trong hộ. Tại thời điểm khảo sát, hoạt động này chủ yếu do cả hai vợ chồng cùng 

đảm nhiệm chính hoặc do người vợ đảm nhiệm chính. Cụ thể, 38,7% số người được hỏi cho 

biết cả hai vợ chồng cùng đảm nhiệm chính; 36,6% cho biết người vợ đảm nhiệm chính; 12,5% 

cho biết người chồng đảm nhiệm chính; 11,6% là người thân trong hộ gia đình và 0,7% không 

thực hiện hoạt động này. 

Bảng 3.5. Người đảm nhiệm chính hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng 

nghề trong hộ gia đình tại thời điểm khảo sát 

Người đảm nhiệm chính Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

Người chồng 53 12,5 

Người vợ 155 36,6 

Cả hai vợ chồng 164 38,7 

Người thân 49 11,6 

Không thực hiện 3 0,7 

Tổng 424 100,0 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Dữ liệu trên cho thấy tổ chức lao động trong hộ gia đình làng nghề hiện nay mang tính 

phối hợp khá rõ giữa vợ và chồng. Tỷ lệ “cả hai vợ chồng” cùng đảm nhiệm chính chiếm cao 

nhất, phản ánh đặc điểm của sản xuất hộ gia đình: công việc làng nghề thường không tách rời 

đời sống gia đình, đòi hỏi sự tham gia đồng thời của các thành viên trong nhiều khâu khác 

nhau. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng “cùng đảm nhiệm” không đồng nghĩa với việc hai bên chia sẻ 

hoàn toàn ngang bằng về thời gian, cường độ hay trách nhiệm. Khái niệm này trước hết chỉ 

cho thấy sự hiện diện và phối hợp của cả vợ và chồng trong hoạt động sản xuất – kinh doanh 

sản phẩm làng nghề. 

Đáng chú ý, tỷ lệ người vợ đảm nhiệm chính hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề đạt 36,6%, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ người chồng đảm nhiệm chính là 12,5%. 

Chênh lệch 24,1 điểm phần trăm giữa hai nhóm cho thấy, trong trường hợp hoạt động này chủ 

yếu do một người trong cặp vợ chồng đảm nhiệm, người vợ giữ vai trò chính phổ biến hơn 

người chồng. Vì vậy, kết quả khảo sát phản ánh sự khác biệt giới tương đối rõ trong phân công 

trách nhiệm sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề, với vai trò nổi bật của người vợ. Điều 

này phù hợp với đặc điểm của nhiều nghề trong mẫu khảo sát như thêu ren, làm nón, mây tre 

giang đan hoặc một số khâu chăm sóc, hoàn thiện sản phẩm sinh vật cảnh, vốn đòi hỏi sự tỉ 

mỉ, kiên trì và có thể thực hiện trong hoặc gần không gian gia đình.  

Ở những nghề này, sự gắn kết giữa không gian sản xuất và không gian gia đình tạo điều 

kiện để người vợ tham gia thường xuyên và đảm nhiệm trách nhiệm chính trong quá trình sản 

xuất – kinh doanh. Trong khi đó, người chồng đảm nhiệm chính hoạt động sản xuất – kinh 

doanh sản phẩm làng nghề chiếm 12,5%, thấp nhất trong ba hình thức phân công trực tiếp giữa 

vợ và chồng. So với tỷ lệ người vợ đảm nhiệm chính và cả hai vợ chồng cùng đảm nhiệm 

chính, kết quả này cho thấy mô hình người chồng giữ vai trò chủ yếu trong hoạt động làng 

nghề không phải là hình thức phổ biến trong các hộ được khảo sát. Như vậy, xét theo chỉ báo 

“người đảm nhiệm chính”, phân công lao động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề 

không nghiêng về phía người chồng mà nổi bật hơn ở hai hình thức: vợ chồng cùng đảm nhiệm 
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và người vợ đảm nhiệm chính. Sự tham gia của người thân trong hộ gia đình chiếm 11,6% cho 

thấy tổ chức lao động làng nghề vẫn mang dấu ấn của mô hình hộ gia đình nhiều thế hệ. Ông 

bà, cha mẹ, con cái hoặc các thành viên khác cùng cư trú có thể tham gia vào một số công đoạn 

phù hợp với sức khỏe, kinh nghiệm và thời gian của họ. Đây là đặc điểm quan trọng của hộ gia 

đình làng nghề, nơi lao động sản xuất không chỉ là hoạt động kinh tế mà còn gắn với quan hệ 

thân tộc, truyền nghề và sự phân bổ trách nhiệm giữa các thế hệ. 

Kết quả khảo sát về các lĩnh vực công việc khác cũng giúp đặt hoạt động sản xuất – kinh 

doanh sản phẩm làng nghề trong bức tranh tổ chức lao động chung của hộ gia đình. Đối với 

sản xuất nông nghiệp, 34,4% số hộ không thực hiện; trong số còn lại, hình thức cả hai vợ chồng 

cùng đảm nhiệm chiếm 32,1%. Đối với nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình, người 

vợ đảm nhiệm chính chiếm 45,0%, trong khi người chồng chỉ chiếm 6,4%; cả hai vợ chồng 

cùng đảm nhiệm chiếm 24,3% và người thân chiếm 24,3%. Sự khác biệt này cho thấy trong 

cùng một hộ gia đình, nguyên tắc tổ chức lao động không giống nhau giữa các lĩnh vực: sản 

xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề có mức độ phối hợp vợ chồng cao hơn, trong khi nội 

trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình vẫn nghiêng nhiều hơn về người vợ và người thân.  

Bảng 3.6. Người đảm nhiệm chính một số lĩnh vực công việc trong hộ gia đình tại thời 

điểm khảo sát 

Đơn vị tính: % 

Lĩnh vực công việc Chồng Vợ 
Cả hai vợ 

chồng 

Người 

thân 

Không 

thực hiện 
Tổng 

Sản xuất nông nghiệp 5,9 13,9 32,1 13,7 34,4 100,0 

Sản xuất – kinh doanh 

sản phẩm làng nghề 
12,5 36,6 38,7 11,6 0,7 100,0 

Nội trợ, chăm sóc các 

thành viên trong gia đình 
6,4 45,0 24,3 24,3 0,0 100,0 

Sinh hoạt các tổ chức 

chính trị – xã hội 
30,7 30,7 27,1 11,6 0,0 100,0 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Từ các kết quả trên có thể nhận thấy tổ chức lao động của hộ gia đình làng nghề mang 

tính linh hoạt, đa chủ thể và chịu sự chi phối của cả yêu cầu sản xuất lẫn cấu trúc gia đình. 

Người vợ có vai trò nổi bật trong sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề, người chồng vẫn 

giữ vị trí quan trọng trong cấu trúc sinh kế chung, còn các thành viên khác góp phần duy trì 

tính liên tục của lao động hộ gia đình. Đặc điểm này cho thấy gia đình làng nghề vừa là đơn vị 

sản xuất, vừa là đơn vị tái sản xuất đời sống hằng ngày. Chính sự đan xen giữa hai chức năng 

đó làm cho phân công lao động giữa vợ và chồng không chỉ là vấn đề “ai làm việc gì”, mà còn 

liên quan đến thời gian lao động, trách nhiệm gia đình và khả năng dung hòa giữa lao động tạo 

thu nhập với nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình. 

3.2. Biến đổi phân công lao động gia đình trong hoạt động sản xuất – kinh doanh sản 

phẩm làng nghề  

3.2.1. Biến đổi sự tham gia của vợ và chồng vào hoạt động sản xuất – kinh doanh sản 

phẩm làng nghề 

Sự tham gia của vợ và chồng vào hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề 

là một trong những chỉ báo giúp nhận diện biến đổi phân công lao động trong gia đình làng 

nghề. Trong luận án này, “biến đổi sự tham gia” không được hiểu như sự thay đổi tuyệt đối 

hay tuyến tính, mà được xem xét thông qua ba khía cạnh: người trả lời có tham gia hay không 

tham gia sản xuất làng nghề trước mốc năm 2008; sự thay đổi về người đảm nhiệm chính hoạt 

động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề giữa hai giai đoạn; và sự dịch chuyển tương 

đối trong vai trò của vợ, chồng, cả hai vợ chồng và những người còn lại trong hộ.  

Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn người được hỏi đã có gia đình trước mốc năm 2008. 

Cụ thể, 376/424 người, chiếm 88,7%, cho biết đã lập gia đình trước năm 2008; 48 người, chiếm 
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11,3%, chưa lập gia đình trước năm 2008 nhưng đã kết hôn vào thời điểm khảo sát năm 2024. 

Thông tin này có ý nghĩa phương pháp quan trọng, bởi phân công lao động giữa vợ và chồng 

chỉ có thể được phân tích đầy đủ đối với những trường hợp đã bước vào đời sống hôn nhân. 

Do vậy, khi sử dụng dữ liệu hồi cố về giai đoạn trước năm 2008, luận án không tuyệt đối hóa 

kết quả như dữ liệu chuỗi thời gian, mà xem đây là căn cứ để nhận diện xu hướng thay đổi 

trong ký ức và đánh giá của người trả lời. 

Về sự tham gia vào sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề trước mốc năm 2008, có 

348 người, chiếm 82,1%, cho biết đã tham gia; 76 người, chiếm 17,9%, cho biết không tham 

gia (trong khi gia đình họ đã thực hiện hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề 

tại thời điểm đó). Kết quả này cho thấy sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề đã có vị trí 

tương đối phổ biến trong đời sống lao động của người dân tại các địa bàn khảo sát từ trước 

mốc năm 2008. Tuy nhiên, chỉ báo này phản ánh sự tham gia của người trả lời, không phải trực 

tiếp sự tham gia của toàn bộ hộ gia đình hoặc của cả hai vợ chồng. Vì vậy, dữ liệu này chủ yếu 

được sử dụng để xác định nền tảng tham gia nghề của người trả lời trước mốc thời gian nghiên 

cứu. 

Khi xem xét người đảm nhiệm chính hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng 

nghề, dữ liệu cho thấy trước mốc năm 2008, hình thức cả hai vợ chồng cùng đảm nhiệm chính 

chiếm tỷ lệ cao nhất, đạt 41,5%; tiếp đến là người vợ đảm nhiệm chính với 26,2%; người thân 

trong hộ gia đình chiếm 20,0%; người chồng đảm nhiệm chính chiếm 10,4%; và nhóm không 

thực hiện chiếm 1,9%.  

Cơ cấu này cho thấy sản xuất làng nghề trước mốc năm 2008 đã mang tính hộ gia đình 

khá rõ, với sự tham gia của nhiều chủ thể trong cùng hộ. Trong đó, vai trò của người vợ và 

hình thức vợ chồng cùng đảm nhiệm đã xuất hiện tương đối nổi bật, phản ánh đặc điểm của 

nhiều nghề thủ công truyền thống vốn gắn với không gian gia đình và có thể huy động lao động 

nữ, lao động cao tuổi hoặc các thành viên khác. 

Biểu đồ 3.2. Biến đổi người đảm nhiệm chính hoạt động sản xuất – kinh doanh sản 

phẩm làng nghề trước và từ mốc năm 2008 đến thời điểm khảo sát 

Đơn vị tính: % 

 
Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Từ mốc năm 2008 đến thời điểm khảo sát, cơ cấu người đảm nhiệm chính có sự thay đổi 

đáng chú ý. Tỷ lệ người vợ đảm nhiệm chính tăng từ 26,2% lên 36,6%; tỷ lệ người chồng đảm 

nhiệm chính tăng nhẹ từ 10,4% lên 12,5%; trong khi tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng đảm nhiệm 

chính giảm từ 41,5% xuống 38,7%. Tỷ lệ người thân đảm nhiệm chính giảm từ 20,0% xuống 

11,6%; nhóm không thực hiện giảm từ 1,9% xuống 0,7%. Kết quả trên gợi ý ba điểm đáng chú 

ý.  

Thứ nhất, sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề tiếp tục là hoạt động có sự tham gia 

mạnh của vợ và chồng, nhưng hình thức tổ chức lao động có sự điều chỉnh. Tỷ lệ “cả hai vợ 

chồng cùng đảm nhiệm chính” vẫn chiếm mức cao ở cả hai giai đoạn, cho thấy đặc trưng phối 
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hợp trong kinh tế hộ gia đình làng nghề chưa mất đi. Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm nhẹ sau mốc 

năm 2008, gợi ý rằng trong một bộ phận hộ, trách nhiệm chính có xu hướng được quy về một 

chủ thể cụ thể hơn thay vì cùng đảm nhiệm chung như trước. 

Thứ hai, vai trò đảm nhiệm chính của người vợ trong sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề tăng khá rõ, từ 26,2% lên 36,6%. Đây là một dấu hiệu quan trọng trong phân tích 

biến đổi phân công lao động theo giới. Dữ liệu cho thấy phụ nữ không chỉ hiện diện trong sản 

xuất làng nghề như lao động phụ trợ, mà trong nhiều hộ đã trở thành người đảm nhiệm chính 

hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề.  

Thứ ba, tỷ lệ người thân đảm nhiệm chính giảm từ 20,0% xuống 11,6%. Sự thay đổi này 

có thể phản ánh xu hướng thu hẹp vai trò của các thành viên khác trong hộ đối với hoạt động 

sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề, hoặc sự chuyển dịch của mô hình sản xuất hộ gia 

đình theo hướng tập trung hơn vào vợ chồng.  Những thay đổi này cần được đặt trong bối cảnh 

biến đổi kinh tế – xã hội, thị trường, nghề nghiệp, công nghệ và sinh kế tại từng địa phương.  

Ở một số xã, sản xuất làng nghề có xu hướng phát triển và mở rộng sang dịch vụ, du lịch 

hoặc kinh doanh sản phẩm; trong khi ở một số địa bàn khác, nghề truyền thống suy giảm vai 

trò sinh kế trung tâm, nhường chỗ cho công nghiệp, dịch vụ hoặc các nghề phi nông nghiệp 

khác. Vì vậy, sự tham gia của vợ và chồng không biến đổi theo một chiều duy nhất. Có nơi sự 

tham gia của phụ nữ mở rộng do nghề vẫn gắn với không gian gia đình và các công đoạn thủ 

công; có nơi nam giới hoặc lao động trẻ chuyển sang khu công nghiệp, dịch vụ, khiến phụ nữ, 

người cao tuổi hoặc người thân duy trì một phần hoạt động làng nghề. 

Điều này được thể hiện qua chia sẻ của một cán bộ địa phương tại xã Bình Phú: “Nhưng 

khoảng mấy năm gần đây, khi nghề mộc và các khu, cụm công nghiệp phát triển trong vùng 

thì số hộ làm nghề mây, tre, đan trong xã giảm đáng kể, giờ họ chỉ làm lúc rảnh rỗi hoặc khi 

không có việc làm thôi” (PVS 1, Chủ tịch UBND xã Bình Phú – Thạch Thất). Phát biểu này 

cho thấy trong trường hợp Bình Phú, sự tham gia vào nghề mây tre giang đan không chỉ phụ 

thuộc vào truyền thống nghề, mà còn chịu sự cạnh tranh của các cơ hội sinh kế khác. Khi nghề 

truyền thống không còn là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ, sự tham gia của vợ và chồng 

vào sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề có thể bị thu hẹp hoặc chuyển sang tính chất bổ 

trợ.  

Ngược lại, ở những địa bàn có nghề làng nghề gắn với thị trường, dịch vụ hoặc du lịch 

như Hồng Vân, sự tham gia của hộ gia đình vào sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề có 

thể được mở rộng theo hướng đa dạng hóa công việc: không chỉ trồng, chăm sóc, tạo dáng sản 

phẩm mà còn bao gồm bán hàng, quảng bá, đón khách, tổ chức trải nghiệm hoặc cung cấp dịch 

vụ liên quan. Như vậy, biến đổi sự tham gia của vợ và chồng cần được hiểu gắn với đặc điểm 

từng loại hình làng nghề, chứ không thể quy về một xu hướng chung duy nhất cho tất cả các 

xã khảo sát. 

Từ các kết quả trên, có thể khái quát rằng biến đổi sự tham gia của vợ và chồng vào hoạt 

động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề diễn ra theo hướng vừa duy trì vừa điều chỉnh. 

Sự duy trì thể hiện ở chỗ sản xuất làng nghề vẫn là hoạt động huy động mạnh lao động gia 

đình, đặc biệt là vợ, chồng và các thành viên cùng cư trú. Sự điều chỉnh thể hiện ở sự gia tăng 

tỷ lệ người vợ đảm nhiệm chính, sự giảm tương đối vai trò đảm nhiệm chính của người thân 

và sự thay đổi nhẹ trong hình thức cả hai vợ chồng cùng đảm nhiệm.  

3.2.2. Biến đổi thời gian lao động của vợ và chồng trong sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề 

Thời gian lao động hằng ngày trong sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề là một 

chỉ báo quan trọng để nhận diện sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng. Trong luận 

án này, thời gian lao động được đo theo các khoảng: dưới 5 giờ, từ 5–8 giờ, trên 8 giờ và không 

tham gia.  
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Bảng 3.7. Thời gian làm việc mỗi ngày của vợ và chồng trong sản xuất – kinh doanh sản 

phẩm làng nghề trước và từ mốc năm 2008 đến thời điểm khảo sát 

Đơn vị tính: % 

 Trước mốc năm 2008 Từ mốc 2008 đến nay 

Thời gian làm việc Người vợ Người chồng Người vợ Người chồng 

Dưới 5 giờ 34,0 45,5 49,5 54,5 

Từ 5–8 giờ 30,7 28,5 38,4 25,9 

Trên 8 giờ 16,3 7,8 10,8 11,6 

Không tham gia 19,1 18,2 1,2 8,0 

Tổng 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Ghi chú: Dữ liệu trước mốc năm 2008 dựa trên đánh giá hồi cố của người trả lời; mốc năm 

2008 được sử dụng như mốc bối cảnh/khung phân kỳ để so sánh, không hàm ý quan hệ nhân 

quả trực tiếp. 

Kết quả khảo sát cho thấy trong cả hai giai đoạn, thời gian tham gia sản xuất – kinh doanh 

sản phẩm làng nghề của vợ và chồng chủ yếu ở mức dưới 8 giờ/ngày. Trong giai đoạn trước 

mốc sáp nhập năm 2008, người vợ có xu hướng dành nhiều thời gian cho hoạt động làng nghề 

hơn người chồng, thể hiện ở mức độ tập trung cao hơn trong các nhóm làm việc từ 5 giờ/ngày 

trở lên. So với giai đoạn trước, mốc sáp nhập năm 2008 đến nay, phạm vi tham gia sản xuất – 

kinh doanh sản phẩm làng nghề được mở rộng ở cả vợ và chồng, trong đó sự thay đổi rõ hơn 

ở người vợ. Tuy nhiên, thời gian làm việc có xu hướng tập trung nhiều hơn ở các nhóm dưới 

8 giờ/ngày, cho thấy sự tham gia phổ biến hơn nhưng không đồng nghĩa với việc cường độ lao 

động trực tiếp đều tăng lên. Sự phân bố thời gian lao động tiếp tục thể hiện khác biệt giới. 

Người vợ có xu hướng tham gia tương đối đều đặn hơn, đặc biệt ở nhóm làm việc từ 5–8 

giờ/ngày; trong khi thời gian tham gia của người chồng tập trung nhiều hơn ở nhóm dưới 5 

giờ/ngày. Kết quả này cho thấy người vợ vẫn giữ vai trò thường xuyên hơn trong hoạt động 

sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề, còn sự tham gia của người chồng có xu hướng ngắn 

hơn về thời lượng mỗi ngày. 

Kết quả phỏng vấn sâu giúp làm rõ hơn tính linh hoạt của thời gian lao động trong thực 

tế. Ở những hộ làm sinh vật cảnh, thời gian sản xuất phụ thuộc mạnh vào mùa vụ, đặc biệt vào 

dịp giáp Tết. Một người trả lời tại xã Hồng Vân cho biết: “Tết là thời điểm bận nhất. Vườn nhà 

có đào, có hồng bonsai, phải uốn, phải bón phân, tưới nước mỗi ngày. Sáng làm trạm, chiều 

về là thay đồ, ra vườn liền. Cô nhà tôi thì lo cơm nước rồi ra sau phụ uốn cây, lau lá. Nhiều 

hôm ăn tối xong vẫn cầm đèn ra chỉnh lại tiểu cảnh. Nhưng mình có thuê thêm mấy đứa làm 

theo vụ nên cũng đỡ” (PVS 22, Nam, 54 tuổi, Trạm trưởng Trạm y tế xã Hồng Vân, huyện 

Thường Tín). 

Trường hợp phỏng vấn này minh họa cách thời gian lao động làng nghề được tổ chức 

trong một hộ tại thời điểm khảo sát: cả vợ và chồng đều tham gia vào mùa cao điểm, nhưng 

người vợ còn đan xen công việc sản xuất với chuẩn bị bữa ăn và chăm lo sinh hoạt gia đình. 

Tư liệu định tính không đại diện cho toàn bộ mẫu, song phù hợp với kết quả định lượng ở Bảng 

3.7 về mức độ tham gia thường xuyên hơn của người vợ trong hoạt động sản xuất – kinh doanh 

sản phẩm làng nghề hiện nay.  

Ở một trường hợp khác, người trả lời mô tả nhịp lao động hằng ngày trong gia đình làm 

sinh vật cảnh như sau: “Sáng ra tầm hơn 5 giờ là tôi dậy trước, ra vườn cây xem qua một lượt. 

Cây cối sáng sớm nó mát, phải tranh thủ tưới, chứ nắng lên tưới là nó héo. Bà nhà tôi thì dậy 

sau tôi chừng 15, 20 phút gì đấy, bà ấy thường lo bữa sáng với quét dọn nhà cửa. Từ lúc các 

cháu đi nhà trẻ thì nhẹ nhàng hơn chứ trước thì loay hoay lắm. Trưa thì hai vợ chồng ăn cơm 

xong nghỉ tí, chiều tầm 3–4 giờ lại ra vườn làm tiếp, có hôm tối đến hơn 7 giờ mới xong việc” 

(PVS 16, Nam giới, 62 tuổi, thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín). 



57 
 

Dữ liệu định tính này cho thấy thời gian lao động của vợ và chồng không chỉ khác nhau 

về số giờ tham gia sản xuất, mà còn khác nhau về cách tổ chức trong ngày. Người chồng thường 

được mô tả gắn với các công việc ngoài vườn, theo nhịp sản xuất; trong khi người vợ vừa tham 

gia sản xuất, vừa đảm nhiệm các việc duy trì sinh hoạt gia đình. Vì vậy, nếu chỉ nhìn vào thời 

gian sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề, có thể chưa phản ánh đầy đủ tổng gánh nặng 

lao động của phụ nữ trong hộ gia đình làng nghề. 

Ở xã Bình Phú, sự suy giảm của nghề mây tre giang đan và sự dịch chuyển lao động sang 

các nghề khác cũng làm thay đổi thời gian lao động dành cho nghề truyền thống. Một người 

trả lời cho biết: “Giờ chủ yếu là hai vợ chồng bác làm thôi. Con trai bác đi làm ăn xa, tháng 

mới về một lần. Con dâu thì sáng đi sớm, làm trên nội thành, tối mới về. Mấy đứa cháu thì còn 

đi học, nhưng con bé lớp 7 nó hay quanh quẩn xem ông bà làm, cũng thích thú, có khi còn biết 

tước mây, đan đơn giản rồi đấy” (PVS 3, Nam giới, 56 tuổi, thôn Bình Xá, xã Bình Phú, huyện 

Thạch Thất). 

Cán bộ địa phương cũng nhận định: “Thực ra, nếu nhìn lại khoảng 15–20 năm trước, cả 

gia đình thường cùng tham gia vào một dây chuyền sản xuất đơn giản – từ ông bà, bố mẹ đến 

cả con cháu – ai cũng có phần việc trong nhà. Nhưng giờ thì khác rồi. Như tôi nói lúc nãy, số 

lượng hộ bám nghề truyền thống giảm rõ rệt. Những hộ còn làm thì chủ yếu là người lớn tuổi 

hoặc phụ nữ trung niên đảm nhiệm các công đoạn thủ công đơn giản như kiểu ngồi đan lát, 

hoàn thiện sản phẩm. Còn thanh niên, thậm chí là những người trong độ tuổi lao động khỏe 

mạnh – họ ít khi tham gia vào mấy việc này lắm. Có chăng thì chỉ làm tạm thời vào lúc nông 

nhàn hoặc nhận đơn hàng gấp thì họ làm, như kiểu xúm vào làm phụ, chơi chơi. Một phần là 

vì mức thu nhập không cao, làm nghề thủ công lại vất vả, mà thời gian quay vòng sản phẩm 

thì chậm. Nhiều hộ hiện nay chủ yếu làm gia công theo đơn đặt hàng nhỏ lẻ thôi, không có 

kiểu cả nhà ai làm gì, ai làm gì như trước. Nói chung không còn có kiểu ‘cả nhà cùng làm 

nghề’ như trước đâu” (Trích PVS 1, Chủ tịch UBND xã Bình Phú – Thạch Thất). 

So sánh định lượng theo nơi cư trú cho thấy thời gian lao động của vợ và chồng có sự 

biến đổi không đồng nhất giữa bốn địa bàn (theo Bảng 4.16 và Bảng 4.17). Đối với người vợ 

tại Hồng Vân, tỷ lệ không tham gia giảm từ 36,8% trong thời kỳ trong giai đoạn trước mốc sáp 

nhập năm 2008 xuống còn 1,9% trong thời kỳ từ khi sáp nhập đến thời điểm khảo sát; đồng 

thời, tỷ lệ làm việc từ 5 giờ/ngày trở lên tăng từ 20,0% lên 51,9%. Tại Quất Động, tỷ lệ người 

vợ làm dưới 5 giờ/ngày tăng từ 37,0% lên 49,1%, trong khi tỷ lệ làm từ 5–8 giờ/ngày giảm từ 

45,7% xuống 34,9%. Tại Phương Trung và Bình Phú, thời gian lao động của người vợ có xu 

hướng chuyển sang các nhóm có thời lượng ngắn hơn: tỷ lệ làm trên 8 giờ/ngày lần lượt giảm 

từ 27,8% xuống 10,4% và từ 25,0% xuống 6,6%; trong khi tỷ lệ làm dưới 5 giờ/ngày tăng 

tương ứng từ 30,9% lên 52,8% và từ 28,3% lên 50,0%. Đối với người chồng, Hồng Vân thể 

hiện xu hướng khác với ba địa bàn còn lại: tỷ lệ làm việc từ 5 giờ/ngày trở lên tăng từ 42,1% 

trong thời kỳ trước khi sáp nhập lên 68,8% trong thời kỳ từ khi sáp nhập đến thời điểm khảo 

sát; tỷ lệ không tham gia giảm từ 18,9% xuống 1,9%. Trong thời kỳ từ mốc sáp nhập năm 2008 

đến thời điểm khảo sát, thời gian lao động của người chồng tại Quất Động, Phương Trung và 

Bình Phú chủ yếu tập trung ở nhóm dưới 5 giờ/ngày, với tỷ lệ lần lượt là 53,8%, 71,7% và 

63,2%. 

Bên cạnh thời gian lao động của vợ và chồng, người trả lời cũng đánh giá sự thay đổi 

trong hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề ở nhiều khía cạnh khác. Có 38,7% 

cho rằng khối lượng công việc tăng lên, 23,8% cho rằng giảm đi và 37,5% cho rằng không 

thay đổi. Về lượng sản phẩm sản xuất, 39,2% đánh giá tăng lên, 25,5% đánh giá giảm đi và 

35,4% cho rằng không thay đổi. Đối với thị trường tiêu thụ, 40,1% cho rằng thị trường mở 

rộng, 24,3% cho rằng thu hẹp và 35,6% cho rằng không thay đổi. Về quy mô sản xuất, 38,0% 

đánh giá mở rộng, 21,9% đánh giá thu hẹp và 40,1% cho rằng không thay đổi. Đáng chú ý, 

43,9% người được hỏi cho rằng việc áp dụng công nghệ, máy móc, trang thiết bị tăng lên. 
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Bảng 3.8. Đánh giá về những thay đổi trong hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề sau sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội 

Đơn vị tính: Phần trăm (%) 

Nội dung thay đổi Tăng lên Giảm đi Không thay đổi Tổng 

Khối lượng công việc 38,7 23,8 37,5 100,0 

Lượng sản phẩm sản xuất 39,2 25,5 35,3 100,0 

Thị trường tiêu thụ 40,1 24,3 35,6 100,0 

Quy mô sản xuất 38,0 21,9 40,1 100,0 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Các kết quả này không trực tiếp đo thời gian lao động của vợ và chồng, nhưng giúp đặt 

biến đổi thời gian lao động trong bối cảnh rộng hơn của hoạt động sản xuất – kinh doanh sản 

phẩm làng nghề. Khi khối lượng công việc, lượng sản phẩm, thị trường tiêu thụ, quy mô sản 

xuất và ứng dụng công nghệ thay đổi không đồng đều, các hộ gia đình cũng phải điều chỉnh 

cách phân bổ thời gian lao động giữa vợ, chồng và các thành viên khác. Do vậy, biến đổi thời 

gian lao động không nên được hiểu đơn giản là tăng hay giảm số giờ làm việc, mà là sự điều 

chỉnh về cường độ, nhịp độ, tính mùa vụ và mức độ gắn bó của từng thành viên với sản xuất 

làng nghề. 

Tóm lại, dữ liệu khảo sát cho thấy từ mốc năm 2008 đến thời điểm khảo sát, tỷ lệ vợ và 

chồng không tham gia sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề đều giảm, trong khi tỷ lệ 

tham gia ở các nhóm thời gian dưới 5 giờ và 5–8 giờ/ngày tăng lên, nhất là ở người vợ. Kết 

quả này gợi ý xu hướng mở rộng sự tham gia nhưng theo cách linh hoạt hơn, thay vì đơn thuần 

tăng cường độ lao động kéo dài. Người vợ tiếp tục là lực lượng tham gia đều đặn trong sản 

xuất làng nghề tại hộ, trong khi người chồng có xu hướng phân bổ thời gian đa dạng hơn giữa 

sản xuất làng nghề và các hoạt động sinh kế khác. Phát hiện này có ý nghĩa quan trọng đối với 

giả thuyết nghiên cứu thứ nhất. Nó cho thấy phụ nữ có xu hướng gia tăng hoặc duy trì sự tham 

gia đáng kể trong sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề. 

3.2.3. Biến đổi phân công lao động theo công đoạn sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng 

nghề 

Phân công lao động theo công đoạn sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề là một chỉ 

báo quan trọng để nhận diện sự khác biệt về vai trò lao động giữa vợ, chồng và những người 

còn lại trong hộ.  

Kết quả khảo sát cho thấy hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề trong các 

hộ gia đình được thực hiện với sự tham gia của cả người chồng, người vợ và các thành viên 

khác trong hộ. Tuy nhiên, mức độ tham gia của người chồng và người vợ không hoàn toàn 

giống nhau ở từng công đoạn, cho thấy sự phân công lao động giữa hai giới vẫn tồn tại trong 

quá trình sản xuất.  

Bảng 3.9. Tỷ lệ người chồng, người vợ và thành viên khác trong hộ tham gia các công 

đoạn sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề hiện nay 
Đơn vị tính: % 

Công đoạn sản xuất – kinh doanh 

Người tham gia 

Người 

chồng 

Người 

vợ 

Thành viên 

khác trong hộ 

Thu mua nguyên liệu đầu vào 34,4 27,6 14,6 

Làm sạch, sơ chế nguyên liệu 51,4 73,3 45,8 

Tạo dáng hoặc chế tác sản phẩm chính 59,2 69,6 26,4 

Lắp ráp hoặc hoàn thiện sản phẩm 58,7 73,1 30,0 

Xử lý bề mặt hoặc trang trí sản phẩm 39,6 39,4 33,5 

Kiểm tra chất lượng sản phẩm 55,7 64,4 25,2 

Đóng gói sản phẩm 51,9 38,2 26,4 
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Bảo quản sản phẩm 37,0 28,1 19,8 

Tìm kiếm khách hàng và kinh doanh sản phẩm 37,5 59,4 26,2 

Vận chuyển sản phẩm đến khách hàng 28,1 32,1 19,3 

Cung cấp dịch vụ liên quan đến sản phẩm 34,7 38,2 21,9 
Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Ghi chú: Câu hỏi cho phép lựa chọn nhiều phương án. Tỷ lệ ở mỗi ô được tính riêng theo từng nhóm 

và phản ánh mức độ tham gia vào công đoạn tương ứng. Người chồng, người vợ và thành viên khác 

trong cùng một hộ có thể đồng thời tham gia một hoặc nhiều công đoạn; do đó, các tỷ lệ trong cùng 

một hàng hoặc một cột không cộng thành 100%. Đối với cột “Thành viên khác trong hộ”, tỷ lệ phản 

ánh số hộ cho biết có thành viên khác cùng cư trú tham gia công đoạn tương ứng 

Nhìn chung, người vợ có tỷ lệ tham gia cao hơn người chồng ở nhiều công đoạn như làm 

sạch, sơ chế nguyên liệu; tạo dáng hoặc chế tác sản phẩm chính; lắp ráp hoặc hoàn thiện sản 

phẩm; kiểm tra chất lượng sản phẩm; tìm kiếm khách hàng và kinh doanh sản phẩm; vận 

chuyển sản phẩm đến khách hàng và cung cấp dịch vụ liên quan đến sản phẩm. Ngược lại, 

người chồng có tỷ lệ tham gia cao hơn người vợ ở các công đoạn thu mua nguyên liệu đầu vào, 

đóng gói sản phẩm và bảo quản sản phẩm. Riêng công đoạn xử lý bề mặt hoặc trang trí sản 

phẩm ghi nhận tỷ lệ tham gia của người chồng và người vợ gần như tương đương nhau. Kết 

quả trên cho thấy trong hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề hiện nay, cả người 

chồng và người vợ đều tham gia vào hầu hết các công đoạn của quá trình sản xuất, thay vì mỗi 

người chỉ đảm nhận một nhóm công việc riêng biệt. Tuy nhiên, mức độ tham gia của hai giới 

ở từng công đoạn vẫn có sự khác nhau. Điều này cho thấy phân công lao động trong gia đình 

không còn mang tính tách biệt tuyệt đối giữa vợ và chồng mà có xu hướng linh hoạt hơn, song 

vẫn duy trì những khác biệt nhất định trong việc đảm nhận các công đoạn của hoạt động sản 

xuất – kinh doanh. 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ tham gia của các thành viên khác trong hộ đều thấp 

hơn tỷ lệ tham gia của người chồng và người vợ ở tất cả các công đoạn được khảo sát. Điều 

này cho thấy lực lượng lao động chủ yếu trong hoạt động sản xuất – kinh doanh của các hộ gia 

đình làng nghề vẫn là hai vợ chồng, trong khi sự tham gia của các thành viên khác chủ yếu 

mang tính hỗ trợ và bổ sung khi cần thiết. 

“Mỗi công đoạn nó có cái khó riêng cháu ạ. Nhưng xử lý nguyên liệu thì mệt vì phải làm 

ngoài trời, nắng mưa, rồi nhiều bụi bặm. Còn đan lát thì cần tỉ mỉ, khéo tay, ngồi lâu là đau 

lưng. Giao hàng, đóng gói cũng mệt vì nặng nhọc. Nhưng làm mãi thành quen” (PVS 5, Nam, 

52 tuổi, thôn Bình Xá, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất). Xét theo tính chất công việc, có thể 

nhận thấy các công đoạn mang tính thủ công, tỉ mỉ và lặp lại như sơ chế nguyên liệu, chế tác 

sản phẩm, hoàn thiện, trang trí và kiểm tra chất lượng thường có sự tham gia cao của cả vợ và 

chồng, nhưng trong thực tế phỏng vấn sâu, những công đoạn này vẫn thường gắn nhiều hơn 

với phụ nữ, người cao tuổi hoặc những thành viên có thể làm việc tại nhà.  

Một cán bộ Hội Phụ nữ xã Bình Phú cho biết: “Công việc đan lát cần sự kiên nhẫn, khéo 

tay – mà cái này thì chị em mình làm tốt hơn” (Trích PVS 2, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Bình Phú 

– huyện Thạch Thất).  

Vợ thì hay làm các việc tỉ mỉ, phải ngồi lâu một chỗ như đan nan, chỉnh dáng, nhuộm 

màu, xử lý bề mặt. Vì họ kiên trì được. Còn chồng nếu có tham gia thì thường làm các khâu 

nặng hơn – ví dụ như chẻ nan, phơi sấy, vận chuyển nguyên liệu… hoặc làm việc ngoài trời 

(Trích PVS 1, Chủ tịch UBND xã Bình Phú – Thạch Thất). Nhận định này cho thấy chuẩn mực 

giới vẫn có vai trò nhất định trong việc phân bổ công đoạn, nhất là đối với các công việc được 

xem là cần sự khéo léo, kiên trì và có thể thực hiện trong không gian gia đình. 

Trong khi đó, các công đoạn gắn với giao dịch, vận chuyển, tìm kiếm khách hàng, bảo 

quản hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến sản phẩm có xu hướng đòi hỏi sự di chuyển, quan 

hệ xã hội, kinh nghiệm thị trường hoặc khả năng điều phối. Ở nhiều hộ, các công đoạn này 

thường do nam giới đảm nhận hoặc do vợ chồng cùng phối hợp, tùy theo loại hình nghề và quy 
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mô sản xuất. Một nam giới tại xã Bình Phú mô tả:  “Cũng phải chia thôi, chứ một người sao 

làm xuể. Tước mây, chẻ nan thì bác làm chính. Đan thì cả hai vợ chồng cùng làm, bác gái tay 

nhanh lắm, làm đẹp. Còn sơn với nhuộm thì bác làm. Mấy việc như kiểm tra, đóng gói thì đứa 

con gái lâu lâu sang cũng phụ một tay” (PVS 3, Nam giới, 56 tuổi, thôn Bình Xá, xã Bình Phú 

– huyện Thạch Thất).  Trường hợp này cho thấy phân công lao động theo công đoạn không 

hoàn toàn cứng nhắc, mà dựa trên sự kết hợp giữa giới, tay nghề, sức khỏe và sự sẵn có của 

lao động trong hộ. 

Dữ liệu phỏng vấn sâu cũng cho thấy so với mô hình “cả nhà cùng làm nghề” trước đây, 

nhiều hộ hiện nay có xu hướng thu hẹp, chuyên môn hóa hoặc lựa chọn một số công đoạn phù 

hợp với nguồn lực gia đình: “Ôi! Lúc Hà Tây sáp nhập thì tôi chắc khoảng hơn 30 tuổi thôi, 

khi đó còn trẻ, công việc chính của tôi là lo cơm nước, chăm con, dọn dẹp nhà cửa. Lúc đó, 

con cái còn nhỏ, công việc thì ít, không nhiều như bây giờ. Nhưng giờ, vợ chồng làm cùng với 

nhau, mỗi người một việc, miễn là có tiền. Thêu thùa thì tôi làm là chính. Từ khi về Thủ đô, 

nhiều việc hơn, chồng tôi không còn thêu thùa nữa, hoặc nếu có thì thi thoảng đâm vài ba nhát 

thôi. Các con thì thôi khỏi, chúng nó không biết làm gì đâu, lo việc học còn không xong. Cầm 

mũi kim còn không biết ấy chứ. Mà cũng chẳng để cho chúng làm. Kiếm được bao nhiêu tiền 

đâu mà” (PVS 43, nữ, 50 tuổi, cư trú tại thôn Quất Động, xã Quất Động). 

Thông tin này góp phần lý giải việc lựa chọn thời điểm tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà 

Nội làm mốc phân kỳ trong nghiên cứu. Trong hồi ức của người trả lời, mốc sáp nhập gắn với 

sự khác biệt giữa hai thời kỳ về khối lượng công việc, mức độ tham gia của người chồng và 

các con, cũng như cách phân chia các công đoạn trong hộ gia đình. Mốc này vì vậy tạo cơ sở 

để người trả lời đối chiếu phân công lao động trước khi sáp nhập với phân công lao động từ 

khi sáp nhập đến thời điểm khảo sát. 

Ở Bình Phú, khi nghề mây, tre, giang đan suy giảm vai trò sinh kế trung tâm, nhiều lao 

động trẻ chuyển sang làm công nhân, dịch vụ hoặc nghề mộc; những người còn duy trì công 

đoạn thủ công chủ yếu là phụ nữ trung niên, người cao tuổi hoặc các thành viên làm thêm lúc 

nông nhàn: “Trước đây lao động chủ yếu là làm nông và đan lát, tỷ lệ lao động làm nông 

nghiệp, thủ công chiếm phần lớn. Nhưng 15-16 năm gần đây, nhiều người, nhất là thanh niên 

không làm nông nữa, họ chuyển sang làm mộc, đi làm công nhân ở các khu công nghiệp hoặc 

mở cửa hàng tạp hóa, đi chợ, vào nội thành tìm việc...”  (Trích PVS 1, Chủ tịch UBND xã 

Bình Phú – Thạch Thất). 

Hoặc: “Giờ chủ yếu là bác với bác gái thôi. Thằng lớn đi làm xa, ở nhà chỉ còn hai vợ 

chồng xoay sở với công việc. Nhiều khi cũng vất vả, nhưng thu nhập của nó cũng giúp gia đình 

đỡ phần nào. Con dâu thì lương công chức, cố định, nhưng cũng không dư mấy” (PVS 3, Nam 

giới, 56 tuổi, thôn Bình Xá, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất). 

Tại Quất Động, tình hình cũng tương tự. Một người trả lời cho biết: “Trước đây, cả gia 

đình tôi đều làm nghề thêu ren, mỗi người một công đoạn, ai cũng bận rộn. Nhưng giờ chỉ còn 

mẹ tôi và em gái út làm những đơn hàng nhỏ lẻ, còn tôi đã chuyển sang làm công nhân tại khu 

công nghiệp vì thu nhập ổn định hơn. Mẹ tôi thì bảo, nghề thêu là nghề của làng, bỏ đi thì tiếc, 

nhưng với tôi, làm nghề này không thể nuôi sống cả gia đình được” (PVS 48, Nam giới, 38 

tuổi, thôn Quất Động – xã Quất Động). Như vậy, sự biến đổi phân công lao động theo công 

đoạn thể hiện không chỉ ở việc ai làm công đoạn nào, mà còn ở cách hộ gia đình lựa chọn duy 

trì, thu hẹp hoặc chuyển dịch một số khâu trong chuỗi sản xuất – kinh doanh. Ở những hộ còn 

gắn bó với nghề, phụ nữ thường tiếp tục đảm nhiệm hoặc tham gia sâu vào các công đoạn thủ 

công, hoàn thiện, kiểm tra và xử lý sản phẩm. Nam giới có thể tham gia các khâu nặng, giao 

dịch, vận chuyển, bảo quản hoặc chuyển sang các hoạt động sinh kế ngoài làng nghề. Thành 

viên khác trong hộ được huy động theo hướng linh hoạt, nhất là ở các công đoạn đơn giản, có 

thể làm tại nhà hoặc theo thời vụ. 

“Thì làm cùng nhau thôi cháu. Vợ bác tay nghề tốt, làm mấy công đoạn quan trọng như 

đan, tạo dáng sản phẩm, còn bác thì lo nguyên liệu, đi lấy tre, giang về, rồi tước, cạo vỏ, xử 
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lý. Việc đóng gói, giao hàng thì bác cũng làm nhiều. Lúc nào có đơn lớn thì vợ bác kêu thêm 

người nữa. Có lúc mệt mỏi quá thì dễ cãi vã, nhất là khi chuyện đơn hàng trục trặc hoặc thiếu 

thời gian lo cho con cái. Nhưng sau đó lại hiểu nhau hơn, vì cùng gánh vác mọi thứ mà” (PVS 

5, Nam, 52 tuổi, thôn Bình Xá, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất). 

Ở những địa bàn có sự mở rộng nghề theo hướng dịch vụ và du lịch như Hồng Vân, phân 

công công đoạn không chỉ dừng ở sản xuất sản phẩm, mà mở rộng sang các hoạt động dịch vụ 

liên quan. Một cán bộ Hội Phụ nữ xã Hồng Vân nhận định: “Phụ nữ ngày nay đóng vai trò 

trung tâm trong phát triển các mô hình du lịch, từ sản xuất đến quản lí kinh doanh” (PVS 14, 

nữ, 42 tuổi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Vân, huyện Thường Tín).  

Một công chức văn hóa – xã hội tại địa phương cũng cho biết: “Trước đây người dân 

không mấy khi nghĩ rằng phụ nữ có thể tham gia vào công việc du lịch. Nhưng giờ đây, khi mô 

hình du lịch ở Hồng Vân phát triển, nhiều phụ nữ đã tham gia vào công việc này và làm rất 

tốt” (Trích PVS 15, Công chức Văn hóa – xã hội xã Hồng Vân – huyện Thường Tín). 

Các tư liệu này gợi ý rằng ở một số địa bàn, vai trò của phụ nữ trong chuỗi sản xuất – 

kinh doanh sản phẩm làng nghề có xu hướng mở rộng từ lao động thủ công sang các khâu dịch 

vụ, bán hàng, giới thiệu sản phẩm, quản lý trải nghiệm và kết nối khách hàng.  

Tổng hợp lại, phân công lao động theo công đoạn trong sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề hiện nay vừa duy trì dấu ấn giới truyền thống, vừa có những điều chỉnh linh hoạt 

theo loại hình nghề, thị trường, công nghệ, dịch vụ và nguồn lao động của hộ gia đình. Các 

công đoạn thủ công, tỉ mỉ, có thể thực hiện tại nhà vẫn gắn nhiều với phụ nữ và người cao tuổi; 

các công đoạn đòi hỏi giao dịch, vận chuyển, thị trường hoặc sức lực thường có sự tham gia 

nhiều hơn của nam giới hoặc sự phối hợp giữa vợ và chồng. Thành viên khác trong hộ tiếp tục 

là nguồn lao động bổ trợ quan trọng, nhất là trong các hộ nhiều thế hệ. 

Để bổ sung chiều cạnh biến đổi theo thời gian và hạn chế việc chỉ mô tả cơ cấu hiện nay, 

luận án xem xét thêm tình trạng hôn nhân của người trả lời trước mốc năm 2008 đối với các 

công đoạn sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề. Cần lưu ý rằng bảng này không phản 

ánh trực tiếp “ai là người đảm nhận chính” theo giới, mà cho biết trong nhóm người tham gia 

từng công đoạn trước mốc năm 2008, tỷ lệ người đã kết hôn và chưa kết hôn chiếm bao nhiêu. 

Vì vậy, kết quả được sử dụng nhằm làm rõ vai trò của nhóm đã lập gia đình trong tổ chức lao 

động hộ trước năm 2008, không dùng để suy rộng thành kết luận tuyệt đối về quyền lực hay 

vai trò giới. 

Bảng 3.10. Tình trạng hôn nhân của người tham gia các công đoạn sản xuất – kinh 

doanh sản phẩm làng nghề trước mốc năm 2008 

Đơn vị tính: % 

Công đoạn sản xuất – kinh doanh 

Tình trạng hôn nhân trước 

thời điểm sáp nhập 

Đã kết hôn Chưa kết hôn 

Thu mua nguyên liệu đầu vào 93,5 6,5 

Làm sạch, sơ chế nguyên liệu 91,6 8,4 

Tạo dáng hoặc chế tác sản phẩm chính 90,7 9,3 

Lắp ráp hoặc hoàn thiện sản phẩm 90,2 9,8 

Xử lý bề mặt hoặc trang trí sản phẩm 93,2 6,8 

Kiểm tra chất lượng sản phẩm 91,2 8,8 

Đóng gói sản phẩm 91,3 8,7 

Bảo quản sản phẩm 91,4 8,6 

Tìm kiếm khách hàng và kinh doanh sản phẩm 89,7 10,3 

Vận chuyển sản phẩm đến khách hàng 94,8 5,2 

Cung cấp dịch vụ liên quan đến sản phẩm 91,3 8,7 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 
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Kết quả ở Bảng 3.10 cho thấy, trước mốc năm 2008, các công đoạn trong chuỗi sản xuất 

– kinh doanh sản phẩm làng nghề chủ yếu gắn với nhóm người đã kết hôn, với tỷ lệ dao động 

từ 89,7% đến 94,8%. Điều này gợi ý rằng hoạt động sản xuất làng nghề trước năm 2008 được 

tổ chức chủ yếu trong khuôn khổ hộ gia đình đã hình thành ổn định, trong đó các cặp vợ chồng 

và các thành viên cùng cư trú giữ vai trò trung tâm trong duy trì sản xuất. Nhóm chưa kết hôn 

có tham gia nhưng ở tỷ lệ thấp hơn nhiều, thường gắn với các công đoạn hỗ trợ hoặc tham gia 

theo khả năng, thời gian và vị trí của họ trong hộ gia đình. 

Ở các công đoạn đòi hỏi kinh nghiệm, sự tin cậy và khả năng kết nối với thị trường như 

thu mua nguyên liệu đầu vào, vận chuyển sản phẩm đến khách hàng, kiểm tra chất lượng sản 

phẩm hoặc tìm kiếm khách hàng, tỷ lệ người đã kết hôn đều chiếm ưu thế rõ rệt. Kết quả kiểm 

định Chi-square ở một số công đoạn như thu mua nguyên liệu đầu vào (p = 0,028), làm sạch 

và sơ chế nguyên liệu (p = 0,029), tạo dáng/chế tác sản phẩm chính (p = 0,041), kiểm tra chất 

lượng sản phẩm (p = 0,015) và vận chuyển sản phẩm đến khách hàng (p = 0,016) cho thấy sự 

khác biệt giữa hai nhóm có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, ý nghĩa của kết quả này chỉ phản ánh 

sự khác biệt về mức độ tham gia theo tình trạng hôn nhân trước mốc năm 2008, chứ chưa đủ 

cơ sở để kết luận về quan hệ nhân quả giữa tình trạng hôn nhân và vị thế quyết định trong sản 

xuất. 

Từ góc nhìn tổ chức lao động hộ gia đình, kết quả này bổ sung một chiều cạnh quan trọng 

cho phân tích biến đổi: trước năm 2008, sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề chủ yếu 

dựa vào các hộ đã ổn định về hôn nhân và nhân khẩu; trong giai đoạn hiện nay, như các phỏng 

vấn sâu đã cho thấy, mô hình “cả nhà cùng làm nghề” có xu hướng thu hẹp ở một số địa bàn, 

trong khi các hộ lựa chọn chuyên môn hóa, duy trì một số công đoạn phù hợp hoặc chuyển một 

phần lao động sang công nghiệp, dịch vụ và kinh doanh ngoài làng nghề. Do đó, biến đổi phân 

công lao động theo công đoạn không chỉ là sự thay đổi giữa vợ và chồng, mà còn là sự tái sắp 

xếp lao động giữa các thế hệ, giữa người ở lại hộ gia đình và người chuyển sang các sinh kế 

khác. Phát hiện này góp phần làm rõ biến đổi phân công lao động trong sản xuất – kinh doanh 

sản phẩm làng nghề: biến đổi không diễn ra theo hướng đảo chiều vai trò giới, mà chủ yếu là 

sự tái sắp xếp linh hoạt các công đoạn trong hộ gia đình. Người vợ có xu hướng tham gia sâu 

hơn vào nhiều khâu của sản xuất và một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ. 

3.2.4. Biến đổi người đảm nhiệm chính trong hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề 

Người đảm nhiệm chính trong hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề là 

một chỉ báo quan trọng để nhận diện sự thay đổi trong tổ chức lao động của hộ gia đình. 

Bảng 3.11. Người đảm nhiệm chính trong hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề trước và sau mốc năm 2008 
Đơn vị tính: % 

Người đảm nhiệm chính 

Trước mốc 

năm 2008 

(n = 376) 

Từ mốc năm 2008 

đến nay 

(n = 424) 

Người chồng 10,4 12,5 

Người vợ 26,2 36,6 

Cả hai vợ chồng 41,5 38,7 

Thành viên khác trong hộ gia đình 20,0 11,6 

Không thực hiện 1,9 0,7 

Tổng 100,0 100,0 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Tỷ lệ của thời kỳ trước khi sáp nhập được tính trên 376 người đã kết hôn trước thời điểm 

này; tỷ lệ của thời kỳ từ khi sáp nhập đến thời điểm khảo sát được tính trên toàn bộ 424 người 

tham gia khảo sát. So sánh hai giai đoạn cho thấy hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề có xu hướng tập trung nhiều hơn vào vợ và chồng, trong khi vai trò đảm nhiệm chính 
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của các thành viên khác trong hộ giảm. Đáng chú ý, người vợ ngày càng giữ vai trò nổi bật, 

còn mô hình cả hai vợ chồng cùng đảm nhiệm chính vẫn phổ biến. Kết quả này phản ánh sự 

gia tăng vai trò của người vợ trong phân công lao động sản xuất – kinh doanh tại các hộ gia 

đình làng nghề. Tuy nhiên, sự gia tăng tỷ lệ người vợ đảm nhiệm chính không được hiểu giản 

đơn là sự “đảo chiều vai trò giới” hay sự gia tăng quyền lực kinh tế của phụ nữ. Dữ liệu ở đây 

chỉ cho phép khẳng định rằng, theo hồi cố của người trả lời, vai trò trực tiếp của người vợ trong 

đảm nhiệm hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề có xu hướng nổi bật hơn 

trong giai đoạn hiện nay.  

Kết quả phỏng vấn sâu giúp làm rõ hơn sự thay đổi này. Trước đây, phân công lao động 

trong nhiều hộ gia đình làng nghề thường dựa trên sự phối hợp giữa vợ và chồng, nhưng vẫn 

mang dấu ấn giới khá rõ. Người vợ thường gắn với các công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và 

có thể thực hiện trong không gian gia đình; người chồng thường đảm nhận các công việc nặng 

nhọc hơn hoặc gắn với không gian bên ngoài: “Vợ thì hay làm các việc tỉ mỉ, phải ngồi lâu một 

chỗ như đan nan, chỉnh dáng, nhuộm màu, xử lý bề mặt. Vì họ kiên trì được. Còn chồng nếu 

có tham gia thì thường làm các khâu nặng hơn – ví dụ như chẻ nan, phơi sấy, vận chuyển 

nguyên liệu… hoặc làm việc ngoài trời” (Trích PVS 1, Chủ tịch UBND xã Bình Phú – Thạch 

Thất). 

Trong thực tế, sự phân công này không hoàn toàn cứng nhắc. Một số hộ vẫn duy trì mô 

hình vợ chồng cùng làm, nhưng phân chia việc theo tay nghề, sức khỏe và khả năng đáp ứng 

đơn hàng. Điều này cho thấy “cùng đảm nhiệm” không nhất thiết đồng nghĩa với chia đều mọi 

công việc, mà thường là sự phối hợp trong đó mỗi người giữ một số phần việc tương đối ổn 

định. 

“Thì làm cùng nhau thôi cháu. Vợ bác tay nghề tốt, làm mấy công đoạn quan trọng như 

đan, tạo dáng sản phẩm, còn bác thì lo nguyên liệu, đi lấy tre, giang về, rồi tước, cạo vỏ, xử 

lý. Việc đóng gói, giao hàng thì bác cũng làm nhiều. Lúc nào có đơn lớn thì vợ bác kêu thêm 

người nữa...” (PVS 5, Nam, 52 tuổi, thôn Bình Xá, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất). 

Trong giai đoạn hiện nay, một số yếu tố như sự phát triển của khu, cụm công nghiệp, dịch 

vụ, việc làm ngoài làng nghề và sự thay đổi trong lựa chọn nghề nghiệp của lao động trẻ đã 

làm cho mô hình “cả gia đình cùng làm nghề” thu hẹp ở một số địa bàn. Khi con cái đi làm xa 

hoặc chuyển sang ngành nghề khác, hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề trong 

hộ thường được tái phân bổ lại giữa vợ và chồng. Trong nhiều trường hợp, người vợ tiếp tục 

duy trì các công đoạn sản xuất tại nhà, còn người chồng chuyển sang lao động công nghiệp, 

dịch vụ hoặc đảm nhiệm các việc giao dịch, vận chuyển, kết nối thị trường khi cần. 

“Giờ chủ yếu là bác với bác gái thôi. Thằng lớn đi làm xa, ở nhà chỉ còn hai vợ chồng 

xoay sở với công việc. Nhiều khi cũng vất vả, nhưng thu nhập của nó cũng giúp gia đình đỡ 

phần nào...” (PVS 3, Nam giới, 56 tuổi, thôn Bình Xá, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất). 

Sự thay đổi này thể hiện rõ ở Bình Phú, nơi nghề mây tre giang đan suy giảm tương đối 

trong vai trò sinh kế hộ gia đình. Nhiều nam giới và lao động trẻ chuyển sang làm mộc, công 

nghiệp hoặc dịch vụ, trong khi phụ nữ trung niên và người cao tuổi vẫn duy trì một số công 

đoạn thủ công tại nhà. Vì vậy, tỷ lệ người vợ đảm nhiệm chính tăng lên không chỉ phản ánh sự 

chủ động kinh tế của phụ nữ, mà còn phản ánh sự dịch chuyển lao động của các thành viên 

khác ra khỏi sản xuất làng nghề truyền thống. “Trước kia, vợ chồng cùng làm, tối đan, ngày 

đi chợ bán, xoay vòng như vậy. Có khi các cụ còn bảo: ‘Chồng chẻ, vợ đan – con gánh đi bán’. 

Bây giờ thì như tôi nói, nhiều ông chồng rút khỏi nghề, chuyển sang làm công nghiệp hoặc 

dịch vụ có thu nhập đều hơn. Chỉ còn mấy bà phụ nữ không có việc gì làm là còn làm thôi” 

(Trích PVS 1, Chủ tịch UBND xã Bình Phú – Thạch Thất). 

Ở một số hộ, sự phân công không còn dựa hoàn toàn vào khuôn mẫu nam – nữ cố định 

mà có xu hướng linh hoạt hơn theo năng lực, kinh nghiệm, nguồn vốn và khả năng thích ứng 

thị trường. Người vợ có thể là người nhận hàng, tổ chức sản xuất hoặc giao dịch với đầu mối; 

người chồng có thể hỗ trợ theo thời vụ, đảm nhiệm khâu nặng hoặc chuyển sang nguồn thu 
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nhập khác. Dữ liệu định tính vì vậy cho thấy biến đổi người đảm nhiệm chính không phải là 

một đường chuyển dịch đơn tuyến từ chồng sang vợ, mà là quá trình tái sắp xếp vai trò lao 

động trong hộ gia đình trước những thay đổi về sinh kế, thị trường và nhân khẩu. “Trước vợ 

chồng hay làm cùng một việc trong một xưởng hoặc tại nhà, nhưng giờ chia việc rõ hơn. Chồng 

có thể đi làm thuê ở xưởng mộc hoặc khu công nghiệp, còn vợ thì nhận đồ mây tre về làm tại 

nhà. Có cặp thì cùng làm nhưng vợ lại là người quyết định nhập hàng, giao dịch. Cũng có nhà 

thì chồng phụ vợ làm mây tre theo thời vụ. Một điểm cô thấy thú vị là vai trò không còn cố 

định nữa. Ai giỏi việc gì thì làm việc đó, chứ không cứ nam – nữ rạch ròi như xưa...” (Trích 

PVS 2, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Bình Phú – huyện Thạch Thất). 

Nhìn chung, kết quả định lượng và định tính đều cho thấy có sự biến đổi trong người đảm 

nhiệm chính hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề. Trước mốc năm 2008, mô 

hình phổ biến hơn là cả hai vợ chồng cùng đảm nhiệm và có sự tham gia đáng kể của các thành 

viên khác trong hộ. Từ mốc năm 2008 đến nay, vai trò đảm nhiệm chính của người vợ tăng 

lên, vai trò của thành viên khác giảm xuống, còn mô hình vợ chồng cùng đảm nhiệm vẫn giữ 

tỷ lệ cao. Biến đổi này phản ánh sự điều chỉnh tổ chức lao động của hộ gia đình làng nghề 

trong bối cảnh biến đổi kinh tế – xã hội, thị trường, nghề nghiệp và sinh kế tại địa phương. Tuy 

vậy, đây không phải là sự đảo chiều hoàn toàn vai trò giới, mà là sự tái phân bổ trách nhiệm 

lao động giữa vợ, chồng và những người còn lại trong hộ. 

3.2.5. Biến đổi vai trò trong các quyết định liên quan đến hoạt động kinh tế hộ gia đình 

Trong phân tích phân công lao động giữa vợ và chồng trong sản xuất – kinh doanh sản 

phẩm làng nghề, việc xem xét người giữ vai trò quyết định chính có ý nghĩa quan trọng, bởi 

quyết định kinh tế không chỉ phản ánh ai tham gia lao động trực tiếp, mà còn cho thấy ai có 

tiếng nói chủ yếu trong tổ chức, duy trì và định hướng hoạt động kinh tế của hộ gia đình. Tuy 

nhiên, trong phạm vi mục này, luận án chỉ phân tích các quyết định liên quan trực tiếp đến kinh 

tế hộ gia đình, gồm: quyết định trong hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề, 

quyết định đầu tư cho sản xuất sản phẩm làng nghề và quyết định các khoản chi tiêu lớn trong 

gia đình.  

Bảng 3.12. Người quyết định chính trong hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề theo thời điểm kết hôn của vợ chồng 

Đơn vị tính: % 

Người quyết định 

chính 

Nhóm đã kết hôn trước thời điểm sáp nhập Nhóm kết hôn 

sau thời điểm 

sáp nhập 

Trước khi Hà Tây sáp 

nhập về Hà Nội 

Sau khi Hà Tây sáp 

nhập về Hà Nội 

Người chồng 11,4 13,0 8,3 

Người vợ 29,3 38,0 25,0 

Cả hai vợ chồng 46,3 39,9 29,2 

Người thân 11,2 8,2 37,5 

Không thực hiện 1,8 0,9 0,0 

Tổng 100,0 100,0 100,0 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Số liệu phản ánh đánh giá hồi cố của người trả lời về người quyết định chính trong hoạt 

động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề theo từng nhóm và từng thời kỳ. Đối với nhóm 

người kết hôn trước thời điểm sáp nhập, người trả lời hồi cố về hai thời kỳ: trong giai đoạn 

trước mốc sáp nhập năm 2008 và từ khi sáp nhập đến thời điểm khảo sát. Đối với nhóm người 

kết hôn sau thời điểm sáp nhập, số liệu chỉ phản ánh thời kỳ từ khi kết hôn đến thời điểm khảo 

sát, nên không có căn cứ so sánh với thời kỳ trước sáp nhập. Trong nhóm kết hôn trước thời 

điểm điều chỉnh địa giới năm 2008, mô hình cả hai vợ chồng cùng quyết định phổ biến nhất ở 

cả hai giai đoạn. Tuy nhiên, vai trò quyết định chính của người vợ có xu hướng tăng, còn tỷ lệ 

cả hai vợ chồng cùng quyết định và người thân quyết định chính giảm. Trước khi sáp nhập, tỷ 

lệ người vợ quyết định chính cao hơn tỷ lệ người chồng 17,9 điểm phần trăm; trong giai đoạn 
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từ khi sáp nhập đến nay, khoảng cách này tăng lên 25,0 điểm phần trăm. Kết quả cho thấy vai 

trò của người vợ trong việc ra quyết định đối với hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề ngày càng nổi bật. Ở nhóm kết hôn sau thời điểm điều chỉnh địa giới năm 2008, 

người thân là chủ thể quyết định chính phổ biến nhất, tiếp đến là cả hai vợ chồng và người vợ. 

Kết quả này cho thấy một bộ phận các cặp vợ chồng kết hôn sau khi sáp nhập vẫn dựa nhiều 

vào cha mẹ hoặc thành viên khác trong gia đình khi tổ chức hoạt động sản xuất – kinh doanh. 

Điều này gắn với đặc trưng của hộ gia đình làng nghề, nơi kinh nghiệm nghề, vốn, quan hệ thị 

trường và tài sản sản xuất thường được tích lũy, kế thừa qua nhiều thế hệ. 

Bên cạnh quyết định chung trong tổ chức sản xuất – kinh doanh, vai trò quyết định trong 

đầu tư cho sản xuất sản phẩm làng nghề cũng là chỉ báo quan trọng. Đây là loại quyết định gắn 

với vốn, quy mô sản xuất, lựa chọn công nghệ, nguyên liệu và định hướng duy trì hoặc mở 

rộng nghề của hộ gia đình. 

Biểu đồ 3.3. Người quyết định chính trong đầu tư cho sản xuất sản phẩm làng nghề theo 

thời kỳ và thời điểm kết hôn của vợ chồng 
Đơn vị tính: % 

 
Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Kết quả từ Biểu đồ 3.3 cho thấy, trong nhóm người kết hôn trước thời điểm sáp nhập, 

trong giai đoạn trước mốc sáp nhập năm 2008, tỷ lệ người chồng, người vợ và cả hai vợ chồng 

cùng quyết định đầu tư đều là 30,1%; người thân chiếm 8,5% và không thực hiện chiếm 1,3%. 

Từ sau khi sáp nhập, cả hai vợ chồng cùng quyết định chiếm tỷ lệ cao nhất với 33,8%, tiếp đến 

là người vợ 28,5%, người chồng 25,3% và người thân 12,5%. So sánh trong cùng nhóm cho 

thấy tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng quyết định tăng 3,7 điểm phần trăm và tỷ lệ người thân quyết 

định tăng 4,0 điểm phần trăm; trong khi tỷ lệ người chồng giảm 4,8 điểm phần trăm, người vợ 

giảm 1,6 điểm phần trăm và không thực hiện giảm 1,3 điểm phần trăm. Kết quả kiểm định cho 

thấy cơ cấu người quyết định đầu tư trong thời kỳ sau sáp nhập chưa có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê giữa hai nhóm kết hôn (Pearson Chi-square = 4,600; df = 3; p = 0,204; Cramer’s V = 

0,104). Vì nhóm kết hôn sau thời điểm sáp nhập không có số liệu ở thời kỳ trước sáp nhập, các 

tỷ lệ của nhóm này chỉ được sử dụng để mô tả và đối chiếu, không dùng để kết luận về biến 

đổi theo thời gian. 

Đáng chú ý, nếu so với quyết định tổ chức sản xuất – kinh doanh nói chung, quyết định 

đầu tư cho sản xuất sản phẩm làng nghề có mức độ phân tán cao hơn. Điều này có thể được lý 

giải bởi quyết định đầu tư thường liên quan đến vốn, tài sản, rủi ro thị trường và định hướng 

sinh kế dài hạn, nên nhiều hộ gia đình cần sự bàn bạc giữa vợ, chồng hoặc tham khảo ý kiến 

thành viên khác trong hộ. Vì vậy, chỉ báo này không được diễn giải như bằng chứng trực tiếp 
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về “quyền lực kinh tế” của một giới, mà nên hiểu như biểu hiện của cơ chế tham gia quyết định 

trong tổ chức kinh tế hộ gia đình làng nghề. 

Đối với các khoản chi tiêu lớn trong gia đình, Biểu đồ 3.4 so sánh cơ cấu người quyết 

định chính theo thời kỳ và thời điểm kết hôn của vợ chồng.  

Biểu đồ 3.4. Người quyết định chính các khoản chi tiêu lớn trong gia đình theo thời kỳ và 

thời điểm kết hôn của vợ chồng 

Đơn vị tính: % 

 
Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Kết quả từ Biểu đồ 3.4 cho thấy, trong nhóm người kết hôn trước thời điểm sáp nhập, cơ 

cấu người quyết định chính các khoản chi tiêu lớn trong gia đình chỉ thay đổi ở mức độ nhỏ. 

Tỷ lệ người chồng quyết định chính gần như ổn định, từ 51,3% trong giai đoạn trước mốc sáp 

nhập năm 2008 lên 51,6% sau khi sáp nhập. Tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng quyết định tăng từ 

24,5% lên 27,7%, tương ứng tăng 3,2 điểm phần trăm; trong khi tỷ lệ người vợ quyết định 

chính giảm từ 14,9% xuống 12,5% và tỷ lệ người thân quyết định giảm từ 9,3% xuống 8,2%. 

Kiểm định Stuart–Maxwell cho thấy sự khác biệt về cơ cấu người quyết định giữa hai thời kỳ 

chưa có ý nghĩa thống kê (χ² = 2,673; df = 3; p = 0,445). Vì vậy, số liệu chưa cung cấp đủ căn 

cứ để khẳng định đã diễn ra sự biến đổi rõ rệt về vai trò quyết định các khoản chi tiêu lớn trong 

nhóm kết hôn trước thời điểm sáp nhập. 

Đối với nhóm người kết hôn sau thời điểm sáp nhập, người chồng quyết định chính chiếm 

41,7%, người thân chiếm 25,0%, cả hai vợ chồng cùng quyết định chiếm 20,8% và người vợ 

chiếm 12,5%. So sánh trong thời kỳ từ sau khi sáp nhập cho thấy cơ cấu người quyết định có 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm kết hôn (Pearson χ² = 13,352; df = 3; p = 0,004; 

Cramer’s V = 0,177). Khác biệt rõ nhất tập trung ở phương án người thân quyết định chính 

(|ASR| = 3,6): tỷ lệ này ở nhóm kết hôn sau thời điểm sáp nhập là 25,0%, cao hơn 16,8 điểm 

phần trăm so với mức 8,2% của nhóm kết hôn trước thời điểm sáp nhập. Nhìn chung, kết quả 

chưa cho phép khẳng định sự gia tăng quyền lực kinh tế của một giới hoặc sự đạt được bình 

đẳng giới trong gia đình. 

Nhìn chung, các dữ liệu về người quyết định chính bổ sung cho phân tích về người đảm 

nhiệm chính trong sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề. Nếu dữ liệu về đảm nhiệm chính 

cho thấy người vợ ngày càng nổi bật trong lao động trực tiếp, thì dữ liệu về quyết định đầu tư 

và tổ chức sản xuất – kinh doanh gợi ý rằng vai trò tham gia quyết định của người vợ cũng có 

xu hướng rõ hơn. Tuy vậy, luận án chỉ có thể kết luận ở mức “vai trò tham gia quyết định của 

người vợ có xu hướng gia tăng/rõ nét hơn trong một số quyết định kinh tế liên quan đến sản 
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xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề”, không diễn giải thành sự gia tăng quyền lực kinh tế 

nói chung hay sự đạt được bình đẳng giới trong gia đình. 

3.3. Biến đổi phân công lao động trong nội trợ, chăm sóc thành viên trong gia đình 

3.3.1. Biến đổi người đảm nhiệm chính công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia 

đình 

Khác với nội dung nghiên cứu về hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề 

có thể lượng hóa tương đối rõ bằng các chỉ báo về thời gian, công đoạn và người đảm nhiệm 

chính, lĩnh vực nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình là nhóm công việc khó đo lường 

đầy đủ bằng bảng hỏi. Đây là lĩnh vực bao gồm nhiều công việc nhỏ, lặp lại hằng ngày, gắn 

với trách nhiệm, cảm xúc, sự quan tâm và nghĩa vụ gia đình. Vì vậy, trong mục này, số liệu 

định lượng chỉ được sử dụng như chỉ báo khái quát ban đầu; dữ liệu phỏng vấn sâu là nguồn 

quan trọng để làm rõ trải nghiệm, trách nhiệm và sự thay đổi trong phân công công việc giữa 

vợ và chồng. Những thay đổi được ghi nhận trong mục này cần được đặt trong bối cảnh rộng 

hơn của biến đổi sinh kế, gia tăng việc làm ngoài làng nghề, mở rộng sản xuất – kinh doanh, 

thay đổi vòng đời gia đình và sự tham gia của các thế hệ trong hộ. 

Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ người đảm nhận chính công việc nội trợ, chăm sóc con cái/ người cao 

tuổi trong gia đình trong bối cảnh sau khi sáp nhập tỉnh Hà Tây (cũ) vào Hà Nội 
Đơn vị tính: % 

 
Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Theo kết quả khảo sát, trước mốc năm 2008, người vợ là người đảm nhiệm chính công 

việc nội trợ, chăm sóc con cái/người cao tuổi chiếm 45,3%; cả hai vợ chồng cùng đảm nhiệm 

chiếm 30,0%; người thân chiếm 16,7%; người chồng chiếm 7,8%. Từ mốc năm 2008 đến nay, 

tỷ lệ người vợ đảm nhiệm chính gần như không thay đổi, ở mức 45,0%; người chồng giảm nhẹ 

còn 6,4%; cả hai vợ chồng cùng đảm nhiệm giảm còn 24,3%; trong khi người thân tăng lên 

24,3%. Kết quả này gợi ý rằng, mặc dù tổ chức sinh kế và sản xuất của hộ gia đình làng nghề 

có nhiều thay đổi, công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình vẫn chủ yếu gắn 

với người vợ. Điểm biến đổi đáng chú ý không nằm ở việc trách nhiệm này chuyển mạnh sang 

người chồng, mà ở sự gia tăng vai trò hỗ trợ của người thân và sự điều chỉnh linh hoạt trong 

một số hoàn cảnh gia đình cụ thể. 

Một phụ nữ làm nghề nón ở Phương Trung mô tả khá rõ sự chồng lấn giữa sản xuất và 

chăm sóc trong đời sống hằng ngày: “Công việc làm nón lá rất tốn thời gian, nhưng nếu không 

làm thì chẳng có tiền. Tôi vừa phải làm nón, vừa lo cơm nước, chăm cháu. Chồng tôi thỉnh 
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thoảng giúp một tay, nhưng ông ấy bảo việc nhà là của phụ nữ, thế nên tôi cũng không dám 

phàn nàn nhiều” (PVS 30, nữ, 56 tuổi, thôn Tây Sơn, xã Phương Trung). 

Trường hợp này cho thấy nội trợ, chăm sóc không chỉ là “việc nhà” theo nghĩa thông 

thường, mà là một phần của cơ chế duy trì đời sống gia đình trong hộ làng nghề. Người phụ 

nữ vừa tham gia lao động tạo thu nhập, vừa đảm nhiệm các công việc bảo đảm bữa ăn, chăm 

cháu, duy trì sinh hoạt thường ngày. Người chồng có thể hỗ trợ, nhưng sự hỗ trợ này vẫn mang 

tính phụ giúp, chưa làm thay đổi vị trí đảm nhiệm chính của người vợ. 

Dữ liệu phỏng vấn sâu tại Bình Phú cũng cho thấy công việc nội trợ, chăm sóc thường 

được “bình thường hóa” như trách nhiệm tự nhiên của phụ nữ. Một cán bộ địa phương nhận 

xét: “Người phụ nữ thì ở nhà thuận tiện chăm con, chăm cháu, nên họ tranh thủ làm thêm nghề 

cũ” (Trích PVS 1, Chủ tịch UBND xã Bình Phú – Thạch Thất). Nhận định này phản ánh một 

logic phân công khá phổ biến: phụ nữ được xem là người phù hợp với không gian gia đình, từ 

đó việc chăm sóc con cháu và làm thêm nghề thủ công tại nhà được gắn vào cùng một vai trò. 

Chính sự kết hợp này làm cho lao động của phụ nữ trở nên kéo dài, phân tán và khó được nhận 

diện đầy đủ như một dạng lao động có giá trị. 

Đối với công việc nội trợ thường ngày như nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, dữ liệu định tính 

cho thấy người vợ vẫn là người đảm nhiệm chính trong phần lớn trường hợp. Một phụ nữ ở 

Quất Động cho biết: “Tôi là người chủ yếu lo việc nhà. Nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp, tất cả đều 

do tôi làm. Chồng tôi thì không giúp nhiều trong những việc này, anh ấy chỉ giúp tôi sửa chữa 

những đồ đạc hỏng trong nhà, nhưng không đụng đến công việc bếp núc” (Trích PVS 47, nữ, 

57 tuổi, thôn Quất Lâm – xã Quất Động). 

Cách phân công này cho thấy ranh giới giới tính trong nội trợ vẫn khá rõ: phụ nữ gắn với 

bếp núc, giặt giũ, dọn dẹp; nam giới thường chỉ tham gia các việc được coi là “việc đàn ông” 

như sửa chữa đồ đạc, xử lý công việc cần sức lực hoặc kỹ thuật. Do đó, nếu chỉ nhìn vào việc 

người chồng “có tham gia” một số việc trong gia đình, rất dễ đánh giá quá mức sự thay đổi. 

Điều cần phân biệt là tham gia hỗ trợ không đồng nghĩa với đảm nhiệm chính hay chịu trách 

nhiệm thường xuyên. 

Dữ liệu phỏng vấn sâu ghi nhận ở một số trường hợp người chồng hiện có hỗ trợ vợ trong 

những công việc đơn giản khi vợ mệt, bận hoặc khi gia đình thiếu người. Tuy nhiên, các lời kể 

này chủ yếu phản ánh cách phối hợp công việc tại thời điểm phỏng vấn, không đủ căn cứ để 

khẳng định mức độ tham gia của người chồng đã gia tăng như một xu hướng chung so với thời 

kỳ trước mốc sáp nhập năm 2008. Một nam giới ở Hồng Vân chia sẻ: “Nội trợ thì chủ yếu bà 

ấy làm, nhưng giờ tôi cũng đỡ đần một phần. Nhiều khi thấy bà ấy mệt, tôi cũng phụ bà ấy rửa 

rau, bắc nồi cơm. Trước đây thì tôi không hay làm đâu, nhưng giờ rảnh rỗi hơn rồi thì cũng 

làm được chút gì hay chút nấy” (PVS 16, nam giới, 62 tuổi, thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân). 

Trường hợp này cho thấy, trong một hộ gia đình cụ thể, việc người chồng tham gia nội 

trợ có thể được điều chỉnh theo tuổi, sức khỏe, thời gian rảnh và kinh nghiệm sống chung. 

Chính người trả lời nhấn mạnh tính linh hoạt đó: “Mình sống với nhau bao năm rồi, nhìn nhau 

là biết ai mệt ai khỏe, tự điều chỉnh thôi” (PVS 16, nam giới, 62 tuổi, thôn Xâm Xuyên, xã 

Hồng Vân). Dẫn chứng này minh họa cách vợ chồng phối hợp công việc trong hoàn cảnh cụ 

thể, nhưng không được sử dụng để khái quát thành sự biến đổi chung theo thời gian. Về cơ 

bản, người vợ vẫn là người đảm nhiệm chính, còn người chồng chủ yếu hỗ trợ khi cần. 

Đối với chăm sóc con cái, biến đổi nổi bật hơn cả là sự tham gia ngày càng rõ của người 

thân, đặc biệt là ông bà. Số liệu khảo sát cho thấy tỷ lệ người thân đảm nhiệm chính công việc 

nội trợ, chăm sóc con cái/người cao tuổi tăng từ 16,7% trước mốc năm 2008 lên 24,3% từ mốc 

năm 2008 đến nay (Biểu đồ 3.5). Kết quả này phù hợp với dữ liệu phỏng vấn sâu về tình trạng 

con cái đi làm xa, đi làm khu công nghiệp hoặc làm việc cả ngày, khiến ông bà trở thành lực 

lượng chăm sóc quan trọng trong gia đình. 

Một lãnh đạo địa phương ở Bình Phú nhận xét: “Ôi giời! Giờ có khi ông bà già lại đi 

chăm lại các con các cháu, chứ con cháu chăm gì được bố mẹ già. Giờ ai cũng bận rộn, con 
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cái đi học cả ngày, có nhà trường lo, nhiều cháu ở độ tuổi cấp hai, cấp ba phải tự lập sớm 

hơn. Nên là ở nhiều nhà, ông bà không chỉ trông cháu mà còn làm việc nhà, lo cả nấu ăn cho 

cả nhà” (Trích PVS 1, Chủ tịch UBND xã Bình Phú – Thạch Thất). 

Ở đây, biến đổi không nằm ở việc nam giới thay thế phụ nữ trong chăm sóc, mà ở sự tái 

phân bổ trách nhiệm chăm sóc sang thế hệ lớn tuổi. Đây là điểm rất quan trọng của gia đình 

làng nghề hiện nay: khi vợ và chồng đều bị cuốn vào sản xuất, kinh doanh, công việc công 

nghiệp hoặc dịch vụ, ông bà có thể trở thành người duy trì sinh hoạt gia đình hằng ngày. Tuy 

nhiên, sự hỗ trợ này cũng đặt ra áp lực mới đối với người cao tuổi, nhất là khi họ vừa phải 

chăm cháu, vừa có thể tiếp tục tham gia một phần vào sản xuất làng nghề hoặc tự chăm sóc 

bản thân. 

Trong một số trường hợp, chăm sóc con cháu được vợ chồng cao tuổi phân chia linh hoạt 

hơn. Một nam giới ở Hồng Vân kể: “Hè là vất vả nhất, vì cháu không đi học, quấy lắm. Bà ấy 

ở nhà nhiều nên lo ăn uống, trưa trưa tôi ở nhà thì tôi trông cho bà ấy nghỉ. Có hôm cho cháu 

sang hàng xóm chơi hoặc mang ra vườn cùng, nhưng cháu nhỏ, không cho ra nắng nhiều 

được” (PVS 16, nam giới, 62 tuổi, thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân). Trường hợp này cho thấy 

nam giới có tham gia chăm cháu, nhưng vẫn theo cách hỗ trợ người vợ/người bà, chứ chưa 

phải là người chịu trách nhiệm chính thường xuyên. 

Đối với chăm sóc người cao tuổi, dữ liệu phỏng vấn sâu cho thấy sự phân công có xu 

hướng linh hoạt hơn so với nội trợ hằng ngày, vì công việc này thường gắn với tình huống sức 

khỏe, bệnh tật và yêu cầu huy động nhiều thành viên. Trong một trường hợp ở Hồng Vân, 

người chồng chia sẻ: “Ờ, cái này thì gần đây ông cụ tôi yếu, nằm viện mấy tháng, cả hai vợ 

chồng thay nhau chăm. Nhưng phần lớn vẫn là cô lo chính, vì cô cẩn thận, lại gần gũi bố 

chồng. Tôi chủ yếu hỗ trợ đi lại, làm giấy tờ viện, mua thuốc. Có lần tôi phải trực cả đêm trong 

viện, mới thấy vất vả thật” (PVS 22, nam, 54 tuổi, Trạm trưởng Trạm y tế xã Hồng Vân). 

Dữ liệu này cho thấy chăm sóc người cao tuổi có thể tạo ra sự phối hợp giữa vợ và chồng 

nhiều hơn so với các công việc nội trợ thường nhật. Tuy nhiên, ngay cả khi có sự phối hợp, 

người vợ vẫn thường là người chăm sóc trực tiếp, gần gũi và thường xuyên hơn; người chồng 

đảm nhiệm các phần việc hỗ trợ như đi lại, giấy tờ, thuốc men hoặc trực thay trong một số thời 

điểm. Điều này tiếp tục cho thấy ranh giới giữa “đảm nhiệm chính” và “hỗ trợ” vẫn cần được 

phân tích thận trọng. 

Một trường hợp khác ở Bình Phú cũng thể hiện rõ logic phân công này: “Ông bà mất hết 

rồi nên giờ không phải lo chuyện đó. Nhưng trước kia thì vợ bác là người chính lo. Bác cũng 

phụ giúp, nhưng bà cụ sống với vợ chồng bác, thì vợ bác gần gũi hơn, lo thuốc men, cơm nước, 

tắm rửa. Bác đi làm nên ban ngày ít ở nhà. Còn tối thì bác thay bà cụ, massage, xoa bóp chân 

tay. Mình có cha mẹ thì phải chăm thôi” (PVS 5, nam, 52 tuổi, thôn Bình Xá, xã Bình Phú). Ở 

đây, người chồng có tham gia chăm sóc, nhưng sự gần gũi, tỉ mỉ và chăm sóc thân thể vẫn 

được gắn chủ yếu với người vợ. 

Nhìn chung, dữ liệu định lượng và phỏng vấn sâu cùng cho thấy biến đổi người đảm 

nhiệm chính công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình diễn ra chậm hơn nhiều 

so với biến đổi trong sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề. Người vợ vẫn là chủ thể chính 

trong nội trợ, chăm sóc con cái và người cao tuổi; người chồng có xu hướng tham gia nhiều 

hơn trong một số tình huống, nhưng phần lớn vẫn ở vị trí hỗ trợ. Vai trò của người thân, đặc 

biệt là ông bà, tăng lên rõ hơn trong giai đoạn hiện nay, phản ánh sự tái cấu trúc chăm sóc trong 

các hộ gia đình làng nghề khi sinh kế ngày càng đa dạng và lao động trẻ có xu hướng dịch 

chuyển ra ngoài hộ. 

Do đó, phát hiện quan trọng của nội dung này không phải là sự thay đổi theo hướng “bình 

đẳng hóa” rõ rệt trong công việc nội trợ, chăm sóc, mà là sự đan xen giữa tính bền vững của 

khuôn mẫu giới truyền thống và những điều chỉnh linh hoạt theo điều kiện sinh kế, vòng đời 

gia đình, sức khỏe và sự hỗ trợ liên thế hệ. Chính sự không tương xứng giữa việc phụ nữ tham 

gia nhiều hơn vào sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề và việc họ vẫn đảm nhiệm phần 
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lớn nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình là cơ sở quan trọng để luận án tiếp tục phân 

tích vai trò của phụ nữ ở các mục tiếp theo. 

3.3.2. Sự điều chỉnh trong trách nhiệm và mức độ tham gia của vợ và chồng đối với công 

việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình 

Nếu mục 3.3.1 tập trung làm rõ ai là người đảm nhiệm chính công việc nội trợ, chăm sóc 

các thành viên trong gia đình thì mục này hướng tới phân tích sâu hơn sự điều chỉnh về trách 

nhiệm và mức độ tham gia của vợ và chồng trong quá trình thực hiện các công việc đó. Từ góc 

độ xã hội học giới, việc xác định người đảm nhiệm chính mới chỉ phản ánh kết quả của phân 

công lao động, trong khi mức độ tham gia và trách nhiệm của từng giới cho phép nhận diện rõ 

hơn những biến đổi trong quan hệ giới và cơ chế vận hành của gia đình. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau thời điểm Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, mặc dù người 

vợ vẫn là chủ thể đảm nhiệm chính đa số phần việc nhà và chăm sóc, song đã xuất hiện những 

điều chỉnh đáng chú ý trong cách thức vợ chồng phân chia trách nhiệm gia đình. Sự điều chỉnh 

này không diễn ra theo hướng đảo ngược vai trò giới truyền thống mà chủ yếu thể hiện ở việc 

gia tăng mức độ tham gia của người chồng vào một số công việc vốn trước đây được xem là 

trách nhiệm của phụ nữ.  

Dữ liệu phỏng vấn sâu đã cho thấy người vợ vẫn là chủ thể gánh vác phần lớn trách nhiệm 

nội trợ và chăm sóc các thành viên trong gia đình. Không chỉ thực hiện các công việc thường 

ngày như nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, phụ nữ còn đồng thời đảm nhận việc chăm sóc con 

cái, chăm sóc người cao tuổi và duy trì các hoạt động sinh hoạt gia đình. Điều đáng chú ý là 

các trách nhiệm này thường được thực hiện song song với hoạt động sản xuất – kinh doanh sản 

phẩm làng nghề hoặc các hoạt động tạo thu nhập khác. 

Một phụ nữ làm nghề nón tại xã Phương Trung chia sẻ: “Công việc làm nón lá rất tốn 

thời gian, nhưng nếu không làm thì chẳng có tiền. Tôi vừa phải làm nón, vừa lo cơm nước, 

chăm cháu. Chồng tôi thỉnh thoảng giúp một tay, nhưng ông ấy bảo việc nhà là của phụ nữ, 

thế nên tôi cũng không dám phàn nàn nhiều” (PVS 30, nữ, 56 tuổi, thôn Tây Sơn, xã Phương 

Trung). 

Trường hợp này phản ánh khá rõ tình trạng "gánh nặng kép" mà nhiều phụ nữ làng nghề 

đang trải qua. Họ vừa tham gia lao động tạo thu nhập vừa đảm nhận phần lớn lao động tái sản 

xuất trong gia đình. Đáng chú ý, sự gia tăng vai trò kinh tế của phụ nữ trong bối cảnh sau sáp 

nhập không đồng thời kéo theo sự giảm tương ứng trách nhiệm nội trợ và chăm sóc. Điều này 

cho thấy sự thay đổi trong phân công lao động sản xuất diễn ra nhanh hơn so với sự thay đổi 

trong phân công lao động tái sản xuất. 

Một cán bộ Hội Phụ nữ xã Bình Phú nhận xét: “Mà nhiều khi không phải người ta không 

muốn chia sẻ, mà vì bận quá – cứ cuốn theo công việc, rồi trách nhiệm. Vợ thì nghĩ ‘thôi, nói 

làm gì, lại cãi nhau’, còn chồng thì không để ý. Thành ra im lặng, lâu dần thành thói quen” 

(Trích PVS 2, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Bình Phú – huyện Thạch Thất). 

Nhận xét này cho thấy trách nhiệm nội trợ và chăm sóc không chỉ được duy trì bởi sự 

phân công lao động hiện hữu mà còn được tái sản xuất thông qua các chuẩn mực văn hóa và 

kỳ vọng xã hội đối với phụ nữ. Trong nhiều trường hợp, chính phụ nữ cũng có xu hướng chấp 

nhận vai trò đó như một trách nhiệm tự nhiên của mình. 

Đối với người chồng, dữ liệu nghiên cứu cho thấy mức độ tham gia vào việc nhà và trách 

nhiệm chăm sóc gia đình đã có những thay đổi nhất định so với trước đây. Tuy nhiên, trong 

phần lớn trường hợp, sự tham gia này vẫn mang tính hỗ trợ nhiều hơn là đảm nhận trách nhiệm 

chính. Nam giới thường xuất hiện trong các công việc mang tính thời điểm hoặc khi người vợ 

gặp khó khăn về sức khỏe, thời gian hoặc khối lượng công việc quá lớn. 

Một nam giới tại xã Hồng Vân cho biết: “Bà ấy đi chợ. Tôi ít khi đi lắm, trừ hôm nào bà 

ấy mệt thì tôi mới đi thay. Tôi đi chợ thì hay mua linh tinh, không biết chọn đồ tươi. Bà ấy đi 

quen người bán, lại biết tính toán nên từ xưa đến giờ vẫn là bà ấy đảm nhiệm” (PVS 16, nam 

giới, 62 tuổi, thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân). 
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Những chia sẻ như trên cho thấy nam giới không hoàn toàn đứng ngoài công việc gia 

đình, nhưng sự tham gia của họ thường được nhìn nhận như một sự hỗ trợ linh hoạt hơn là 

trách nhiệm thường xuyên. Điều này phản ánh một thực tế rằng ranh giới giới trong công việc 

nội trợ đã được nới lỏng hơn trước, nhưng chưa bị xóa bỏ hoàn toàn. 

Tuy nhiên, dữ liệu phỏng vấn sâu cũng ghi nhận những biểu hiện mới trong cách thức 

tham gia của nam giới vào đời sống gia đình. Khi người vợ tham gia nhiều hơn vào hoạt động 

sản xuất – kinh doanh hoặc làm việc ngoài gia đình, người chồng có xu hướng chủ động hơn 

trong việc chia sẻ một số công việc như nấu ăn, đưa đón con, chăm sóc con cái hoặc hỗ trợ 

việc nhà. 

Theo nhận xét của Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bình Phú: “Chồng thấy vợ bận là cũng biết 

phụ nấu nướng, chăm con, đón con” (Trích PVS 2, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Bình Phú – huyện 

Thạch Thất). 

Một lãnh đạo địa phương cũng cho biết: “Cứ nhìn ở mấy cổng trường mầm non ý, nhiều 

ông bố chở con, đeo cặp, thậm chí cột tóc cho con gái luôn” (Trích PVS 1, Chủ tịch UBND xã 

Bình Phú – Thạch Thất). 

Những biểu hiện này cho thấy sự thay đổi nhất định trong nhận thức của nam giới về 

trách nhiệm gia đình. Nếu trước đây việc chăm sóc con cái thường được mặc định là trách 

nhiệm của người mẹ thì hiện nay nhiều người cha đã tham gia trực tiếp hơn vào các hoạt động 

chăm sóc thường ngày. Đây là một trong những dấu hiệu rõ nét nhất của sự điều chỉnh phân 

công lao động theo giới trong gia đình làng nghề hiện nay. 

Một điểm đáng chú ý khác là sự phối hợp giữa vợ và chồng trong công việc nội trợ và 

chăm sóc đang có xu hướng linh hoạt hơn so với trước đây. Trong nhiều trường hợp, thay vì 

phân công cố định theo giới, các cặp vợ chồng điều chỉnh trách nhiệm dựa trên thời gian, sức 

khỏe, điều kiện làm việc và nhu cầu thực tế của gia đình. 

Một nam giới tại Bình Phú chia sẻ: “À, cái đó thì phần lớn là bác gái lo. Nhưng giờ tuổi 

cũng cao, bác cũng phụ bác gái nhiều. Sáng thì bác đưa thằng cháu đi học, chiều thì bác gái 

đi đón. Cơm nước thì tùy, hôm nào bác rảnh thì bác nấu, không thì bác gái làm. Rửa bát, dọn 

nhà cũng thay phiên nhau” (PVS 3, nam giới, 56 tuổi, thôn Bình Xá, xã Bình Phú). 

Sự điều chỉnh này phản ánh xu hướng hợp tác gia đình ngày càng rõ nét hơn trong một 

bộ phận hộ gia đình làng nghề. Việc phân công công việc không còn hoàn toàn dựa trên giới 

tính mà ngày càng dựa trên khả năng đáp ứng yêu cầu thực tế của gia đình. Tuy nhiên, ngay cả 

trong các trường hợp có sự phối hợp, trách nhiệm tổ chức và duy trì hoạt động gia đình vẫn 

chủ yếu thuộc về người vợ. 

Điều này được thể hiện khá rõ qua chia sẻ sau: “Bà ấy chọn món, bà ấy nấu, tôi thì phụ 

dọn mâm thôi. Có hôm tôi bảo thôi để tôi chọn món, nhưng bà ấy bảo ‘ông cứ để tôi lo, ông 

vào làm không đúng ý lại hỏng việc’” (PVS 16, nam giới, 62 tuổi, thôn Xâm Xuyên, xã Hồng 

Vân). 

Trường hợp này cho thấy sự khác biệt giữa tham gia thực hiện công việc và chịu trách 

nhiệm chính đối với công việc. Mặc dù nam giới có thể tham gia vào một số công việc cụ thể 

nhưng việc lập kế hoạch, tổ chức và chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn chủ yếu do phụ nữ đảm 

nhận. 

Đối với chăm sóc người cao tuổi, sự phối hợp giữa vợ và chồng có xu hướng rõ nét hơn 

so với nội trợ thường ngày. Những tình huống liên quan đến bệnh tật, điều trị hoặc chăm sóc 

dài ngày thường đòi hỏi sự tham gia của nhiều thành viên trong gia đình. 

Một cán bộ y tế xã Hồng Vân cho biết: “Ông cụ tôi yếu, nằm viện mấy tháng, cả hai vợ 

chồng thay nhau chăm... Lúc ấy mới thấy, gia đình mà không có sự chia sẻ là rất mệt. Chẳng 

ai đủ sức ôm hết được cả việc nhà, việc nghề đâu” (PVS 22, nam, 54 tuổi, Trạm trưởng Trạm 

y tế xã Hồng Vân). 
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So với nội trợ thường ngày, chăm sóc người cao tuổi là lĩnh vực ghi nhận mức độ phối 

hợp cao hơn giữa vợ và chồng. Điều này xuất phát từ tính chất phức tạp và áp lực của hoạt 

động chăm sóc, đặc biệt trong điều kiện người cao tuổi mắc bệnh hoặc cần chăm sóc dài hạn. 

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu cho thấy, sự điều chỉnh trong trách nhiệm và mức độ 

tham gia của vợ và chồng đối với công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình 

diễn ra theo hướng linh hoạt hơn so với trước đây nhưng chưa làm thay đổi căn bản cấu trúc 

phân công lao động theo giới. Người vợ vẫn là chủ thể chịu trách nhiệm chính trong phần lớn 

các việc nhà và hoạt động chăm sóc. Người chồng có xu hướng tham gia nhiều hơn vào một 

số hoạt động cụ thể, đặc biệt trong chăm sóc con cái và hỗ trợ người cao tuổi, song phần lớn 

vẫn ở vai trò hỗ trợ. Sự biến đổi nổi bật nhất không phải là sự đảo ngược vai trò giới, mà là sự 

gia tăng tính phối hợp, thương lượng và chia sẻ trách nhiệm giữa vợ và chồng trong quá trình 

thực hiện các công việc gia đình dưới tác động của những biến đổi kinh tế – xã hội sau thời 

điểm điều chỉnh địa giới năm 2008. 

3.3.3. Vai trò của các thành viên khác và các hình thức hỗ trợ trong công việc nội trợ, chăm 

sóc các thành viên trong gia đình 

Nếu như sự điều chỉnh trách nhiệm giữa vợ và chồng phản ánh những biến đổi bên trong 

quan hệ giới trong gia đình, thì mức tham gia của những người còn lại trong hộ và các hình 

thức hỗ trợ bên ngoài lại cho thấy cách thức các hộ gia đình làng nghề thích ứng với những 

thay đổi về lao động, sinh kế và nhân khẩu học trong bối cảnh sau sáp nhập Hà Tây vào Hà 

Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy công việc nội trợ và chăm sóc không chỉ được thực hiện bởi 

vợ và chồng mà còn có sự tham gia của ông bà, con cái, người thân và một số hình thức hỗ trợ 

xã hội khác. Tuy nhiên, mức độ tham gia của các chủ thể này có sự khác biệt đáng kể tùy thuộc 

vào điều kiện kinh tế, chu kỳ gia đình và đặc điểm nghề nghiệp của từng hộ. 

3.3.3.1. Vai trò của các thành viên khác trong hộ gia đình 

Kết quả ở Biểu đồ 3.5 cho thấy, trước thời điểm sáp nhập, tỷ lệ người thân đảm nhận 

chính công việc nội trợ, chăm sóc con cái và người cao tuổi là 16,7%; sau thời điểm sáp nhập 

tăng lên 24,3%. Sự gia tăng này phản ánh xu hướng các hộ gia đình ngày càng dựa nhiều hơn 

vào nguồn lực chăm sóc từ các thành viên khác trong hộ khi vợ và chồng phải dành nhiều thời 

gian hơn cho hoạt động tạo thu nhập hoặc làm việc ngoài gia đình. 

Trong các xã làng nghề nghiên cứu, ông bà là lực lượng hỗ trợ quan trọng nhất trong 

chăm sóc trẻ em. Khi nhiều lao động trẻ chuyển sang làm công nhân tại các khu công nghiệp 

hoặc tham gia các hoạt động dịch vụ ngoài địa phương, trách nhiệm trông nom cháu nhỏ thường 

được chuyển giao cho thế hệ cao tuổi. 

Một cán bộ địa phương cho biết: “Bây giờ nhiều gia đình đi làm từ sáng đến tối. Con còn 

nhỏ thì chủ yếu gửi cho ông bà trông. Ông bà vừa đưa đón cháu đi học, vừa cơm nước giúp 

luôn” (PVS 1, Chủ tịch UBND xã Bình Phú). 

Vai trò của ông bà không chỉ giới hạn ở chăm sóc trẻ em mà còn góp phần duy trì hoạt 

động sinh hoạt thường ngày của gia đình. Trong nhiều hộ, ông bà hỗ trợ nấu ăn, dọn dẹp hoặc 

thực hiện một số công việc nhẹ, qua đó giúp giảm áp lực cho người vợ và người chồng trong 

điều kiện vừa phải tham gia lao động tạo thu nhập, vừa phải thực hiện trách nhiệm gia đình. 

Bên cạnh ông bà, con cái cũng tham gia nhất định vào công việc gia đình, đặc biệt ở 

những hộ có con trong độ tuổi thanh thiếu niên. Tuy nhiên, dữ liệu phỏng vấn sâu cho thấy sự 

tham gia này chủ yếu mang tính hỗ trợ, không thay thế vai trò của người lớn. 

Một người dân tại xã Bình Phú chia sẻ: “Cháu lớn thì biết quét nhà, rửa bát, trông em 

lúc bố mẹ bận. Nhưng việc chính vẫn là người lớn làm. Giờ các cháu học nhiều nên cũng không 

thể phụ giúp như trước được” (PVS 3, nam giới, 56 tuổi, thôn Bình Xá, xã Bình Phú). 

Kết quả khảo sát cho thấy vai trò của người thân vẫn tồn tại trong một bộ phận hộ gia 

đình làng nghề đối với các quyết định liên quan đến học hành và nghề nghiệp của con cái. Cụ 

thể, trong nhóm đã kết hôn trước thời điểm sáp nhập, tỷ lệ người thân tham gia quyết định đạt 

8,8% đối với giai đoạn trước sáp nhập và tăng lên 18,9% ở thời điểm khảo sát hiện nay. Điều 
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này phản ánh ảnh hưởng nhất định của thế hệ ông bà trong các gia đình nhiều thế hệ, đặc biệt 

đối với các quyết định liên quan đến giáo dục và định hướng tương lai của con cháu. 

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy ảnh hưởng của người thân không hoàn toàn 

mang tính thay thế vai trò của cha mẹ mà chủ yếu bổ sung cho nguồn lực chăm sóc của gia 

đình. Trong bối cảnh nhiều lao động trẻ di cư hoặc làm việc ngoài địa phương, sự hỗ trợ của 

ông bà và người thân trở thành một trong những điều kiện giúp gia đình duy trì đồng thời hoạt 

động kinh tế và chức năng chăm sóc. 

3.3.3.2. Các hình thức hỗ trợ nhằm giảm gánh nặng nội trợ, chăm sóc 

Bên cạnh nguồn lực từ các thành viên trong hộ, các gia đình làng nghề còn sử dụng nhiều 

hình thức hỗ trợ khác nhau nhằm giảm bớt áp lực nội trợ và chăm sóc. 

Kết quả ở Bảng 3.13 cho thấy một bộ phận người trả lời nhận định di cư lao động gắn 

với sự gia tăng nhu cầu hỗ trợ đối với công việc gia đình. Có 27,5% số người được hỏi cho 

rằng di cư làm tăng khối lượng công việc nội trợ; 23,5% cho rằng làm thay đổi trách nhiệm 

chăm sóc con cái hoặc người phụ thuộc; 11,8% cho biết gia đình phải thuê người giúp việc 

hoặc sử dụng lao động bên ngoài; 27,5% nhận định di cư ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – 

kinh doanh của hộ gia đình. Chỉ có 9,8% cho rằng di cư không ảnh hưởng đến phân công lao 

động trong gia đình. 

Những con số này cho thấy khi một hoặc nhiều thành viên trong gia đình di chuyển ra 

ngoài địa phương để học tập hoặc làm việc, các hộ gia đình thường phải tái phân bổ nguồn lực 

chăm sóc. Trong nhiều trường hợp, ông bà trở thành người chăm sóc chính đối với trẻ em hoặc 

người phụ thuộc. 

Một phụ nữ tại xã Quất Động chia sẻ: “Hai vợ chồng đi làm cả ngày nên gửi cháu cho 

ông bà. Không có ông bà thì không biết xoay xở thế nào” (PVS 43, nữ, 50 tuổi, xã Quất Động). 

Ngoài sự hỗ trợ của người thân, một bộ phận gia đình đã bắt đầu sử dụng các dịch vụ hỗ 

trợ chăm sóc hoặc các thiết bị gia dụng nhằm giảm khối lượng công việc nội trợ. Kết quả cho 

thấy người chủ động tìm hiểu và áp dụng các dịch vụ hỗ trợ nhằm giảm gánh nặng công việc 

và chăm sóc con cái/người cao tuổi chủ yếu là cả hai vợ chồng (48,3%). Tiếp đến là người vợ 

(30,0%), người chồng (14,4%) và những người còn lại trong hộ (7,3%). Điều này cho thấy việc 

tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ mới đang dần trở thành một chiến lược thích ứng của các hộ gia 

đình làng nghề trước áp lực lao động và chăm sóc ngày càng gia tăng. 

Điều này cho thấy việc tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ mới đang dần trở thành một chiến 

lược thích ứng của các hộ gia đình làng nghề trước áp lực lao động và chăm sóc ngày càng gia 

tăng. 

“Nhất là sau khi được về Thủ đô, hạ tầng được đầu tư mạnh hơn. Người dân có nhiều cơ 

hội tiếp cận thông tin, kỹ thuật mới, con cái được học hành cao hơn, thanh niên đi làm công ty 

nhiều hơn […] Không cô ơi, thuê sao nổi. Với lại nhà cũng không đến nỗi quá tải. Mình tự làm 

được thì làm thôi. Vợ tôi vẫn khỏe, cháu thì có bố mẹ nó chăm, mình chỉ phụ. Thật ra, trước 

cũng có dạo có thuê một cô người dưới Nam Định, nhưng ở được hơn tháng thì nghỉ. Nhà tôi 

thì cũng không to gì, nhưng đông người, việc lúc nào cũng có. Sau thì cả nhà thống nhất tự 

làm, ai rảnh làm gì thì làm nấy. Như bà nhà tôi bây giờ dùng máy hút bụi nhỏ để hút gầm 

giường, tiện lắm. Còn đồ bếp thì con dâu toàn mua nồi chiên không dầu gì đấy, tôi chịu, chả 

hiểu nó nấu kiểu gì (PVS 17, nam, 50 tuổi, thôn Cơ Giáo, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín). 

Một số ý kiến phỏng vấn sâu cũng cho thấy việc sử dụng máy giặt, nồi cơm điện, máy 

hút bụi hoặc các dịch vụ hỗ trợ giáo dục đã góp phần giảm đáng kể thời gian dành cho công 

việc gia đình: Nhà bác có máy giặt, nồi cơm điện, lò vi sóng. Mấy cái đó giúp vợ bác đỡ việc, 

nhất là hôm nào bận làm hàng nhiều. Có khi tối mới nấu cơm, thì lò vi sóng đỡ phải nấu lại 

(PVS 5, Nam, 52 tuổi, thôn Bình Xá, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất). 

Nhìn chung, các kết quả nghiên cứu cho thấy sự tham gia của những người còn lại trong 

hộ và các hình thức hỗ trợ bên ngoài đang ngày càng trở thành một bộ phận quan trọng trong 

tổ chức công việc nội trợ và chăm sóc tại các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội. Tuy nhiên, 
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những nguồn lực hỗ trợ này chủ yếu có vai trò bổ sung hơn là thay thế trách nhiệm của vợ và 

chồng. Các kết quả định lượng và định tính cho thấy ông bà và người thân tiếp tục giữ vai trò 

hỗ trợ quan trọng trong công việc chăm sóc trẻ em, người phụ thuộc và duy trì sinh hoạt gia 

đình tại các hộ làng nghề. Đồng thời, sự xuất hiện ngày càng rõ của các dịch vụ hỗ trợ và thiết 

bị gia dụng cho thấy các hộ gia đình đang từng bước đa dạng hóa các chiến lược giảm gánh 

nặng nội trợ và chăm sóc trong bối cảnh biến đổi kinh tế – xã hội sau sáp nhập. 

3.3.4. Tính bền vững và sự thay đổi của phân công lao động theo giới trong công việc nội 

trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình 

Các kết quả phân tích ở các mục 3.3.1, 3.3.2 và 3.3.3 cho thấy phân công lao động theo 

giới trong công việc nội trợ và chăm sóc các thành viên ở các hộ được khảo sát tại các xã làng 

nghề ngoại thành Hà Nội đang diễn ra đồng thời hai xu hướng: một mặt có những điều chỉnh 

nhất định theo hướng chia sẻ và linh hoạt hơn giữa vợ và chồng; mặt khác, nhiều đặc điểm của 

mô hình phân công lao động truyền thống vẫn được duy trì khá bền vững. Điều này phản ánh 

tính chất vừa biến đổi vừa kế thừa của quan hệ giới trong gia đình dưới tác động của quá trình 

đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu lao động và những thay đổi kinh tế – xã hội sau thời điểm điều 

chỉnh địa giới năm 2008. 

Trước hết, kết quả nghiên cứu cho thấy người vợ vẫn là chủ thể đảm nhận chính công 

việc nội trợ và chăm sóc trong phần lớn các hộ gia đình làng nghề. Các dữ liệu phỏng vấn sâu 

cũng phản ánh rõ tính bền vững của mô hình này. Nhiều phụ nữ cho rằng việc chăm lo cơm 

nước, con cái và người thân là trách nhiệm tự nhiên của mình, ngay cả khi họ đồng thời tham 

gia lao động tạo thu nhập. Một phụ nữ làm nghề nón tại xã Phương Trung chia sẻ: “Công việc 

làm nón lá rất tốn thời gian, nhưng nếu không làm thì chẳng có tiền. Tôi vừa phải làm nón, 

vừa lo cơm nước, chăm cháu. Chồng tôi thỉnh thoảng giúp một tay, nhưng ông ấy bảo việc nhà 

là của phụ nữ...” (PVS 30, nữ, 56 tuổi, xã Phương Trung). 

Những chia sẻ như vậy cho thấy phân công lao động gia đình không chỉ được duy trì bởi 

sự khác biệt trong hoạt động lao động thực tế mà còn được củng cố bởi các chuẩn mực văn 

hóa và quan niệm giới đã tồn tại từ lâu trong đời sống cộng đồng làng nghề. 

Kết quả khảo sát về nhận thức giới cũng phản ánh xu hướng này, có tới 48,8% số người 

được hỏi đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý với quan điểm “Việc nhà là trách nhiệm chính của phụ 

nữ”, trong khi chỉ có 28,8% không đồng ý hoặc hoàn toàn không đồng ý. Điều này cho thấy 

mặc dù các giá trị bình đẳng giới ngày càng được phổ biến rộng rãi, nhưng quan niệm truyền 

thống về trách nhiệm nội trợ của phụ nữ vẫn có ảnh hưởng đáng kể trong đời sống gia đình tại 

địa bàn nghiên cứu. 

Bên cạnh những yếu tố mang tính bền vững, dữ liệu nghiên cứu cũng ghi nhận sự thay 

đổi trong hình thức tham gia của người chồng vào một số công việc nội trợ, chăm sóc. Về mặt 

định lượng, Biểu đồ 3.5 không cho thấy tỷ lệ ‘cả hai vợ chồng cùng đảm nhận chính’ tăng lên; 

trái lại, tỷ lệ này giảm từ 30,0% xuống 24,3%. Tuy nhiên, dữ liệu phỏng vấn sâu cho thấy ở 

một số gia đình, người chồng chủ động hơn trong việc đưa đón con, nấu ăn, chăm sóc người 

thân hoặc chia sẻ việc nhà khi điều kiện cho phép. Vì vậy, kết quả phù hợp hơn với nhận định 

rằng hình thức và mức độ tham gia của nam giới có sự điều chỉnh, nhưng chưa đủ cơ sở để kết 

luận trách nhiệm nội trợ đã được tái phân chia theo hướng cân bằng. 

Dữ liệu định tính cũng gợi ý rằng ở một số gia đình, nam giới tham gia tích cực hơn vào 

các hoạt động chăm sóc thường ngày của gia đình. Tuy nhiên, sự thay đổi chủ yếu diễn ra ở 

mức độ tham gia và chia sẻ công việc, chứ chưa làm thay đổi hoàn toàn trách nhiệm chính vốn 

vẫn gắn với người vợ. 

Bên cạnh đó, sự phát triển của hạ tầng, dịch vụ xã hội và các thiết bị gia dụng cũng góp 

phần làm thay đổi cách thức tổ chức công việc gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy 48,3% 

số hộ cho biết cả hai vợ chồng cùng chủ động tìm hiểu và áp dụng các dịch vụ hỗ trợ nhằm 

giảm gánh nặng công việc và chăm sóc. Điều này cho thấy quá trình hiện đại hóa đời sống gia 
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đình không chỉ diễn ra thông qua sự thay đổi vai trò của các thành viên mà còn thông qua việc 

mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài. 

Nhìn từ lý thuyết vai trò giới, kết quả trên cho thấy sự khác biệt quan trọng giữa “tham 

gia” và “chịu trách nhiệm chính” trong công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia 

đình. Nam giới có thể tham gia nhiều hơn vào một số hoạt động cụ thể như đưa đón con, hỗ 

trợ nấu ăn, chăm sóc người cao tuổi khi cần thiết; tuy nhiên, trách nhiệm tổ chức, theo dõi và 

duy trì các công việc này vẫn chủ yếu gắn với người vợ. Điều này cho thấy chuẩn mực giới 

truyền thống chưa mất đi, mà tiếp tục được tái sản xuất dưới hình thức mềm dẻo hơn trong đời 

sống gia đình làng nghề. Ở góc độ cấu trúc – chức năng, sự tham gia của người chồng, người 

thân và các dịch vụ hỗ trợ có thể được hiểu như một cơ chế thích ứng của hộ gia đình nhằm 

duy trì chức năng chăm sóc và tái sản xuất đời sống trong điều kiện sinh kế thay đổi. Khi phụ 

nữ tham gia nhiều hơn vào sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề hoặc các hoạt động tạo 

thu nhập khác, gia đình buộc phải điều chỉnh cách phân bổ công việc. Tuy nhiên, sự điều chỉnh 

này chủ yếu nhằm bảo đảm gia đình tiếp tục vận hành ổn định, hơn là tạo ra sự thay đổi căn 

bản trong cấu trúc trách nhiệm giới. Như vậy, sự biến đổi trong lĩnh vực nội trợ, chăm sóc các 

thành viên trong gia đình không diễn ra theo hướng tuyến tính hay đảo chiều vai trò giới. Quá 

trình này phản ánh một dạng thích ứng không đồng đều: các thành viên trong gia đình có thể 

chia sẻ và phối hợp nhiều hơn, nhưng phụ nữ vẫn là người gánh trách nhiệm chính. Đây chính 

là điểm cho thấy sự gia tăng vai trò kinh tế của phụ nữ chưa kéo theo sự phân chia lại tương 

ứng trong lao động tái sản xuất gia đình. 

Các kết quả tổng hợp cho thấy tại các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội, phân công lao 

động giữa vợ và chồng trong nội trợ và chăm sóc đã linh hoạt hơn, nhưng cấu trúc phân chia 

trách nhiệm chưa thay đổi căn bản. Người vợ vẫn là chủ thể chịu trách nhiệm chính trong phần 

lớn các hoạt động nội trợ và chăm sóc; người chồng tham gia nhiều hơn nhưng chủ yếu ở vai 

trò hỗ trợ hoặc phối hợp; trong khi ông bà và các nguồn lực hỗ trợ xã hội ngày càng giữ vai trò 

quan trọng trong việc giảm bớt áp lực chăm sóc cho gia đình. Điều này cho thấy quá trình biến 

đổi phân công lao động gia đình diễn ra chủ yếu theo hướng điều chỉnh mức độ tham gia và 

trách nhiệm giữa các thành viên hơn là sự đảo ngược hoàn toàn các khuôn mẫu giới truyền 

thống. 

Kết quả nghiên cứu này đồng thời cung cấp thêm bằng chứng cho giả thuyết nghiên cứu 

thứ nhất của luận án. Mặc dù sự tham gia của nam giới trong công việc gia đình có xu hướng 

gia tăng và các hình thức phối hợp giữa vợ và chồng ngày càng đa dạng hơn, nhưng các chuẩn 

mực giới truyền thống vẫn tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến cách thức tổ chức đời sống gia đình. 

Nói cách khác, quá trình biến đổi đang diễn ra theo hướng chia sẻ và linh hoạt hơn, nhưng chưa 

đủ để làm mất đi vai trò trung tâm của phụ nữ trong lĩnh vực nội trợ và chăm sóc các thành 

viên ở các hộ được khảo sát tại các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 
 

Chương 3 đã phân tích thực trạng và sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng ở 

các hộ được khảo sát tại các xã làng nghề ngoại thành Hà Nội trên hai lĩnh vực chủ yếu: sản 

xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề và nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy sự phân công lao động đã có những biến đổi đáng chú ý, nhưng không 

diễn ra theo hướng tuyến tính, đồng đều hoặc đảo chiều hoàn toàn vai trò giới. 

Trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề, hộ gia đình vẫn giữ vai trò là 

một đơn vị tổ chức lao động quan trọng. Tuy nhiên, hoạt động làng nghề không còn giữ vị trí 

độc tôn trong sinh kế của tất cả thành viên. Việc một bộ phận người được khảo sát có công 

việc chính ngoài sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề cho thấy sinh kế hộ gia đình đã trở 

nên đa dạng hơn, gắn với nông nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, lao động công nghiệp, việc làm 

hưởng lương và các nguồn thu nhập khác. Điều này không đồng nghĩa với việc hộ gia đình rút 

khỏi nghề, mà phản ánh sự điều chỉnh vị trí của nghề trong cơ cấu lao động và sinh kế của hộ. 

Dưới góc nhìn cấu trúc – chức năng, sự thay đổi này có thể được xem là một cơ chế thích ứng 

của gia đình làng nghề trước những biến đổi của môi trường kinh tế – xã hội. Gia đình vừa duy 

trì chức năng kinh tế thông qua sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề, vừa phân bổ lại lao 

động để thích ứng với thị trường, công nghệ, dịch vụ và các cơ hội việc làm ngoài làng nghề. 

Vì vậy, phân công lao động trong hộ ngày càng linh hoạt hơn: có hộ cả hai vợ chồng cùng đảm 

nhiệm, có hộ người vợ giữ vai trò lao động chủ yếu, có hộ người chồng chuyển sang công việc 

khác nhưng vẫn tham gia một số khâu như giao dịch, thu mua nguyên liệu, vận chuyển hoặc 

kết nối thị trường. Một phát hiện đáng chú ý là vai trò của người vợ trong sản xuất – kinh 

doanh sản phẩm làng nghề ngày càng nổi bật. Phụ nữ không chỉ tham gia các công đoạn thủ 

công, tỉ mỉ, cần sự kiên trì mà còn tham gia vào các khâu chế tác, hoàn thiện, kiểm tra chất 

lượng, kinh doanh và dịch vụ liên quan đến sản phẩm. Kết quả này phản ánh sự mở rộng vai 

trò lao động và trách nhiệm kinh tế của người vợ trong hộ gia đình làng nghề. Phân công lao 

động theo công đoạn vẫn mang dấu ấn giới khá rõ. Nam giới thường gắn với những công việc 

đòi hỏi sức lực, khả năng di chuyển, giao dịch, thu mua nguyên liệu, vận chuyển hoặc kết nối 

thị trường; trong khi phụ nữ thường đảm nhiệm các công đoạn cần sự tỉ mỉ, khéo léo, kiên trì 

và có thể thực hiện trong hoặc gần không gian gia đình. Về thời gian lao động, phụ nữ có xu 

hướng tham gia thường xuyên hơn vào hoạt động làng nghề tại hộ, trong khi nam giới có xu 

hướng phân bổ thời gian cho các hoạt động sinh kế khác hoặc đảm nhiệm những vai trò gián 

tiếp hơn trong chuỗi sản xuất – kinh doanh. Như vậy, sự biến đổi trong lĩnh vực này chưa làm 

mất đi các khuôn mẫu giới truyền thống, mà chủ yếu khiến các khuôn mẫu đó được điều chỉnh 

linh hoạt hơn theo điều kiện sinh kế, sức khỏe, kỹ năng, tuổi đời và cơ hội việc làm của từng 

thành viên. 

Trong lĩnh vực nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình, sự thay đổi diễn ra chậm 

hơn và các khuôn mẫu phân công theo giới vẫn tương đối bền chặt. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy người vợ vẫn là chủ thể chịu trách nhiệm chính đối với phần lớn công việc nội trợ, chăm 

sóc con cái, chăm sóc người cao tuổi và tổ chức sinh hoạt gia đình. Đáng chú ý, những trách 

nhiệm này không giảm tương ứng khi phụ nữ tham gia nhiều hơn vào sản xuất – kinh doanh 

sản phẩm làng nghề hoặc các hoạt động tạo thu nhập khác. Dưới góc nhìn lý thuyết vai trò 

giới, thực trạng trên cho thấy nội trợ và chăm sóc vẫn thường được nhìn nhận là trách nhiệm 

chủ yếu của phụ nữ. Người chồng đã tham gia nhiều hơn vào một số công việc như đưa đón 

con, hỗ trợ nấu ăn, chăm sóc người cao tuổi khi ốm đau hoặc làm việc nhà khi người vợ bận. 

Tuy nhiên, sự tham gia này phần lớn vẫn mang tính hỗ trợ, bổ sung hoặc tùy tình huống, chưa 

làm thay đổi căn bản vị trí chịu trách nhiệm chính của người vợ. Vì vậy, cần phân biệt giữa 

việc “tham gia”, “hỗ trợ” và “chịu trách nhiệm chính” khi xem xét sự biến đổi phân công lao 

động trong gia đình. Sự hỗ trợ của ông bà, con cái và các thành viên khác cũng góp phần chia 

sẻ công việc nội trợ, chăm sóc trong các hộ gia đình nhiều thế hệ. Một số gia đình sử dụng các 
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dịch vụ như gửi trẻ, thuê người giúp việc hoặc nhờ người thân hỗ trợ. Tuy nhiên, những hình 

thức này chủ yếu làm giảm một phần khối lượng công việc, chưa làm thay đổi căn bản trách 

nhiệm tổ chức và thực hiện công việc gia đình của người vợ. 

Phát hiện trung tâm của Chương 3 là sự không tương xứng giữa biến đổi trong lao động 

tạo thu nhập và biến đổi trong lao động tái sản xuất gia đình. Trong khi người vợ ngày càng 

giữ vai trò nổi bật trong sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề, họ vẫn tiếp tục đảm nhiệm 

đa số phần việc nhà và chăm sóc. Điều này dẫn đến sự hình thành và duy trì vai trò kép của 

phụ nữ: vừa tham gia tạo thu nhập, vừa gánh vác trách nhiệm duy trì đời sống gia đình. Do đó, 

vấn đề không chỉ nằm ở việc vợ hoặc chồng làm công việc nào, mà còn liên quan đến cách gia 

đình phân bổ trách nhiệm, thời gian, công sức và những kỳ vọng về giới. Từ góc nhìn hiện đại 

hóa, sự phát triển của thị trường lao động, công nghệ, dịch vụ và các nguồn sinh kế mới đã tạo 

điều kiện cho phân công lao động gia đình thay đổi. Tuy nhiên, quá trình này không tất yếu 

dẫn đến sự phân chia bình đẳng hơn trong nội trợ và chăm sóc. Lao động sản xuất – kinh doanh 

biến đổi nhanh và linh hoạt hơn, trong khi lao động tái sản xuất gia đình vẫn chịu sự chi phối 

mạnh của các chuẩn mực giới truyền thống. 

Như vậy, kết quả phân tích ở Chương 3 cho thấy giả thuyết nghiên cứu 1 cơ bản phù hợp 

với dữ liệu thực nghiệm: phụ nữ có xu hướng gia tăng sự tham gia và giữ vai trò nổi bật hơn 

trong sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề, nhưng vẫn đảm nhiệm phần lớn công việc 

nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình; nam giới đã tham gia nhiều hơn vào một số 

công việc gia đình nhưng chủ yếu ở vai trò hỗ trợ, chưa làm thay đổi căn bản cấu trúc phân 

công lao động theo giới. Những phát hiện này là cơ sở để Chương 4 tiếp tục phân tích các 

nhóm yếu tố có liên quan đến sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng, bao gồm đặc 

điểm cá nhân, gia đình và nơi cư trú; đặc điểm nghề, tổ chức sản xuất, thị trường, công nghệ 

và dịch vụ; cùng các chính sách, quan niệm giới, di cư và hình thức hỗ trợ tại làng nghề. 
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Chương 4. CÁC YẾU TỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỔI PHÂN CÔNG LAO 

ĐỘNG GIỮA VỢ VÀ CHỒNG TRONG GIA ĐÌNH Ở CÁC XÃ LÀNG NGHỀ NGOẠI 

THÀNH HÀ NỘI 
 

Kết quả phân tích ở Chương 3 cho thấy phân công lao động giữa vợ và chồng trong các 

hộ làm nghề ở khu vực ngoại thành Hà Nội đã có những biến đổi nhất định trong hoạt động 

sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề, công việc nội trợ, chăm sóc và quyền quyết định 

trong gia đình. Tuy nhiên, mức độ và hình thức biến đổi không diễn ra giống nhau giữa các hộ 

gia đình, giữa các địa bàn nghiên cứu cũng như giữa các nhóm đối tượng khác nhau. Có những 

gia đình ghi nhận sự gia tăng rõ nét của tính phối hợp giữa vợ và chồng trong hoạt động sản 

xuất, trong khi ở những gia đình khác, mô hình phân công lao động truyền thống vẫn được duy 

trì tương đối ổn định. Những khác biệt đó cho thấy sự biến đổi phân công lao động diễn ra 

trong mối liên hệ với nhiều điều kiện khác nhau của hộ gia đình và địa phương. Vì vậy, Chương 

4 tập trung phân tích sự khác biệt và mối liên hệ giữa ba nhóm yếu tố với các chỉ báo phân 

công lao động; các kết quả không được sử dụng để xác lập quan hệ nhân quả tuyến tính khi 

thiết kế nghiên cứu không cho phép. 

Các yếu tố được xem xét trong chương gồm ba nhóm: đặc điểm cá nhân, gia đình và nơi 

cư trú; đặc điểm nghề, tổ chức sản xuất, thị trường và công nghệ – dịch vụ; chính sách và các 

hình thức hỗ trợ tại làng nghề. Việc phân chia thành ba nhóm yếu tố không nhằm tách biệt 

hoàn toàn các mối liên hệ, mà nhằm nhận diện rõ hơn cách thức liên hệ của từng nhóm yếu tố 

đối với quá trình điều chỉnh phân công lao động giữa vợ và chồng trong nhóm hộ được khảo 

sát. Trong đó, nhóm đặc điểm cá nhân, gia đình và nơi cư trú được phân tích trước nhằm nhận 

diện sự khác biệt về phân công lao động gắn với nguồn lực, chu kỳ sống và điều kiện cư trú 

của các hộ gia đình. 

4.1. Nhóm yếu tố về đặc điểm cá nhân, gia đình và nơi cư trú 

Nhóm yếu tố về đặc điểm cá nhân, gia đình và nơi cư trú được xem là nhóm yếu tố nền 

tảng, bởi đây là những đặc điểm tương đối ổn định, có khả năng chi phối nhận thức, hành vi 

và cách thức tổ chức lao động của các thành viên trong gia đình. Độ tuổi, trình độ học vấn, loại 

hình gia đình, quy mô hộ, mức sống hay đặc điểm của địa bàn cư trú không chỉ tạo nên sự khác 

biệt về nguồn lực và điều kiện sống của mỗi hộ gia đình mà còn góp phần định hình cách thức 

các cặp vợ chồng phân chia trách nhiệm trong hoạt động sản xuất - kinh doanh cũng như trong 

công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình. Xét từ cách tiếp cận vai trò giới và 

hiện đại hóa, những khác biệt về đặc điểm cá nhân, gia đình và nơi cư trú có thể có liên quan 

đến nhận thức về vai trò của vợ và chồng cũng như khả năng thích ứng của từng hộ trước 

những biến đổi về kinh tế – xã hội và sinh kế làng nghề, qua đó duy trì hoặc điều chỉnh cách 

thức phân công lao động trong gia đình. 

Để xem xét mức độ liên hệ của nhóm yếu tố này, luận án sử dụng kết hợp kết quả khảo 

sát định lượng với các kiểm định Chi-square nhằm xác định mối liên hệ giữa các đặc điểm cá 

nhân, gia đình và nơi cư trú với một số khía cạnh của phân công lao động giữa vợ và chồng; 

đồng thời khai thác dữ liệu phỏng vấn sâu để lý giải các cơ chế xã hội nằm phía sau những mối 

liên hệ thống kê đó. Cách tiếp cận này cho phép không chỉ nhận diện liệu các yếu tố nhân khẩu 

học có liên quan đến sự biến đổi phân công lao động hay không, mà còn góp phần giải thích 

vì sao cùng gắn với  những biến đổi kinh tế – xã hội, các hộ gia đình làng nghề lại có những 

cách thức điều chỉnh phân công lao động khác nhau. 

4.1.1. Mối liên hệ của đặc điểm cá nhân với biến đổi phân công lao động 

4.1.1.1. Sự khác biệt về phân công lao động giữa vợ và chồng theo nhóm tuổi 

Nhóm tuổi là một trong những biến số xã hội học quan trọng phản ánh sự khác biệt về 

điều kiện sống, quá trình xã hội hóa giới, cơ hội tiếp cận giáo dục, mức độ tham gia thị trường 

lao động cũng như khả năng thích ứng với những biến đổi kinh tế - xã hội. Nhóm tuổi được 

xác định tại thời điểm khảo sát năm 2024; vì vậy, các khác biệt dưới đây được hiểu là khác 
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biệt giữa các nhóm tuổi hiện nay, không phải so sánh thuần tập/thế hệ theo thời gian Đối với 

các hộ làm nghề ở khu vực ngoại thành Hà Nội, sự khác biệt giữa các thế hệ không chỉ thể hiện 

ở tuổi tác mà còn gắn với những bối cảnh phát triển khác nhau của địa phương trước và sau 

thời điểm điều chỉnh địa giới năm 2008. Những người hiện nay từ 60 tuổi trở lên phần lớn 

trưởng thành trong bối cảnh kinh tế nông nghiệp và sản xuất thủ công truyền thống; nhóm từ 

40–59 tuổi trải qua cả hai giai đoạn trước và sau sáp nhập, chứng kiến trực tiếp quá trình chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế; trong khi nhóm dưới 40 tuổi lớn lên khi quá trình đô thị hóa, công nghiệp 

hóa và hội nhập thị trường lao động đã diễn ra mạnh mẽ. Chính sự khác biệt về bối cảnh xã 

hội hóa này tạo nên những khác biệt nhất định trong cách thức tổ chức lao động giữa vợ và 

chồng. Theo quan điểm trong xã hội học, phân công lao động trong gia đình không phải là kết 

quả của những khác biệt sinh học đơn thuần mà được hình thành và tái tạo thông qua quá trình 

xã hội hóa, các chuẩn mực giới và sự thích ứng của hộ gia đình trước những biến đổi của môi 

trường kinh tế - xã hội. Trong điều kiện các làng nghề ngoại thành Hà Nội đang chuyển dịch 

mạnh sang kinh tế thị trường, sự thay đổi của cơ cấu việc làm, sự phát triển của các khu công 

nghiệp, dịch vụ và du lịch làng nghề đã làm thay đổi nhu cầu sử dụng lao động của hộ gia đình, 

từ đó dẫn tới những điều chỉnh trong phân công lao động giữa vợ và chồng. Vì vậy, việc phân 

tích biến số nhóm tuổi không chỉ nhằm xác định sự khác biệt giữa các nhóm tuổi tại thời điểm 

khảo sát mà còn góp phần lý giải cơ chế thích ứng của gia đình trước các biến đổi về sinh kế 

và tổ chức lao động. Kết quả điều tra cho thấy nhóm tuổi có mối liên hệ thống kê với thời gian 

tham gia lao động sản xuất của cả vợ và chồng trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay. Sự khác 

biệt giữa các nhóm tuổi có ý nghĩa thống kê đối với cả người vợ (Pearson Chi-square = 13,081; 

Sig. = 0,042 < 0,05) và người chồng (Pearson Chi-square = 47,420; Sig. = 0,000 < 0,05). Kết 

quả này chỉ phản ánh mối liên hệ giữa nhóm tuổi và thời gian tham gia lao động sản xuất trong 

giai đoạn sau năm 2008, chưa đủ cơ sở để kết luận nhóm tuổi có liên quan đến sự biến đổi phân 

công lao động giữa vợ và chồng. 

Bảng 4.1. Thời gian tham gia lao động sản xuất làng nghề của vợ và chồng theo nhóm 

tuổi trong bối cảnh sau khi tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội 

Đơn vị tính: % 
 Người vợ Người chồng 

Nhóm tuổi 
Dưới 

5 giờ 

Từ 5-8 

giờ 

Trên 

8 giờ 

Không  

tham gia 

Dưới 5 

giờ 

Từ 5-8 

giờ 

Trên 

8 giờ 

Không 

tham gia 

Dưới 40 tuổi 51,9 35,4 8,9 3,8 41,8 24,1 10,1 24,1 

40–59 tuổi 44,2 43,3 12,1 0,5 53,5 29,3 14,9 2,3 

Từ 60 tuổi trở lên 55,3 34,1 10,6 0,0 64,2 22,8 7,3 5,7 

Chung 48,9 39,1 11,0 1,0 54,4 26,4 11,8 7,4 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Kết quả ở Bảng 4.1 cho thấy tỷ lệ tham gia sản xuất làng nghề của người vợ luôn cao hơn 

người chồng ở cả ba nhóm tuổi, nhưng mức chênh lệch thay đổi theo tuổi. Ở nhóm dưới 40 

tuổi, 96,2% người vợ tham gia, cao hơn 20,3 điểm phần trăm so với người chồng (75,9%); đây 

là nhóm có khoảng cách giới lớn nhất. Ở nhóm 40–59 tuổi, tỷ lệ tham gia của người vợ và 

người chồng lần lượt là 99,5% và 97,7%, chênh lệch chỉ 1,8 điểm phần trăm. Ở nhóm từ 60 

tuổi trở lên, toàn bộ người vợ tham gia sản xuất, còn tỷ lệ của người chồng là 94,3%, chênh 

lệch 5,7 điểm phần trăm. Xét theo thời lượng, tỷ lệ làm từ 5 giờ/ngày trở lên của người vợ lần 

lượt là 44,3%, 55,4% và 44,7% ở ba nhóm tuổi; các tỷ lệ tương ứng của người chồng là 34,2%, 

44,2% và 30,1%. Như vậy, sự khác biệt nổi bật không chỉ nằm ở tỷ lệ tham gia mà còn ở cường 

độ lao động: người vợ duy trì mức tham gia cao ở mọi nhóm tuổi, còn mức tham gia của người 

chồng thấp nhất ở nhóm dưới 40 tuổi và thời lượng làm nghề từ 5 giờ/ngày trở lên thấp nhất ở 

nhóm từ 60 tuổi trở lên. 
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Bảng 4.2. So sánh thời gian lao động mỗi ngày trong sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng 

nghề của vợ và chồng theo nhóm tuổi 

Đơn vị tính: % 

Nhóm 

tuổi 

Vai 

trò 

Trước thời điểm sáp nhập Sau thời điểm sáp nhập 

Tổng 
<5h 5–8h >8h 

Không 

tham gia 
<5h 5–8h >8h 

Không 

tham gia 

18–29 
Vợ - - - - 33,3 50,0 0,0 16,7 100,0 

Chồng - - - - 41,7 16,7 8,3 33,3 100,0 

30–39 
Vợ 34,8 33,5 18,4 13,3 55,3 32,8 10,4 1,5 100,0 

Chồng 48,4 31,9 8,8 10,9 41,8 25,4 10,4 22,4 100,0 

40–49 
Vợ 44,4 31,3 13,9 10,4 47,0 39,1 13,0 0,9 100,0 

Chồng 47,8 33,9 8,7 9,6 51,3 27,8 17,4 3,5 100,0 

50–59 
Vợ 36,0 35,0 19,0 10,0 41,0 48,0 11,0 0,0 100,0 

Chồng 53,0 34,0 9,0 4,0 56,0 31,0 12,0 1,0 100,0 

60–69 
Vợ 30,1 40,7 24,3 4,9 52,4 36,9 10,7 0,0 100,0 

Chồng 51,5 35,9 9,7 2,9 65,0 23,3 6,8 4,9 100,0 

≥70 
Vợ 18,5 44,4 29,6 7,4 74,1 14,8 7,4 3,7 100,0 

Chồng 48,1 37,0 7,4 7,4 59,3 14,8 7,4 18,5 100,0 

Tổng 
Vợ 34,0 30,7 16,3 19,1 49,6 38,4 10,8 1,2 100,0 

Chồng 45,5 28,5 7,8 18,2 54,5 25,9 11,6 8,0 100,0 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Do đặc điểm thời điểm kết hôn, nhóm 18–29 tuổi chỉ có thông tin cho thời kỳ từ sau mốc 

sáp nhập năm 2008; việc nhận diện biến đổi trước và sau thời điểm sáp nhập được thực hiện 

đối với các nhóm có dữ liệu ở cả hai thời kỳ. Bảng 4.2 cho thấy thời gian làm nghề của vợ và 

chồng biến đổi khác nhau theo nhóm tuổi. Ở nhóm 30–39 tuổi, tỷ lệ người vợ làm trên 8 

giờ/ngày giảm từ 18,4% xuống 10,4%, trong khi tỷ lệ làm dưới 5 giờ tăng từ 34,8% lên 55,3%; 

đối với người chồng, tỷ lệ làm từ 5–8 giờ giảm từ 31,9% xuống 25,4%. Ở nhóm 40–49 tuổi, tỷ 

lệ người vợ làm từ 5–8 giờ tăng từ 31,3% lên 39,1%, còn tỷ lệ người chồng làm trên 8 giờ tăng 

từ 8,7% lên 17,4%. Ở nhóm 50–59 tuổi, thời lượng của người vợ tập trung nhiều hơn ở mức 

5–8 giờ, tăng từ 35,0% lên 48,0%, trong khi cơ cấu thời gian của người chồng thay đổi ít hơn. 

Từ 60 tuổi trở lên, tỷ lệ làm dưới 5 giờ/ngày tăng rõ ở cả vợ và chồng, đồng thời tỷ lệ làm trên 

8 giờ giảm, phù hợp với sự suy giảm sức khỏe và cường độ lao động theo tuổi. Những khác 

biệt này có thể gắn với chu kỳ sống và chiến lược sinh kế của hộ: nhóm trẻ có nhiều cơ hội 

chuyển sang việc làm công nghiệp, dịch vụ nên giảm thời gian dành cho nghề; nhóm trung 

niên đang ở giai đoạn có sức khỏe, kinh nghiệm và trách nhiệm kinh tế cao nên duy trì thời 

lượng làm nghề lớn hơn; nhóm cao tuổi tiếp tục làm nghề nhưng chủ yếu với thời lượng ngắn, 

phù hợp với sức khỏe và khả năng lao động. 

Kết quả phỏng vấn sâu góp phần lý giải rõ hơn xu hướng này. Chủ tịch UBND xã Bình 

Phú cho biết: “Trước đây lao động chủ yếu là làm nông và đan lát, tỷ lệ lao động làm nông 

nghiệp, thủ công chiếm phần lớn. Nhưng 15-16 năm gần đây, nhiều người, nhất là thanh niên 

không làm nông nữa, họ chuyển sang làm mộc, đi làm công nhân ở các khu công nghiệp hoặc 

mở cửa hàng tạp hóa, đi chợ, vào nội thành tìm việc...” (Trích PVS 1, Chủ tịch UBND xã Bình 

Phú – huyện Thạch Thất). Như vậy, thời gian lao động của nhóm tuổi trẻ không giảm vì mức 

độ tham gia lao động thấp hơn mà chủ yếu do sự dịch chuyển khỏi khu vực sản xuất làng nghề 

sang những lĩnh vực tạo thu nhập ổn định hơn. Xu hướng này cũng được ghi nhận tại làng nghề 

thêu Quất Động. Một người lao động chia sẻ: “Trước đây, cả gia đình tôi đều làm nghề thêu 

ren, mỗi người một công đoạn, ai cũng bận rộn. Nhưng giờ chỉ còn mẹ tôi và em gái út làm 

những đơn hàng nhỏ lẻ, còn tôi đã chuyển sang làm công nhân tại khu công nghiệp vì thu nhập 

ổn định hơn. Mẹ tôi thì bảo, nghề thêu là nghề của làng, bỏ đi thì tiếc, nhưng với tôi, làm nghề 

này không thể nuôi sống cả gia đình được” (PVS 48, nam, 38 tuổi, xã Quất Động). Trường 

hợp này phản ánh khá rõ quá trình dịch chuyển lao động giữa các thế hệ, trong đó lớp trẻ ưu 

tiên việc làm có thu nhập ổn định thay vì tiếp tục gắn bó toàn thời gian với nghề truyền thống. 
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Cũng theo Chủ tịch UBND xã Bình Phú:  “Khác biệt thì rõ đấy. Trước kia, vợ chồng 

cùng làm, tối đan, ngày đi chợ bán, xoay vòng như vậy. Có khi các cụ còn bảo: ‘Chồng chẻ, 

vợ đan – con gánh đi bán’. Bây giờ thì như tôi nói, nhiều ông chồng rút khỏi nghề, chuyển 

sang làm công nghiệp hoặc dịch vụ có thu nhập đều hơn. Chỉ còn mấy bà phụ nữ không có 

việc gì làm là còn làm thôi […] Có nhiều hộ, người chồng gần như rút khỏi nghề hoàn toàn, 

chỉ còn người vợ làm thêm tại nhà lúc rảnh hoặc tranh thủ những khi không phải trông cháu, 

nội trợ. Cũng có hộ thì người chồng nhận phần tìm mối hàng, giao hàng, kết nối khách hàng” 

(PVS 1, Chủ tịch UBND xã Bình Phú – huyện Thạch Thất). 

Nhìn dưới góc độ xã hội học, sự khác biệt giữa các nhóm tuổi không đơn thuần phản ánh 

đặc điểm của chu kỳ sống mà còn phản ánh quá trình thích ứng của các hộ gia đình trước những 

biến đổi của cấu trúc cơ hội kinh tế sau năm 2008. Nếu như nhóm tuổi cao hơn tại thời điểm 

khảo sát vẫn duy trì mô hình sản xuất dựa trên nghề truyền thống thì nhóm tuổi trẻ hơn có xu 

hướng đa dạng hóa sinh kế và mở rộng phạm vi tham gia thị trường lao động ngoài làng nghề. 

Điều này phù hợp với cách tiếp cận hiện đại hóa, theo đó quá trình phát triển kinh tế và mở 

rộng cơ hội việc làm làm suy giảm tính khép kín của mô hình hộ sản xuất truyền thống, đồng 

thời thúc đẩy sự tái cấu trúc phân công lao động trong gia đình. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu 

cũng cho thấy sự thay đổi này không diễn ra đồng đều giữa các nhóm tuổi mà có liên quan 

đồng thời đến điều kiện sinh kế, đặc điểm nghề truyền thống và vòng đời của mỗi hộ gia đình. 

Bên cạnh sự khác biệt về thời gian tham gia lao động, kết quả ở Bảng 4.3 cho thấy cách 

thức phân công các công đoạn sản xuất – kinh doanh giữa vợ và chồng có sự khác nhau theo 

nhóm tuổi. Nhìn chung, người vợ tham gia nhiều hơn ở các công đoạn làm sạch và sơ chế 

nguyên liệu, chế tác, hoàn thiện sản phẩm, kiểm tra chất lượng và tìm đầu ra hoặc thực hiện 

giao dịch sản phẩm. Trong khi đó, người chồng tham gia nhiều hơn ở một số công đoạn như 

thu mua nguyên liệu, xử lý bề mặt, đóng gói và bảo quản sản phẩm. Sự khác biệt giữa vợ và 

chồng thể hiện rõ hơn ở các nhóm từ 50 tuổi trở lên, khi người vợ tham gia nhiều hơn trong 

phần lớn công đoạn chính của quá trình sản xuất – kinh doanh. Riêng ở nhóm 40–49 tuổi, 

người chồng có vai trò nổi bật hơn trong chế tác và hoàn thiện sản phẩm. Kết quả này cho thấy 

phân công lao động sản xuất – kinh doanh giữa vợ và chồng không đồng nhất giữa các nhóm 

tuổi, đồng thời phản ánh vai trò đáng kể của người vợ trong nhiều công đoạn cốt lõi của hoạt 

động làng nghề. 

Bảng 4.3. Tỷ lệ người vợ và người chồng tham gia các công đoạn sản xuất – kinh doanh 

sản phẩm làng nghề theo nhóm tuổi của người trả lời 

Đơn vị tính: % 

 Công đoạn 

Nhóm tuổi theo phân loại 

18-29 

tuổi 

30-39 

tuổi 

40-49 

tuổi 

50-59 

tuổi 

60-69 

tuổi 

70-79 

tuổi 

80 tuổi 

trở lên 
Chung 

Người 

chồng 

Thu mua nguyên liệu đầu vào 0,0 23,9 53,0 33,0 30,1 20,0 14,3 34,4 

Làm sạch, sơ chế nguyên liệu 50,0 35,8 51,3 53,0 60,2 60,0 28,6 51,4 

Tạo dáng hoặc chế tác sản phẩm chính 58,3 40,3 72,2 64,0 55,3 60,0 14,3 59,2 

Lắp ráp hoặc hoàn thiện sản phẩm 58,3 46,3 73,0 61,0 53,4 40,0 42,9 58,7 

Xử lý bề mặt hoặc trang trí sản phẩm 16,7 34,3 43,5 47,0 37,9 35,0 ,0 39,6 

Kiểm tra chất lượng sản phẩm 50,0 50,7 57,4 55,0 60,2 50,0 42,9 55,7 

Đóng gói sản phẩm 16,7 56,7 56,5 44,0 57,3 45,0 42,9 51,9 

Bảo quản sản phẩm 8,3 31,3 41,7 34,0 43,7 35,0 14,3 37,0 

Tìm kiếm khách hàng hoặc kinh doanh sản phẩm 33,3 37,3 48,7 47,0 20,4 25,0 14,3 37,5 

Vận chuyển sản phẩm đến khách hàng 25,0 20,9 31,3 25,0 35,0 20,0 14,3 28,1 

Người 

vợ 

Thu mua nguyên liệu đầu vào 16,7 23,9 20,9 25,0 40,8 40,0 0,0 27,6 

Làm sạch, sơ chế nguyên liệu 41,7 71,6 69,6 80,0 76,7 75,0 57,1 73,3 

Tạo dáng hoặc chế tác sản phẩm chính 41,7 65,7 65,2 71,0 74,8 85,0 85,7 69,6 

Lắp ráp hoặc hoàn thiện sản phẩm 58,3 74,6 60,9 77,0 82,5 80,0 71,4 73,1 

Xử lý bề mặt hoặc trang trí sản phẩm 8,3 50,7 43,5 40,0 34,0 25,0 28,6 39,4 
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Kiểm tra chất lượng sản phẩm 58,3 53,7 61,7 69,0 68,0 75,0 71,4 64,4 

Đóng gói sản phẩm 50,0 38,8 34,8 32,0 44,7 50,0 28,6 38,2 

Bảo quản sản phẩm 33,3 23,9 18,3 31,0 36,9 30,0 42,9 28,1 

Tìm kiếm khách hàng hoặc kinh doanh sản phẩm 33,3 52,2 51,3 61,0 68,9 85,0 71,4 59,4 

Vận chuyển sản phẩm đến khách hàng 16,7 26,9 32,2 27,0 41,7 40,0 14,3 32,1 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Kết quả khảo sát cho thấy nhóm tuổi có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với người đảm 

nhận chính công việc sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề sau năm 2008 (χ² = 89,842; 

Sig. < 0,001). Điều này cho thấy mức độ tham gia lao động không chỉ khác nhau theo tuổi mà 

còn gắn với cách thức tổ chức phân công công việc giữa vợ và chồng trong hoạt động sản xuất 

của hộ gia đình làng nghề. Trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội sau mốc sáp nhập năm 

2008, các nhóm tuổi lựa chọn chiến lược sinh kế không giống nhau; sự khác biệt đó gắn với 

những cách tổ chức lao động khác nhau tại thời điểm khảo sát. Theo cách tiếp cận của Lý 

thuyết hiện đại hóa, sự mở rộng của thị trường lao động, công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng kinh 

tế đã tạo ra nhiều cơ hội sinh kế mới, làm cho việc phân công lao động trong gia đình trở nên 

linh hoạt hơn và ngày càng phụ thuộc vào điều kiện việc làm thực tế thay vì chỉ dựa trên những 

khuôn mẫu truyền thống. 

Biểu đồ 4.1. Người đảm nhận chính công việc sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng 

nghề theo nhóm tuổi trong bối cảnh sau khi tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội 
Đơn vị tính: % 

 
Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Quan sát số liệu cho thấy mô hình phân công lao động trong hoạt động sản xuất – kinh 

doanh sản phẩm làng nghề khác nhau khá rõ giữa các nhóm tuổi. Ở nhóm dưới 40 tuổi, người 

thân đảm nhận chính chiếm 36,7%, cao hơn hai nhóm tuổi còn lại, trong khi cả hai vợ chồng 

cùng đảm nhận chiếm 26,6%. Tỷ lệ người thân cao ở nhóm trẻ có thể gắn với việc nhiều cặp 

vợ chồng còn sống cùng hoặc duy trì hoạt động sản xuất chung với cha mẹ; vì vậy, ông bà hoặc 

cha mẹ vẫn trực tiếp đảm nhận một phần đáng kể công việc làng nghề. Ở nhóm 40–59 tuổi, cả 

hai vợ chồng cùng đảm nhận chiếm 41,9%, phản ánh giai đoạn hai vợ chồng giữ vai trò trung 

tâm trong tổ chức sản xuất của hộ. Ở nhóm từ 60 tuổi trở lên, cả hai vợ chồng cùng đảm nhận 

chiếm 43,1% và người vợ đảm nhận chính chiếm 47,2%; tỷ lệ người thân thấp hơn có thể liên 

quan đến việc con cái đã trưởng thành, tách hộ hoặc làm việc ngoài nghề, nên trong hộ chủ yếu 

còn vợ chồng cao tuổi tiếp tục duy trì sản xuất. Như vậy, sự khác biệt giữa các nhóm tuổi 

không chỉ gắn với lựa chọn sinh kế mà còn phản ánh cấu trúc cư trú và giai đoạn phát triển của 

gia đình. 

5.1

20.5

4.1

31.6 31.6

47.2

26.6

41.9 43.1

36.7

5.1 4.9

Dưới 40 tuổi 40–59 tuổi Từ 60 tuổi trở lên

Người chồng Người vợ Cả hai vợ chồng Người thân
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Bảng 4.4. Đánh giá về người đảm nhận chính công việc sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề theo nhóm tuổi trước và sau thời điểm tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội 
Đơn vị tính: % 

Nhóm 

tuổi 
Bối cảnh 

Người đảm nhận chính 

Tổng Người 

chồng 
Người vợ 

Cả hai vợ 

chồng 

Người 

thân 

Không thực 

hiện 

18–29 

tuổi 

Trước sáp 

nhập 
- - - - - - 

Sau sáp 

nhập 
8,3 33,3 25,0 33,3 0,0 100,0 

30–39 

tuổi 

Trước sáp 

nhập 
4,5 1,5 4,5 86,5 3,0 100,0 

Sau sáp 

nhập 
4,5 31,3 26,9 37,3 0,0 100,0 

40–49 

tuổi 

Trước sáp 

nhập 
17,4 25,2 50,4 3,5 3,5 100,0 

Sau sáp 

nhập 
27,8 27,0 39,1 4,3 1,7 100,0 

50–59 

tuổi 

Trước sáp 

nhập 
14,0 36,0 43,0 5,0 2,0 100,0 

Sau sáp 

nhập 
12,0 37,0 45,0 6,0 0,0 100,0 

60–69 

tuổi 

Trước sáp 

nhập 
4,9 34,0 56,3 4,9 0,0 100,0 

Sau sáp 

nhập 
4,9 49,5 42,7 1,9 1,0 100,0 

Từ 70 

tuổi trở 

lên 

Trước sáp 

nhập 
7,4 37,0 44,4 11,1 0,0 100,0 

Sau sáp 

nhập 
0,0 40,7 33,3 25,9 0,0 100,0 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Bảng 4.4 cho thấy cơ cấu người đảm nhận chính công việc sản xuất – kinh doanh sản 

phẩm làng nghề có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi trong từng thời kỳ. Tuy nhiên, các nhóm 

tuổi ở hai thời kỳ không được hiểu là những nhóm thuần tập được theo dõi liên tục. Vì vậy, số 

liệu trong bảng được sử dụng để mô tả và đối chiếu mô hình phân công lao động giữa các nhóm 

tuổi ở từng thời kỳ, không dùng để khẳng định sự tăng hoặc giảm của cùng một nhóm tuổi qua 

thời gian. 

Trong giai đoạn trước mốc sáp nhập năm 2008, ở nhóm 30–39 tuổi, người thân đảm nhận 

chính công việc sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề chiếm tỷ lệ rất cao, đạt 86,5%; 

trong khi người vợ và cả hai vợ chồng cùng đảm nhận đều chiếm tỷ lệ thấp, lần lượt là 1,5% 

và 4,5%. Kết quả này cho thấy ở nhóm tuổi trẻ trong thời kỳ trước sáp nhập, hoạt động sản 

xuất làng nghề còn phụ thuộc nhiều vào các thành viên khác trong gia đình. Cơ cấu này có thể 

liên quan đến đặc điểm cư trú nhiều thế hệ, khi một bộ phận người thuộc nhóm tuổi trẻ mới 

kết hôn, còn sống cùng cha mẹ nên hoạt động sản xuất của hộ vẫn chủ yếu do thế hệ cha mẹ tổ 

chức và đảm nhận. Ở các nhóm 40–49 tuổi, 50–59 tuổi và 60–69 tuổi, cả hai vợ chồng cùng 

đảm nhận công việc sản xuất chiếm tỷ lệ cao nhất, tương ứng là 50,4%, 43,0% và 56,3%. Đối 

với nhóm từ 70 tuổi trở lên, tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng đảm nhận đạt 44,4%, tiếp đến là người 

vợ đảm nhận chính với 37,0%. Như vậy, trong thời kỳ trước sáp nhập, mô hình cả hai vợ chồng 

cùng đảm nhận công việc sản xuất phổ biến hơn ở các nhóm từ 40 tuổi trở lên, còn vai trò của 

người thân nổi bật ở nhóm 30–39 tuổi. 

Trong thời kỳ từ mốc sáp nhập năm 2008 đến thời điểm khảo sát, cơ cấu người đảm nhận 

chính tiếp tục khác nhau theo nhóm tuổi. Ở nhóm 18–29 tuổi, người vợ và người thân cùng 

chiếm tỷ lệ cao nhất, đều đạt 33,3%, còn cả hai vợ chồng cùng đảm nhận chiếm 25,0%. Ở 

nhóm 30–39 tuổi, người thân đảm nhận chính vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất với 37,3%, tiếp đến là 

người vợ với 31,3% và cả hai vợ chồng với 26,9%. Kết quả này cho thấy sự tham gia của người 

thân vẫn tương đối phổ biến trong các hộ thuộc nhóm tuổi trẻ, có thể liên quan đến việc các 
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cặp vợ chồng còn sống cùng hoặc duy trì hoạt động sản xuất chung với cha mẹ. Ở nhóm 40–

49 tuổi và 50–59 tuổi, cả hai vợ chồng cùng đảm nhận chiếm tỷ lệ cao nhất, lần lượt là 39,1% 

và 45,0%. Đối với nhóm 60–69 tuổi, người vợ đảm nhận chính chiếm 49,5%, cao hơn tỷ lệ cả 

hai vợ chồng cùng đảm nhận là 42,7%. Ở nhóm từ 70 tuổi trở lên, người vợ tiếp tục chiếm tỷ 

lệ cao nhất với 40,7%; tiếp đến là cả hai vợ chồng với 33,3% và người thân với 25,9%. 

Nhìn chung, kết quả ở cả hai thời kỳ cho thấy mô hình phân công lao động sản xuất – 

kinh doanh sản phẩm làng nghề có sự khác biệt theo nhóm tuổi. Vai trò của người thân thể 

hiện rõ hơn ở các nhóm tuổi trẻ; mô hình cả hai vợ chồng cùng đảm nhận phổ biến hơn ở các 

nhóm trung niên; còn ở các nhóm tuổi cao, người vợ có xu hướng giữ vai trò nổi bật hơn. 

Những khác biệt này có thể gắn với cấu trúc cư trú, chu kỳ sống gia đình, tình trạng sức khỏe 

và khả năng tham gia sản xuất của các thành viên. Tuy nhiên, do các nhóm tuổi ở hai thời kỳ 

không phải là những nhóm thuần tập được theo dõi liên tục, số liệu chưa cho phép kết luận 

rằng cơ cấu người đảm nhận chính đã tăng hoặc giảm trong cùng một nhóm tuổi qua thời gian. 

Như vậy, sự thay đổi trong cơ cấu việc làm tại địa phương đã làm thay đổi cơ cấu phân 

công lao động trong chính hộ gia đình. Nếu như trước đây sản xuất làng nghề là hoạt động 

kinh tế trung tâm của cả gia đình thì hiện nay nghề truyền thống chỉ còn là một trong nhiều 

nguồn sinh kế. Nam giới có xu hướng dịch chuyển sang các ngành có thu nhập ổn định hơn, 

trong khi phụ nữ vẫn duy trì nghề thủ công do đặc điểm công việc có thể thực hiện tại nhà và 

dễ kết hợp với công việc nội trợ, chăm sóc gia đình. Kết quả này cũng phù hợp với nhận định 

của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Phú: “Trước vợ chồng hay làm cùng một việc trong 

một xưởng hoặc tại nhà, nhưng giờ chia việc rõ hơn. Chồng có thể đi làm thuê ở xưởng mộc 

hoặc khu công nghiệp, còn vợ thì nhận đồ mây tre về làm tại nhà. Có cặp thì cùng làm nhưng 

vợ lại là người quyết định nhập hàng, giao dịch. Cũng có nhà thì chồng phụ vợ làm mây tre 

theo thời vụ. Một điểm cô thấy thú vị là vai trò không còn cố định nữa. Ai giỏi việc gì thì làm 

việc đó, chứ không cứ nam – nữ rạch ròi như xưa” (PVS 2, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 

Bình Phú, huyện Thạch Thất). 

Từ góc độ xã hội học gia đình, kết quả này phản ánh quá trình chuyển đổi từ mô hình 

phân công lao động mang tính truyền thống sang mô hình phân công linh hoạt hơn giữa các 

thành viên trong hộ gia đình. Theo Lý thuyết hiện đại hóa, cùng với quá trình công nghiệp hóa, 

đô thị hóa và sự mở rộng của thị trường lao động sau thời điểm điều chỉnh địa giới năm 2008, 

cơ cấu việc làm của các hộ gia đình làng nghề đã có nhiều thay đổi. Các thành viên trong gia 

đình không còn bó hẹp trong hoạt động sản xuất thủ công truyền thống mà có thêm nhiều cơ 

hội tham gia vào các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và thương mại. Sự đa dạng hóa sinh kế này 

làm cho việc phân công lao động trong gia đình trở nên linh hoạt hơn, dựa nhiều hơn vào điều 

kiện việc làm, khả năng và đặc điểm công việc của từng thành viên thay vì hoàn toàn tuân theo 

những khuôn mẫu giới truyền thống. Điều này giải thích vì sao ở nhiều hộ gia đình trẻ, người 

vợ không chỉ tham gia sản xuất mà còn trực tiếp đảm nhận các hoạt động giao dịch, tìm kiếm 

thị trường hoặc quản lý đơn hàng, trong khi người chồng đảm nhận các công việc đòi hỏi sức 

khỏe hoặc làm việc ngoài hộ gia đình. 

Tuy nhiên, kết quả phỏng vấn cũng cho thấy sự thay đổi này chưa đồng nghĩa với việc 

xóa bỏ hoàn toàn mô hình phân công lao động theo giới. Trong nhiều hộ gia đình, đặc biệt là 

các hộ còn duy trì nghề truyền thống, các công đoạn vẫn được phân chia theo những khuôn 

mẫu giới quen thuộc. Chủ tịch UBND xã Bình Phú cho biết: “Vợ thì hay làm các việc tỉ mỉ, 

phải ngồi lâu một chỗ như đan nan, chỉnh dáng, nhuộm màu, xử lý bề mặt. Vì họ kiên trì được. 

Còn chồng nếu có tham gia thì thường làm các khâu nặng hơn – ví dụ như chẻ nan, phơi sấy, 

vận chuyển nguyên liệu… hoặc làm việc ngoài trời” (PVS 1, Chủ tịch UBND xã Bình Phú, 

huyện Thạch Thất).  

Như vậy, dưới tác động của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn sau năm 

2008, sự biến đổi trong phân công lao động sản xuất giữa các nhóm tuổi không diễn ra theo 

hướng thay thế hoàn toàn mô hình truyền thống, mà chủ yếu là quá trình tái cấu trúc vai trò 
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giữa vợ và chồng trên cơ sở thích ứng với điều kiện sinh kế mới. Những thay đổi này phản ánh 

đặc điểm của gia đình làng nghề trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế: vừa duy trì những yếu tố 

phân công lao động theo giới vốn có, vừa từng bước hình thành cơ chế phân công linh hoạt 

hơn dựa trên nguồn lực, năng lực và cơ hội việc làm của từng thành viên trong hộ gia đình. 

Đây cũng là biểu hiện của quá trình thương lượng vai trò giới trong gia đình dưới tác động của 

công nghiệp hóa, đô thị hóa và sự đa dạng hóa sinh kế ở khu vực nông thôn Hà Nội sau sáp 

nhập. 

Biểu đồ 4.2. Người đảm nhận chính công việc nội trợ, chăm sóc con cái và người cao 

tuổi theo nhóm tuổi trong bối cảnh sau khi tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội 
Đơn vị tính: % 

 
Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Kết quả khảo sát cho thấy nhóm tuổi có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với người đảm 

nhận chính công việc nội trợ, chăm sóc con cái và người cao tuổi sau năm 2008 (χ² = 49,751; 

Sig. < 0,001). Điều này cho thấy sự khác biệt về tuổi không chỉ gắn với hoạt động sản xuất mà 

còn có liên quan đến cách thức phân công các công việc tái sản xuất trong gia đình. Theo Lý 

thuyết vai trò giới, mặc dù các chuẩn mực giới có thể thay đổi dưới tác động của quá trình hiện 

đại hóa, song việc nội trợ và chăm sóc vẫn thường được xã hội quy định là trách nhiệm chủ 

yếu của phụ nữ. Vì vậy, sự khác biệt giữa các nhóm tuổi không chỉ phản ánh sự thay đổi về cơ 

cấu hộ gia đình mà còn cho thấy mức độ điều chỉnh vai trò giới trong từng nhóm hộ trước 

những biến đổi của điều kiện kinh tế - xã hội. Quan sát số liệu cho thấy, người vợ vẫn là người 

đảm nhận chính công việc nội trợ, chăm sóc con cái và người cao tuổi trong phần lớn các hộ 

gia đình, mặc dù tỷ lệ này giảm dần theo nhóm tuổi, từ 65,8% ở nhóm dưới 40 tuổi xuống còn 

47,0% ở nhóm 40–59 tuổi và 30,1% ở nhóm từ 60 tuổi trở lên. Ngược lại, tỷ lệ người chồng 

đảm nhận chính các công việc này tuy còn thấp nhưng tăng dần theo tuổi, từ 2,5% lên 5,1% và 

9,8%. Đáng chú ý, mô hình cả hai vợ chồng cùng chia sẻ công việc nội trợ và chăm sóc đạt tỷ 

lệ cao nhất ở nhóm 40–59 tuổi (28,4%), cao hơn nhóm dưới 40 tuổi (24,1%) và nhóm từ 60 

tuổi trở lên (17,9%). Bên cạnh đó, tỷ lệ người thân đảm nhận chính công việc nội trợ và chăm 

sóc tăng khá rõ theo nhóm tuổi, từ 7,6% ở nhóm dưới 40 tuổi lên 19,5% ở nhóm 40–59 tuổi và 

đạt 42,3% ở nhóm từ 60 tuổi trở lên.  

Kết quả này cho thấy trong các hộ có chủ hộ lớn tuổi, việc chăm sóc có xu hướng được 

chia sẻ nhiều hơn cho các thành viên khác trong gia đình. Đây có thể là hệ quả của quá trình 

già hóa của các thành viên trong hộ, sự tham gia ngày càng nhiều của con cháu vào chăm sóc 
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ông bà, hoặc sự hỗ trợ của mạng lưới gia đình nhiều thế hệ trong thực hiện các công việc tái 

sản xuất. Nhìn chung, các kết quả định lượng cho thấy mặc dù đã xuất hiện xu hướng chia sẻ 

công việc nội trợ và chăm sóc giữa các thành viên trong gia đình, người vợ vẫn giữ vai trò chủ 

đạo trong phần lớn các hộ gia đình làng nghề. Đồng thời, sự gia tăng vai trò của người thân ở 

các hộ có chủ hộ lớn tuổi phản ánh sự huy động nguồn lực từ gia đình mở rộng nhằm đáp ứng 

nhu cầu chăm sóc trong bối cảnh cơ cấu việc làm và sinh kế của các thành viên trong hộ ngày 

càng đa dạng.  

Kết quả điều tra định lượng được minh chứng khá rõ qua các cuộc phỏng vấn sâu. Một 

phụ nữ làm nghề nón tại xã Phương Trung chia sẻ: “Công việc làm nón lá rất tốn thời gian, 

nhưng nếu không làm thì chẳng có tiền. Tôi vừa phải làm nón, vừa lo cơm nước, chăm cháu. 

Chồng tôi thỉnh thoảng giúp một tay, nhưng ông ấy bảo việc nhà là của phụ nữ, thế nên tôi 

cũng không dám phàn nàn nhiều” (PVS 30, nữ, 56 tuổi, thôn Tây Sơn, xã Phương Trung). 

Trong khi đó, một phụ nữ tại xã Quất Động cũng cho biết: “Tôi là người chủ yếu lo việc nhà. 

Nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp, tất cả đều do tôi làm. Chồng tôi thì không giúp nhiều trong những 

việc này, anh ấy chỉ giúp tôi sửa chữa những đồ đạc hỏng trong nhà, nhưng không đụng đến 

công việc bếp núc” (PVS 47, nữ, 57 tuổi, thôn Quất Lâm, xã Quất Động). Những kết quả này 

cho thấy, mặc dù phụ nữ ngày càng tham gia sâu hơn vào hoạt động kinh tế của hộ gia đình, 

vai trò truyền thống trong lao động tái sản xuất vẫn chưa có sự thay đổi tương ứng. Mặc dù 

người vợ ngày càng tham gia nhiều hơn vào hoạt động tạo thu nhập, họ vẫn thường được xem 

là người chịu trách nhiệm chính đối với các công việc nội trợ, chăm sóc con cái và người cao 

tuổi. Kết quả này cho thấy sự điều chỉnh trong phân công lao động gia đình diễn ra nhưng chưa 

làm thay đổi hoàn toàn các khuôn mẫu vai trò giới vốn đã tồn tại khá bền vững trong các hộ 

gia đình làng nghề. 

Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng phản ánh những dấu hiệu thay đổi đáng chú ý ở nhóm 

tuổi trẻ. Nhiều nam giới hiện nay đã tham gia thường xuyên hơn vào công việc nội trợ, chăm 

sóc con cái và hỗ trợ vợ trong sinh hoạt hằng ngày. Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 

Bình Phú: “Có nhiều ông chồng ban ngày đi làm, tối về vẫn phụ vợ nấu nướng, rửa bát. Các 

gia đình mà có hai vợ chồng cùng đi làm kiếm tiền thì càng dễ chia sẻ” (Trích PVS 2, Chủ tịch 

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Phú, huyện Thạch Thất). Nhận định này cũng được Chủ tịch 

UBND xã Bình Phú khẳng định: “Ngày xưa, cuộc sống chỉ quanh quanh làng xã... Phụ nữ thì 

chủ yếu làm nội trợ... Nhưng giờ, nhất là các gia đình trẻ như cô cậu mới cưới, vợ chồng đi 

làm công ty, đi sớm về muộn như nhau, thì không thể còn cảnh vợ lo hết nữa. Tôi thấy nhiều 

gia đình giờ, chồng nấu cơm, đưa đón con, thậm chí giặt giũ – chuyện đó giờ bình thường” 

(Trích PVS 1, Chủ tịch UBND xã Bình Phú, huyện Thạch Thất). Ở góc độ xã hội học gia đình, 

đây là biểu hiện của quá trình chuyển đổi từ mô hình “chuyên môn hóa vai trò” sang mô hình 

“chia sẻ vai trò” trong gia đình hiện đại. Khi cả hai vợ chồng đều tham gia thị trường lao động, 

quỹ thời gian dành cho lao động gia đình của mỗi người đều bị thu hẹp. Điều đó tạo ra nhu cầu 

thương lượng và phân chia lại các công việc nội trợ nhằm duy trì sự vận hành của hộ gia đình. 

Tuy nhiên, sự chuyển đổi này diễn ra không đồng đều giữa các thế hệ. Các hộ gia đình trẻ, có 

trình độ học vấn cao hơn và tiếp cận nhiều hơn với các giá trị bình đẳng giới thường thay đổi 

nhanh hơn so với các hộ trung niên hoặc cao tuổi. 

Một điểm đáng chú ý khác từ kết quả khảo sát và phỏng vấn sâu là sự thay đổi trong cơ 

cấu chăm sóc giữa các thế hệ. Khi nhiều cặp vợ chồng trẻ đi làm tại khu công nghiệp hoặc làm 

việc xa nhà, trách nhiệm chăm sóc con nhỏ ngày càng chuyển sang ông bà. Chủ tịch UBND 

xã Bình Phú nhận xét: “Ôi giời! Giờ có khi ông bà già lại đi chăm lại các con các cháu... Nên 

là ở nhiều nhà, ông bà không chỉ trông cháu mà còn làm việc nhà, lo cả nấu ăn cho cả nhà” 

(Trích PVS 1, Chủ tịch UBND xã Bình Phú, huyện Thạch Thất). 

Như vậy, kết quả phân tích cho thấy sự biến đổi trong phân công lao động nội trợ giữa 

các nhóm tuổi không chỉ thể hiện ở mối quan hệ giữa vợ và chồng mà còn mở rộng sang mối 

quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình. Dưới tác động của công nghiệp hóa, đô thị hóa và quá 
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trình dịch chuyển lao động sau năm 2008, mô hình chăm sóc truyền thống đang được tái cấu 

trúc theo hướng huy động nhiều hơn sự tham gia của ông bà và nam giới. Tuy nhiên, phụ nữ 

vẫn là lực lượng giữ vai trò trung tâm trong lao động tái sản xuất của hộ gia đình. Điều này 

cho thấy quá trình thay đổi vai trò giới trong gia đình làng nghề diễn ra theo hướng tích cực 

nhưng còn mang tính chuyển tiếp, chưa làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc phân công lao động 

truyền thống. 

Biểu đồ 4.3. Người quyết định chính việc đầu tư cho sản xuất sản phẩm làng nghề theo 

nhóm tuổi trong bối cảnh sau khi Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội 
Đơn vị tính: % 

 
Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Kết quả kiểm định Chi-square cho thấy nhóm tuổi có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với 

người quyết định chính việc đầu tư cho sản xuất sản phẩm làng nghề sau năm 2008 (χ² = 

27,483; p < 0,001). Điều này cho thấy quyền quyết định trong đầu tư sản xuất có sự khác biệt 

giữa các nhóm tuổi, phản ánh sự thay đổi trong cách thức tổ chức và điều hành hoạt động kinh 

tế của các hộ gia đình làng nghề dưới tác động của tiến trình phát triển kinh tế - xã hội sau thời 

điểm điều chỉnh địa giới năm 2008. Quan sát số liệu cho thấy, ở nhóm dưới 40 tuổi, tỷ lệ cả 

hai vợ chồng cùng quyết định đầu tư cho sản xuất chiếm 30,4%, cao hơn tỷ lệ người chồng 

quyết định một mình (27,8%). Đồng thời, tỷ lệ giao cho người thân quyết định cũng đạt 24,1%, 

cao nhất trong ba nhóm tuổi. Kết quả này cho thấy ở nhiều hộ gia đình trẻ, các quyết định đầu 

tư sản xuất vẫn có sự tham gia của những người còn lại trong gia đình. Điều này có thể xuất 

phát từ việc nhiều cặp vợ chồng trẻ mới tách hộ, đang trong quá trình ổn định sản xuất hoặc 

vẫn duy trì sự hỗ trợ về kinh nghiệm, nguồn vốn và các mối quan hệ từ thế hệ đi trước. Ở nhóm 

tuổi từ 40–59, tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng quyết định đầu tư đạt 36,3%, là mức cao nhất trong 

các nhóm tuổi khảo sát. Bên cạnh đó, tỷ lệ người chồng giữ vai trò quyết định đạt 30,7%, trong 

khi tỷ lệ người thân quyết định chỉ còn 7,0%, thấp nhất trong ba nhóm tuổi. Đây là nhóm hộ 

có mức độ tự chủ cao hơn trong hoạt động sản xuất – kinh doanh. Sau nhiều năm tham gia lao 

động và tích lũy kinh nghiệm, các quyết định đầu tư có xu hướng được đưa ra chủ yếu bởi 

chính vợ chồng thay vì phụ thuộc vào các thành viên khác trong gia đình. Trong khi đó, ở 

nhóm từ 60 tuổi trở lên, tỷ lệ người chồng quyết định đầu tư giảm còn 16,3%, trong khi tỷ lệ 

người vợ quyết định tăng lên 35,0% và tỷ lệ người thân quyết định đạt 17,1%. Kết quả này cho 

thấy ở các hộ có chủ hộ lớn tuổi, quyền quyết định đầu tư không còn tập trung chủ yếu vào 

người chồng mà có xu hướng được chia sẻ nhiều hơn cho người vợ và các thành viên khác 

trong gia đình. Điều này phản ánh sự điều chỉnh trong phân công chức năng quản lý hoạt động 

sản xuất khi các thành viên lớn tuổi giảm dần mức độ tham gia trực tiếp vào lao động sản xuất.  

Theo Lý thuyết cấu trúc - chức năng, gia đình là một hệ thống xã hội, trong đó các thành 

viên luôn có sự điều chỉnh vai trò và chức năng nhằm duy trì sự ổn định của hộ gia đình trước 

những biến đổi của môi trường kinh tế - xã hội. Vì vậy, sự khác biệt về quyền quyết định giữa 

các nhóm tuổi không chỉ phản ánh đặc điểm của từng nhóm hộ mà còn cho thấy sự tái phân bổ 
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chức năng quản lý và điều hành sản xuất giữa các thành viên để thích ứng với những thay đổi 

về sinh kế, việc làm và năng lực tham gia lao động của mỗi người. Nhìn chung, kết quả khảo 

sát cho thấy quá trình chuyển đổi sinh kế không chỉ làm thay đổi cơ cấu lao động trong gia 

đình mà còn tác động đến cơ chế ra quyết định về đầu tư sản xuất. Ở các hộ trẻ, quyền quyết 

định còn có sự tham gia của người thân; ở nhóm trung niên, quyền quyết định tập trung nhiều 

hơn vào hai vợ chồng; trong khi ở nhóm cao tuổi, quyền quyết định có xu hướng được chia sẻ 

cho người vợ và các thành viên khác trong gia đình. Tuy nhiên, những kết quả định lượng này 

mới phản ánh xu hướng chung về sự khác biệt giữa các nhóm tuổi; để làm rõ nguyên nhân của 

sự khác biệt đó cần tiếp tục xem xét các bằng chứng thu được từ phỏng vấn sâu. 

Chủ tịch UBND xã Bình Phú nhận định: “Trước kia thì hay có kiểu ông bà, bố mẹ, con 

cái sống chung, cùng làm cùng ăn. Giờ thì các cặp trẻ lập gia đình thường ra ở riêng, độc lập 

về tài chính, tự quyết mọi việc trong nhà” (PVS 1, Chủ tịch UBND xã Bình Phú, huyện Thạch 

Thất). 

Nhận định này cho thấy sự chuyển dịch từ mô hình gia đình nhiều thế hệ cùng cư trú, 

cùng tổ chức sản xuất và tiêu dùng sang mô hình gia đình hạt nhân có mức độ độc lập cao hơn. 

Việc ra ở riêng và độc lập về tài chính tạo điều kiện để các cặp vợ chồng trẻ chủ động hơn 

trong việc lựa chọn phương thức sản xuất, sử dụng nguồn lực và quyết định những vấn đề của 

gia đình. 

Cùng với sự phát triển của kinh tế hộ và sự gia tăng vai trò kinh tế của phụ nữ, quyền 

quyết định trong nhiều gia đình cũng có xu hướng dịch chuyển theo hướng bình đẳng hơn. Chủ 

tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Phú cho biết: “Có cặp thì cùng làm nhưng vợ lại là người 

quyết định nhập hàng, giao dịch. Một điểm cô thấy thú vị là vai trò không còn cố định nữa. Ai 

giỏi việc gì thì làm việc đó, chứ không cứ nam – nữ rạch ròi như xưa” (PVS 2, Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Phú, huyện Thạch Thất). 

Kết quả này cho thấy quyền quyết định trong gia đình đang có xu hướng chuyển từ mô 

hình phân công cứng nhắc sang mô hình linh hoạt hơn, trong đó vai trò của các thành viên 

được điều chỉnh theo khả năng tham gia vào hoạt động sản xuất và điều kiện thực tế của hộ gia 

đình. Dưới góc độ Lý thuyết vai trò giới, sự thay đổi này phản ánh quá trình điều chỉnh các vai 

trò giới truyền thống khi phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào hoạt động kinh tế, không 

chỉ trực tiếp sản xuất mà còn tham gia giao dịch, tìm kiếm thị trường và quản lý hoạt động sản 

xuất. Đồng thời, theo Lý thuyết cấu trúc - chức năng, sự phân bổ lại quyền quyết định giữa vợ 

và chồng là sự thích ứng của gia đình nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất – kinh doanh được 

vận hành hiệu quả trong bối cảnh điều kiện sinh kế và cơ hội việc làm đã có nhiều thay đổi sau 

thời điểm điều chỉnh địa giới năm 2008. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này diễn ra không đồng đều 

giữa các nhóm tuổi. Các hộ gia đình trẻ có xu hướng chia sẻ quyền quyết định nhiều hơn, trong 

khi ở nhóm trung niên và cao tuổi vẫn còn duy trì những ảnh hưởng nhất định của mô hình 

phân công vai trò truyền thống. 

Nhìn chung, kết quả khảo sát và phỏng vấn sâu cho thấy mức độ tham gia lao động và cơ 

cấu quyền quyết định trong gia đình có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi. Những khác biệt này 

gắn với giai đoạn phát triển của hộ, kinh nghiệm, nguồn lực, sức khỏe và mức độ tự chủ của 

các cặp vợ chồng. Kết quả phân tích cho phép nhận diện sự biến đổi qua các nhóm tuổi và mối 

liên hệ giữa nhóm tuổi với một số khía cạnh của phân công lao động; nhưng chưa đủ cơ sở để 

khẳng định nhóm tuổi là nguyên nhân trực tiếp tạo ra các biến đổi đó. 

Kết quả kiểm định Chi-square cho thấy nhóm tuổi có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với 

người quyết định chính các khoản chi tiêu lớn trong gia đình sau năm 2008 (χ² = 24,629; p < 

0,001). Điều này cho thấy sự khác biệt giữa các nhóm tuổi không chỉ thể hiện ở cách thức phân 

công lao động mà còn gắn với sự khác biệt trong việc đưa ra các quyết định đối với những 

khoản chi tiêu quan trọng của hộ gia đình. 
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Biểu đồ 4.4. Người quyết định chính các khoản chi tiêu lớn trong gia đình theo nhóm 

tuổi trong bối cảnh sau khi tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội 
Đơn vị tính: % 

 
Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Quan sát số liệu cho thấy, người chồng vẫn là người quyết định chính đối với các khoản 

chi tiêu lớn ở cả ba nhóm tuổi, với tỷ lệ lần lượt là 44,3% ở nhóm dưới 40 tuổi, 52,6% ở nhóm 

40–59 tuổi và 51,2% ở nhóm từ 60 tuổi trở lên. Điều này cho thấy mặc dù quá trình chuyển 

đổi sinh kế và phân công lao động trong gia đình đã có nhiều thay đổi sau thời điểm điều chỉnh 

địa giới năm 2008, quyền quyết định đối với các khoản chi tiêu có giá trị lớn vẫn chủ yếu do 

nam giới đảm nhận. Ở nhóm dưới 40 tuổi, tỷ lệ người thân tham gia quyết định đạt 22,8%, cao 

hơn đáng kể so với hai nhóm tuổi còn lại; đồng thời, tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng quyết định đạt 

21,5%. Kết quả này phản ánh thực tế nhiều hộ gia đình trẻ vẫn nhận được sự hỗ trợ hoặc tư 

vấn từ cha mẹ trong các quyết định liên quan đến xây dựng nhà ở, mua sắm tài sản hoặc đầu 

tư phục vụ sản xuất. Mặc dù nhiều cặp vợ chồng đã tách hộ và có tính độc lập cao hơn trong 

tổ chức đời sống gia đình, sự gắn kết về kinh tế và quan hệ giữa các thế hệ vẫn tiếp tục có liên 

quan đến các quyết định tài chính quan trọng. Ở nhóm 40–59 tuổi, tỷ lệ người thân tham gia 

quyết định giảm xuống còn 4,2%, thấp nhất trong ba nhóm khảo sát, trong khi tỷ lệ cả hai vợ 

chồng cùng quyết định tăng lên 31,6%, cao nhất trong các nhóm tuổi. Điều này cho thấy các 

hộ gia đình ở độ tuổi này đã có mức độ tự chủ cao hơn về kinh tế cũng như trong quá trình ra 

quyết định. Sau nhiều năm tham gia lao động và tích lũy nguồn lực, các cặp vợ chồng có điều 

kiện chủ động hơn trong việc cân nhắc và thống nhất những khoản chi tiêu lớn của gia đình 

mà ít phụ thuộc vào sự hỗ trợ của thế hệ trước. Ở nhóm từ 60 tuổi trở lên, mặc dù người chồng 

vẫn giữ vai trò quyết định chủ yếu (51,2%), tỷ lệ người thân tham gia quyết định tăng trở lại 

lên 12,2%, trong khi tỷ lệ người vợ quyết định đạt 13,0%. Kết quả này cho thấy tại nhiều hộ 

gia đình có người cao tuổi, các quyết định tài chính quan trọng không còn chỉ giới hạn trong 

phạm vi hai vợ chồng mà có xu hướng có sự tham gia của con cháu hoặc các thành viên khác 

trong gia đình. Điều này phản ánh quá trình phân chia và phối hợp trách nhiệm giữa các thế hệ 

trong bối cảnh nhiều người cao tuổi không còn trực tiếp tham gia sản xuất như trước nhưng 

vẫn giữ vai trò định hướng và tư vấn đối với các quyết định quan trọng của gia đình.  

Nhìn chung, kết quả khảo sát cho thấy quyền quyết định đối với các khoản chi tiêu lớn 

có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi, song người chồng vẫn giữ vai trò chủ yếu trong phần lớn 

các hộ gia đình làng nghề. Tuy nhiên, cùng với quá trình hiện đại hóa và sự gia tăng mức độ 

tham gia của phụ nữ vào hoạt động kinh tế, tỷ lệ các hộ gia đình có cả hai vợ chồng cùng tham 

gia quyết định đã có xu hướng tăng lên, đặc biệt ở nhóm tuổi trung niên. Điều đó phản ánh sự 

điều chỉnh dần các vai trò trong gia đình theo hướng chia sẻ và phối hợp nhiều hơn, mặc dù sự 

thay đổi về quyền quyết định đối với các vấn đề tài chính quan trọng vẫn diễn ra chậm hơn so 

với sự thay đổi trong phân công lao động sản xuất và công việc gia đình. 
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Những kết quả định lượng này được phản ánh khá rõ qua các cuộc phỏng vấn sâu. Một 

nam giới tại xã Bình Phú chia sẻ: “Trước kia thì theo truyền thống thôi, vợ lo bếp núc, chồng 

lo kiếm tiền. Nhưng giờ thì linh hoạt hơn, ai rảnh làm, ai giỏi việc gì thì đảm nhận việc đó” 

(PVS 4, nam, 45 tuổi, thôn Phú Ổ 2, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất). 

Trong khi đó, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Phú nhận xét: “Ừ, xã mình bây giờ 

có còn mấy hộ làm nghề đâu, nhiều hộ chuyển sang nghề khác... Mô hình sản xuất thay đổi thì 

cách chia việc trong gia đình cũng thay đổi theo, nhất là khi phụ nữ kiếm ra tiền, có tiếng nói 

hơn trong việc làm ăn” (PVS 2, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Phú, huyện Thạch 

Thất). 

Kết quả này cho thấy quyền quyết định trong gia đình có sự điều chỉnh cùng với những 

biến đổi về vai trò kinh tế của các thành viên. Dưới góc độ Lý thuyết vai trò giới, khi phụ nữ 

tham gia ngày càng nhiều vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo thu nhập cho gia đình, 

vai trò của họ trong quá trình bàn bạc và đưa ra các quyết định kinh tế cũng từng bước được 

mở rộng. Đồng thời, theo Lý thuyết hiện đại hóa, sự phát triển của kinh tế thị trường, quá trình 

công nghiệp hóa, đô thị hóa và việc mở rộng cơ hội việc làm sau thời điểm điều chỉnh địa giới 

năm 2008 đã tạo điều kiện để quan hệ giữa vợ và chồng chuyển dần theo hướng dân chủ hơn, 

trong đó các quyết định quan trọng của gia đình ngày càng có xu hướng được trao đổi và thống 

nhất giữa các thành viên thay vì chỉ tập trung vào một chủ thể như trước đây. Sự khác biệt giữa 

các nhóm tuổi trong quyền quyết định các khoản chi tiêu lớn cũng phản ánh mức độ thích ứng 

khác nhau của các hộ gia đình trước những biến đổi của bối cảnh kinh tế - xã hội. Các hộ gia 

đình trẻ tuy có xu hướng độc lập hơn trong tổ chức đời sống nhưng vẫn duy trì sự tham gia của 

cha mẹ hoặc người thân trong một số quyết định tài chính quan trọng. Trong khi đó, ở nhóm 

tuổi trung niên, khi hoạt động sản xuất và sinh kế của hộ đã ổn định hơn, quyền quyết định chủ 

yếu tập trung vào hai vợ chồng. Đối với nhóm cao tuổi, mặc dù người chồng vẫn giữ vai trò 

quyết định chính trong nhiều trường hợp, sự tham gia của người thân có xu hướng tăng lên, 

phản ánh quá trình phối hợp và phân chia trách nhiệm giữa các thế hệ trong gia đình làng nghề 

trước yêu cầu duy trì hoạt động sản xuất và ổn định đời sống gia đình. 

Kết quả phỏng vấn sâu cũng cho thấy sự thay đổi này diễn ra theo hướng tăng cường 

thương lượng giữa vợ và chồng thay vì duy trì mô hình quyền lực gia trưởng truyền thống. 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Vân nhận định: "Khi phụ nữ tham gia nhiều hơn vào 

chuỗi sản xuất và kinh doanh, trách nhiệm trong gia đình được chia sẻ đồng đều hơn. Các ông 

chồng giờ đây sẵn sàng hỗ trợ vợ trong việc nhà và chăm sóc con cái" (Trích PVS 14, Chủ 

tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Vân, huyện Thường Tín). 

Như vậy, kết quả khảo sát và phỏng vấn sâu đều cho thấy sự biến đổi về quyền quyết 

định trong gia đình diễn ra song hành với quá trình chuyển đổi sinh kế sau thời điểm điều chỉnh 

địa giới năm 2008. Tuổi của các cặp vợ chồng không chỉ phản ánh giai đoạn phát triển của hộ 

gia đình mà còn gắn với mức độ tự chủ kinh tế, khả năng tích lũy nguồn lực và mô hình phân 

bổ quyền lực giữa các thành viên. Xu hướng chung là quyền quyết định ngày càng được chia 

sẻ nhiều hơn giữa vợ và chồng, đặc biệt ở các gia đình trẻ, tuy nhiên ảnh hưởng của các chuẩn 

mực truyền thống và quan hệ liên thế hệ vẫn còn hiện diện trong không ít hộ gia đình làng 

nghề. 

Kết quả kiểm định Chi-square cho thấy nhóm tuổi có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với 

người quyết định chính việc học hành của con cái trong gia đình sau năm 2008 (Sig. < 0,05). 

Điều này cho thấy quyền quyết định đối với các vấn đề giáo dục của con cái có sự khác biệt 

giữa các nhóm tuổi, phản ánh những thay đổi trong vai trò của vợ và chồng cũng như đặc điểm 

của từng giai đoạn phát triển của hộ gia đình. Bảng 4.9 cho thấy sự khác biệt khá rõ giữa các 

nhóm tuổi. Ở nhóm dưới 40 tuổi, hình thức cả hai vợ chồng cùng quyết định việc học hành của 

con cái chiếm tỷ lệ cao nhất (40,0%), cao hơn so với người vợ quyết định (22,9%), người 

chồng quyết định (8,6%) và người thân quyết định (1,4%). Kết quả này cho thấy trong các gia 



91 
 

đình trẻ, việc giáo dục con cái ngày càng trở thành trách nhiệm chung của cả cha và mẹ, thay 

vì chủ yếu do một người đảm nhận như trước đây. 

Biểu đồ 4.5. Người quyết định chính việc học hành của con cái theo nhóm tuổi trong bối 

cảnh sau khi tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội 

Đơn vị tính: % 

 
Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Đối với nhóm tuổi từ 40–59, tỷ lệ lựa chọn phương án cả hai vợ chồng cùng quyết định 

vẫn đạt 28,9%, cao hơn tỷ lệ người chồng (3,7%) và người vợ (21,9%) quyết định riêng. Tuy 

nhiên, tỷ lệ không thực hiện tăng lên 35,3%, phản ánh thực tế một bộ phận con cái của các hộ 

gia đình trong nhóm tuổi này đã trưởng thành, không còn trong độ tuổi đi học hoặc đã có khả 

năng tự quyết định việc học tập và nghề nghiệp của bản thân. Vì vậy, mặc dù nhiều gia đình 

vẫn cùng nhau trao đổi các vấn đề liên quan đến giáo dục con cái, vai trò quyết định trực tiếp 

của cha mẹ đã giảm dần. Ở nhóm từ 60 tuổi trở lên, tỷ lệ không thực hiện chiếm tới 50,6%, 

trong khi tỷ lệ người thân quyết định đạt 35,8%; tỷ lệ người chồng (1,8%), người vợ (5,0%) và 

cả hai vợ chồng cùng quyết định (6,8%) đều ở mức thấp. Kết quả này phản ánh rằng phần lớn 

con cái của các hộ gia đình cao tuổi đã hoàn thành quá trình học tập và có cuộc sống độc lập, 

nên cha mẹ không còn trực tiếp tham gia quyết định việc học hành như trước. Trong một số 

trường hợp, vai trò định hướng giáo dục được chuyển sang thế hệ con cái hoặc những thành 

viên khác trong gia đình khi chăm lo cho thế hệ cháu.  

Nhìn chung, kết quả khảo sát cho thấy quyền quyết định đối với việc học hành của con 

cái có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm tuổi. Đối với những hộ gia đình còn trực tiếp tham 

gia vào quá trình giáo dục con cái, xu hướng hai vợ chồng cùng trao đổi và thống nhất quyết 

định ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt ở các gia đình trẻ. Điều này phản ánh sự chuyển biến 

trong nhận thức về vai trò của cả cha và mẹ đối với giáo dục con cái dưới tác động của quá 

trình hiện đại hóa và sự thay đổi trong phân công vai trò giữa vợ và chồng. Đồng thời, tỷ lệ 

"không thực hiện" tăng mạnh ở các nhóm tuổi cao cho thấy quyền quyết định về giáo dục con 

cái cũng thay đổi theo quá trình phát triển của hộ gia đình, khi con cái trưởng thành và dần trở 

nên độc lập trong việc lựa chọn con đường học tập và nghề nghiệp 

Kết quả khảo sát được minh chứng khá rõ qua các cuộc phỏng vấn sâu. Một nam giới tại 

xã Hồng Vân chia sẻ: "Con dâu tôi nó cũng vất vả lắm, đi làm về là lo cơm nước, con cái. 

Nhưng tôi thấy con trai tôi cũng biết giúp vợ, tắm cho con, chơi với con. Tuy không bằng mẹ 

nó, nhưng cũng cố gắng rồi. Tôi vẫn hay nhắc nó, vợ chồng mà thương nhau thì phải đỡ cho 

nhau" (PVS 16, nam, 62 tuổi, thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín). 

Trong khi đó, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Phú cho biết: "Thanh niên bây giờ 

năng động, tự tin, giỏi giang hơn ngày xưa nhiều... các bạn trẻ có kiến thức về nuôi dạy con 
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cái, về tâm lý nên nhiều khi họ biết phối hợp để không làm người kia bị quá tải" (Trích PVS 2, 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Phú, huyện Thạch Thất). 

Đối với các gia đình trẻ, việc giáo dục con cái ngày càng được xem là trách nhiệm chung 

của cả cha và mẹ thay vì mặc nhiên giao cho phụ nữ như trước đây. Chủ tịch UBND xã Bình 

Phú cũng nhận xét: "Cứ nhìn ở mấy cổng trường mầm non ý, nhiều ông bố chở con, đeo cặp, 

thậm chí cột tóc cho con gái luôn" (Trích PVS 1, Chủ tịch UBND xã Bình Phú, huyện Thạch 

Thất). 

Những biểu hiện này phản ánh sự thay đổi khá rõ trong thực hành vai trò làm cha ở khu 

vực nông thôn sau quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. Việc các thành viên cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con không chỉ góp phần duy 

trì sự vận hành ổn định của gia đình mà còn tạo điều kiện để cả vợ và chồng thực hiện đồng 

thời chức năng kinh tế và chức năng tái sản xuất xã hội. Vì vậy, các quyết định liên quan đến 

việc học hành của con cái ngày càng có xu hướng được hình thành trên cơ sở sự phối hợp và 

thống nhất giữa hai vợ chồng thay vì do một người quyết định như trước. 

Tuy nhiên, kết quả phỏng vấn sâu cũng cho thấy sự thay đổi này chưa hoàn toàn đồng 

đều giữa các nhóm tuổi và các loại hình gia đình. Ở một số hộ nhiều thế hệ hoặc còn chịu ảnh 

hưởng mạnh của quan niệm truyền thống, người mẹ vẫn là người trực tiếp theo sát việc học 

tập của con nhiều hơn. Điều này xuất phát từ thực tế phụ nữ vẫn là người dành nhiều thời gian 

hơn cho công việc chăm sóc gia đình, trong khi nam giới thường tập trung nhiều hơn vào hoạt 

động tạo thu nhập. Vì vậy, mặc dù quyền quyết định đang chuyển dần sang hình thức đồng 

thuận giữa vợ và chồng, việc thực hiện các hoạt động giáo dục hằng ngày vẫn chủ yếu do người 

mẹ đảm nhiệm. 

Nhìn chung, kết quả khảo sát và phỏng vấn sâu cho thấy quyền quyết định việc học hành 

của con cái là lĩnh vực phản ánh rõ nhất xu hướng dân chủ hóa trong gia đình làng nghề sau 

thời điểm điều chỉnh địa giới năm 2008. Sự khác biệt giữa các nhóm tuổi cho thấy thế hệ trẻ 

có xu hướng chia sẻ quyền quyết định nhiều hơn, trong khi các thế hệ lớn tuổi vẫn chịu ảnh 

hưởng nhất định của mô hình gia đình truyền thống. Tuy nhiên, xu hướng chung là quyền lực 

trong gia đình đang dịch chuyển từ mô hình phân công theo giới sang mô hình hợp tác và 

thương lượng giữa vợ và chồng, phù hợp với quá trình biến đổi của gia đình nông thôn trong 

bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. 

Như vậy, nhóm tuổi có mối liên hệ với một số biểu hiện của sự biến đổi phân công lao 

động giữa vợ và chồng ở các hộ làm nghề sau mốc sáp nhập năm 2008. Mối liên hệ này được 

nhận diện trên ba phương diện: thời gian tham gia lao động sản xuất, cách thức phân công công 

việc và quyền quyết định đối với các vấn đề quan trọng của gia đình. Các kiểm định Chi-square 

cho thấy nhóm tuổi có quan hệ có ý nghĩa thống kê với nhiều biến nghiên cứu (Sig. < 0,05). 

Trước hết, về thời gian tham gia lao động sản xuất, kết quả khảo sát cho thấy nhóm trung 

niên (40-59 tuổi) vẫn là lực lượng tham gia tích cực nhất vào hoạt động sản xuất – kinh doanh 

sản phẩm làng nghề. Đây là nhóm tuổi có sức khỏe, kinh nghiệm nghề nghiệp và khả năng tích 

lũy vốn tốt nhất nên vẫn giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động sản xuất của hộ gia đình. Trong 

khi đó, nhóm dưới 40 tuổi có xu hướng giảm thời gian làm nghề truyền thống do chuyển dịch 

sang khu vực công nghiệp, dịch vụ hoặc các loại hình việc làm có thu nhập ổn định hơn. Đối 

với nhóm từ 60 tuổi trở lên, mặc dù cường độ lao động giảm nhưng nhiều người vẫn tiếp tục 

duy trì nghề truyền thống nhờ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm và do hạn chế về khả năng 

chuyển đổi nghề nghiệp. Như vậy, sự khác biệt giữa các nhóm tuổi phản ánh quá trình phân 

tầng lao động theo vòng đời, đồng thời phản ánh sự thích ứng khác nhau của các thế hệ trước 

quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn sau năm 2008. 

Thứ hai, về phân công lao động giữa vợ và chồng, kết quả nghiên cứu cho thấy đã xuất 

hiện xu hướng linh hoạt hơn trong việc phân chia công việc sản xuất và công việc gia đình. Ở 

các hộ gia đình trẻ, việc phân công lao động ngày càng dựa nhiều hơn vào điều kiện việc làm, 

quỹ thời gian và năng lực của từng thành viên thay vì hoàn toàn dựa trên giới tính như trước 
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đây. Mức tham gia của nam giới tăng ở một số công việc chăm sóc con cái và nội trợ, trong 

khi phụ nữ mở rộng vai trò sang các hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao dịch với khách 

hàng. Tuy nhiên, sự thay đổi này chưa diễn ra đồng đều giữa các nhóm tuổi. Ở nhiều hộ trung 

niên và cao tuổi, đặc biệt là các hộ còn duy trì nghề truyền thống, mô hình phân công lao động 

theo giới vẫn còn khá rõ nét khi phụ nữ tiếp tục đảm nhận phần lớn việc nhà và trách nhiệm 

chăm sóc gia đình, đồng thời thực hiện các công đoạn thủ công có thể kết hợp với lao động tái 

sản xuất. 

Thứ ba, về quyền quyết định trong gia đình, kết quả khảo sát phản ánh xu hướng chuyển 

dịch từ mô hình quyền lực mang tính gia trưởng sang mô hình đồng thuận giữa vợ và chồng. 

Trong các quyết định liên quan đến đầu tư sản xuất, chi tiêu lớn và đặc biệt là việc học hành 

của con cái, tỷ lệ hai vợ chồng cùng tham gia quyết định có xu hướng tăng lên, nhất là ở nhóm 

tuổi trẻ. Điều này phản ánh sự thay đổi trong quan hệ quyền lực của gia đình nông thôn dưới 

tác động của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và sự gia tăng vai trò kinh tế của phụ nữ. 

Tuy nhiên, ở các hộ gia đình nhiều thế hệ hoặc những hộ có đặc điểm truyền thống rõ nét, sự 

tham gia của người thân, đặc biệt là người cao tuổi vẫn còn khá lớn trong các quyết định quan 

trọng, cho thấy quyền lực gia đình vẫn mang tính liên thế hệ ở một mức độ nhất định. 

Từ góc độ lý thuyết, những kết quả trên cho thấy sự biến đổi trong phân công lao động 

giữa vợ và chồng không diễn ra theo một chiều hướng thay thế hoàn toàn các khuôn mẫu truyền 

thống mà là quá trình điều chỉnh vai trò của các thành viên để thích ứng với những điều kiện 

kinh tế - xã hội mới. Dưới góc độ Lý thuyết cấu trúc – chức năng, khi cơ cấu sinh kế của hộ 

gia đình thay đổi, các chức năng kinh tế và tái sản xuất xã hội cũng được phân bổ lại giữa các 

thành viên nhằm duy trì sự ổn định và bảo đảm hoạt động của gia đình. Chính vì vậy, ở nhiều 

hộ gia đình làng nghề đã xuất hiện xu hướng vợ và chồng cùng tham gia sản xuất, cùng chia 

sẻ việc chăm sóc gia đình và cùng tham gia vào các quyết định quan trọng thay vì phân chia 

cứng nhắc theo giới như trước đây. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu đồng thời cho thấy sự điều 

chỉnh đó vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể của các chuẩn mực vai trò giới đã được hình thành trong 

đời sống gia đình nông thôn. Mặc dù phụ nữ ngày càng tham gia sâu hơn vào hoạt động sản 

xuất, kinh doanh và có tiếng nói lớn hơn trong nhiều quyết định của gia đình, họ vẫn là lực 

lượng đảm nhận chủ yếu công việc nội trợ và chăm sóc. Điều này cho thấy quá trình biến đổi 

vai trò giới trong các hộ gia đình làng nghề diễn ra theo hướng linh hoạt và bình đẳng hơn, 

nhưng chưa làm thay đổi hoàn toàn những khuôn mẫu phân công lao động truyền thống vốn 

được duy trì trong thời gian dài. 

Quan trọng hơn, kết quả nghiên cứu cho thấy sự biến đổi phân công lao động trong gia 

đình không phải là hệ quả trực tiếp của việc sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội, mà quá trình sáp 

nhập đã tạo ra những điều kiện phát triển kinh tế - xã hội mới như mở rộng thị trường lao động, 

phát triển công nghiệp, dịch vụ, hạ tầng và cơ hội sinh kế, từ đó thúc đẩy sự thay đổi trong tổ 

chức lao động của các hộ gia đình làng nghề. Chính sự thay đổi về điều kiện phát triển này đã 

tác động khác nhau đến từng nhóm tuổi, làm xuất hiện những mô hình phân công lao động và 

chia sẻ quyền lực gia đình đa dạng hơn so với giai đoạn trước năm 2008. 

Nhìn chung, kết quả phân tích cho phân công lao động giữa vợ và chồng ở các hộ làm 

nghề không đồng nhất giữa các nhóm tuổi. Sự khác biệt quan sát được gắn với chu kỳ sống 

của gia đình, cấu trúc cư trú, sức khỏe, nguồn lực và mức độ thích ứng với những điều kiện 

kinh tế – xã hội mới. Vì vậy, nhóm tuổi được xem là một đặc điểm xã hội có liên quan đến sự 

khác biệt trong tổ chức đời sống kinh tế và gia đình của các hộ làng nghề ngoại thành Hà Nội 

trong bối cảnh sau sáp nhập, thay vì được khẳng định là nguyên nhân trực tiếp của các biến 

đổi đó. 

4.1.1.2. Sự khác biệt về phân công lao động giữa vợ và chồng theo trình độ học vấn 

* Trình độ học vấn và thời gian tham gia lao động sản xuất 

Trình độ học vấn là một đặc điểm cá nhân có thể gắn với sự khác biệt trong cách vợ và 

chồng tham gia hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề. Trình độ học vấn được 
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ghi nhận tại thời điểm khảo sát năm 2024; do đó, các so sánh với thông tin hồi cố trước năm 

2008 chỉ phản ánh sự khác biệt giữa các nhóm học vấn hiện nay, không phải tác động lịch sử 

của học vấn. Trong bối cảnh đô thị hóa, mở rộng thị trường lao động, phát triển công nghiệp, 

dịch vụ và các hình thức sinh kế mới sau mốc sáp nhập năm 2008, học vấn phản ánh mức độ 

tiếp cận tri thức và có quan hệ với khả năng lựa chọn nghề nghiệp, chuyển đổi việc làm và 

thích ứng với các cơ hội sinh kế ngoài làng nghề. Vì vậy, phần này phân tích mối liên hệ giữa 

trình độ học vấn với thời gian tham gia lao động, cách thức phân công công việc và quyền 

quyết định của vợ chồng; các kết quả được sử dụng để nhận diện sự khác biệt giữa các nhóm 

học vấn, không nhằm khẳng định quan hệ nhân quả. 

Bảng 4.5. Thời gian làm việc mỗi ngày cho sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề 

của người vợ theo trình độ học vấn và thời kỳ 
Đơn vị tính: % 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Kết quả ở Bảng 4.5 cho thấy mối liên hệ giữa trình độ học vấn và thời gian làm việc mỗi 

ngày cho sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề của người vợ khác nhau giữa hai thời kỳ. 

Trong giai đoạn trước mốc sáp nhập năm 2008, mối liên hệ này có ý nghĩa thống kê (χ² = 

27,364; df = 6; p < 0,001; Cramer’s V = 0,191). Từ khi sáp nhập đến thời điểm khảo sát, sự 

khác biệt về thời gian làm nghề giữa các nhóm học vấn không còn đạt ý nghĩa thống kê (χ² = 

10,033; df = 6; p = 0,123; Cramer’s V = 0,109). Do đó, kết quả chỉ cho phép khẳng định có 

mối liên hệ giữa hai biến trong thời kỳ trước sáp nhập, không đủ cơ sở để kết luận trình độ học 

vấn trực tiếp làm thay đổi thời gian lao động của người vợ. 

Trong thời kỳ trước sáp nhập, nhóm chưa hết THCS tập trung nhiều nhất ở mức làm từ 

5–8 giờ/ngày (44,9%); nhóm từ THCS đến hết THPT phân bố chủ yếu ở hai mức dưới 5 giờ 

(33,3%) và từ 5–8 giờ (36,2%); còn nhóm từ trung cấp trở lên có tỷ lệ làm dưới 5 giờ/ngày cao 

nhất, đạt 49,3%. Đồng thời, tỷ lệ làm trên 8 giờ/ngày ở nhóm chưa hết THCS và nhóm từ trung 

cấp trở lên lần lượt là 24,6% và 23,9%, cao hơn nhóm từ THCS đến hết THPT (15,0%). Từ 

khi sáp nhập đến thời điểm khảo sát, làm dưới 5 giờ/ngày trở thành phương án phổ biến ở cả 

ba nhóm, lần lượt là 62,3%, 44,9% và 53,4%; tỷ lệ làm từ 5–8 giờ/ngày tương ứng là 29,0%, 

41,2% và 37,5%. Những phân bố này cho thấy thời gian tham gia nghề không biến đổi theo 

một chiều tuyến tính cùng với trình độ học vấn. 

Cần lưu ý rằng số giờ làm nghề còn phụ thuộc vào việc sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề là công việc chính, công việc bán thời gian hay hoạt động hỗ trợ của người vợ. Người 

dành dưới 5 giờ/ngày có thể tham gia nghề như một việc làm bổ sung bên cạnh công việc khác 

hoặc thực hiện các công đoạn linh hoạt tại nhà; ngược lại, người coi nghề là công việc chính 

có điều kiện dành thời gian thường xuyên hơn. Bảng 4.5 chưa đồng thời kiểm soát vị thế việc 

làm toàn thời gian hay bán thời gian, cơ hội việc làm ngoài làng nghề, tuổi, sức khỏe và trách 

nhiệm nội trợ, chăm sóc. Vì vậy, sự khác biệt về số giờ lao động giữa các nhóm học vấn chỉ 

được sử dụng để mô tả cơ cấu và nhận diện mối liên hệ thống kê, không được diễn giải trực 

tiếp thành mức độ gắn bó với nghề hoặc tác động riêng của học vấn. 

Trình độ học 

vấn 
Thời kỳ 

Dưới 

5 giờ 

Từ 5–

8 giờ 

Trên 

8 giờ 

Không 

tham gia 
Tổng 

Chưa hết 

THCS 

Trước khi sáp nhập 26,1 44,9 24,6 4,3 100,0 

Sau khi sáp nhập 62,3 29,0 8,7 0,0 100,0 

Từ THCS đến 

hết THPT 

Trước khi sáp nhập 33,3 36,2 15,0 15,4 100,0 

Sau khi sáp nhập 44,9 41,2 12,7 1,1 100,0 

Từ trung cấp 

trở lên 

Trước khi sáp nhập 49,3 11,9 23,9 14,9 100,0 

Sau khi sáp nhập 53,4 37,5 6,8 2,3 100,0 

Chung 
Trước khi sáp nhập 34,8 33,5 18,4 13,3 100,0 

Sau khi sáp nhập 49,5 38,4 10,8 1,2 100,0 
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Bảng 4.6. Thời gian làm việc mỗi ngày cho sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề 

của người chồng theo trình độ học vấn và thời kỳ 
Đơn vị tính: % 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Kết quả kiểm định ở Bảng 4.6 cho thấy trình độ học vấn không có mối liên hệ có ý nghĩa 

thống kê với thời gian làm việc mỗi ngày cho sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề của 

người chồng ở cả hai thời kỳ: trước khi sáp nhập (χ² = 8,911; df = 6; p = 0,179; Cramer’s V = 

0,109) và từ khi sáp nhập đến thời điểm khảo sát (χ² = 4,827; df = 6; p = 0,566; Cramer’s V = 

0,075). Vì vậy, các khác biệt về tỷ lệ giữa các nhóm học vấn chỉ có giá trị mô tả trong mẫu 

khảo sát. 

Xét về phân bố, trước khi sáp nhập, tỷ lệ người chồng làm dưới 5 giờ/ngày dao động từ 

43,3% đến 50,4%; tỷ lệ làm từ 5–8 giờ/ngày dao động từ 30,0% đến 39,1%. Từ khi sáp nhập 

đến thời điểm khảo sát, làm dưới 5 giờ/ngày tiếp tục là phương án phổ biến nhất ở cả ba nhóm 

học vấn, với tỷ lệ lần lượt là 62,3%, 53,9% và 50,0%. Nhóm từ trung cấp trở lên có tỷ lệ làm 

trên 8 giờ/ngày là 14,8%, cao hơn hai nhóm còn lại, nhưng sự khác biệt chung không đạt ý 

nghĩa thống kê. Do đó, chưa có đủ căn cứ để khẳng định thời gian làm nghề của người chồng 

khác nhau một cách có hệ thống theo trình độ học vấn. 

Khi đối chiếu thời gian làm nghề giữa người vợ và người chồng, nghiên cứu lưu ý rằng 

sự so sánh chỉ thực sự tương đồng trong trường hợp cả hai đều coi sản xuất làng nghề là công 

việc chính. Trên thực tế, một người có thể làm nghề toàn thời gian, trong khi người còn lại chỉ 

tham gia bán thời gian, theo mùa vụ hoặc hỗ trợ một số công đoạn bên cạnh công việc khác. 

Do đó, sự khác biệt về số giờ làm nghề không chỉ liên quan đến giới tính hoặc trình độ học vấn 

mà còn gắn với vị trí của nghề làng nghề trong cơ cấu việc làm và sinh kế của từng thành viên. 

Kết quả phỏng vấn sâu góp phần làm rõ hơn nhận định này. Một cán bộ địa phương tại 

Bình Phú cho biết: “Trước đây lao động chủ yếu là làm nông và đan lát, tỷ lệ lao động làm 

nông nghiệp, thủ công chiếm phần lớn. Nhưng 15-16 năm gần đây, nhiều người, nhất là thanh 

niên không làm nông nữa, họ chuyển sang làm mộc, đi làm công nhân ở các khu công nghiệp 

hoặc mở cửa hàng tạp hóa, đi chợ, vào nội thành tìm việc...” (Trích PVS 1, Chủ tịch UBND 

xã Bình Phú – huyện Thạch Thất). Nhận định này cho thấy sự rời khỏi nghề truyền thống 

không chỉ là kết quả của trình độ học vấn, mà còn gắn với sự mở rộng của thị trường lao động 

ngoài làng nghề, đặc biệt đối với nam giới và lao động trẻ. Ở một trường hợp khác tại Quất 

Động, một nam giới chia sẻ: “Trước đây, cả gia đình tôi đều làm nghề thêu ren, mỗi người một 

công đoạn, ai cũng bận rộn. Nhưng giờ chỉ còn mẹ tôi và em gái út làm những đơn hàng nhỏ 

lẻ, còn tôi đã chuyển sang làm công nhân tại khu công nghiệp vì thu nhập ổn định hơn. Mẹ tôi 

thì bảo, nghề thêu là nghề của làng, bỏ đi thì tiếc, nhưng với tôi, làm nghề này không thể nuôi 

sống cả gia đình được” (PVS 48, nam giới, 38 tuổi, thôn Quất Động – xã Quất Động). Trường 

hợp này cho thấy, khi có cơ hội việc làm ổn định hơn ở khu vực công nghiệp, nam giới có thể 

rút khỏi nghề truyền thống ngay cả khi nghề vẫn còn giá trị văn hóa đối với gia đình và cộng 

đồng. Các trường hợp này cho thấy số giờ dành cho nghề làng nghề còn phụ thuộc vào việc cá 

Trình độ học 

vấn 
Thời kỳ 

Dưới 

5 giờ 

Từ 5–

8 giờ 

Trên 

8 giờ 

Không 

tham gia 
Tổng 

Chưa hết 

THCS 

Trước khi sáp nhập 46,4 39,1 11,6 2,9 100,0 

Sau khi sáp nhập 62,3 18,8 10,1 8,7 100,0 

Từ THCS đến 

hết THPT 

Trước khi sáp nhập 50,4 30,0 7,9 11,7 100,0 

Sau khi sáp nhập 53,9 28,1 10,9 7,1 100,0 

Từ trung cấp 

trở lên 

Trước khi sáp nhập 43,3 31,3 9,0 16,4 100,0 

Sau khi sáp nhập 50,0 25,0 14,8 10,2 100,0 

Chung 
Trước khi sáp nhập 48,4 31,9 8,8 10,9 100,0 

Sau khi sáp nhập 54,5 25,9 11,6 8,0 100,0 
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nhân coi đây là công việc chính hay hoạt động bổ sung, cũng như khả năng tiếp cận việc làm 

khác. 

Trong khi đó, đối với phụ nữ, việc duy trì nghề làng nghề thường gắn với tính linh hoạt 

của công việc và khả năng kết hợp với trách nhiệm gia đình. Một phụ nữ làm nghề nón ở 

Phương Trung chia sẻ: "Công việc làm nón lá rất tốn thời gian, nhưng nếu không làm thì chẳng 

có tiền. Tôi vừa phải làm nón, vừa lo cơm nước, chăm cháu. Chồng tôi thỉnh thoảng giúp một 

tay, nhưng ông ấy bảo việc nhà là của phụ nữ, thế nên tôi cũng không dám phàn nàn nhiều" 

(PVS 30, nữ, 56 tuổi, thôn Tây Sơn, xã Phương Trung). Dữ liệu định tính này giúp lý giải vì 

sao phụ nữ ở một số nhóm học vấn vẫn tiếp tục tham gia sản xuất làng nghề, không chỉ vì nhu 

cầu thu nhập mà còn vì đặc điểm công việc cho phép họ vừa lao động sản xuất, vừa duy trì các 

trách nhiệm tái sản xuất trong gia đình. 

Nhìn chung, kết quả cho thấy mối liên hệ giữa trình độ học vấn và thời gian tham gia sản 

xuất làng nghề không giống nhau giữa người vợ và người chồng, đồng thời có sự khác biệt 

giữa hai thời kỳ. Đối với người vợ, mối liên hệ có ý nghĩa thống kê chỉ được ghi nhận trong 

trong giai đoạn trước mốc sáp nhập năm 2008; đối với người chồng, mối liên hệ chưa có ý 

nghĩa thống kê ở cả hai thời kỳ. Học vấn cao hơn có thể gắn với khả năng tiếp cận nhiều cơ 

hội sinh kế ngoài nghề truyền thống, nhưng số giờ làm nghề còn phụ thuộc vào việc cá nhân 

tham gia toàn thời gian hay bán thời gian, cơ hội việc làm ngoài làng nghề, đặc điểm của từng 

ngành nghề và trách nhiệm gia đình. Do đó, việc tiếp tục gắn bó hoặc rời khỏi nghề của người 

vợ và người chồng không diễn ra theo một xu hướng tuyến tính cùng với trình độ học vấn, mà 

phản ánh những cách thức thích ứng khác nhau trước sự mở rộng của các cơ hội sinh kế và 

những biến đổi kinh tế – xã hội tại địa phương. 

Tóm lại, kết quả khảo sát cho thấy cơ cấu thời gian lao động có sự khác biệt giữa các 

nhóm học vấn, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định trình độ học vấn là nguyên nhân tạo ra sự 

biến đổi này. Kết quả này gợi ý rằng mối liên hệ giữa trình độ học vấn và thời gian lao động 

cần được xem xét trong tương quan với vị thế việc làm, cơ hội sinh kế, đặc điểm giới, trách 

nhiệm gia đình và điều kiện cụ thể của từng nghề làng nghề. 

* Trình độ học vấn và phân công lao động trong gia đình 

Nếu thời gian lao động phản ánh cường độ tham gia, thì người đảm nhận chính công việc 

sản xuất, công việc nội trợ và sự tham gia vào các công đoạn cụ thể cho thấy vị trí của từng 

thành viên trong tổ chức lao động hộ gia đình. 

Trước hết, đối với công việc sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề, mối liên hệ giữa 

trình độ học vấn và người đảm nhận chính khác nhau giữa hai thời kỳ. Trong giai đoạn trước 

mốc sáp nhập năm 2008, mối liên hệ chưa đạt ý nghĩa thống kê (Pearson χ² = 29,817; df = 20; 

p = 0,073). Từ khi sáp nhập đến thời điểm khảo sát, mối liên hệ có ý nghĩa thống kê (Pearson 

χ² = 37,300; df = 20; p = 0,011). Kết quả cho thấy cơ cấu người đảm nhận chính công việc sản 

xuất – kinh doanh có sự khác biệt theo trình độ học vấn trong thời kỳ từ khi sáp nhập đến thời 

điểm khảo sát. Kết quả này gợi ý rằng trình độ học vấn có mối liên hệ với cách thức tổ chức 

lao động sản xuất – kinh doanh, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định đây là nguyên nhân trực 

tiếp tạo ra sự khác biệt. 

Bảng 4.7. Người đảm nhận chính công việc sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề 

theo trình độ học vấn trước và sau năm 2008 

Đơn vị tính: % 

Trình độ 

học vấn 

Bối 

cảnh 

Người 

chồng 

Người 

vợ 

Cả hai vợ 

chồng 

Người 

thân 

Không 

thực hiện 

Tổng 

(n) 

Chưa hết 

THCS 

Trước 

2008 
7,2 29,0 58,0 5,8 0,0 69 

Sau 

2008 
4,3 50,7 39,1 4,3 1,4 69 
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Từ 

THCS 

đến hết 

THPT 

Trước 

2008 
11,3 29,2 45,8 11,7 2,1 240 

Sau 

2008 
13,9 36,0 37,5 12,4 0,4 267 

Từ trung 

cấp trở 

lên 

Trước 

2008 
16,4 29,9 35,8 14,9 3,0 67 

Sau 

2008 
14,8 27,3 42,0 14,8 1,1 88 

Tổng 

Trước 

2008 
11,4 29,3 46,3 11,2 1,9 376 

Sau 

2008 
12,5 36,6 38,7 11,6 0,7 424 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Trước năm 2008, việc vợ và chồng cùng đảm nhận hoạt động sản xuất – kinh doanh làng 

nghề là mô hình phổ biến ở cả ba nhóm học vấn. Kết quả này phản ánh đặc trưng của sản xuất 

làng nghề dựa trên hộ gia đình, trong đó lao động của các thành viên, nhất là của hai vợ chồng, 

thường được huy động và phối hợp trong cùng một quá trình sản xuất. Tuy nhiên, mức độ cùng 

tham gia có xu hướng giảm khi trình độ học vấn tăng. Sự khác biệt này có thể liên quan đến 

cơ hội việc làm và khả năng đa dạng hóa sinh kế của các nhóm: người có trình độ chuyên môn 

cao hơn thường có nhiều khả năng tham gia công việc ngoài làng nghề, nên sản xuất – kinh 

doanh của hộ ít phụ thuộc đồng thời vào lao động của cả hai vợ chồng. Sau năm 2008, mô hình 

phân công lao động có sự chuyển dịch theo hướng giảm sự cùng đảm nhận của hai vợ chồng 

và tăng vai trò đảm nhận chính của người vợ. Xu hướng này thể hiện rõ ở nhóm chưa hết THCS 

và nhóm từ THCS đến hết THPT, đặc biệt ở nhóm có trình độ học vấn thấp nhất. Điều đó cho 

thấy trong các hộ thuộc hai nhóm học vấn này, người vợ ngày càng giữ vai trò trực tiếp hơn 

trong việc duy trì hoạt động sản xuất – kinh doanh làng nghề. Một cách lý giải có thể là các 

công việc thủ công tại hộ thường linh hoạt về thời gian và địa điểm, phù hợp để phụ nữ kết 

hợp với trách nhiệm nội trợ và chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, sự kết hợp này cũng có thể làm 

gia tăng gánh nặng lao động của người vợ khi họ đồng thời đảm nhận cả lao động sản xuất và 

lao động tái sản xuất trong gia đình. Ở nhóm từ trung cấp trở lên, sự biến đổi diễn ra theo chiều 

hướng khác: vai trò phối hợp giữa vợ và chồng được củng cố, trong khi xu hướng người vợ 

đảm nhận riêng không nổi bật như ở hai nhóm học vấn còn lại. Có thể ở những hộ vẫn duy trì 

nghề truyền thống dù vợ hoặc chồng có trình độ chuyên môn, sản xuất – kinh doanh làng nghề 

không còn đơn thuần là công việc thủ công thường nhật mà đòi hỏi sự kết hợp giữa nhiều 

nguồn lực, kỹ năng và vai trò của hai vợ chồng. Việc cùng đảm nhận vì thế có thể phản ánh 

cách thức tổ chức sinh kế mang tính phối hợp hơn trong hộ. Nhìn chung, sự biến đổi trong 

phân công lao động sản xuất – kinh doanh làng nghề không diễn ra đồng nhất giữa các nhóm 

học vấn. Ở nhóm học vấn phổ thông, xu hướng nổi bật là sự gia tăng vai trò đảm nhận chính 

của người vợ; trong khi ở nhóm có trình độ chuyên môn, sự phối hợp giữa vợ và chồng trở nên 

rõ hơn. Sự khác biệt này có thể gắn với cơ hội việc làm, vị trí của nghề truyền thống trong cơ 

cấu sinh kế và cách thức huy động lao động của từng hộ. Tuy vậy, kết quả bảng chéo chỉ cho 

phép nhận diện xu hướng liên hệ, chưa đủ cơ sở để khẳng định trình độ học vấn là nguyên nhân 

trực tiếp dẫn đến những thay đổi trong phân công lao động. 

Kết quả định lượng trên được giải thích rõ hơn qua phỏng vấn sâu. Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ xã Bình Phú nhận xét: “Trước vợ chồng hay làm cùng một việc trong một xưởng 

hoặc tại nhà, nhưng giờ chia việc rõ hơn. Chồng có thể đi làm thuê ở xưởng mộc hoặc khu 

công nghiệp, còn vợ thì nhận đồ mây tre về làm tại nhà. Có cặp thì cùng làm nhưng vợ lại là 

người quyết định nhập hàng, giao dịch. Cũng có nhà thì chồng phụ vợ làm mây tre theo thời 

vụ. Một điểm cô thấy thú vị là vai trò không còn cố định nữa. Ai giỏi việc gì thì làm việc đó, 
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chứ không cứ nam – nữ rạch ròi như xưa” (PVS 2, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình 

Phú, huyện Thạch Thất). 

Nhận định này cho thấy sự thay đổi trong phân công lao động không chỉ nằm ở việc ai 

làm nhiều hơn, mà quan trọng hơn là cách gia đình tổ chức lại công việc theo điều kiện thực 

tế. Người vợ có thể đảm nhận các công đoạn sản xuất tại nhà, người chồng có thể làm các khâu 

nặng hơn, đi làm ngoài hoặc hỗ trợ theo thời vụ; trong một số trường hợp, người vợ lại giữ vai 

trò quan trọng trong giao dịch, nhập hàng, tìm kiếm khách hàng hoặc điều phối sản xuất. Điều 

này phản ánh sự chuyển dịch từ mô hình phân công lao động tương đối cố định sang mô hình 

linh hoạt hơn, trong đó năng lực, kinh nghiệm, thời gian và khả năng tiếp cận thị trường của 

từng thành viên trở thành căn cứ quan trọng để phân chia công việc. 

Bên cạnh người đảm nhận chính hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề, 

kết quả khảo sát về công việc nội trợ, chăm sóc con cái và người cao tuổi cũng cho thấy trình 

độ học vấn có mối liên hệ đáng kể với cách thức phân công lao động tái sản xuất trong gia 

đình. Theo Bảng 4.8, kiểm định Chi-square cho thấy mối liên hệ giữa trình độ học vấn và người 

đảm nhận chính công việc nội trợ, chăm sóc đều có ý nghĩa thống kê ở cả hai thời điểm: trước 

năm 2008 (Pearson Chi-square = 50,249; df = 20; p = 0,000) và sau năm 2008 (Pearson Chi-

square = 38,691; df = 15; p = 0,001). 

Bảng 4.8. Người đảm nhận chính công việc nội trợ, chăm sóc con cái và người cao tuổi 

theo trình độ học vấn trước và sau năm 2008 

Đơn vị tính: % 

Trình độ 

học vấn 

Bối 

cảnh 

Người 

chồng 

Người 

vợ 

Cả hai vợ 

chồng 

Người 

thân 

Không 

thực hiện 

Tổng 

(n) 

Chưa hết 

THCS 

Trước 

2008 
17,4 46,4 33,3 2,9 0,0 69 

Sau 

2008 
11,6 30,4 18,8 39,1 0,0 69 

Từ 

THCS 

đến hết 

THPT 

Trước 

2008 
7,9 48,8 34,2 8,8 0,4 240 

Sau 

2008 
5,2 47,9 24,0 22,8 0,0 267 

Từ trung 

cấp trở 

lên 

Trước 

2008 
3,0 55,2 28,4 13,4 0,0 67 

Sau 

2008 
5,7 47,7 29,5 17,0 0,0 88 

Tổng 

Trước 

2008 
8,8 49,5 33,0 8,5 0,3 376 

Sau 

2008 
6,4 45,0 24,3 24,3 0,0 424 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Trước năm 2008, người vợ là người đảm nhận chính công việc nội trợ, chăm sóc ở cả ba 

nhóm trình độ học vấn, với tỷ lệ chung là 49,5%. Tỷ lệ này cao nhất ở nhóm từ trung cấp trở 

lên (55,2%), tiếp đến là nhóm từ THCS đến hết THPT (48,8%) và nhóm chưa hết THCS 

(46,4%). Trong khi đó, tỷ lệ “cả hai vợ chồng cùng đảm nhận” đạt 33,0%, dao động từ 28,4% 

đến 34,2% giữa các nhóm học vấn. Kết quả này cho thấy dù đã có sự chia sẻ nhất định giữa vợ 

và chồng, công việc nội trợ, chăm sóc vẫn chủ yếu thuộc trách nhiệm của người vợ, đặc biệt 

trong nhóm có trình độ từ trung cấp trở lên. Sau năm 2008, người vợ vẫn là người đảm nhận 

chính với tỷ lệ chung 45,0%, tuy giảm nhẹ so với trước năm 2008 nhưng vẫn cao hơn đáng kể 

so với người chồng (6,4%) và cả hai vợ chồng cùng đảm nhận (24,3%). Xu hướng người vợ 

đảm nhận chính tiếp tục thể hiện ở nhóm từ THCS đến hết THPT (47,9%) và nhóm từ trung 

cấp trở lên (47,7%); riêng nhóm chưa hết THCS, tỷ lệ này giảm mạnh từ 46,4% xuống 30,4%. 



99 
 

Điểm đáng chú ý là sau năm 2008, tỷ lệ người thân đảm nhận chính công việc nội trợ, 

chăm sóc tăng mạnh từ 8,5% lên 24,3%. Sự gia tăng này xuất hiện ở cả ba nhóm học vấn, 

nhưng rõ nhất ở nhóm chưa hết THCS, từ 2,9% lên 39,1%; tiếp đến là nhóm từ THCS đến hết 

THPT, từ 8,8% lên 22,8%; và nhóm từ trung cấp trở lên, từ 13,4% lên 17,0%. Đồng thời, tỷ lệ 

cả hai vợ chồng cùng đảm nhận giảm ở nhóm chưa hết THCS và nhóm từ THCS đến hết THPT, 

trong khi gần như ổn định ở nhóm từ trung cấp trở lên. Kết quả này cho thấy công việc chăm 

sóc trong gia đình không chỉ là quan hệ phân công giữa vợ và chồng mà ngày càng huy động 

nhiều hơn sự tham gia của những người còn lại trong hộ. Xu hướng này đặc biệt rõ ở nhóm 

học vấn thấp, có thể phản ánh sự tái tổ chức lao động gia đình khi vợ hoặc chồng gia tăng mức 

tham gia ở các hoạt động tạo thu nhập ngoài hộ, khu công nghiệp, dịch vụ hoặc làm việc xa 

nhà. Tuy nhiên, số liệu bảng chéo mới chỉ cho thấy mối liên hệ giữa trình độ học vấn và cách 

phân công công việc nội trợ, chăm sóc, chưa đủ cơ sở để khẳng định trình độ học vấn là nguyên 

nhân trực tiếp của sự thay đổi này. 

Tuy vậy, sự tham gia của người thân không làm thay đổi thực tế rằng phụ nữ vẫn giữ vai 

trò trung tâm trong lao động tái sản xuất. Một phụ nữ làm nghề nón ở Phương Trung chia sẻ: 

“Công việc làm nón lá rất tốn thời gian, nhưng nếu không làm thì chẳng có tiền. Tôi vừa phải 

làm nón, vừa lo cơm nước, chăm cháu. Chồng tôi thỉnh thoảng giúp một tay, nhưng ông ấy 

bảo việc nhà là của phụ nữ, thế nên tôi cũng không dám phàn nàn nhiều” (PVS 30, nữ, 56 tuổi, 

thôn Tây Sơn, xã Phương Trung).  

Một phụ nữ khác ở Quất Động cũng cho biết: “Tôi là người chủ yếu lo việc nhà. Nấu 

cơm, giặt giũ, dọn dẹp, tất cả đều do tôi làm. Chồng tôi thì không giúp nhiều trong những việc 

này, anh ấy chỉ giúp tôi sửa chữa những đồ đạc hỏng trong nhà, nhưng không đụng đến công 

việc bếp núc” (PVS 47, nữ, 57 tuổi, thôn Quất Lâm, xã Quất Động). 

Các trích dẫn trên cho thấy, mặc dù phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào hoạt động sản 

xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề, họ vẫn tiếp tục đảm nhận đa số phần việc nhà và chăm 

sóc, phản ánh sự duy trì tương đối bền vững của các khuôn mẫu phân công lao động theo giới 

trong gia đình làng nghề. Sự khác biệt về trình độ học vấn có thể gắn với mức độ tiếp cận thông 

tin, cơ hội tham gia kinh tế và nhận thức về chia sẻ trách nhiệm gia đình. Kết quả này gợi ý 

rằng học vấn có mối liên hệ nhất định với nhận thức và cách thức hai vợ chồng phân bổ công 

việc, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định học vấn trực tiếp làm thay đổi các khuôn mẫu phân 

công lao động theo giới. 

Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy những dấu hiệu chuyển dịch đáng chú ý. Ở nhóm đại 

học/trên đại học, tỷ lệ “cả hai vợ chồng cùng đảm nhận” công việc nội trợ, chăm sóc sau năm 

2008 đạt 34,5%, cao hơn mức chung của toàn mẫu là 24,3%. Điều này cho thấy ở nhóm học 

vấn cao hơn, việc chia sẻ công việc gia đình giữa vợ và chồng có xu hướng rõ hơn. Kết quả 

này phù hợp với nhận xét của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Phú: “Cô thấy rõ nhất 

là lớp trẻ bây giờ – học hành đến nơi đến chốn hơn, có người còn học đại học, rồi đi làm xa, 

tiếp cận công nghệ, mạng xã hội, nên tư duy thoáng hơn” (Trích PVS 2, Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ xã Bình Phú, huyện Thạch Thất).  

Một nam giới ở Hồng Vân cũng nhận xét: “Ờ... nhìn chung là có khác, khác nhiều đấy. 

Lứa trẻ bây giờ cởi mở hơn, nam giới tham gia việc nhà nhiều hơn. Có ông còn đi chợ, nấu 

ăn, chăm con, không ngại như thời chúng tôi. Hồi xưa mà đàn ông đi chợ là bị nói ra nói vào 

đấy. Giờ thì khác rồi. Nhưng cũng tùy, không phải ai cũng vậy đâu. Mấy cặp cán bộ công chức, 

nhất là giáo viên, thì thấy chia nhau rõ hơn. Chắc cũng do đi học nhiều, rồi tiếp cận mạng xã 

hội, biết thêm nhiều thứ nên họ thay đổi” (PVS 22, nam, 54 tuổi, Trạm trưởng Trạm y tế xã 

Hồng Vân, huyện Thường Tín). 

Như vậy, trình độ học vấn không làm thay đổi ngay lập tức sự bất cân xứng giới trong 

lao động nội trợ, nhưng có thể tạo điều kiện để các thành viên tiếp cận với những chuẩn mực 

mới về chia sẻ trách nhiệm gia đình. Sự thay đổi này không diễn ra đồng đều giữa các nhóm 
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học vấn và cũng không làm biến mất vai trò truyền thống của phụ nữ, nhưng đã làm cho việc 

phân công công việc gia đình trở nên linh hoạt hơn ở một số nhóm. 

Để làm rõ hơn chiều sâu của phân công lao động trong sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề, nghiên cứu tiếp tục xem xét sự tham gia của người trả lời vào các công đoạn cụ thể 

trong chuỗi sản xuất làng nghề. Kết quả ở Bảng 4.9 cho thấy, trong 11 công đoạn được khảo 

sát, có 3 công đoạn có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với trình độ học vấn, gồm: đóng gói sản 

phẩm (Pearson Chi-square = 8,087; df = 2; p = 0,018), bảo quản sản phẩm (Pearson Chi-square 

= 10,201; df = 2; p = 0,006) và cung cấp dịch vụ liên quan đến sản phẩm (Pearson Chi-square 

= 9,334; df = 2; p = 0,009). Các công đoạn còn lại chưa có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với 

trình độ học vấn. 

Bảng 4.9. Mối liên hệ giữa trình độ học vấn và sự tham gia các công đoạn sản xuất – 

kinh doanh sản phẩm làng nghề của người trả lời 
Đơn vị tính: %  

Công đoạn sản 

xuất – kinh 

doanh 

Chưa 

hết 

THCS 

Từ THCS 

đến hết 

THPT 

Từ trung 

cấp trở 

lên 

Chung 
Pearson 

χ² 
Sig. 

Thu mua nguyên 

liệu đầu vào 
26,1 34,1 34,1 32,8 1,677 0,432 

Làm sạch, sơ 

chế nguyên liệu 
52,2 55,8 61,4 56,4 1,421 0,491 

Tạo dáng hoặc 

chế tác sản 

phẩm chính 

69,6 68,2 71,6 69,1 0,372 0,830 

Lắp ráp hoặc 

hoàn thiện sản 

phẩm 

69,6 78,3 80,7 77,4 3,076 0,215 

Xử lý bề mặt 

hoặc trang trí 

sản phẩm 

21,7 21,7 34,1 24,3 5,797 0,055 

Kiểm tra chất 

lượng sản phẩm 
68,1 68,9 71,6 69,3 0,281 0,869 

Đóng gói sản 

phẩm 
36,2 49,1 59,1 49,1 8,087 0,018* 

Bảo quản sản 

phẩm 
24,6 42,7 48,9 41,0 10,201 0,006* 

Tìm kiếm khách 

hàng/kinh doanh 

sản phẩm 

49,3 53,6 64,8 55,2 4,531 0,104 

Vận chuyển sản 

phẩm đến khách 

hàng 

31,9 27,0 23,9 27,1 1,268 0,531 

Cung cấp dịch 

vụ liên quan đến 

sản phẩm 

26,1 41,6 50,0 40,8 9,334 0,009* 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 
Ghi chú: p < 0,05. Các công đoạn có dấu (*) là những công đoạn có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với trình độ 

học vấn. 

Ba công đoạn có ý nghĩa thống kê đều thuộc những khâu nằm ngoài quá trình chế tác sản 

phẩm chính, gắn với việc hoàn thiện hoạt động sản xuất – kinh doanh, duy trì chất lượng sản 

phẩm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đây là những công đoạn không chỉ cần lao động 
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trực tiếp mà còn có thể đòi hỏi kiến thức về quy cách sản phẩm, khả năng tổ chức công việc, 

giao tiếp và cung ứng các dịch vụ đi kèm. Ở cả ba công đoạn, tỷ lệ tham gia đều có xu hướng 

tăng theo trình độ học vấn. Đối với công đoạn đóng gói sản phẩm, tỷ lệ tham gia tăng từ 36,2% 

ở nhóm chưa hết THCS lên 49,1% ở nhóm từ THCS đến hết THPT và 59,1% ở nhóm từ trung 

cấp trở lên. Tương tự, tỷ lệ tham gia bảo quản sản phẩm lần lượt là 24,6%, 42,7% và 48,9%; 

còn tỷ lệ cung cấp dịch vụ liên quan đến sản phẩm lần lượt là 26,1%, 41,6% và 50,0%. Kết quả 

này cho thấy người có trình độ học vấn cao hơn có xu hướng tham gia nhiều hơn vào các khâu 

đòi hỏi khả năng tổ chức, kiểm soát và cung cấp giá trị bổ sung cho sản phẩm. Mặc dù tỷ lệ 

tham gia tìm đầu ra và thực hiện giao dịch sản phẩm cũng tăng từ 49,3% ở nhóm chưa hết 

THCS lên 53,6% ở nhóm từ THCS đến hết THPT và 64,8% ở nhóm từ trung cấp trở lên, sự 

khác biệt này chưa đạt ý nghĩa thống kê (p = 0,104). Vì vậy, chưa đủ cơ sở để khẳng định sự 

tham gia vào công đoạn tìm đầu ra và thực hiện giao dịch sản phẩm có mối liên hệ với trình độ 

học vấn. Nhìn chung, kết quả gợi ý rằng trình độ học vấn có liên hệ rõ hơn với một số khâu hỗ 

trợ và gia tăng giá trị cho sản phẩm, trong khi sự tham gia vào các công đoạn sản xuất thủ công 

cơ bản chưa thể hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm học vấn. 

Các dữ liệu định tính cũng cho thấy sự dịch chuyển này trong tổ chức sản xuất làng nghề. 

Tại Hồng Vân, một người dân cho biết: “Tôi thì từ xưa đến giờ vẫn thích nhất là uốn cây, tạo 

dáng bonsai, rồi chỉnh sửa tiểu cảnh cho khách... Vợ tôi thì lo tưới cây, kiểm tra độ ẩm, cắt lá 

hỏng, mấy việc nhỏ nhưng không thể thiếu. À, giờ bà ấy làm cả du lịch nữa, trồng thêm mấy 

luống hoa mà cũng kiếm được bộn tiền ấy. Thằng con thì phụ trách đăng ảnh bán online, nó 

giỏi điện thoại với máy tính hơn tôi” (PVS 17, nam, 50 tuổi, thôn Cơ Giáo, xã Hồng Vân, 

huyện Thường Tín).  

Trường hợp này cho thấy phân công lao động trong gia đình không chỉ dựa trên giới mà 

còn dựa trên kỹ năng, khả năng sử dụng công nghệ và mức độ tiếp cận thị trường của từng 

thành viên. 

Một cán bộ địa phương tại Hồng Vân cũng nhận xét: “Trước đây người dân không mấy 

khi nghĩ rằng phụ nữ có thể tham gia vào công việc du lịch. Nhưng giờ đây, khi mô hình du 

lịch ở Hồng Vân phát triển, nhiều phụ nữ đã tham gia vào công việc này và làm rất tốt” (Trích 

PVS 15, Công chức Văn hóa – xã hội xã Hồng Vân – huyện Thường Tín).  

Điều này cho thấy khi làng nghề mở rộng sang các hoạt động dịch vụ, du lịch, quảng bá 

và kinh doanh, phụ nữ không chỉ tham gia vào sản xuất thủ công mà còn từng bước tham gia 

vào các khâu có tính thị trường cao hơn. 

Nhìn chung, kết quả phân tích cho thấy trình độ học vấn có mối liên hệ với một số biểu 

hiện của phân công lao động trong gia đình làng nghề gồm: người đảm nhận chính hoạt động 

sản xuất – kinh doanh, người đảm nhận chính công việc nội trợ, chăm sóc và sự tham gia vào 

các công đoạn cụ thể của chuỗi sản xuất – kinh doanh. Tuy nhiên, mối liên hệ này không có ý 

nghĩa thống kê đồng đều ở tất cả nội dung và chưa cho thấy một xu hướng đơn giản theo đó 

học vấn càng cao thì phân công lao động càng bình đẳng. Kết quả này gợi ý rằng những khác 

biệt quan sát được giữa các nhóm học vấn cần được xem xét trong mối quan hệ với cơ hội sinh 

kế, khả năng tiếp cận thông tin, công nghệ, thị trường và các chuẩn mực xã hội mới. Các điều 

kiện này có thể gắn với cách tổ chức lao động linh hoạt hơn và ít cố định hơn theo giới; tuy 

vậy, những khuôn mẫu vai trò giới truyền thống vẫn được duy trì tương đối bền vững, nhất là 

trong công việc nội trợ và chăm sóc, khi phụ nữ tiếp tục là người đảm nhận chính. Vì vậy, sự 

khác biệt về phân công lao động giữa các nhóm học vấn phản ánh quá trình điều chỉnh từng 

bước của gia đình làng nghề trong bối cảnh hiện đại hóa và mở rộng cơ hội sinh kế, đồng thời 

vẫn chịu sự chi phối của những khuôn mẫu giới tồn tại lâu dài trong gia đình nông thôn. 

 

* Trình độ học vấn và quyền quyết định trong gia đình 

Nếu phân công lao động cho thấy ai là người trực tiếp thực hiện công việc, thì quyền 

quyết định phản ánh sâu hơn vị thế, tiếng nói và cơ chế phối hợp giữa vợ và chồng trong những 
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vấn đề quan trọng của gia đình. Trong phạm vi nghiên cứu này, quyền quyết định được xem 

xét qua ba nội dung: quyết định đầu tư cho sản xuất sản phẩm làng nghề, quyết định các khoản 

chi tiêu lớn trong gia đình và quyết định việc học hành, nghề nghiệp của con cái. 

Kết quả khảo sát ở Bảng 4.10 cho thấy, trước năm 2008, trình độ học vấn chưa có mối 

liên hệ có ý nghĩa thống kê với người quyết định chính việc đầu tư cho sản xuất sản phẩm làng 

nghề (Pearson Chi-square = 8,906; df = 8; p = 0,350). Sau năm 2008, mối liên hệ này vẫn chưa 

đạt ý nghĩa thống kê (Pearson Chi-square = 6,615; df = 6; p = 0,358). Như vậy, xét riêng ở 

phương diện đầu tư sản xuất, chưa có đủ bằng chứng thống kê để khẳng định trình độ học vấn 

tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong cơ chế ra quyết định giữa các nhóm học vấn. Tuy nhiên, quan 

sát phân bố tỷ lệ cho thấy một số xu hướng đáng chú ý.  

Bảng 4.10. Người quyết định chính việc đầu tư cho sản xuất sản phẩm làng nghề theo 

trình độ học vấn trước và sau năm 2008 
Đơn vị tính: % 

Trình độ  

học vấn 
Bối cảnh 

Người 

chồng 

Người 

vợ 

Cả hai vợ 

chồng 

Người 

thân 

Không 

thực hiện 

Tổng 

(n) 

Chưa hết 

THCS 

Trước 2008 29,0 26,1 40,6 4,3 0,0 69 

Sau 2008 23,2 34,8 24,6 17,4 – 69 

Từ THCS đến 

hết THPT 

Trước 2008 31,3 31,7 27,1 8,8 1,3 240 

Sau 2008 24,3 27,7 34,5 13,5 – 267 

Từ trung cấp 

trở lên 

Trước 2008 26,9 28,4 29,9 11,9 3,0 67 

Sau 2008 30,7 21,6 36,4 11,4 – 88 

Chung 
Trước 2008 30,1 30,1 30,1 8,5 1,3 376 

Sau 2008 25,5 27,6 33,3 13,7 – 424 

Kiểm định Chi-square 

Bối cảnh 
Pearson Chi-

square (χ²) 
df Sig. (p) Phi 

Cramer's 

V 

Trước năm 2008 8,906 8 0,350 0,154 0,109 

Sau năm 2008 6,615 6 0,358 0,125 0,088 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Trước năm 2008, ba phương án “người chồng”, “người vợ” và “cả hai vợ chồng” cùng 

chiếm tỷ lệ ngang nhau trong tổng thể mẫu khảo sát, đều đạt 30,1%. Sau năm 2008, tỷ lệ “cả 

hai vợ chồng cùng quyết định” tăng lên 33,3%, trong khi tỷ lệ người chồng quyết định giảm 

xuống 25,5% và người vợ quyết định giảm nhẹ xuống 27,6%. Đồng thời, tỷ lệ người thân quyết 

định tăng từ 8,5% lên 13,7%. Điều này cho thấy, dù sự khác biệt theo học vấn chưa đủ mạnh 

về mặt thống kê, cơ chế quyết định đầu tư sản xuất có xu hướng dịch chuyển nhẹ theo hướng 

cùng bàn bạc giữa vợ và chồng, đồng thời có sự tham gia nhiều hơn của người thân trong gia 

đình. 

Sự thay đổi này thể hiện không đồng đều giữa ba nhóm học vấn. Ở nhóm chưa hết THCS, 

tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng quyết định giảm khá mạnh, từ 40,6% trước năm 2008 xuống còn 

24,6% sau năm 2008; trong khi tỷ lệ người vợ quyết định tăng từ 26,1% lên 34,8% và tỷ lệ 

người thân quyết định tăng từ 4,3% lên 17,4%. Ngược lại, ở nhóm từ THCS đến hết THPT, tỷ 

lệ cả hai vợ chồng cùng quyết định tăng từ 27,1% lên 34,5%, còn tỷ lệ người chồng quyết định 

giảm từ 31,3% xuống 24,3%. Ở nhóm từ trung cấp trở lên, tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng quyết 

định cũng tăng từ 29,9% lên 36,4%; đồng thời, tỷ lệ người chồng quyết định tăng từ 26,9% lên 

30,7%, trong khi tỷ lệ người vợ quyết định giảm từ 28,4% xuống 21,6%. Những kết quả này 

cho thấy, ở hai nhóm có trình độ từ THCS trở lên, quyết định đầu tư cho sản xuất sản phẩm 

làng nghề có xu hướng chuyển nhiều hơn sang hình thức hai vợ chồng cùng bàn bạc và thống 

nhất. Tuy nhiên, ở nhóm chưa hết THCS lại diễn ra xu hướng ngược lại khi tỷ lệ cùng quyết 

định giảm, còn vai trò quyết định của người vợ và người thân tăng lên. Do các kiểm định Chi-
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square đều không có ý nghĩa thống kê, những khác biệt trên chỉ phản ánh xu hướng phân bố 

trong mẫu khảo sát, chưa đủ cơ sở để khẳng định trình độ học vấn có mối liên hệ với người 

quyết định chính việc đầu tư sản xuất làng nghề. 

Dữ liệu phỏng vấn sâu góp phần giải thích xu hướng này. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

xã Bình Phú nhận xét: “Có cặp thì cùng làm nhưng vợ lại là người quyết định nhập hàng, giao 

dịch. Một điểm cô thấy thú vị là vai trò không còn cố định nữa. Ai giỏi việc gì thì làm việc đó, 

chứ không cứ nam - nữ rạch ròi như xưa” (Trích PVS 2, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 

Bình Phú, huyện Thạch Thất). Nhận định này cho thấy quyền quyết định trong sản xuất không 

chỉ phụ thuộc vào vị thế giới tính truyền thống, mà còn gắn với năng lực thực tế của từng thành 

viên trong gia đình. Người có khả năng nắm thị trường, giao dịch với khách hàng, quản lý đơn 

hàng hoặc điều hành sản xuất có thể có tiếng nói lớn hơn trong quyết định đầu tư, bất kể là vợ 

hay chồng. 

Ở phương diện quyết định các khoản chi tiêu lớn trong gia đình, kết quả khảo sát ở Bảng 

4.11 cho thấy trình độ học vấn không có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với người quyết định 

chính ở cả hai thời điểm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, xét chung toàn bộ mẫu khảo sát, tỷ lệ 

cả hai vợ chồng cùng quyết định các khoản chi tiêu lớn tăng từ 24,5% trước năm 2008 lên 

26,9% sau năm 2008. Trong khi đó, tỷ lệ người chồng quyết định giảm nhẹ từ 51,3% xuống 

50,5%; tỷ lệ người vợ quyết định giảm từ 14,9% xuống 12,5%; còn tỷ lệ người thân quyết định 

tăng nhẹ từ 9,3% lên 10,1%. Mặc dù có sự gia tăng nhất định của hình thức hai vợ chồng cùng 

quyết định, người chồng vẫn là chủ thể quyết định chính các khoản chi tiêu lớn trong khoảng 

một nửa số gia đình ở cả hai thời điểm. 

Bảng 4.11. Người quyết định chính các khoản chi tiêu lớn trong gia đình theo trình độ 

học vấn trước và sau năm 2008 
Đơn vị tính: % 

Trình độ  

học vấn 
Bối cảnh 

Người 

chồng 

Người 

vợ 

Cả hai 

vợ chồng 

Người 

thân 

Tổng 

(n) 

Chưa hết THCS 
Trước 2008 55,1 21,7 20,3 2,9 69 

Sau 2008 52,2 13,0 26,1 8,7 69 

Từ THCS đến 

hết THPT 

Trước 2008 52,5 13,3 24,2 10,0 240 

Sau 2008 50,9 12,4 26,2 10,5 267 

Từ trung cấp trở 

lên 

Trước 2008 43,3 13,4 29,9 13,4 67 

Sau 2008 47,7 12,5 29,5 10,2 88 

Chung 
Trước 2008 51,3 14,9 24,5 9,3 376 

Sau 2008 50,5 12,5 26,9 10,1 424 

Kiểm định Chi-square 

Bối cảnh 
Pearson Chi-

square (χ²) 
df Sig. (p) Phi 

Cramer's 

V 

Trước năm 2008 9,445 6 0,150 0,158 0,112 

Sau năm 2008 0,669 6 0,995 0,040 0,028 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Sự thay đổi giữa các nhóm học vấn diễn ra không hoàn toàn giống nhau. Ở nhóm chưa 

hết THCS, tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng quyết định tăng từ 20,3% lên 26,1%, trong khi tỷ lệ 

người chồng quyết định giảm từ 55,1% xuống 52,2% và tỷ lệ người vợ quyết định giảm từ 

21,7% xuống 13,0%. Ở nhóm từ THCS đến hết THPT, tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng quyết định 

tăng nhẹ từ 24,2% lên 26,2%, còn tỷ lệ người chồng quyết định giảm từ 52,5% xuống 50,9%. 

Đối với nhóm từ trung cấp trở lên, tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng quyết định gần như ổn định, 

giảm nhẹ từ 29,9% xuống 29,5%, trong khi tỷ lệ người chồng quyết định tăng từ 43,3% lên 

47,7%. Những kết quả trên cho thấy cơ chế quyết định các khoản chi tiêu lớn có xu hướng 
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chuyển nhẹ theo hướng cùng bàn bạc giữa vợ và chồng ở hai nhóm có trình độ dưới trung cấp, 

nhưng xu hướng này không xuất hiện ở nhóm từ trung cấp trở lên. Đồng thời, người chồng vẫn 

giữ vai trò quyết định nổi bật trong cả ba nhóm học vấn. Do kiểm định Chi-square không có ý 

nghĩa thống kê ở cả hai thời điểm, những khác biệt này chỉ phản ánh xu hướng phân bố trong 

mẫu khảo sát, chưa đủ cơ sở để khẳng định trình độ học vấn tạo ra sự khác biệt trong quyền 

quyết định các khoản chi tiêu lớn của gia đình. 

Từ góc độ Lý thuyết vai trò giới, kết quả này cho thấy quyền quyết định tài chính lớn là 

lĩnh vực biến đổi chậm hơn so với phân công lao động sản xuất. Ngay cả khi phụ nữ tham gia 

nhiều hơn vào sản xuất, kinh doanh và tạo thu nhập, những chuẩn mực coi nam giới là người 

đại diện cho các quyết định kinh tế quan trọng vẫn tiếp tục tồn tại trong nhiều hộ gia đình. Tuy 

nhiên, sự gia tăng tỷ lệ cùng quyết định ở một số nhóm học vấn cho thấy các vai trò giới đang 

được điều chỉnh từng bước, nhất là khi vợ và chồng cùng tham gia vào quá trình tạo thu nhập 

và cùng đối mặt với các nhu cầu chi tiêu, đầu tư, tích lũy của hộ gia đình. 

Ở nội dung quyết định việc học hành, nghề nghiệp của con cái, kết quả khảo sát ở Bảng 

4.12 cho thấy vai trò của trình độ học vấn có sự thay đổi rõ rệt giữa hai giai đoạn. Trước năm 

2008, trình độ học vấn không có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với người quyết định chính 

việc học hành, nghề nghiệp của con cái (Pearson Chi-square = 7,030; df = 6; p = 0,318; 

Cramer's V = 0,097). Sau năm 2008, mối liên hệ này có ý nghĩa thống kê ở mức rất cao (Pearson 

Chi-square = 42,346; df = 6; p < 0,001), với Cramer's V = 0,286, cho thấy mức độ liên hệ trung 

bình. Như vậy, trong thông tin hồi cố về thời kỳ trước năm 2008, chưa ghi nhận mối liên hệ có 

ý nghĩa thống kê giữa nhóm học vấn hiện nay và chủ thể quyết định việc học hành, nghề nghiệp 

của con cái; đối với thời kỳ sau mốc 2008, mối liên hệ này đạt ý nghĩa thống kê, cho thấy vai 

trò phân hóa của học vấn đã trở nên rõ ràng hơn. 

Bảng 4.12. Người quyết định chính việc học hành, nghề nghiệp của con theo trình độ 

học vấn trước và sau năm 2008 
Đơn vị tính: % 

Trình độ  

học vấn 
Bối cảnh 

Người 

chồng 

Người 

vợ 

Cả hai 

vợ chồng 

Người 

thân 

Tổng hợp 

lệ (n) 

Chưa hết THCS 
Trước 2008 11,6 43,5 39,1 5,8 69 

Sau 2008 0,0 17,9 12,8 69,3 39 

Từ THCS đến hết 

THPT 

Trước 2008 18,4 31,4 41,4 8,8 239 

Sau 2008 6,9 30,0 41,8 21,3 160 

Từ THCS đến hết 

THPT 

Trước 2008 21,2 34,9 31,8 12,1 66 

Sau 2008 8,5 27,1 47,5 16,9 59 

Chung 
Trước 2008 17,6 34,2 39,4 8,8 374 

Sau 2008 6,2 27,5 38,8 27,5 258 

Kết quả kiểm định Chi-square 

Bối cảnh 
Pearson Chi-

square (χ²) 
df Sig. (p) Phi 

Cramer's 

V 

Trước năm 2008 7,030 6 0,318 0,137 0,097 

Sau năm 2008 42,346 6 0,000 0,405 0,286 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Trước năm 2008, phương án “cả hai vợ chồng cùng quyết định” chiếm tỷ lệ cao nhất 

trong tổng thể mẫu khảo sát, đạt 39,4%; tiếp đến là người vợ với 34,2%; người chồng chiếm 

17,6% và người thân chiếm 8,8%. Điều này cho thấy ngay từ trước năm 2008, giáo dục con 

cái đã là lĩnh vực có mức độ tham gia tương đối rõ của cả vợ và chồng, đồng thời người vợ giữ 

vai trò đáng kể do thường là người trực tiếp theo sát việc học tập, chăm sóc và sinh hoạt hằng 

ngày của con. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các nhóm học vấn ở giai đoạn này chưa hình thành 
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một xu hướng nhất quán. Tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng quyết định lần lượt là 39,1% ở nhóm 

chưa hết THCS, 41,4% ở nhóm từ THCS đến hết THPT và 31,8% ở nhóm từ trung cấp trở lên. 

Trong khi đó, người vợ đều giữ vai trò đáng kể ở cả ba nhóm, với tỷ lệ tương ứng là 43,5%, 

31,4% và 34,9%. Những phân bố này phù hợp với kết quả kiểm định khi mối liên hệ giữa học 

vấn và chủ thể quyết định còn yếu và chưa có ý nghĩa thống kê. 

Sau năm 2008, trong số các hộ còn thực hiện việc quyết định học hành, nghề nghiệp của 

con, tỷ lệ “cả hai vợ chồng cùng quyết định” đạt 38,8%, tiếp đến là người vợ và người thân 

cùng đạt 27,5%, trong khi người chồng quyết định riêng chỉ chiếm 6,2%. Đáng chú ý, sự phân 

bố chủ thể quyết định có sự khác biệt rõ rệt theo trình độ học vấn. Ở nhóm chưa hết THCS, 

người thân trở thành chủ thể quyết định chủ yếu, chiếm 69,3%; tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng 

quyết định chỉ đạt 12,8% và không có trường hợp nào người chồng quyết định riêng. Ngược 

lại, ở nhóm từ THCS đến hết THPT, cả hai vợ chồng cùng quyết định chiếm tỷ lệ cao nhất, đạt 

41,8%; tỷ lệ này tiếp tục tăng lên 47,5% ở nhóm từ trung cấp trở lên. Đồng thời, tỷ lệ người 

thân quyết định giảm mạnh theo chiều tăng của học vấn, từ 69,3% ở nhóm chưa hết THCS 

xuống 21,3% ở nhóm từ THCS đến hết THPT và còn 16,9% ở nhóm từ trung cấp trở lên. 

So sánh hai giai đoạn cho thấy vai trò của học vấn không chỉ tăng lên về mặt thống kê 

mà còn biểu hiện rõ trong cơ cấu phân công quyền quyết định. Trước năm 2008, các nhóm học 

vấn chưa khác biệt rõ và chưa hình thành xu hướng tuyến tính; sau năm 2008, học vấn càng 

cao thì tỷ lệ hai vợ chồng cùng quyết định càng lớn, còn tỷ lệ người thân quyết định càng thấp. 

Đặc biệt, tỷ lệ cùng quyết định ở nhóm chưa hết THCS giảm từ 39,1% xuống 12,8%, trong khi 

ở nhóm từ trung cấp trở lên tăng từ 31,8% lên 47,5%. Kết quả này cho thấy sau năm 2008, học 

vấn cao hơn gắn với xu hướng tăng cường sự bàn bạc và thống nhất trực tiếp giữa vợ và chồng 

đối với việc học hành, nghề nghiệp của con; ngược lại, ở nhóm học vấn thấp, quyền quyết định 

có xu hướng chuyển nhiều hơn sang người thân trong gia đình. Vì vậy, học vấn chỉ thực sự trở 

thành yếu tố phân hóa đáng kể đối với cơ chế ra quyết định này trong giai đoạn sau năm 2008. 

Kết quả phỏng vấn sâu góp phần làm rõ vai trò của học vấn và khả năng tiếp cận thông 

tin nói chung đối với nhận thức của các cặp vợ chồng về vai trò của cha và mẹ trong giáo dục 

con cái. Việc tiếp cận kiến thức về nuôi dạy con và tâm lý gia đình tạo cơ sở để vợ chồng chủ 

động phối hợp, chia sẻ trách nhiệm và hạn chế tình trạng một người phải đảm nhận quá nhiều 

công việc. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Phú nhận xét: “Thanh niên bây giờ năng 

động, tự tin, giỏi giang hơn ngày xưa nhiều... các bạn trẻ có kiến thức về nuôi dạy con cái, về 

tâm lý nên nhiều khi họ biết phối hợp để không làm người kia bị quá tải” (Trích PVS 2, Chủ 

tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Phú, huyện Thạch Thất).  

Một nam giới ở Hồng Vân cũng chia sẻ: “Con dâu tôi nó cũng vất vả lắm, đi làm về là lo 

cơm nước, con cái. Nhưng tôi thấy con trai tôi cũng biết giúp vợ, tắm cho con, chơi với con. 

Tuy không bằng mẹ nó, nhưng cũng cố gắng rồi. Tôi vẫn hay nhắc nó, vợ chồng mà thương 

nhau thì phải đỡ cho nhau” (PVS 16, nam, 62 tuổi, thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân, huyện 

Thường Tín). 

Những trích dẫn trên cho thấy việc giáo dục và chăm sóc con cái không còn được xem 

hoàn toàn là trách nhiệm riêng của người mẹ trong một bộ phận gia đình trẻ. Sự tham gia của 

người cha, dù chưa đồng đều, đã trở nên dễ được chấp nhận hơn trong bối cảnh các cặp vợ 

chồng tiếp cận nhiều hơn với thông tin, truyền thông, mạng xã hội, nhà trường và các chuẩn 

mực mới về nuôi dạy con.  

Từ góc độ Lý thuyết cấu trúc - chức năng, gia đình được tiếp cận như một thiết chế xã 

hội có khả năng điều chỉnh vai trò của các thành viên nhằm duy trì sự ổn định và thích ứng với 

biến đổi của môi trường xã hội. Khi điều kiện kinh tế – xã hội thay đổi, cơ hội học tập, việc 

làm, thị trường lao động và yêu cầu giáo dục con cái trở nên phức tạp hơn, việc ra quyết định 

trong gia đình không thể chỉ dựa trên mô hình quyền lực một chiều. Các quyết định về đầu tư, 

chi tiêu lớn và học hành của con ngày càng đòi hỏi sự phối hợp giữa các thành viên, nhất là 

giữa vợ và chồng. Do đó, sự gia tăng của mô hình cùng quyết định ở một số nhóm học vấn 
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không chỉ phản ánh thay đổi nhận thức cá nhân, mà còn là sự điều chỉnh chức năng của gia 

đình trước các yêu cầu mới của đời sống kinh tế và giáo dục. 

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy không nên diễn giải học vấn như một yếu 

tố tạo ra sự bình đẳng tự động trong quyền quyết định. Ở quyết định đầu tư sản xuất, mối liên 

hệ với trình độ học vấn chưa có ý nghĩa thống kê ở cả hai thời điểm. Ở quyết định chi tiêu lớn, 

dù sau năm 2008 đã có ý nghĩa thống kê, người chồng vẫn giữ vai trò chủ đạo trong tổng thể 

mẫu. Ở quyết định học hành, nghề nghiệp của con cái, sự khác biệt theo học vấn thể hiện rõ 

hơn, nhưng lại chịu tác động mạnh bởi tình trạng “không thực hiện” ở những hộ có con cái đã 

trưởng thành. Vì vậy, trình độ học vấn cần được hiểu là một yếu tố góp phần định hình cơ chế 

ra quyết định, chứ không phải nguyên nhân duy nhất quyết định sự thay đổi quyền lực trong 

gia đình. 

Nhìn chung, phân tích ba lĩnh vực quyền quyết định cho thấy trình độ học vấn có liên hệ 

với cơ chế ra quyết định trong gia đình ở những mức độ khác nhau. Ảnh hưởng rõ nhất thể 

hiện ở quyết định học hành, nghề nghiệp của con cái sau năm 2008; tiếp đến là quyết định các 

khoản chi tiêu lớn; trong khi quyết định đầu tư sản xuất chưa cho thấy mối liên hệ có ý nghĩa 

thống kê. Kết quả này phản ánh một quá trình biến đổi không đồng đều: những lĩnh vực gắn 

với giáo dục, định hướng tương lai và đời sống hiện đại có xu hướng chuyển nhanh hơn sang 

hình thức cùng bàn bạc; trong khi những lĩnh vực gắn với tài sản, đầu tư và quyền lực kinh tế 

vẫn còn chịu ảnh hưởng mạnh của các khuôn mẫu truyền thống.  

Có thể thấy rằng, trình độ học vấn có liên hệ nhất định với sự biến đổi phân công lao 

động giữa vợ và chồng ở các hộ làm nghề, nhưng chưa đủ để khẳng định rằng học vấn càng 

cao thì phân công lao động càng bình đẳng. Ý nghĩa xã hội học nằm ở chỗ, học vấn làm gia 

tăng khả năng tiếp cận việc làm, thông tin, công nghệ, thị trường và các chuẩn mực xã hội mới, 

từ đó góp phần điều chỉnh cách các thành viên trong gia đình tham gia lao động, phân chia 

công việc và bàn bạc trong các quyết định quan trọng. 

Về thời gian tham gia lao động sản xuất, kết quả khảo sát cho thấy trình độ học vấn có 

mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với thời gian lao động làng nghề của người vợ, nhưng chưa 

thể hiện rõ đối với người chồng. Điều này cho thấy học vấn có thể mở rộng cơ hội lựa chọn 

sinh kế của phụ nữ, nhất là giữa việc tiếp tục gắn bó với nghề truyền thống và tham gia các 

hoạt động kinh tế ngoài làng nghề. Trong bối cảnh hiện đại hóa nông thôn, nhóm có học vấn 

cao hơn thường có điều kiện tiếp cận tốt hơn với việc làm phi nông nghiệp, công nghiệp, dịch 

vụ hoặc các hoạt động gắn với thị trường rộng hơn; trong khi nhóm học vấn thấp và trung bình 

vẫn có xu hướng duy trì nhiều hơn các công việc thủ công tại hộ gia đình. 

Về phân công lao động trong gia đình, kết quả phân tích cho thấy giữa trình độ học vấn 

và cách hai vợ chồng phân bổ công việc có mối liên hệ nhất định. Sự khác biệt giữa các nhóm 

học vấn biểu hiện trong hoạt động lao động tạo thu nhập từ nghề và một số công đoạn liên 

quan đến thị trường, dịch vụ, khách hàng, bảo quản, đóng gói và hoàn thiện sản phẩm. Ở các 

nhóm có học vấn cao hơn, cách phân công công việc có xu hướng linh hoạt hơn và ít cố định 

theo giới hơn. Tuy vậy, chuẩn mực vai trò giới truyền thống vẫn hiện diện khá bền vững trong 

nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình. Phụ nữ vừa tham gia sản xuất sản phẩm làng nghề 

kinh doanh, vừa tiếp tục đảm nhận phần lớn lao động tái sản xuất trong gia đình. 

Về quyền quyết định, trình độ học vấn không làm thay đổi ngay lập tức cấu trúc quyền 

lực trong gia đình, nhưng có liên quan đến sự điều chỉnh cơ chế ra quyết định theo hướng có 

nhiều trao đổi và phối hợp hơn. Đối với quyết định đầu tư sản xuất, sự khác biệt theo trình độ 

học vấn chưa đạt ý nghĩa thống kê; đối với các khoản chi tiêu lớn, mối liên hệ với trình độ học 

vấn rõ hơn sau năm 2008, song người chồng vẫn giữ vai trò chủ yếu trong phần lớn các nhóm; 

đối với việc học hành, nghề nghiệp của con cái, trình độ học vấn thể hiện mối liên hệ rõ nhất, 

cho thấy giáo dục con cái là lĩnh vực dễ thúc đẩy sự bàn bạc và tham gia của cả cha và mẹ hơn 

so với các quyết định thuần túy kinh tế. 
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Nhìn từ Lý thuyết cấu trúc – chức năng, khi điều kiện sinh kế, việc làm và nhu cầu tổ 

chức đời sống gia đình thay đổi, gia đình làng nghề phải điều chỉnh lại cách phân bổ vai trò và 

quyền quyết định giữa các thành viên để duy trì sự vận hành ổn định. Trình độ học vấn là một 

trong những yếu tố làm tăng khả năng thích ứng đó. Đồng thời, dưới góc độ Lý thuyết vai trò 

giới, kết quả nghiên cứu cho thấy sự thay đổi trong phân công lao động không đồng nghĩa với 

việc các khuôn mẫu giới truyền thống mất đi. Học vấn có thể góp phần làm mềm hóa các vai 

trò giới, nhưng chưa đủ để xóa bỏ sự bất cân xứng trong lao động nội trợ, chăm sóc và một số 

quyết định kinh tế quan trọng. 

Như vậy, trình độ học vấn là một yếu tố có ý nghĩa nhưng không tác động đơn tuyến 

trong việc lý giải sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng tại các xã làng nghề ngoại 

thành Hà Nội. Tác động của học vấn thể hiện thông qua việc mở rộng cơ hội sinh kế, nâng cao 

khả năng tiếp cận thông tin, thay đổi nhận thức về vai trò giới và làm cho cơ chế ra quyết định 

trong gia đình trở nên linh hoạt hơn. Kết quả này tiếp tục củng cố nhận định rằng sự biến đổi 

phân công lao động trong gia đình làng nghề sau thời điểm điều chỉnh địa giới năm 2008 là 

một quá trình điều chỉnh từng bước, không đồng đều, vừa chịu tác động của điều kiện kinh tế 

- xã hội mới, vừa bị chi phối bởi các chuẩn mực giới và đặc điểm tổ chức gia đình truyền thống. 

4.1.2. Mối liên hệ của đặc điểm gia đình với biến đổi phân công lao động 

* Quy mô hộ gia đình và khả năng huy động lao động trong hộ 

Nếu loại hình gia đình phản ánh cấu trúc các thế hệ cùng sinh sống thì quy mô hộ gia 

đình phản ánh trực tiếp nguồn nhân lực mà hộ có thể huy động để duy trì hoạt động sản xuất, 

tổ chức công việc nội trợ và thực hiện các quyết định quan trọng. Trong bối cảnh các làng nghề 

ngoại thành Hà Nội đang chịu tác động của quá trình đô thị hóa và chuyển dịch lao động sau 

năm 2008, quy mô hộ gia đình trở thành một yếu tố có liên quan đáng kể đến cách thức phân 

công lao động giữa vợ và chồng. Kết quả kiểm định Chi-square ở Bảng 4.13 cho thấy mức độ 

tác động của quy mô hộ có sự khác biệt khá rõ giữa hai giai đoạn trước và sau thời điểm điều 

chỉnh địa giới năm 2008. 

Bảng 4.13. Mối liên hệ giữa quy mô hộ gia đình và sự biến đổi phân công lao động giữa 

vợ và chồng trước và sau năm 2008 

Đơn vị tính: % 

Nội dung phân tích Bối cảnh 
Pearson Chi-

square (χ²) 
df Sig. (p) Phi 

Cramer's 

V 
Người đảm nhận 

chính công việc sản 

xuất – kinh doanh sản 

phẩm làng nghề 

Trước năm 

2008 
13,398 8 0,099 0,189 0,133 

Sau năm 2008 21,323 8 0,006 0,224 0,159 

Người đảm nhận 

chính công việc nội 

trợ, chăm sóc con cái 

và người cao tuổi 

Trước năm 

2008 
10,687 8 0,220 0,169 0,119 

Sau năm 2008 72,375 6 <0,001 0,413 0,292 

Người quyết định đầu 

tư cho sản xuất sản 

phẩm làng nghề 

Trước năm 

2008 
6,341 8 0,609 0,130 0,092 

Sau năm 2008 37,003 6 <0,001 0,295 0,209 
Người quyết định các 

khoản chi tiêu lớn 

trong gia đình 

Trước năm 

2008 
6,460 6 0,374 0,131 0,093 

Sau năm 2008 23,300 6 0,001 0,234 0,166 
Người quyết định 

việc học hành, nghề 

nghiệp của con 

Trước năm 

2008 
10,703 8 0,219 0,169 0,119 

Sau năm 2008 139,797 8 <0,001 0,574 0,406 
Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 
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Trước năm 2008, quy mô hộ gia đình chưa cho thấy mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với 

bất kỳ nội dung nào trong năm nội dung phân tích (Sig. đều lớn hơn 0,05). Điều này cho thấy 

trước năm 2008, dù hộ gia đình có ít hay nhiều thành viên thì cách thức tổ chức lao động và 

phân chia trách nhiệm giữa vợ và chồng vẫn tương đối giống nhau. 

Kết quả này phản ánh đặc điểm của hộ gia đình làng nghề trong giai đoạn trước thời điểm 

điều chỉnh địa giới năm 2008. Khi đó, sản xuất chủ yếu diễn ra ngay tại hộ gia đình, các thành 

viên đều có xu hướng tham gia vào hoạt động kinh tế của gia đình theo khả năng của mình. Sự 

khác biệt về số lượng thành viên chưa tạo ra sự thay đổi đáng kể trong cách thức phân công 

lao động bởi phần lớn các hộ vẫn duy trì mô hình "lao động gia đình", trong đó vợ chồng là 

lực lượng lao động nòng cốt, còn các thành viên khác chỉ tham gia hỗ trợ ở những thời điểm 

cần thiết. 

Tuy nhiên, sau năm 2008, bức tranh đã có sự thay đổi rõ rệt. Quy mô hộ gia đình xuất 

hiện mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với toàn bộ các nội dung phân tích. Trong số các nội dung 

được phân tích, việc quyết định học hành, nghề nghiệp của con chịu ảnh hưởng mạnh nhất từ 

quy mô hộ gia đình. 

Kết quả trên cho thấy sau năm 2008, khi các thành viên trẻ trong nhiều gia đình chuyển 

sang làm việc tại khu công nghiệp, khu đô thị hoặc các ngành nghề phi nông nghiệp, số lượng 

thành viên còn trực tiếp tham gia sản xuất tại hộ giảm đáng kể. Điều này khiến quy mô hộ 

không chỉ phản ánh số người cùng sinh sống mà còn phản ánh khả năng huy động nguồn lực 

lao động để duy trì hoạt động sản xuất và tổ chức cuộc sống gia đình. Những hộ có nhiều thành 

viên trong độ tuổi lao động thường có điều kiện phân chia công việc linh hoạt hơn; ngược lại, 

các hộ có ít thành viên buộc vợ chồng phải đảm nhận đồng thời nhiều vai trò. 

Kết quả phỏng vấn sâu minh họa khá rõ xu hướng này. Một người dân xã Bình Phú cho 

biết: “Giờ chủ yếu là bác với bác gái thôi. Thằng lớn đi làm xa, ở nhà chỉ còn hai vợ chồng 

xoay sở với công việc. Nhiều khi cũng vất vả, nhưng thu nhập của nó cũng giúp gia đình đỡ 

phần nào. Con dâu thì lương công chức, cố định, nhưng cũng không dư mấy” (PVS 3, nam, 56 

tuổi, thôn Bình Xá, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất). 

Trường hợp này cho thấy mặc dù quy mô hộ trên danh nghĩa vẫn không nhỏ, song lực 

lượng lao động thực tế tham gia sản xuất tại hộ đã giảm do con cái chuyển sang làm việc ngoài 

địa phương. Khi nguồn lao động trực tiếp trong gia đình thu hẹp, vợ và chồng phải tự đảm 

nhận phần lớn các công đoạn sản xuất cũng như công việc chăm sóc gia đình. 

Trong khi đó, ở những hộ vẫn duy trì được nhiều thành viên cùng tham gia lao động, khả 

năng huy động nguồn lực trong gia đình giúp giảm bớt áp lực đối với từng cá nhân. Theo chia 

sẻ của một người dân xã Bình Phú: “Cũng phải chia thôi, chứ một người sao làm xuể. Tước 

mây, chẻ nan thì bác làm chính. Đan thì cả hai vợ chồng cùng làm, bác gái tay nhanh lắm, làm 

đẹp. Còn sơn với nhuộm thì bác làm. Mấy việc như kiểm tra, đóng gói thì đứa con gái lâu lâu 

sang cũng phụ một tay” (PVS 3, nam, 56 tuổi, thôn Bình Xá, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất). 

Có thể thấy, sự tham gia của con cái hoặc người thân không chỉ giúp chia sẻ một số công 

đoạn sản xuất mà còn góp phần duy trì hoạt động của hộ gia đình khi khối lượng công việc 

tăng lên. Tuy nhiên, vai trò hỗ trợ này thường mang tính thời điểm, không còn là lực lượng lao 

động thường xuyên như trước. 

* Mức sống hộ gia đình và sự điều chỉnh phân công lao động 

Bên cạnh loại hình và quy mô hộ gia đình, mức sống của hộ cũng là một yếu tố phản ánh 

khả năng huy động nguồn lực kinh tế để tổ chức sản xuất, duy trì sinh kế và phân chia trách 

nhiệm giữa các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng 

của mức sống không diễn ra đồng đều đối với tất cả các khía cạnh của phân công lao động mà 

chủ yếu thể hiện ở việc điều chỉnh thời gian lao động và cơ chế ra quyết định kinh tế sau thời 

điểm điều chỉnh địa giới năm 2008. 
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Bảng 4.14. Mối liên hệ giữa mức sống hộ gia đình và sự biến đổi phân công lao động 

giữa vợ và chồng trước và sau năm 2008 

Đơn vị tính: % 

Nội dung phân tích Bối cảnh 
Pearson Chi-

square (χ²) 
df Sig. (p) Phi Cramer's V 

Người đảm nhận chính công 

việc sản xuất – kinh doanh 

sản phẩm làng nghề 

Trước năm 

2008 
11,742 12 0,467 0,177 0,102 

Sau năm 

2008 
18,822 12 0,093 0,224 0,129 

Người đảm nhận chính công 

việc nội trợ, chăm sóc con 

cái và người cao tuổi 

Trước năm 

2008 
7,429 12 0,828 0,141 0,081 

Sau năm 

2008 
6,882 9 0,649 0,135 0,078 

Người quyết định đầu tư cho 

sản xuất sản phẩm làng nghề 

Trước năm 

2008 
5,484 12 0,940 0,121 0,070 

Sau năm 

2008 
22,998 12 0,028 0,233 0,134 

Người quyết định các khoản 

chi tiêu lớn trong gia đình 

Trước năm 

2008 
8,658 9 0,469 0,143 0,082 

Sau năm 

2008 
20,151 9 0,017 0,218 0,126 

Người quyết định việc học 

hành, nghề nghiệp của con 

Trước năm 

2008 
9,598 9 0,384 0,150 0,087 

Sau năm 

2008 
24,628 12 0,017 0,241 0,139 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Kết quả kiểm định Chi-square ở Bảng 4.14 cho thấy, trước năm 2008, mức sống hộ gia 

đình chưa có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với bất kỳ nội dung nào trong năm nội dung phân 

tích. Điều này cho thấy trong giai đoạn trước năm 2008, dù hộ gia đình có mức sống khá giả 

hay khó khăn thì cách thức phân công lao động và cơ chế ra quyết định giữa vợ và chồng chưa 

có sự khác biệt đáng kể. 

Kết quả này phản ánh đặc điểm chung của các hộ gia đình làng nghề trong bối cảnh trước 

thời điểm điều chỉnh địa giới năm 2008. Thu nhập của phần lớn hộ gia đình chủ yếu dựa vào 

hoạt động sản xuất làng nghề và lao động gia đình, quy mô sản xuất còn nhỏ, mức độ cơ giới 

hóa thấp và ít có sự khác biệt lớn về điều kiện kinh tế giữa các nhóm hộ. Do đó, mức sống 

chưa đủ tạo ra sự khác biệt rõ nét trong việc phân chia vai trò giữa vợ và chồng. 

Tuy nhiên, sau năm 2008, mức sống hộ gia đình bắt đầu có tác động rõ hơn đến cơ chế 

ra quyết định trong gia đình. Mặc dù các hệ số Cramer's V đều ở mức thấp, kết quả này cho 

thấy mức sống đã trở thành một trong những yếu tố góp phần làm thay đổi cách thức tổ chức 

quyền quyết định trong hộ gia đình sau quá trình đô thị hóa và chuyển dịch kinh tế. 

Trong khi đó, mức sống vẫn chưa tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa thống kê đối với người 

đảm nhận chính công việc sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề (χ² = 18,822; df = 12; p 

= 0,093) cũng như người đảm nhận công việc nội trợ, chăm sóc con cái và người cao tuổi (χ² 

= 6,882; df = 9; p = 0,649). Điều này cho thấy điều kiện kinh tế được cải thiện chưa đồng nghĩa 

với sự thay đổi rõ rệt về trách nhiệm lao động theo giới trong gia đình. Ngay cả ở các hộ có 

mức sống cao hơn, phụ nữ vẫn là lực lượng chủ yếu thực hiện công việc nội trợ và chăm sóc 

các thành viên trong gia đình. Kết quả phân tích thời gian lao động ở Bảng 4.15 tiếp tục làm 

rõ hơn xu hướng này.  
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Bảng 4.15. Mối liên hệ giữa mức sống hộ gia đình và thời gian tham gia lao động sản 

xuất của vợ, chồng trước và sau năm 2008 

Đơn vị tính: % 

Nội dung phân tích Bối cảnh 

Pearson 

Chi-

square 

(χ²) 

df 
Sig. 

(p) 
Phi 

Cramer's 

V 

Thời gian lao động của vợ Trước 

năm 2008 

17,419 9 0,043 0,215 0,124 

Thời gian lao động của chồng 7,786 9 0,556 0,144 0,083 

Thời gian lao động của vợ Sau năm 

2008 

14,754 9 0,098 0,187 0,108 

Thời gian lao động của chồng 22,524 9 0,007 0,230 0,133 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Trước năm 2008, mức sống hộ gia đình chỉ có mối liên hệ với thời gian tham gia lao động 

sản xuất của người vợ (χ² = 17,419; df = 9; p = 0,043; Cramer's V = 0,124), trong khi chưa có 

ảnh hưởng đáng kể đến thời gian lao động của người chồng (χ² = 7,786; df = 9; p = 0,556). 

Điều này phản ánh rằng trong điều kiện kinh tế còn hạn chế, phụ nữ thường là nhóm phải điều 

chỉnh thời gian lao động linh hoạt hơn để vừa duy trì hoạt động sản xuất vừa đảm nhận công 

việc chăm sóc gia đình. 

Sau năm 2008, xu hướng này có sự thay đổi nhất định. Mức sống hộ gia đình không còn 

tạo ra khác biệt đáng kể về thời gian lao động của người vợ (χ² = 14,754; df = 9; p = 0,098), 

nhưng lại có ảnh hưởng đến thời gian tham gia lao động của người chồng (χ² = 22,524; df = 9; 

p = 0,007; Cramer's V = 0,133). Kết quả này gợi ý rằng khi điều kiện kinh tế của hộ gia đình 

được cải thiện, nam giới có xu hướng điều chỉnh thời gian lao động linh hoạt hơn, đặc biệt 

trong bối cảnh nhiều lao động nam chuyển sang làm việc tại khu công nghiệp, doanh nghiệp 

hoặc các ngành nghề phi nông nghiệp. Trong khi đó, thời gian lao động của phụ nữ vẫn chịu 

sự ràng buộc đồng thời bởi hoạt động sản xuất và trách nhiệm chăm sóc gia đình nên ít chịu 

tác động hơn từ sự khác biệt về mức sống. 

Kết quả phỏng vấn sâu góp phần lý giải hiện tượng này. Một người dân xã Quất Động 

chia sẻ: “Ngày trước cả hai vợ chồng đều làm nghề, thu nhập cũng chỉ đủ ăn. Sau này tôi đi 

làm công ty, lương ổn định hơn, còn vợ ở nhà vẫn làm thêu và trông nom gia đình. Có thêm 

thu nhập thì cũng đỡ áp lực, nhưng việc nhà thì chủ yếu vẫn là vợ làm” (PVS 48, nam, 38 tuổi, 

thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín). 

Chia sẻ trên cho thấy việc cải thiện mức sống của hộ gia đình chủ yếu đến từ sự đa dạng 

hóa nguồn thu nhập hơn là từ việc giảm bớt trách nhiệm lao động của các thành viên. Mặc dù 

thu nhập tăng lên giúp gia đình có điều kiện đầu tư sản xuất hoặc chi tiêu thuận lợi hơn, sự 

phân chia công việc nội trợ và chăm sóc vẫn ít thay đổi. 

Một trường hợp khác tại xã Hồng Vân cũng phản ánh điều tương tự: “Làm du lịch thì có 

thêm tiền hơn trước, nhưng khách đến thì ai cũng phải làm. Chồng lo tiếp khách, cây cảnh, 

còn tôi vừa bán hàng, vừa cơm nước, dọn dẹp, chuẩn bị cho khách. Có thêm thu nhập nhưng 

việc cũng nhiều hơn” (PVS 12, nữ, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín). 

Điều này cho thấy ở những hộ có mức sống khá hơn nhờ mở rộng hoạt động kinh doanh 

hoặc phát triển du lịch làng nghề, khối lượng công việc của cả gia đình đều tăng lên. Tuy nhiên, 

sự gia tăng nguồn lực kinh tế không tự động chuyển hóa thành sự chia sẻ bình đẳng hơn trong 

công việc nội trợ và chăm sóc. 

Một số hộ có điều kiện kinh tế tốt hơn bắt đầu sử dụng máy móc hoặc thuê lao động hỗ 

trợ trong sản xuất nhằm giảm bớt áp lực lao động trực tiếp. Tuy nhiên, việc áp dụng các nguồn 

lực này chủ yếu tập trung vào hoạt động sản xuất – kinh doanh hơn là công việc tái sản xuất 

trong gia đình. Vì vậy, khả năng giảm gánh nặng cho phụ nữ trong lĩnh vực nội trợ và chăm 

sóc vẫn còn khá hạn chế. 
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Dưới góc độ Lý thuyết cấu trúc – chức năng, mức sống được xem là một nguồn lực giúp 

gia đình điều chỉnh cách thức tổ chức lao động nhằm thích ứng với những thay đổi của môi 

trường kinh tế - xã hội. Khi điều kiện kinh tế được cải thiện, các hộ gia đình có thêm khả năng 

đầu tư cho sản xuất, mở rộng hoạt động kinh doanh, sử dụng máy móc hoặc thuê thêm lao 

động, từ đó làm thay đổi cơ chế ra quyết định trong gia đình. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này chủ 

yếu diễn ra trong lĩnh vực kinh tế hơn là trong phân chia trách nhiệm nội trợ và chăm sóc. 

Đồng thời, Lý thuyết vai trò giới cũng cho thấy việc gia tăng nguồn lực kinh tế không đồng 

nghĩa với việc các chuẩn mực giới truyền thống bị thay thế. Phụ nữ vẫn là người chịu trách 

nhiệm chính đối với công việc tái sản xuất trong gia đình, ngay cả khi mức sống của hộ được 

cải thiện. Điều này cho thấy sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng không chỉ phụ 

thuộc vào điều kiện kinh tế mà còn chịu sự chi phối của các chuẩn mực văn hóa và vai trò giới 

đã được hình thành từ lâu trong các hộ làm nghề ở khu vực ngoại thành Hà Nội. 

Như vậy, có thể thấy rằng đặc điểm gia đình là một trong những yếu tố có ảnh hưởng 

đáng kể đến sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng tại các xã làng nghề ngoại thành 

Hà Nội, tuy nhiên mức độ tác động không đồng đều giữa các khía cạnh của phân công lao động 

và giữa hai giai đoạn trước và sau thời điểm điều chỉnh địa giới năm 2008. Kết quả phân tích 

cho thấy, sau năm 2008, loại hình gia đình và quy mô hộ gia đình có ảnh hưởng rõ nét hơn đến 

việc tổ chức lao động, phân chia trách nhiệm nội trợ, chăm sóc cũng như cơ chế ra quyết định 

trong hộ, trong khi mức sống hộ gia đình chủ yếu tác động đến các quyết định kinh tế và sự 

điều chỉnh thời gian lao động hơn là làm thay đổi vai trò giới trong công việc nội trợ, chăm 

sóc. Điều này cho thấy tiến trình chuyển đổi kinh tế - xã hội sau sáp nhập đã làm gia tăng nhu 

cầu điều chỉnh vai trò giữa các thành viên nhằm thích ứng với điều kiện sản xuất và sinh kế 

mới, song các chuẩn mực giới truyền thống vẫn tiếp tục duy trì ảnh hưởng đáng kể đối với sự 

phân công lao động trong gia đình. Kết quả nghiên cứu vì vậy tiếp tục củng cố giả thuyết 

nghiên cứu thứ hai của luận án khi cho thấy đặc điểm gia đình là một trong những nhóm yếu 

tố quan trọng góp phần tạo nên sự khác biệt trong quá trình biến đổi phân công lao động giữa 

vợ và chồng, nhưng tác động của yếu tố này luôn diễn ra trong mối quan hệ tương tác với bối 

cảnh kinh tế - xã hội và các chuẩn mực văn hóa, giới tại địa phương, thay vì quyết định một 

cách độc lập sự thay đổi đó 

4.1.3. Sự khác biệt theo nơi cư trú 

Kết quả khảo sát cho thấy thời gian tham gia lao động sản xuất làng nghề của vợ và chồng 

có sự khác biệt theo nơi cư trú, phản ánh sự khác biệt về đặc điểm nghề truyền thống, mức độ 

phát triển của thị trường và quá trình chuyển dịch sinh kế giữa các địa phương sau thời điểm 

điều chỉnh địa giới năm 2008. Tuy nhiên, mức độ khác biệt của yếu tố nơi cư trú đối với vợ và 

chồng không hoàn toàn giống nhau giữa hai giai đoạn trước và sau năm 2008. 

Trước năm 2008, kiểm định Chi-square cho thấy có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê giữa 

nơi cư trú và thời gian lao động của cả người vợ (χ² = 95,040; df = 9; p = 0,000; Cramer's V = 

0,290) và người chồng (χ² = 22,115; df = 9; p = 0,009; Cramer's V = 0,140). Điều này cho thấy 

ngay trước thời điểm sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội, đặc điểm nghề truyền thống ở từng địa 

phương đã tạo nên những mô hình tham gia lao động khác nhau giữa các hộ gia đình. 

Bảng 4.16. Thời gian làm việc mỗi ngày cho sản xuất làng nghề của vợ và chồng theo 

nơi cư trú trước năm 2008 
Đơn vị tính: % 

Nơi cư trú Vai trò 
Dưới 5 

giờ 

Từ 5–8 

giờ 

Trên 8 

giờ 

Không 

tham gia 
Tổng (n) 

Hồng Vân 
Vợ 43,2 10,5 9,5 36,8 95 

Chồng 38,9 29,5 12,6 18,9 95 

Quất Động 
Vợ 37,0 45,7 10,9 6,5 92 

Chồng 46,7 34,8 7,6 10,9 92 

Phương Trung Vợ 30,9 41,2 27,8 0,0 97 
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Chồng 50,5 38,1 9,3 2,1 97 

Bình Phú 
Vợ 28,3 37,0 25,0 9,8 92 

Chồng 57,6 25,0 5,4 12,0 92 

Chung 
Vợ 34,8 33,5 18,4 13,3 376 

Chồng 48,4 31,9 8,8 10,9 376 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Đối với người vợ, sự khác biệt thể hiện khá rõ giữa bốn xã. Tại Hồng Vân, tỷ lệ phụ nữ 

không tham gia sản xuất làng nghề lên tới 36,8%, cao hơn nhiều so với Quất Động (6,5%), 

Bình Phú (9,8%) và đặc biệt Phương Trung (0%). Ngược lại, tỷ lệ phụ nữ làm việc trên 8 giờ 

mỗi ngày lại tập trung nhiều ở Phương Trung (27,8%) và Bình Phú (25,0%), trong khi tại Hồng 

Vân chỉ đạt 9,5%. Điều này phản ánh đặc trưng của nghề làm nón và nghề mây tre đan – những 

nghề đòi hỏi nhiều thời gian lao động thủ công tại hộ gia đình, khiến phụ nữ phải dành phần 

lớn thời gian cho hoạt động sản xuất. Trong khi đó, nghề sinh vật cảnh tại Hồng Vân trước 

năm 2008 chưa phát triển mạnh theo hướng dịch vụ và du lịch, nên phụ nữ tham gia sản xuất 

với cường độ thấp hơn. 

Đối với người chồng, thời gian tham gia lao động cũng có sự khác biệt theo địa bàn nhưng 

mức độ không lớn như phụ nữ. Nam giới tại Bình Phú và Phương Trung chủ yếu làm nghề 

dưới 5 giờ mỗi ngày (lần lượt là 57,6% và 50,5%), trong khi tại Hồng Vân tỷ lệ này chỉ đạt 

38,9%. Ngược lại, tỷ lệ nam giới làm việc trên 8 giờ cao nhất lại thuộc về Hồng Vân (12,6%), 

tiếp theo là Phương Trung (9,3%), Quất Động (7,6%) và Bình Phú (5,4%). Kết quả này cho 

thấy ngay trước năm 2008, đặc điểm sản xuất ở mỗi làng nghề đã hình thành những mô hình 

phân bổ thời gian lao động khác nhau giữa nam giới và phụ nữ. 

Sau năm 2008, xu hướng biến đổi diễn ra theo hai chiều hướng khác nhau.  

Bảng 4.17. Thời gian làm việc mỗi ngày cho sản xuất làng nghề của vợ và chồng theo 

nơi cư trú sau năm 2008 

Đơn vị tính: % 

Nơi cư trú 
Vai 

trò 

Dưới 5 

giờ 

Từ 5–8 

giờ 

Trên 

8 giờ 

Không 

tham gia 
Tổng (n) 

Hồng Vân 
Vợ 46,2 38,7 13,2 1,9 106 

Chồng 29,2 39,6 29,2 1,9 106 

Quất Động 
Vợ 49,1 34,9 13,2 2,8 106 

Chồng 53,8 18,9 10,4 17,0 106 

Phương Trung 
Vợ 52,8 36,8 10,4 0,0 106 

Chồng 71,7 24,5 3,8 0,0 106 

Bình Phú 
Vợ 50,0 43,4 6,6 0,0 106 

Chồng 63,2 20,8 2,8 13,2 106 

Chung 
Vợ 49,5 38,4 10,8 1,2 424 

Chồng 54,5 25,9 11,6 8,0 424 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Đối với người vợ, kiểm định Chi-square không còn cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê giữa các địa phương (χ² = 9,844; df = 9; p = 0,363; Cramer's V = 0,088). Tỷ lệ phụ 

nữ không tham gia sản xuất ở cả bốn xã đều giảm rất mạnh, chỉ còn từ 0–2,8%; đồng thời phần 

lớn phụ nữ tập trung ở hai nhóm thời gian dưới 5 giờ và từ 5–8 giờ mỗi ngày. Điều này cho 

thấy sau thời điểm điều chỉnh địa giới năm 2008, phụ nữ ở cả bốn địa phương đều duy trì sự 

tham gia vào hoạt động sản xuất làng nghề, mặc dù mức độ tham gia đã có xu hướng tiệm cận 

nhau hơn. Có thể thấy quá trình mở rộng thị trường, phát triển giao thông, thương mại và các 

hoạt động kinh tế sau sáp nhập đã tạo điều kiện để phụ nữ tiếp tục gắn với nghề truyền thống, 

đồng thời tham gia thêm các hoạt động dịch vụ, kinh doanh hoặc bán hàng nhưng vẫn duy trì 

sản xuất tại hộ gia đình. 
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Ngược lại, đối với người chồng, sự khác biệt giữa các địa phương lại trở nên rõ nét hơn 

sau năm 2008 (χ² = 99,536; df = 9; p = 0,000; Cramer's V = 0,280). Tại Hồng Vân, tỷ lệ nam 

giới làm việc trên 8 giờ mỗi ngày tăng lên 29,2% – cao nhất trong bốn địa phương, trong khi 

ở Phương Trung và Bình Phú chỉ còn lần lượt 3,8% và 2,8%. Đồng thời, tỷ lệ nam giới không 

tham gia sản xuất tại Quất Động (17,0%) và Bình Phú (13,2%) cao hơn đáng kể so với Hồng 

Vân (1,9%) và Phương Trung (0%). Những kết quả này phản ánh quá trình phân hóa về sinh 

kế giữa các địa phương sau năm 2008. 

Sự khác biệt trên có thể được lý giải từ đặc điểm phát triển của từng làng nghề. Tại Hồng 

Vân, cùng với việc được công nhận là điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh, hoạt động sản xuất 

được mở rộng sang các dịch vụ chăm sóc cây cảnh, tham quan, trải nghiệm và kinh doanh, làm 

gia tăng nhu cầu lao động của cả nam giới và phụ nữ. Một cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 

Hồng Vân cho biết: “Phụ nữ ngày nay đóng vai trò trung tâm trong phát triển các mô hình du 

lịch, từ sản xuất đến quản lí kinh doanh” (PVS 14, nữ, 42 tuổi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

xã Hồng Vân, huyện Thường Tín). Một công chức văn hóa – xã hội của địa phương cũng nhận 

định: “Trước đây người dân không mấy khi nghĩ rằng phụ nữ có thể tham gia vào công việc 

du lịch. Nhưng giờ đây, khi mô hình du lịch ở Hồng Vân phát triển, nhiều chị em vừa làm nghề, 

vừa bán hàng, vừa hướng dẫn khách tham quan” (PVS 15, Công chức Văn hóa – xã hội xã 

Hồng Vân – huyện Thường Tín). Trong bối cảnh đó, nam giới vẫn duy trì cường độ lao động 

cao để đảm nhiệm các công việc nặng, chăm sóc cây cảnh và các hoạt động kỹ thuật. 

Trong khi đó, Bình Phú và Quất Động lại chứng kiến xu hướng chuyển dịch lao động 

mạnh sang khu công nghiệp và các ngành nghề phi nông nghiệp. Một lãnh đạo địa phương ở 

Bình Phú cho biết: “Nhưng khoảng mấy năm gần đây, khi nghề mộc và các khu, cụm công 

nghiệp phát triển trong vùng thì số hộ làm nghề mây, tre, đan trong xã giảm đáng kể, giờ họ 

chỉ làm lúc rảnh rỗi hoặc khi không có việc làm thôi” (PVS 1, Chủ tịch UBND xã Bình Phú – 

Thạch Thất). Tương tự, tại Quất Động, nhiều lao động trẻ không còn gắn bó với nghề thêu ren: 

“Trước đây, cả gia đình tôi đều làm nghề thêu ren, mỗi người một công đoạn, ai cũng bận rộn. 

Nhưng giờ chỉ còn mẹ tôi và em gái út làm những đơn hàng nhỏ lẻ, còn tôi đã chuyển sang làm 

công nhân tại khu công nghiệp vì thu nhập ổn định hơn. Mẹ tôi thì bảo, nghề thêu là nghề của 

làng, bỏ đi thì tiếc, nhưng với tôi, làm nghề này không thể nuôi sống cả gia đình được” (PVS 

48, Nam giới, 38 tuổi, thôn Quất Động – xã Quất Động). Quá trình chuyển dịch này làm giảm 

đáng kể thời gian tham gia sản xuất của nam giới tại các làng nghề, trong khi phụ nữ lớn tuổi 

vẫn tiếp tục duy trì một số công đoạn sản xuất tại hộ gia đình. 

Nhìn chung, kết quả phân tích cho thấy nơi cư trú không chỉ phản ánh sự khác biệt về 

mặt địa lý mà còn phản ánh mức độ phát triển của từng loại nghề truyền thống, cơ hội việc làm 

phi nông nghiệp và quá trình chuyển đổi sinh kế sau thời điểm điều chỉnh địa giới năm 2008. 

Theo quan điểm của lý thuyết hiện đại hóa, cùng chịu tác động của một quá trình phát triển 

chung nhưng các địa phương với điều kiện kinh tế, loại hình nghề và mức độ hội nhập thị 

trường khác nhau sẽ có tốc độ chuyển đổi lao động khác nhau. Điều này góp phần tạo nên 

những mô hình phân công lao động giữa vợ và chồng không giống nhau ở từng làng nghề, đặc 

biệt thể hiện rõ hơn ở lao động nam sau năm 2008, trong khi lao động nữ có xu hướng duy trì 

sự tham gia tương đối ổn định ở tất cả các địa phương. 

Nếu thời gian tham gia lao động phản ánh mức độ gắn bó của vợ và chồng với hoạt động 

sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề thì sự tham gia vào từng công đoạn cụ thể lại cho 

thấy rõ hơn tác động của đặc điểm nghề truyền thống ở mỗi địa phương đối với tổ chức lao 

động trong hộ gia đình. Kết quả khảo sát cho thấy nơi cư trú có mối liên hệ có ý nghĩa thống 

kê với hầu hết các công đoạn sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề mà người trả lời trực 

tiếp tham gia. Trong 11 công đoạn được khảo sát, tất cả đều có ý nghĩa thống kê với mức tin 

cậy 95% (p < 0,001), trong đó mức độ liên hệ mạnh nhất thuộc về công đoạn cung cấp dịch vụ 

liên quan đến sản phẩm (χ² = 238,437; Cramer's V = 0,750), tiếp đến là làm sạch, sơ chế nguyên 

liệu (χ² = 166,196; Cramer's V = 0,626), kiểm tra chất lượng sản phẩm (χ² = 144,173; Cramer's 
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V = 0,583), tìm kiếm khách hàng và kinh doanh sản phẩm (χ² = 112,342; Cramer's V = 0,515) 

và bảo quản sản phẩm (χ² = 108,349; Cramer's V = 0,506). Điều này cho thấy sự khác biệt giữa 

các địa phương không chỉ nằm ở mức độ tham gia lao động mà còn thể hiện ở cách thức tổ 

chức và phân công từng công đoạn sản xuất. 

Bảng 4.18. Các công đoạn sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề người trả lời 

tham gia theo nơi cư trú 
Đơn vị tính: % 

Công đoạn sản xuất – kinh doanh 
Hồng 

Vân 

Quất 

Động 

Phương 

Trung 

Bình 

Phú 
Chung 

Thu mua nguyên liệu đầu vào 48,1 20,8 26,4 35,8 32,8 

Làm sạch, sơ chế nguyên liệu 71,7 3,8 84,0 66,0 56,4 

Tạo dáng hoặc chế tác sản phẩm chính 61,3 50,0 81,1 84,0 69,1 

Lắp ráp hoặc hoàn thiện sản phẩm 88,7 62,3 74,5 84,0 77,4 

Xử lý bề mặt hoặc trang trí sản phẩm 52,8 7,5 17,9 18,9 24,3 

Kiểm tra chất lượng sản phẩm 72,6 24,5 92,5 87,7 69,3 

Đóng gói sản phẩm 83,0 17,0 50,9 45,3 49,1 

Bảo quản sản phẩm 81,1 13,2 32,1 37,7 41,0 

Tìm kiếm khách hàng/kinh doanh sản 

phẩm 
93,4 21,7 56,6 49,1 55,2 

Vận chuyển sản phẩm đến khách hàng 17,0 16,0 30,2 45,3 27,1 

Cung cấp dịch vụ liên quan đến sản phẩm 98,1 10,4 48,1 6,6 40,8 

Tổng số quan sát (n) 106 106 106 106 424 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Tại Hồng Vân, người dân tham gia với tỷ lệ rất cao ở các công đoạn gắn với hoạt động 

kinh doanh, dịch vụ và giá trị gia tăng của sản phẩm. Có tới 98,1% người trả lời tham gia cung 

cấp các dịch vụ liên quan đến sản phẩm, 93,4% tham gia tìm kiếm khách hàng và kinh doanh 

sản phẩm, 88,7% tham gia lắp ráp hoặc hoàn thiện sản phẩm, 83,0% tham gia đóng gói và 

81,1% tham gia bảo quản sản phẩm. Đây là tỷ lệ cao nhất trong bốn địa phương khảo sát, phản 

ánh đặc điểm của nghề sinh vật cảnh đã chuyển mạnh từ sản xuất đơn thuần sang kết hợp kinh 

doanh, du lịch trải nghiệm và các dịch vụ hậu mãi. Điều này cũng phù hợp với kết quả phỏng 

vấn sâu tại địa phương khi một cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Vân cho biết: “Phụ nữ 

ngày nay đóng vai trò trung tâm trong phát triển các mô hình du lịch, từ sản xuất đến quản lí 

kinh doanh” (PVS 14, nữ, 42 tuổi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Vân, huyện Thường 

Tín). Như vậy, cùng với sự phát triển của kinh tế dịch vụ sau năm 2008, phân công lao động 

tại Hồng Vân không còn giới hạn trong các công đoạn chế tác sản phẩm mà đã mở rộng sang 

các hoạt động kinh doanh, quảng bá và cung cấp dịch vụ, tạo điều kiện để cả nam giới và phụ 

nữ cùng tham gia. 

Trong khi đó, Quất Động lại thể hiện một mô hình hoàn toàn khác. Tỷ lệ người tham gia 

các công đoạn làm sạch, sơ chế nguyên liệu chỉ đạt 3,8%; xử lý bề mặt hoặc trang trí sản phẩm 

đạt 7,5%; đóng gói sản phẩm đạt 17,0%; bảo quản sản phẩm đạt 13,2%; tìm kiếm khách hàng 

và kinh doanh sản phẩm đạt 21,7%; cung cấp dịch vụ liên quan đến sản phẩm đạt 10,4%. 

Những con số này thấp hơn đáng kể so với ba địa phương còn lại. Kết quả phản ánh thực trạng 

nghề thêu ren truyền thống đang suy giảm, nhiều công đoạn sản xuất không còn được thực 

hiện thường xuyên trong hộ gia đình do lao động trẻ chuyển sang làm việc trong khu công 

nghiệp hoặc các ngành nghề phi nông nghiệp. Như một người dân xã Quất Động chia sẻ: 

“Trước đây cả gia đình tôi đều làm nghề thêu ren... nhưng giờ chỉ còn mẹ tôi và em gái út làm 

những đơn hàng nhỏ lẻ, còn tôi đã chuyển sang làm công nhân tại khu công nghiệp” (PVS 48, 
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Nam giới, 38 tuổi, thôn Quất Động – xã Quất Động). Điều này cho thấy quá trình công nghiệp 

hóa không chỉ làm giảm thời gian lao động tại làng nghề mà còn thu hẹp phạm vi tham gia của 

các thành viên trong nhiều công đoạn sản xuất truyền thống. 

Khác với Hồng Vân và Quất Động, Phương Trung và Bình Phú vẫn duy trì tỷ lệ rất cao 

ở các công đoạn mang tính thủ công trực tiếp. Tại Phương Trung, 92,5% người trả lời tham 

gia kiểm tra chất lượng sản phẩm, 84,0% tham gia làm sạch và sơ chế nguyên liệu, 81,1% tham 

gia tạo dáng hoặc chế tác sản phẩm chính và 74,5% tham gia lắp ráp hoặc hoàn thiện sản phẩm. 

Bình Phú cũng có tỷ lệ cao ở các công đoạn tạo dáng hoặc chế tác sản phẩm (84,0%), kiểm tra 

chất lượng (87,7%) và lắp ráp, hoàn thiện sản phẩm (84,0%). Điều này phản ánh đặc điểm của 

nghề làm nón và nghề mây tre đan vốn phụ thuộc nhiều vào kỹ năng thủ công, đòi hỏi các 

thành viên trong hộ trực tiếp thực hiện các công đoạn sản xuất thay vì mở rộng sang các hoạt 

động dịch vụ hoặc kinh doanh. 

Không chỉ có sự khác biệt về mức độ tham gia của từng cá nhân, kết quả khảo sát còn 

cho thấy sự khác biệt trong việc vợ và chồng cùng tham gia thực hiện các công đoạn sản xuất 

theo địa bàn cư trú. 

Bảng 4.19. Tỷ lệ vợ và chồng tham gia các công đoạn sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề theo nơi cư trú 
Đơn vị tính: % 

Công đoạn sản 

xuất – kinh 

doanh 

Địa phương nơi cư trú 

Hồng Vân Quất Động Phương Trung Bình Phú 

Người 

chồng 

Người 

vợ 
Chung 

Người 

chồng 

Người 

vợ 
Chung 

Người 

chồng 

Người 

vợ 
Chung 

Người 

chồng 

Người 

vợ 
Chung 

Thu mua nguyên 

liệu đầu vào 
26,4 13,2 19,8 7,5 13,2 10,4 34,0 50,9 42,5 37,7 50,9 44,3 

Làm sạch, sơ chế 

nguyên liệu 
73,6 73,6 73,6 35,8 84,9 60,4 66,0 75,5 70,8 58,5 79,2 68,9 

Tạo dáng hoặc chế 

tác sản phẩm chính 
66,0 58,5 62,3 37,7 77,4 57,5 58,5 56,6 57,5 45,3 77,4 61,3 

Lắp ráp hoặc hoàn 

thiện sản phẩm 
69,8 37,7 53,8 26,4 69,8 48,1 58,5 64,2 61,3 34,0 75,5 54,7 

Xử lý bề mặt hoặc 

trang trí sản phẩm 
77,4 60,4 68,9 22,6 54,7 38,7 45,3 52,8 49,1 47,2 77,4 62,3 

Kiểm tra chất 

lượng sản phẩm 
52,8 60,4 56,6 9,4 58,5 34,0 52,8 62,3 57,5 56,6 52,8 54,7 

Đóng gói sản 

phẩm 
88,7 17,0 52,8 5,7 18,9 12,3 45,3 35,8 40,6 60,4 56,6 58,5 

Bảo quản sản 

phẩm 
7,5 1,9 4,7 5,7 9,4 7,5 39,6 34,0 36,8 47,2 47,2 47,2 

Tìm kiếm khách 

hàng và kinh 

doanh sản phẩm 

81,1 39,6 60,4 15,1 22,6 18,9 34,0 66,0 50,0 22,6 52,8 37,7 

Vận chuyển sản 

phẩm đến khách 

hàng 

24,5 20,8 22,6 5,7 20,8 13,2 45,3 58,5 51,9 35,8 52,8 44,3 

Cung cấp dịch vụ 

liên quan đến sản 

phẩm 

100,0 94,3 97,2 11,3 3,8 7,5 18,9 22,6 20,8 0,0 5,7 2,8 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 
Tỷ lệ được tính theo từng nhóm giới tính tại mỗi địa phương. Mỗi ô phản ánh tỷ lệ người vợ 

hoặc người chồng có tham gia công đoạn tương ứng; phần còn lại đến 100% là tỷ lệ không tham gia. 

Cột “Chung” phản ánh tỷ lệ tham gia chung của cả vợ và chồng tại từng địa phương. 

Kết quả kiểm định Chi-square cho thấy, trong số 11 công đoạn được khảo sát, có 08 công 

đoạn có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với nơi cư trú (p < 0,05), trong khi 03 công đoạn gồm 
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làm sạch, sơ chế nguyên liệu (p = 0,190), tạo dáng hoặc chế tác sản phẩm chính (p = 0,846) và 

lắp ráp hoặc hoàn thiện sản phẩm (p = 0,289) không có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với 

nơi cư trú. Điều này cho thấy đối với ba công đoạn nêu trên, chưa có đủ cơ sở để khẳng định 

sự khác biệt về mức độ tham gia của vợ và chồng giữa các địa phương khảo sát. Đối với tám 

công đoạn còn lại, kết quả kiểm định cho thấy mức độ tham gia của vợ và chồng có sự khác 

biệt theo nơi cư trú. Trong các công đoạn này, cung cấp dịch vụ liên quan đến sản phẩm có 

mức độ liên hệ mạnh nhất với nơi cư trú (Cramer's V = 0,817). Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ 

vợ và chồng cùng tham gia công đoạn này tại Hồng Vân là 97,2%, trong khi các địa phương 

còn lại đều có tỷ lệ thấp hơn đáng kể. Bên cạnh đó, tìm kiếm khách hàng và kinh doanh sản 

phẩm cũng có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với nơi cư trú (χ² = 41,615; Cramer's V = 0,313), 

với tỷ lệ tham gia của vợ và chồng có sự khác nhau giữa bốn địa phương khảo sát. Khi xem 

xét theo giới tính, kết quả khảo sát cho thấy mức độ tham gia của người chồng và người vợ 

không giống nhau giữa các địa phương đối với những công đoạn có ý nghĩa thống kê. Tại Hồng 

Vân, người chồng có tỷ lệ tham gia cao hơn người vợ ở một số công đoạn như thu mua nguyên 

liệu đầu vào, đóng gói sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và kinh doanh sản phẩm. Trong khi đó, 

tại Quất Động, Phương Trung và Bình Phú, người vợ có tỷ lệ tham gia cao hơn người chồng ở 

một số công đoạn như thu mua nguyên liệu đầu vào, làm sạch, sơ chế nguyên liệu hoặc tìm 

kiếm khách hàng và kinh doanh sản phẩm. Tuy nhiên, mức độ khác biệt giữa vợ và chồng 

không giống nhau ở tất cả các công đoạn cũng như giữa các địa phương. Nhìn chung, kết quả 

phân tích cho thấy nơi cư trú có mối liên hệ với mức độ tham gia của vợ và chồng ở 08 trong 

tổng số 11 công đoạn được khảo sát. Tuy nhiên, mức độ liên hệ không giống nhau giữa các 

công đoạn; trong đó có những công đoạn không ghi nhận sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 

các địa phương. Vì vậy, có thể nhận định rằng ảnh hưởng của nơi cư trú đối với phân công lao 

động giữa vợ và chồng không diễn ra đồng đều ở tất cả các công đoạn mà thay đổi tùy theo 

từng công đoạn cụ thể. 

Từ góc độ xã hội học, những kết quả trên cho thấy nơi cư trú không đơn thuần là yếu tố 

không gian địa lý mà phản ánh sự khác biệt về cấu trúc sinh kế của từng làng nghề. Theo lý 

thuyết hiện đại hóa, quá trình phát triển kinh tế, mở rộng thị trường, dịch vụ và du lịch không 

diễn ra đồng đều giữa các địa phương, từ đó tạo nên những mô hình phân công lao động khác 

nhau giữa vợ và chồng. Đồng thời, dưới góc nhìn của lý thuyết vai trò giới, mặc dù nhiều công 

đoạn đã có sự phối hợp giữa hai vợ chồng, nhưng mức độ tham gia vẫn chịu sự chi phối của 

đặc điểm nghề truyền thống và yêu cầu kỹ thuật của từng loại hình sản xuất. Điều đó cho thấy 

sự biến đổi phân công lao động trong gia đình làng nghề không diễn ra theo một xu hướng 

đồng nhất, mà phụ thuộc đáng kể vào điều kiện phát triển kinh tế và đặc trưng nghề nghiệp của 

từng địa phương sau thời điểm điều chỉnh địa giới năm 2008. 

Bên cạnh sự phân công giữa vợ và chồng, kết quả khảo sát còn cho thấy những người còn 

lại trong hộ như ông bà, con cái, con dâu, con rể hoặc lao động thời vụ vẫn tham gia ở những 

mức độ khác nhau vào quá trình sản xuất – kinh doanh của các hộ làng nghề. Tuy nhiên, mức 

độ tham gia này không đồng đều giữa các địa phương mà chịu tác động rõ rệt của đặc điểm 

phát triển nghề truyền thống, cơ cấu sinh kế và xu hướng dịch chuyển lao động sau thời điểm 

điều chỉnh địa giới năm 2008.  

Bảng 4.20. Các công đoạn sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề do thành viên 

khác trong hộ gia đình đảm nhận theo nơi cư trú 
Đơn vị tính: % 

Công đoạn sản xuất – kinh doanh 
Hồng 

Vân 

Quất 

Động 

Phương 

Trung 

Bình 

Phú 
Chung 

Thu mua nguyên liệu đầu vào 6,6 4,7 23,6 23,6 14,6 

Làm sạch, sơ chế nguyên liệu 44,3 54,7 53,8 30,2 45,8 

Tạo dáng hoặc chế tác sản phẩm chính 29,2 13,2 25,5 37,7 26,4 
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Lắp ráp hoặc hoàn thiện sản phẩm 33,0 21,7 26,4 38,7 30,0 

Xử lý bề mặt hoặc trang trí sản phẩm 36,8 30,2 25,5 41,5 33,5 

Kiểm tra chất lượng sản phẩm 25,5 16,0 28,3 31,1 25,2 

Đóng gói sản phẩm 27,4 8,5 23,6 46,2 26,4 

Bảo quản sản phẩm 10,4 8,5 24,5 35,8 19,8 

Tìm kiếm khách hàng và kinh doanh 

sản phẩm 
33,0 10,4 29,2 32,1 26,2 

Vận chuyển sản phẩm đến khách hàng 17,9 6,6 18,9 33,9 19,3 

Cung cấp dịch vụ liên quan đến  

sản phẩm 
29,2 4,7 19,8 34,0 21,9 

Tổng số quan sát (n) 106 106 106 106 424 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Kết quả kiểm định Chi-square cho thấy trong 11 công đoạn sản xuất – kinh doanh được 

khảo sát có tới 10 công đoạn có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với nơi cư trú (p < 0,01). Chỉ 

duy nhất công đoạn lắp ráp hoặc hoàn thiện sản phẩm không có sự khác biệt giữa các địa 

phương (χ² = 4,080; p = 0,253). Mức độ liên hệ mạnh nhất thuộc về công đoạn cung cấp dịch 

vụ liên quan đến sản phẩm (χ² = 211,607; Cramer's V = 0,706), tiếp theo là đóng gói sản phẩm 

(χ² = 84,742; Cramer's V = 0,447), bảo quản sản phẩm (χ² = 63,066; Cramer's V = 0,386) và 

vận chuyển sản phẩm đến khách hàng (χ² = 52,554; Cramer's V = 0,352). Những kết quả này 

cho thấy vai trò của những người còn lại trong hộ không còn mang tính phổ quát như trước mà 

ngày càng phụ thuộc vào mô hình phát triển của từng làng nghề. 

Đáng chú ý, tỷ lệ thành viên khác trong hộ tham gia vào các công đoạn sản xuất ở Bình 

Phú và Phương Trung nhìn chung cao hơn Quất Động và Hồng Vân đối với nhiều công đoạn 

trực tiếp tạo ra sản phẩm. Tại Bình Phú, tỷ lệ thành viên khác tham gia đóng gói đạt 46,2%, 

bảo quản sản phẩm đạt 35,8%, vận chuyển sản phẩm đạt 33,9%, cung cấp dịch vụ liên quan 

đến sản phẩm đạt 34,0% và tạo dáng hoặc chế tác sản phẩm chính đạt 37,7%. Trong khi đó, ở 

Phương Trung, tỷ lệ tham gia vào thu mua nguyên liệu đầu vào đạt 23,6%, làm sạch và sơ chế 

nguyên liệu đạt 53,8%, bảo quản sản phẩm đạt 24,5% và kiểm tra chất lượng đạt 28,3%. Những 

con số này phản ánh đặc điểm của các làng nghề vẫn còn duy trì hình thức sản xuất quy mô hộ 

gia đình, trong đó nhiều công đoạn có thể huy động sự hỗ trợ của ông bà hoặc con cháu khi 

cần thiết. 

Tuy nhiên, sự tham gia của các thành viên khác không đồng nghĩa với việc mô hình "cả 

gia đình cùng làm nghề" vẫn còn được duy trì như trước. Ngược lại, các kết quả định lượng và 

định tính đều cho thấy xu hướng thu hẹp đáng kể lực lượng lao động gia đình trong sản xuất 

làng nghề. Chủ tịch UBND xã Bình Phú nhận xét: “Thực ra, nếu nhìn lại khoảng 15–20 năm 

trước, cả gia đình thường cùng tham gia vào một dây chuyền sản xuất đơn giản – từ ông bà, 

bố mẹ đến cả con cháu – ai cũng có phần việc trong nhà. Nhưng giờ thì khác rồi... không còn 

có kiểu ‘cả nhà cùng làm nghề’ như trước đâu” (PVS 1, Chủ tịch UBND xã Bình Phú – Thạch 

Thất). Nhận định này phù hợp với thực tế khảo sát khi tỷ lệ thành viên khác tham gia vào nhiều 

công đoạn chỉ dao động từ khoảng 20–30%, thấp hơn đáng kể so với sự tham gia trực tiếp của 

vợ và chồng. 

Nguyên nhân quan trọng của sự thay đổi này là quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động 

sau năm 2008. Tại Bình Phú, nghề mây tre đan dần mất lợi thế cạnh tranh, nhiều lao động trẻ 

chuyển sang làm nghề mộc hoặc làm công nhân tại các khu công nghiệp. Chủ tịch UBND xã 

Bình Phú cho biết: “Những năm gần đây, khi nghề mộc và các khu, cụm công nghiệp phát 

triển trong vùng thì số hộ làm nghề mây tre đan giảm đáng kể, giờ họ chỉ làm lúc rảnh rỗi 

hoặc khi không có việc làm thôi” (PVS 1, Chủ tịch UBND xã Bình Phú – Thạch Thất). Một 

người dân địa phương cũng chia sẻ: “Giờ chủ yếu là hai vợ chồng bác làm thôi. Con trai bác 
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đi làm ăn xa, tháng mới về một lần. Con dâu thì sáng đi sớm, làm trên nội thành, tối mới về. 

Mấy đứa cháu thì còn đi học...” (PVS 3, Nam giới, 56 tuổi, thôn Bình Xá, xã Bình Phú, huyện 

Thạch Thất). Những dẫn chứng này cho thấy quá trình công nghiệp hóa đã làm thay đổi cấu 

trúc lao động hộ gia đình, khi lực lượng lao động trẻ không còn trực tiếp tham gia sản xuất 

làng nghề mà chuyển sang các khu vực có thu nhập ổn định hơn. 

Xu hướng tương tự cũng diễn ra tại Quất Động. Chủ tịch UBND xã Quất Động cho biết 

nghề thêu ren hiện nay chủ yếu được duy trì bởi phụ nữ trung niên và người cao tuổi, trong khi 

thanh niên gần như không còn mặn mà với nghề vì thu nhập thấp. Một người trả lời khảo sát 

chia sẻ: “Trước đây, cả gia đình tôi đều làm nghề thêu ren... nhưng giờ chỉ còn mẹ tôi và em 

gái út làm những đơn hàng nhỏ lẻ, còn tôi đã chuyển sang làm công nhân tại khu công nghiệp 

vì thu nhập ổn định hơn” (PVS 48, Nam giới, 38 tuổi, thôn Quất Động – xã Quất Động). Điều 

này lý giải vì sao tỷ lệ thành viên khác tham gia ở Quất Động luôn ở mức thấp trong nhiều 

công đoạn như thu mua nguyên liệu (4,7%), đóng gói (8,5%), bảo quản (8,5%), tìm kiếm khách 

hàng (10,4%) hay vận chuyển sản phẩm (6,6%). 

Trong khi đó, tại Hồng Vân, mặc dù tỷ lệ thành viên khác tham gia một số công đoạn 

như làm sạch nguyên liệu (44,3%) hay xử lý bề mặt sản phẩm (36,8%) tương đối cao, song vai 

trò của họ đang chuyển dịch từ lao động sản xuất sang hỗ trợ các hoạt động dịch vụ và du lịch. 

Một chủ hộ chia sẻ: “Tôi ít đi giao hàng, chủ yếu ở nhà chăm cây... Còn thằng con thì phụ 

trách đăng ảnh bán online, lễ Tết thì chở cây đi bán...” (PVS 17, nam, 50 tuổi, thôn Cơ Giáo, 

xã Hồng Vân, huyện Thường Tín). Bên cạnh đó, vào mùa cao điểm, nhiều hộ còn thuê thêm 

lao động thời vụ thay vì huy động toàn bộ thành viên gia đình như trước: “Đợt Tết ấy làm 

không hết việc... nhưng mình có thuê thêm mấy đứa làm theo vụ nên cũng đỡ” (PVS 22, Nam, 

54 tuổi, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hồng Vân, huyện Thường Tín). Điều này phản ánh xu 

hướng chuyên môn hóa lao động trong các hộ làm cây cảnh và du lịch sinh thái, khi các thành 

viên trẻ đảm nhận các công việc liên quan đến công nghệ số, bán hàng trực tuyến hoặc dịch vụ 

du lịch thay vì trực tiếp sản xuất. 

Từ góc nhìn xã hội học gia đình, những kết quả trên cho thấy sự biến đổi quan trọng trong 

cấu trúc lao động hộ gia đình làng nghề. Nếu trước đây hộ gia đình nhiều thế hệ là đơn vị sản 

xuất thống nhất, trong đó mọi thành viên đều trực tiếp tham gia tạo ra sản phẩm, thì hiện nay 

quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và mở rộng thị trường lao động đã làm suy giảm đáng 

kể mô hình này. Lao động trẻ có xu hướng rời khỏi nghề truyền thống để tìm kiếm việc làm 

ổn định hơn, trong khi người cao tuổi và phụ nữ tiếp tục duy trì nghề như một nguồn thu nhập 

bổ sung hoặc để bảo tồn nghề truyền thống. Đồng thời, sự phát triển của công nghệ, dịch vụ 

và du lịch cũng tạo ra các hình thức tham gia mới của các thành viên trong gia đình như bán 

hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ vận chuyển hoặc cung cấp dịch vụ trải nghiệm. 

Điều đó cho thấy phân công lao động trong gia đình làng nghề hiện nay không chỉ biến đổi 

theo giới mà còn biến đổi theo thế hệ, theo chu kỳ sống của hộ gia đình và theo định hướng 

phát triển kinh tế của từng địa phương. Đây cũng là một trong những biểu hiện rõ nét của quá 

trình chuyển đổi từ mô hình "gia đình sản xuất truyền thống" sang mô hình "gia đình đa sinh 

kế" trong bối cảnh Hà Tây sau sáp nhập vào Thủ đô Hà Nội. 

Kết quả ở Bảng 4.21 tiếp tục khẳng định rằng nơi cư trú có mối liên hệ với sự phân công 

lao động giữa vợ và chồng trong cả hoạt động sản xuất – kinh doanh làng nghề và công việc 

nội trợ, chăm sóc gia đình. Cả bốn phép kiểm định Chi-square đều có ý nghĩa thống kê (p < 

0,05), trong đó mối liên hệ mạnh nhất xuất hiện ở người đảm nhận chính hoạt động sản xuất – 

kinh doanh sản phẩm làng nghề trước năm 2008 (χ² = 119,562; df = 12; p = 0,000; Cramer's V 

= 0,326), tiếp đến là sau năm 2008 (χ² = 94,529; df = 12; p = 0,000; Cramer's V = 0,273). Đối 

với công việc nội trợ và chăm sóc, mức độ liên hệ thấp hơn nhưng vẫn có ý nghĩa thống kê 

(trước năm 2008: χ² = 31,383; df = 12; p = 0,002; Cramer's V = 0,167; sau năm 2008: χ² = 

30,593; df = 9; p = 0,000; Cramer's V = 0,155). Điều này cho thấy đặc điểm nghề nghiệp và 
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sinh kế của từng địa phương tác động mạnh hơn đến phân công lao động sản xuất so với phân 

công lao động tái sản xuất trong gia đình. 

Bảng 4.21. Người đảm nhận chính công việc sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề 

và nội trợ, chăm sóc theo nơi cư trú trước và sau năm 2008 
Đơn vị tính: % 

Nội dung Bối cảnh 
 Hồng 

Vân 

Quất 

Động 

Phương 

Trung 

Bình 

Phú 

Người đảm 

nhận chính sản 

xuất – kinh 

doanh sản 

phẩm làng nghề 

Trước 

2008 

Chồng 36,8 2,2 4,1 2,2 

Vợ 9,5 31,5 44,3 31,5 

Cả hai 36,8 52,2 44,3 52,2 

Người thân 9,5 14,1 7,2 14,1 

Không thực hiện 7,4 0,0 0,0 0,0 

Sau 2008 

Chồng 31,1 14,2 1,9 2,8 

Vợ 8,5 40,6 55,7 41,5 

Cả hai 44,3 31,1 37,7 41,5 

Người thân 16,0 12,3 4,7 13,2 

Không thực hiện 0,0 1,9 0,0 0,9 

Người đảm 

nhận chính nội 

trợ, chăm sóc 

con cái, người 

cao tuổi 

Trước 

2008 

Chồng 5,3 2,2 18,6 8,7 

Vợ 56,8 50,0 52,6 38,0 

Cả hai 30,5 37,0 21,6 43,5 

Người thân 7,4 9,8 7,2 9,8 

Không thực hiện 0,0 1,1 0,0 0,0 

Sau 2008 

Chồng 1,9 2,8 12,3 8,5 

Vợ 45,3 53,8 43,4 37,7 

Cả hai 34,9 20,8 23,6 17,9 

Người thân 17,9 22,6 20,8 35,8 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Trước năm 2008, mô hình người đảm nhận chính công việc sản xuất – kinh doanh có sự 

khác biệt khá rõ giữa các địa phương. Tại Hồng Vân, người chồng và mô hình cả hai vợ chồng 

cùng đảm nhận đều chiếm tỷ lệ cao nhất (36,8%), phản ánh đặc điểm của nghề sinh vật cảnh 

đòi hỏi sức lao động, kỹ thuật tạo dáng cây và các hoạt động ngoài trời mà nam giới thường 

đảm nhận nhiều hơn. Trong khi đó, tại Quất Động và Bình Phú, mô hình vợ chồng cùng đảm 

nhận nổi bật nhất (đều đạt 52,2%), còn tại Phương Trung, người vợ và cả hai vợ chồng cùng 

đảm nhận đều đạt 44,3%. Điều này phản ánh tính chất của các nghề thêu ren, làm nón và mây 

tre đan vốn được tổ chức ngay trong không gian gia đình, tạo điều kiện để các thành viên cùng 

tham gia trong một chuỗi sản xuất thống nhất. 

Sau năm 2008, cơ cấu phân công tiếp tục có sự điều chỉnh theo hướng đa dạng hơn. Tại 

Hồng Vân, tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng đảm nhận tăng lên 44,3%, trong khi người chồng đảm 

nhận chính giảm còn 31,1%. Ngược lại, tại Phương Trung, Quất Động và Bình Phú, người vợ 

trở thành lực lượng đảm nhận chính trong sản xuất – kinh doanh với tỷ lệ lần lượt đạt 55,7%; 

40,6% và 41,5%. Đồng thời, tỷ lệ người thân tham gia đảm nhận chính cũng tăng lên ở nhiều 

địa phương, đặc biệt tại Hồng Vân (16,0%) và Bình Phú (13,2%), phản ánh sự tham gia ngày 

càng nhiều của các thế hệ trong gia đình vào quá trình duy trì sinh kế. 

Xu hướng này được phản ánh khá rõ trong các cuộc phỏng vấn sâu. Một phụ nữ tại Quất 

Động chia sẻ: “Ôi! Lúc Hà Tây sáp nhập thì tôi chắc khoảng hơn 30 tuổi thôi, khi đó còn trẻ, 

công việc chính của tôi là lo cơm nước, chăm con, dọn dẹp nhà cửa. Lúc đó, con cái còn nhỏ, 

công việc thì ít, không nhiều như bây giờ. Nhưng giờ, vợ chồng làm cùng với nhau, mỗi người 
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một việc, miễn là có tiền. Thêu thùa thì tôi làm là chính. Từ khi về Thủ đô, nhiều việc hơn, 

chồng tôi không còn thêu thùa nữa, hoặc nếu có thì thi thoảng đâm vài ba nhát thôi. Các con 

thì thôi khỏi, chúng nó không biết làm gì đâu, lo việc học còn không xong. Cầm mũi kim còn 

không biết ấy chứ. Mà cũng chẳng để cho chúng làm. Kiếm được bao nhiêu tiền đâu mà” (PVS 

43, nữ, 50 tuổi, cư trú tại thôn Quất Động, xã Quất Động). 

Tại Bình Phú, quá trình dịch chuyển lao động ra khỏi nghề truyền thống đã làm thay đổi 

đáng kể người đảm nhận chính công việc sản xuất. Chủ tịch UBND xã Bình Phú nhận xét: 

“Thực ra, nếu nhìn lại khoảng 15–20 năm trước, cả gia đình thường cùng tham gia vào một 

dây chuyền sản xuất đơn giản – từ ông bà, bố mẹ đến cả con cháu – ai cũng có phần việc trong 

nhà. Nhưng giờ thì khác rồi. Như tôi nói lúc nãy, số lượng hộ bám nghề truyền thống giảm rõ 

rệt. Những hộ còn làm thì chủ yếu là người lớn tuổi hoặc phụ nữ trung niên đảm nhiệm các 

công đoạn thủ công đơn giản như kiểu ngồi đan lát, hoàn thiện sản phẩm. Còn thanh niên, 

thậm chí là những người trong độ tuổi lao động khỏe mạnh – họ ít khi tham gia vào mấy việc 

này lắm. Có chăng thì chỉ làm tạm thời vào lúc nông nhàn hoặc nhận đơn hàng gấp thì họ làm, 

như kiểu xúm vào làm phụ, chơi chơi. Một phần là vì mức thu nhập không cao, làm nghề thủ 

công lại vất vả, mà thời gian quay vòng sản phẩm thì chậm. Nhiều hộ hiện nay chủ yếu làm 

gia công theo đơn đặt hàng nhỏ lẻ thôi, không có kiểu cả nhà ai làm gì, ai làm gì như trước. 

Nói chung không còn có kiểu ‘cả nhà cùng làm nghề’ như trước đâu” (Trích PVS 1, Chủ tịch 

UBND xã Bình Phú – Thạch Thất). 

Trong khi đó, sự phát triển của nghề sinh vật cảnh gắn với du lịch tại Hồng Vân lại tạo 

ra mô hình phân công linh hoạt hơn giữa các thành viên trong gia đình. Một người được phỏng 

vấn cho biết: “Tôi thì từ xưa đến giờ vẫn thích nhất là uốn cây, tạo dáng bonsai, rồi chỉnh sửa 

tiểu cảnh cho khách. Có cái đam mê ấy. Mắt mình tinh, tay mình quen, người ta nhìn vào thấy 

dáng cây là biết do mình uốn. Thấy cây mình uốn ra đẹp, bán được giá là sướng. Nhưng giờ 

thì tôi ít đi giao hàng, chủ yếu ở nhà chăm cây, tưới nước, chỉnh lại dáng cây cho đẹp. Còn 

mấy việc nặng như rửa chậu, chuyển cây, phân bón thì thuê người làm theo ngày, hoặc có lúc 

cả nhà cùng làm. Đợt Tết ấy, làm không hết việc. Có bữa ăn cơm xong vẫn đi rửa cây đến tận 

đêm. Vợ tôi thì lo tưới cây, kiểm tra độ ẩm, cắt lá hỏng, mấy việc nhỏ nhưng không thể thiếu. 

À, giờ bà ấy làm cả du lịch nữa, trồng thêm mấy luống hoa mà cũng kiếm được bộn tiền ấy. 

Thằng con thì phụ trách đăng ảnh bán online, nó giỏi điện thoại với máy tính hơn tôi, rồi lễ 

Tết thì chở lên mấy chỗ đông người để bán...” (PVS 17, nam, 50 tuổi, thôn Cơ Giáo, xã Hồng 

Vân, huyện Thường Tín). 

Đối với công việc nội trợ và chăm sóc con cái, người cao tuổi, kết quả khảo sát cho thấy 

sự thay đổi diễn ra chậm hơn. Trước năm 2008, người vợ vẫn là người đảm nhận chính ở tất 

cả các địa phương, với tỷ lệ dao động từ 38,0% đến 56,8%. Sau năm 2008, tỷ lệ này có giảm 

nhẹ nhưng vẫn chiếm ưu thế, đạt 53,8% tại Quất Động, 45,3% tại Hồng Vân, 43,4% tại Phương 

Trung và 37,7% tại Bình Phú. Điều đáng chú ý là tỷ lệ người thân đảm nhận công việc chăm 

sóc tăng khá rõ sau năm 2008, đặc biệt ở Bình Phú (35,8%), Quất Động (22,6%) và Phương 

Trung (20,8%). Điều này phản ánh xu hướng nhiều gia đình trẻ đi làm công nghiệp hoặc làm 

việc xa nhà, khiến ông bà trở thành lực lượng đảm nhiệm đáng kể công việc chăm sóc cháu và 

hỗ trợ việc gia đình. 

Một cán bộ địa phương ở Bình Phú đã mô tả khá rõ thực trạng này: “Ôi giời! Giờ có khi 

ông bà già lại đi chăm lại các con các cháu, chứ con cháu chăm gì được bố mẹ già. Giờ ai 

cũng bận rộn, con cái đi học cả ngày, có nhà trường lo, nhiều cháu ở độ tuổi cấp hai, cấp ba 

phải tự lập sớm hơn. Nên là ở nhiều nhà, ông bà không chỉ trông cháu mà còn làm việc nhà, 

lo cả nấu ăn cho cả nhà” (Trích PVS 1, Chủ tịch UBND xã Bình Phú – Thạch Thất). 

Mặc dù vậy, nhiều bằng chứng định tính cũng cho thấy sự gia tăng vai trò của nam giới 

trong công việc gia đình. Một nam giới tại Hồng Vân chia sẻ: “Nội trợ thì chủ yếu bà ấy làm, 

nhưng giờ tôi cũng đỡ đần một phần. Nhiều khi thấy bà ấy mệt, tôi cũng phụ bà ấy rửa rau, 

bắc nồi cơm. Trước đây thì tôi không hay làm đâu, nhưng giờ rảnh rỗi hơn rồi thì cũng làm 
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được chút gì hay chút nấy” (PVS 16, nam giới, 62 tuổi, thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân, huyện 

Thường Tín). Cùng quan điểm đó, một cán bộ Hội Phụ nữ xã Bình Phú nhận xét: “Chồng thấy 

vợ bận là cũng biết phụ nấu nướng, chăm con, đón con” (Trích PVS 2, Chủ tịch Hội phụ nữ 

xã Bình Phú – huyện Thạch Thất). 

Tuy nhiên, sự chia sẻ này vẫn chưa làm thay đổi căn bản mô hình phân công lao động tái 

sản xuất trong gia đình. Một phụ nữ tại Phương Trung cho biết: “Công việc làm nón lá rất tốn 

thời gian, nhưng nếu không làm thì chẳng có tiền. Tôi vừa phải làm nón, vừa lo cơm nước, 

chăm cháu. Chồng tôi thỉnh thoảng giúp một tay, nhưng ông ấy bảo việc nhà là của phụ nữ, 

thế nên tôi cũng không dám phàn nàn nhiều” (PVS 30, nữ, 56 tuổi, thôn Tây Sơn, xã Phương 

Trung). Tương tự, một phụ nữ tại Quất Động chia sẻ: “Tôi là người chủ yếu lo việc nhà. Nấu 

cơm, giặt giũ, dọn dẹp, tất cả đều do tôi làm. Chồng tôi thì không giúp nhiều trong những việc 

này, anh ấy chỉ giúp tôi sửa chữa những đồ đạc hỏng trong nhà, nhưng không đụng đến công 

việc bếp núc” (Trích PVS 47, nữ, 57 tuổi, thôn Quất Lâm – xã Quất Động). 

Như vậy, kết quả định lượng và định tính đều cho thấy nơi cư trú tác động mạnh hơn đến 

người đảm nhận chính hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề so với công việc 

nội trợ và chăm sóc. Sự khác biệt này xuất phát từ đặc điểm phát triển sinh kế của từng làng 

nghề sau thời điểm điều chỉnh địa giới năm 2008. Trong khi hoạt động sản xuất có xu hướng 

được tổ chức linh hoạt hơn, phụ thuộc vào đặc điểm nghề nghiệp, thị trường và cơ hội việc làm 

của từng địa phương thì công việc nội trợ và chăm sóc vẫn chịu ảnh hưởng khá bền vững của 

các chuẩn mực giới truyền thống. Nói cách khác, quá trình chuyển đổi kinh tế đã thúc đẩy sự 

tái cấu trúc vai trò lao động trong sản xuất nhanh hơn so với sự biến đổi của lao động tái sản 

xuất trong gia đình, khiến phụ nữ ở nhiều hộ gia đình vẫn tiếp tục phải thực hiện đồng thời cả 

hai loại lao động trong bối cảnh phát triển mới của các làng nghề ngoại thành Hà Nội. 

Nhìn chung, kết quả khảo sát cho thấy nơi cư trú tác động mạnh hơn đến phân công lao 

động sản xuất – kinh doanh so với phân công công việc nội trợ, chăm sóc. Điều này có thể lý 

giải bởi sản xuất làng nghề phụ thuộc trực tiếp vào đặc điểm nghề, thị trường, mức độ phát 

triển dịch vụ, du lịch và cơ hội việc làm tại từng địa phương. Trong khi đó, nội trợ và chăm 

sóc tuy có sự thay đổi nhất định nhưng vẫn chịu ảnh hưởng bền vững hơn của chuẩn mực giới 

truyền thống. Dưới góc nhìn của lý thuyết hiện đại hóa, các địa phương có mức độ chuyển đổi 

kinh tế khác nhau sẽ tạo ra những mô hình tổ chức lao động khác nhau trong hộ gia đình. Tuy 

nhiên, từ góc nhìn vai trò giới, sự tham gia ngày càng nhiều của phụ nữ vào sản xuất và kinh 

doanh chưa đồng nghĩa với việc họ được giải phóng khỏi công việc nội trợ, chăm sóc. Chính 

sự đồng thời giữa thay đổi trong lao động sản xuất và tính bền vững của lao động tái sản xuất 

đã làm nên đặc điểm nổi bật của biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng tại các làng 

nghề ngoại thành Hà Nội sau thời điểm điều chỉnh địa giới năm 2008. 

Bên cạnh sự thay đổi trong phân công lao động trực tiếp, quá trình chuyển đổi sinh kế 

của các làng nghề sau thời điểm điều chỉnh địa giới năm 2008 còn kéo theo sự thay đổi đáng 

kể trong quyền ra quyết định của các thành viên trong gia đình. Kết quả ở Bảng 4.22 cho thấy 

cả sáu phép kiểm định Chi-square đều có ý nghĩa thống kê (p < 0,05), chứng tỏ nơi cư trú có 

mối liên hệ với quyền quyết định của các thành viên trong hộ gia đình đối với các lĩnh vực 

quan trọng như đầu tư sản xuất, chi tiêu lớn và quyết định việc học hành, nghề nghiệp của con 

cái. Mức độ liên hệ mạnh nhất được ghi nhận ở quyết định đầu tư cho sản xuất sản phẩm làng 

nghề trước năm 2008 (χ² = 56,327; df = 12; p = 0,000; Cramer's V = 0,223) và quyết định việc 

học hành, nghề nghiệp của con sau năm 2008 (χ² = 62,209; df = 12; p = 0,000; Cramer's V = 

0,221). Các mối liên hệ còn lại đều ở mức yếu đến trung bình (Cramer's V dao động từ 0,147 

đến 0,198), phản ánh quyền quyết định trong gia đình chịu ảnh hưởng nhất định từ đặc điểm 

sinh kế và bối cảnh phát triển của từng địa phương. 
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Bảng 4.22. Người quyết định chính trong gia đình theo nơi cư trú trước và sau năm 

2008 

Đơn vị tính: % 

Nội dung Bối cảnh 
 Hồng 

Vân 

Quất 

Động 

Phương 

Trung 

Bình 

Phú 

Quyết định 

đầu tư cho 

sản xuất sản 

phẩm làng 

nghề 

Trước 

2008 

Chồng 41,1 32,6 17,5 29,3 

Vợ 14,7 17,4 47,4 40,2 

Cả hai 32,6 37,0 28,9 21,7 

Người thân 6,3 13,0 6,2 8,7 

Không thực hiện 5,3 0,0 0,0 0,0 

Sau 2008 

Chồng 37,7 32,1 15,1 17,0 

Vợ 9,4 21,7 39,6 39,6 

Cả hai 40,6 33,0 35,8 23,6 

Người thân 12,3 13,2 9,4 19,8 

Quyết định 

các khoản chi 

tiêu lớn trong 

gia đình 

Trước 

2008 

Chồng 51,6 48,9 50,5 54,3 

Vợ 6,3 14,1 26,8 12,0 

Cả hai 34,7 23,9 15,5 23,9 

Người thân 7,4 13,0 7,2 9,8 

Sau 2008 

Chồng 45,3 58,5 47,2 50,9 

Vợ 3,8 13,2 21,7 11,3 

Cả hai 40,6 19,8 23,6 23,6 

Người thân 10,4 8,5 7,5 14,2 

Quyết định 

việc học hành, 

nghề nghiệp 

của con cái 

Trước 

2008 

Chồng 31,6 17,4 6,2 15,2 

Vợ 28,4 33,7 30,9 43,5 

Cả hai 32,6 33,7 56,7 32,6 

Người thân 5,3 15,2 6,2 8,7 

Không thực hiện 2,1 0,0 0,0 0,0 

Sau 2008 

Chồng 3,8 7,5 0,9 2,8 

Vợ 21,7 26,4 9,4 9,4 

Cả hai 32,1 27,4 21,7 13,2 

Người thân 5,7 20,8 16,0 24,5 

Không thực hiện 36,8 17,9 51,9 50,0 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Đối với quyết định đầu tư cho sản xuất sản phẩm làng nghề, trước năm 2008 vẫn tồn tại 

sự khác biệt khá rõ giữa các địa phương. Tại Hồng Vân, người chồng là người quyết định chính 

nhiều nhất (41,1%), phản ánh đặc trưng của nghề sinh vật cảnh đòi hỏi nguồn vốn lớn, đầu tư 

dài hạn và các hoạt động giao dịch bên ngoài vốn thường do nam giới đảm nhiệm. Trong khi 

đó, tại Phương Trung và Bình Phú, người vợ lại giữ vai trò quyết định nổi trội hơn, với tỷ lệ 

lần lượt đạt 47,4% và 40,2%, còn tại Quất Động mô hình cả hai vợ chồng cùng quyết định 

chiếm tỷ lệ cao nhất (37,0%). Điều này phản ánh sự khác biệt về đặc điểm tổ chức sản xuất 

giữa các làng nghề. Những nghề đòi hỏi tính thủ công cao như làm nón, thêu ren hay mây tre 

đan thường gắn với lao động của phụ nữ, vì vậy người vợ có vị trí quan trọng hơn trong các 

quyết định liên quan đến sản xuất. Sau năm 2008, quyền quyết định đầu tư có xu hướng chuyển 

dần sang mô hình đồng quyết định giữa vợ và chồng. Tại Hồng Vân, tỷ lệ cả hai cùng quyết 

định tăng từ 32,6% lên 40,6%, vượt tỷ lệ người chồng quyết định chính (37,7%). Tại Phương 

Trung và Bình Phú, người vợ vẫn giữ vai trò nổi bật với tỷ lệ cùng đạt 39,6%, trong khi tại 

Quất Động, khoảng cách giữa người chồng (32,1%) và cả hai vợ chồng (33,0%) gần như không 

còn đáng kể. Đồng thời, tỷ lệ người thân tham gia quyết định cũng tăng lên ở nhiều địa phương, 

đặc biệt tại Bình Phú (19,8%) và Hồng Vân (12,3%), phản ánh sự mở rộng vai trò của các thế 

hệ trong những hộ gia đình sản xuất hoặc kinh doanh quy mô lớn hơn. 



123 
 

Sự thay đổi này được phản ánh khá rõ trong các cuộc phỏng vấn sâu. Một hộ gia đình 

làm nghề mây tre đan ở Bình Phú chia sẻ: “Thì làm cùng nhau thôi cháu. Vợ bác tay nghề tốt, 

làm mấy công đoạn quan trọng như đan, tạo dáng sản phẩm, còn bác thì lo nguyên liệu, đi lấy 

tre, giang về, rồi tước, cạo vỏ, xử lý. Việc đóng gói, giao hàng thì bác cũng làm nhiều. Lúc nào 

có đơn lớn thì vợ bác kêu thêm người nữa. Có lúc mệt mỏi quá thì dễ cãi vã, nhất là khi chuyện 

đơn hàng trục trặc hoặc thiếu thời gian lo cho con cái. Nhưng sau đó lại hiểu nhau hơn, vì 

cùng gánh vác mọi thứ mà” (PVS 5, Nam, 52 tuổi, thôn Bình Xá, xã Bình Phú, huyện Thạch 

Thất). 

Một cán bộ Hội Phụ nữ xã Bình Phú cũng nhận định: “Trước vợ chồng hay làm cùng một 

việc trong một xưởng hoặc tại nhà, nhưng giờ chia việc rõ hơn. Chồng có thể đi làm thuê ở 

xưởng mộc hoặc khu công nghiệp, còn vợ thì nhận đồ mây tre về làm tại nhà. Có cặp thì cùng 

làm nhưng vợ lại là người quyết định nhập hàng, giao dịch. Cũng có nhà thì chồng phụ vợ làm 

mây tre theo thời vụ. Một điểm cô thấy thú vị là vai trò không còn cố định nữa. Ai giỏi việc gì 

thì làm việc đó, chứ không cứ nam – nữ rạch ròi như xưa...” (Trích PVS 2, Chủ tịch Hội phụ 

nữ xã Bình Phú – huyện Thạch Thất). 

Đối với các khoản chi tiêu lớn trong gia đình, người chồng vẫn là người quyết định chủ 

yếu ở cả hai thời điểm khảo sát. Trước năm 2008, tỷ lệ này dao động từ 48,9% đến 54,3%; sau 

năm 2008 vẫn duy trì ở mức khá cao, từ 45,3% đến 58,5%. Tuy nhiên, tỷ lệ hai vợ chồng cùng 

quyết định đã tăng lên tại Hồng Vân (từ 34,7% lên 40,6%), trong khi tại các địa phương còn 

lại mô hình này vẫn duy trì ở mức khoảng 20–24%. Điều đó cho thấy mặc dù quyền lực kinh 

tế của phụ nữ được cải thiện trong quá trình tham gia sản xuất và kinh doanh, song đối với các 

quyết định tài chính có giá trị lớn, nam giới vẫn giữ vai trò nổi trội hơn ở nhiều hộ gia đình. 

Một số ý kiến phỏng vấn cho thấy quyền quyết định tài chính đang dần chuyển từ mô 

hình gia trưởng sang sự thương lượng giữa hai vợ chồng. Một cán bộ địa phương nhận xét: 

“Cả hai vợ chồng đều đi làm, đều vất vả kiếm tiền thì đương nhiên phải chia sẻ, không ai có 

thể ‘ôm’ hết được. Trước đây, nghề truyền thống cho phép phụ nữ vừa trông con vừa làm, 

nhưng giờ không thể như thế” (Trích PVS 1, Chủ tịch UBND xã Bình Phú – Thạch Thất). Tại 

Hồng Vân, một người chồng cũng chia sẻ: “Mình sống với nhau bao năm rồi, nhìn nhau là 

biết ai mệt ai khỏe, tự điều chỉnh thôi” (PVS 16, nam giới, 62 tuổi, thôn Xâm Xuyên, xã Hồng 

Vân, huyện Thường Tín), cho thấy quá trình thương lượng trong đời sống gia đình ngày càng 

trở nên phổ biến. 

Đối với quyết định về việc học hành và nghề nghiệp của con cái, sự thay đổi thể hiện rõ 

nét hơn. Trước năm 2008, tại Phương Trung, mô hình cả hai vợ chồng cùng quyết định chiếm 

tỷ lệ rất cao (56,7%), trong khi ở Bình Phú người vợ là người quyết định chính nhiều nhất 

(43,5%). Hồng Vân và Quất Động có sự phân bổ tương đối cân bằng giữa ba chủ thể là chồng, 

vợ và cả hai cùng quyết định. Sau năm 2008, tỷ lệ người chồng quyết định một mình giảm rất 

mạnh ở tất cả các địa phương, chỉ còn từ 0,9% đến 7,5%. Đáng chú ý, tỷ lệ "không thực hiện" 

tăng lên khá cao, đặc biệt tại Phương Trung (51,9%), Bình Phú (50,0%) và Hồng Vân (36,8%). 

Điều này phản ánh thực tế nhiều hộ gia đình ở thời điểm khảo sát không còn con trong độ tuổi 

cần quyết định việc học hành, nghề nghiệp hoặc con cái đã trưởng thành và tự đưa ra lựa chọn.  

Bên cạnh đó, tỷ lệ người thân tham gia quyết định việc học hành và nghề nghiệp của con 

cũng tăng lên rõ rệt sau năm 2008, đặc biệt tại Bình Phú (24,5%) và Quất Động (20,8%). Điều 

này phản ánh mô hình gia đình nhiều thế hệ vẫn tiếp tục duy trì ảnh hưởng trong những quyết 

định liên quan đến tương lai của con cháu, đồng thời cho thấy quá trình di cư lao động của thế 

hệ trẻ khiến vai trò của ông bà trong đời sống gia đình ngày càng trở nên quan trọng. Những 

biến đổi này được phản ánh khá rõ trong các cuộc phỏng vấn sâu. Một cán bộ địa phương ở 

Bình Phú cho biết: “Khi con cái đi làm xa, nhất là cả hai vợ chồng đi, thì người ở lại – thường 

là ông bà – lại phải cáng đáng việc nhà, trông cháu, giữ nhà cửa” (Trích PVS 2, Chủ tịch Hội 

phụ nữ xã Bình Phú – huyện Thạch Thất). Một cán bộ khác cũng nhận xét: “Giờ nhiều gia 

đình trẻ đi làm ăn xa – Bắc Giang, Bắc Ninh, thậm chí vào Bình Dương, TP.HCM. Ngay cả 
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làm ở trong nội thành mà có khi cả tuần mới về một lần. Con thì gửi lại cho ông bà. Nhưng 

ông bà già yếu, sức khỏe có hạn, nên nhiều trường hợp cháu thì ốm, ông bà không biết xử lý, 

hoặc không đưa đi viện kịp. Mà con cái thì cách cả trăm cây số, hoặc bận việc này việc kia có 

muốn về ngay cũng khó...” (Trích PVS 1, Chủ tịch UBND xã Bình Phú – Thạch Thất). Đối với 

các gia đình trẻ, quyền quyết định đối với con cái ngày càng có xu hướng được chia sẻ bình 

đẳng hơn giữa vợ và chồng. Một cán bộ Hội Phụ nữ xã Bình Phú nhận định: “Thanh niên bây 

giờ năng động, tự tin, giỏi giang hơn ngày xưa nhiều. Nhiều đôi vợ chồng trẻ về nhà chồng ở 

nhưng không còn nếp ‘dâu là phải gánh hết việc’ như trước... các bạn trẻ có kiến thức về nuôi 

dạy con cái, về tâm lý – nên nhiều khi họ biết phối hợp để không làm người kia bị quá tải” 

(Trích PVS 2, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Bình Phú – huyện Thạch Thất). 

Nhìn chung, kết quả định lượng và định tính đều cho thấy tiến trình chuyển đổi kinh tế - 

xã hội sau thời điểm điều chỉnh địa giới năm 2008 gắn với cả những điều chỉnh về phân công 

lao động và những thay đổi trong cấu trúc quyền lực gia đình. Quyền quyết định đối với các 

hoạt động sản xuất đã chuyển dần từ mô hình nam giới giữ vai trò trung tâm sang mô hình 

thương lượng và đồng quyết định giữa vợ và chồng, đặc biệt ở những địa phương có sự phát 

triển mạnh của các mô hình sản xuất, kinh doanh và dịch vụ mới. Tuy nhiên, đối với các khoản 

chi tiêu lớn, ảnh hưởng của mô hình gia trưởng vẫn còn khá rõ. Trong khi đó, quyền quyết 

định về học hành và nghề nghiệp của con cái ngày càng mang tính chia sẻ và linh hoạt hơn, 

đồng thời chịu tác động đáng kể của quá trình di cư lao động, thu nhỏ quy mô gia đình và sự 

gia tăng vai trò của ông bà trong các hộ gia đình nhiều thế hệ. Đây là những biểu hiện quan 

trọng của quá trình tái cấu trúc quan hệ giới và quyền lực trong các hộ làm nghề ở khu vực 

ngoại thành Hà Nội dưới tác động của chuyển đổi sinh kế và bối cảnh phát triển mới sau năm 

2008. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu đã cho thấy, nơi cư trú và đặc điểm phát triển của từng làng 

nghề sau thời điểm điều chỉnh địa giới năm 2008 có ảnh hưởng đáng kể đến sự biến đổi phân 

công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình, thể hiện trên nhiều phương diện như thời gian 

tham gia lao động, sự tham gia vào các công đoạn sản xuất – kinh doanh, vai trò của các thành 

viên khác trong hộ, chủ thể đảm nhận chính các công việc sản xuất và nội trợ, cũng như quyền 

ra quyết định trong gia đình. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sự phát triển không đồng 

đều của các làng nghề, tác động của công nghiệp hóa, đô thị hóa, du lịch làng nghề và thị 

trường lao động đã làm cho mô hình phân công lao động truyền thống dần chuyển sang linh 

hoạt hơn theo năng lực, điều kiện việc làm và nhu cầu của từng hộ gia đình. Tuy nhiên, mức 

độ biến đổi không diễn ra đồng đều giữa các địa phương và giữa các lĩnh vực lao động. Trong 

khi phân công lao động sản xuất và quyền quyết định trong hoạt động kinh tế có xu hướng bình 

đẳng và chia sẻ hơn giữa vợ và chồng thì công việc nội trợ, chăm sóc con cái và người cao tuổi 

vẫn chủ yếu do phụ nữ đảm nhận, phản ánh sự tồn tại của khuôn mẫu giới truyền thống trong 

tái sản xuất đời sống gia đình. Những kết quả này khẳng định giả thuyết nghiên cứu về sự biến 

đổi phân công lao động trong gia đình dưới tác động của bối cảnh kinh tế - xã hội sau năm 

2008, đồng thời cho thấy quá trình chuyển đổi này không chỉ chịu tác động của sự phát triển 

làng nghề mà còn phụ thuộc vào điều kiện sinh kế, đặc điểm địa bàn cư trú và bối cảnh phát 

triển đặc thù của từng địa phương. 

4.1.4. Mối liên hệ giữa quan niệm giới, truyền thống gia đình và phân công lao động 

Bên cạnh những thay đổi về điều kiện kinh tế, nghề nghiệp và cơ cấu việc làm, kết quả 

khảo sát cho thấy quan niệm giới truyền thống vẫn hiện diện và có mối liên hệ với cách người 

trả lời nhìn nhận trách nhiệm lao động trong gia đình. Dữ liệu ở Bảng 4.23 cho thấy có tới 

48,8% người được hỏi đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý với quan điểm "việc nhà là trách nhiệm 

chính của phụ nữ", trong khi tỷ lệ không đồng ý hoặc hoàn toàn không đồng ý chỉ chiếm 28,8%; 

22,4% giữ quan điểm trung lập. Kết quả cho thấy trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa 

và mở rộng cơ hội việc làm, chuẩn mực giới truyền thống vẫn hiện diện khá rõ trong nhận thức 

của một bộ phận người dân tại các làng nghề nghiên cứu. 
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Bảng 4.23. Quan niệm giới và truyền thống gia đình của người trả lời 

Nội dung Phương án trả lời 
Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(n) 

Quan điểm: "Việc nhà 

là trách nhiệm chính 

của phụ nữ" 

Hoàn toàn không đồng ý 15,6 66 

Không đồng ý 13,2 56 

Trung lập 22,4 95 

Đồng ý 19,6 83 

Hoàn toàn đồng ý 29,2 124 

Quan niệm về sự thay 

đổi phân công công 

việc nội trợ, chăm sóc 

theo giới qua các thế hệ 

Không thay đổi, việc nhà vẫn là 

trách nhiệm của phụ nữ 
31,4 133 

Có thay đổi một phần, nhưng phụ 

nữ vẫn đảm nhận chính 
43,6 185 

Thay đổi rõ rệt, trách nhiệm được 

chia sẻ đều giữa nam và nữ 
25,0 106 

Gia đình có truyền 

thống giao công việc 

nội trợ, chăm sóc cho 

một giới tính cụ thể 

Không 68,4 290 

Có, chủ yếu giao cho nam giới 5,4 23 

Có, chủ yếu giao cho nữ giới 26,2 111 

Tổng số quan sát (n)  424 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Kết quả này cho thấy sự biến đổi về điều kiện kinh tế diễn ra nhanh hơn sự biến đổi về 

nhận thức xã hội. Trong khi phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ và tạo thu nhập cho gia đình thì vai trò nội trợ vẫn được nhiều người mặc 

nhiên xem là "thiên chức" của phụ nữ. Đây là biểu hiện của quá trình chuyển đổi chưa hoàn tất 

giữa mô hình gia đình truyền thống và gia đình hiện đại, khi các chuẩn mực bình đẳng giới đã 

bắt đầu được tiếp nhận nhưng chưa đủ mạnh để thay thế hoàn toàn những khuôn mẫu văn hóa 

vốn tồn tại lâu đời. 

Kết quả phỏng vấn sâu đã phản ánh khá rõ sự tồn tại của quan niệm này trong đời sống 

hằng ngày. Người được phỏng vấn cho biết: “Tôi là người chủ yếu lo việc nhà. Nấu cơm, giặt 

giũ, dọn dẹp, tất cả đều do tôi làm. Chồng tôi thì không giúp nhiều trong những việc này, anh 

ấy chỉ giúp tôi sửa chữa những đồ đạc hỏng trong nhà, nhưng không đụng đến công việc bếp 

núc” (Trích PVS 47, nữ, 57 tuổi, thôn Quất Lâm, xã Quất Động). Trong trường hợp này, ranh 

giới giới tính trong phân công lao động vẫn được duy trì khá rõ: phụ nữ đảm nhiệm các công 

việc chăm sóc, còn nam giới chủ yếu thực hiện các công việc mang tính kỹ thuật hoặc cần sức 

lực. 

Quan niệm ấy cũng được chính nam giới thừa nhận trong sinh hoạt gia đình. Một người 

đàn ông tại xã Hồng Vân chia sẻ: “Bà ấy đi chợ. Tôi ít khi đi lắm, trừ hôm nào bà ấy mệt thì 

tôi mới đi thay. Tôi đi chợ thì hay mua linh tinh, không biết chọn đồ tươi. Bà ấy đi quen người 

bán, lại biết tính toán nên từ xưa đến giờ vẫn là bà ấy đảm nhiệm” (PVS 16, nam giới, 62 tuổi, 

thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín). Cách lý giải này cho thấy sự phân công 

lao động không chỉ dựa trên năng lực thực tế mà còn được hợp thức hóa bằng những quan niệm 

quen thuộc về “việc phù hợp với phụ nữ”, qua đó góp phần duy trì mô hình phân công truyền 

thống trong gia đình. 

Quan điểm về việc nhà được ghi nhận tại thời điểm khảo sát thông qua mức độ đồng ý 

với nhận định “Việc nhà là trách nhiệm chính của phụ nữ”. Vì vậy, quan điểm hiện nay chỉ 

được đối chiếu với người đảm nhận chính công việc nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình 

trong thời kỳ từ mốc sáp nhập năm 2008 đến thời điểm khảo sát, không sử dụng để phân tích 

sự phân công ở thời kỳ trước sáp nhập. 
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Bảng 4.24. Mối liên hệ giữa quan niệm “Việc nhà là trách nhiệm chính của phụ nữ” và 

người đảm nhận chính công việc nội trợ, chăm sóc con cái/người cao tuổi trong thời kỳ 

từ sau khi tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội 

Đơn vị tính: % 

Quan niệm về việc nhà 

là trách nhiệm chính 

của phụ nữ 

Người 

chồng 

Người 

vợ 

Cả hai 

vợ chồng 

Người 

thân 
Tổng 

Hoàn toàn không đồng ý 3,0 43,9 33,3 19,7 100,0 

Không đồng ý 14,3 55,4 14,3 16,1 100,0 

Trung lập 5,3 45,3 27,4 22,1 100,0 

Đồng ý 7,2 47,0 15,7 30,1 100,0 

Hoàn toàn đồng ý 4,8 39,5 27,4 28,2 100,0 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Kết quả ở Bảng 4.24 cho thấy người vợ là người đảm nhận chính công việc nội trợ - chăm 

sóc các thành viên gia đình ở cả năm nhóm quan điểm, với tỷ lệ dao động từ 39,5% đến 55,4%. 

Tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng đảm nhận cao nhất ở nhóm hoàn toàn không đồng ý, đạt 33,3%; tỷ 

lệ người chồng đảm nhận chính cao nhất ở nhóm không đồng ý, đạt 14,3%. Trong khi đó, tỷ lệ 

người thân đảm nhận chính tương đối cao ở nhóm đồng ý và hoàn toàn đồng ý, lần lượt là 

30,1% và 28,2%. Kết quả kiểm định cho thấy cơ cấu người đảm nhận chính công việc nội trợ 

- chăm sóc các thành viên gia đình có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm quan 

điểm hiện nay (Pearson χ² = 21,865; df = 12; p = 0,039; Cramer’s V = 0,131). Tuy nhiên, mức 

độ liên hệ nhỏ và các tỷ lệ không biến đổi theo một trật tự tuyến tính tương ứng với mức độ 

đồng ý. Kết quả này gợi ý rằng quan điểm giới có liên hệ với cách phân công công việc nội trợ 

- chăm sóc các thành viên gia đình, nhưng sự phân công còn gắn với điều kiện việc làm, thời 

gian lao động, giai đoạn phát triển của gia đình và khả năng hỗ trợ của các thành viên khác. 

Những kết quả định lượng và định tính trên cho thấy quan niệm giới vẫn đóng vai trò như 

một thiết chế văn hóa định hướng hành vi của các thành viên trong gia đình làng nghề. Mặc dù 

quá trình phát triển kinh tế và mở rộng cơ hội việc làm sau năm 2008 đã thúc đẩy sự tham gia 

ngày càng nhiều của nam giới vào công việc chăm sóc gia đình, nhưng sự thay đổi này chủ 

yếu mới diễn ra ở cấp độ thực hành, trong khi nhận thức và chuẩn mực văn hóa vẫn chuyển 

biến chậm hơn. Chính sự tồn tại đồng thời của các giá trị truyền thống và các yêu cầu mới của 

đời sống kinh tế đã tạo nên trạng thái chuyển tiếp trong phân công lao động gia đình, làm cho 

phụ nữ vừa trở thành lực lượng lao động quan trọng trong hoạt động sản xuất, vừa tiếp tục 

gánh vác phần lớn trách nhiệm tái sản xuất và chăm sóc gia đình. Đây cũng chính là biểu hiện 

điển hình của hiện tượng gánh nặng kép (double burden) mà nhiều nghiên cứu về gia đình và 

giới đã chỉ ra trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế - xã hội hiện nay. 

Đối với hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm làng nghề, quan điểm “Việc nhà là trách 

nhiệm chính của phụ nữ” cũng được đối chiếu với người đảm nhận chính trong thời kỳ từ sau 

mốc sáp nhập năm 2008. 

Bảng 4.25. Quan niệm “Việc nhà là trách nhiệm của phụ nữ” và người đảm nhận chính 

công việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm làng nghề trong thời kỳ từ sau khi tỉnh Hà 

Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội 

Đơn vị tính: % 

Mức độ 
Người 

chồng 

Người 

vợ 

Cả hai 

vợ 

chồng 

Người 

thân 

Không 

thực hiện 
Tổng 

Hoàn toàn không 

đồng ý 
18,2 24,2 43,9 12,1 1,5 100,0 

Không đồng ý 12,5 41,1 32,1 14,3 0,0 100,0 
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Trung lập 14,7 35,8 35,8 13,7 0,0 100,0 

Đồng ý 14,5 37,3 34,9 12,0 1,2 100,0 

Hoàn toàn đồng ý 6,5 41,1 43,5 8,1 0,8 100,0 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Kết quả ở Bảng 4.25 cho thấy tỷ lệ người vợ đảm nhận chính hoạt động kinh doanh và 

sản xuất các mặt hàng làng nghề dao động từ 24,2% đến 41,1%, còn tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng 

đảm nhận dao động từ 32,1% đến 43,9%. Người chồng đảm nhận chính chiếm từ 6,5% đến 

18,2%, trong khi người thân chiếm từ 8,1% đến 14,3%. Kết quả kiểm định cho thấy sự khác 

biệt về cơ cấu người đảm nhận chính giữa các nhóm nhận định chưa có ý nghĩa thống kê 

(Pearson χ² = 16,174; df = 16; p = 0,441; Cramer’s V = 0,098). Kết quả này gợi ý rằng việc tổ 

chức lao động tạo thu nhập từ nghề không gắn một cách rõ rệt với mức độ đồng ý về trách 

nhiệm của phụ nữ đối với việc nhà, mà còn phụ thuộc vào đặc điểm nghề, kỹ năng, thời gian 

lao động, cơ hội sinh kế và nguồn lực của từng thành viên trong gia đình. 

Tương tự, quan niệm “Việc nhà là trách nhiệm chính của phụ nữ” cũng được đối chiếu 

với người quyết định chính việc đầu tư cho sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề trong 

thời kỳ từ sau mốc sáp nhập năm 2008. 

Bảng 4.26. Quan niệm “Việc nhà là trách nhiệm của phụ nữ” và người quyết định chính 

đầu tư cho sản xuất sản phẩm làng nghề từ sau khi tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà 

Nội 

Đơn vị tính: % 

Mức độ 
Người 

chồng 

Người 

vợ 

Cả hai vợ 

chồng 

Người 

thân 
Tổng 

Hoàn toàn không đồng ý 33,3 16,7 39,4 10,6 100,0 

Không đồng ý 28,6 25,0 33,9 12,5 100,0 

Trung lập 29,5 23,2 30,5 16,8 100,0 

Đồng ý 21,7 33,7 31,3 13,3 100,0 

Hoàn toàn đồng ý 19,4 33,9 33,1 13,7 100,0 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Sự khác biệt về cơ cấu người quyết định chính giữa các nhóm mức độ quan niệm chưa 

có ý nghĩa thống kê (Pearson χ² = 13,554; df = 12; p = 0,330; Cramer’s V = 0,103). Kết quả 

này gợi ý rằng quyền quyết định đầu tư chưa thể được giải thích trực tiếp bằng mức độ đồng ý 

với quan điểm “Việc nhà là trách nhiệm chính của phụ nữ”, mà có thể còn liên quan đến mức 

đóng góp kinh tế, kinh nghiệm sản xuất, quyền quản lý nguồn lực và điều kiện cụ thể của từng 

hộ gia đình. 

Để làm rõ mối liên hệ giữa đánh giá của người trả lời về truyền thống phân công việc nhà 

theo giới trong gia đình mình và phân công lao động trên thực tế, câu trả lời về việc gia đình 

có hay không có truyền thống giao công việc nội trợ, chăm sóc con cái/người cao tuổi cho một 

giới tính cụ thể được đối chiếu với đánh giá của người trả lời về người đảm nhận chính công 

việc nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình ở hai thời kỳ. Đồng thời, biến này được đối 

chiếu với người đảm nhận chính hoạt động kinh doanh của gia đình làng nghề nhằm xem xét 

liệu quan niệm về truyền thống phân công việc nhà theo giới có liên hệ với sự phân công lao 

động tạo thu nhập giữa vợ và chồng hay không. Cách đối chiếu thứ hai mang ý nghĩa thăm dò 

mối liên hệ giữa hai lĩnh vực lao động, không đồng nhất truyền thống phân công việc nhà với 

truyền thống phân công lao động trong hoạt động kinh tế gắn với nghề. Cần lưu ý rằng đây là 

nhận định của cá nhân người trả lời về truyền thống của gia đình mình tại thời điểm khảo sát, 

không phải một đặc điểm khách quan được xác định chung cho toàn bộ hộ gia đình. Vì vậy, 

kết quả đối chiếu với thời kỳ trước sáp nhập chỉ phản ánh mối liên hệ giữa nhận định hiện nay 

của người trả lời và thông tin hồi cố về phân công lao động trong quá khứ; không khẳng định 
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truyền thống được ghi nhận tại thời điểm khảo sát đã tồn tại nguyên trạng trong thời kỳ trước 

sáp nhập. 

Bảng 4.27. Người đảm nhận chính công việc nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình 

và hoạt động sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề theo đánh giá của người trả lời 

về truyền thống giao công việc nhà cho một giới tính cụ thể và theo thời kỳ 

Đơn vị tính: % 

Đánh giá của người 

trả lời về việc gia 

đình mình có truyền 

thống giao công việc 

nội trợ, chăm sóc con 

cái/người cao tuổi cho 

một giới tính cụ thể 

Thời kỳ 

Người đảm nhận chính 
Tổng 

(n) 

Người 

chồng 

Người 

vợ 

Cả hai 

vợ 

chồng 

Người 

thân 

Người 

khác/Không 

thực hiện 

 

Công việc nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình 

Không 

Trước 

sáp nhập 
9,4 48,4 34,8 7,4 0,0 256 

Sau sáp 

nhập 
6,2 44,5 26,9 22,4 0,0 290 

Có, chủ yếu giao cho 

nam giới 

Trước 

sáp nhập 
0,0 59,1 31,8 9,1 0,0 22 

Sau sáp 

nhập 
4,3 60,9 13,0 21,7 0,0 23 

Có, chủ yếu giao cho 

nữ giới 

Trước 

sáp nhập 
9,2 50,0 28,6 11,2 1,0 98 

Sau sáp 

nhập 
7,2 43,2 19,8 29,7 0,0 111 

Hoạt động sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề 

Không 

Trước 

sáp nhập 
13,3 27,7 46,1 11,3 1,6 256 

Sau sáp 

nhập 
13,8 33,8 37,6 13,8 1,0 290 

Có, chủ yếu giao cho 

nam giới 

Trước 

sáp nhập 
13,6 22,7 50,0 9,1 4,5 22 

Sau sáp 

nhập 
17,4 34,8 43,5 4,3 0,0 23 

Có, chủ yếu giao cho 

nữ giới 

Trước 

sáp nhập 
6,1 34,7 45,9 11,2 2,0 98 

Sau sáp 

nhập 
8,1 44,1 40,5 7,2 0,0 111 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 
Ghi chú: Ở phần công việc nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình, cột thứ năm là “người khác”; ở phần hoạt 

động sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề, cột này là “không thực hiện”. 
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Kết quả ở Bảng 4.27 cho thấy, đối với công việc nội trợ - chăm sóc các thành viên gia 

đình, người vợ là người đảm nhận chính ở cả ba nhóm đánh giá của người trả lời về truyền 

thống phân công việc nhà trong gia đình mình. 

Đáng chú ý, ở nhóm người trả lời cho rằng gia đình mình có truyền thống chủ yếu giao 

công việc nhà cho nam giới, người vợ vẫn là người đảm nhận chính công việc nội trợ - chăm 

sóc các thành viên gia đình, chiếm 59,1% ở thời kỳ trước sáp nhập và 60,9% trong thời kỳ từ 

khi sáp nhập đến thời điểm khảo sát; trong khi tỷ lệ người chồng đảm nhận chính chỉ tương 

ứng là 0,0% và 4,3%. Kết quả này thể hiện sự không tương ứng giữa nhận định khái quát của 

người trả lời về truyền thống gia đình và việc phân công công việc được họ ghi nhận trong 

thực tế. Sự không tương ứng này không nhất thiết là mâu thuẫn về mặt dữ liệu, bởi câu hỏi về 

truyền thống phản ánh nhận định chung của người trả lời đối với gia đình mình, còn câu hỏi 

về người đảm nhận chính xác định thành viên dành nhiều thời gian nhất cho công việc trong 

từng thời kỳ cụ thể. Truyền thống được nhận diện có thể không được thực hiện nhất quán trong 

đời sống hằng ngày hoặc đã được điều chỉnh trước những điều kiện thực tế của gia đình. Mặt 

khác, nhóm cho rằng gia đình chủ yếu giao việc nhà cho nam giới có số lượng nhỏ, gồm 22 

trường hợp ở thời kỳ trước sáp nhập và 23 trường hợp trong thời kỳ từ khi sáp nhập đến thời 

điểm khảo sát. 

Ở nhóm cho rằng gia đình có truyền thống chủ yếu giao việc nhà cho nữ giới, người vợ 

chiếm tỷ lệ cao nhất trong thời kỳ trước sáp nhập, đạt 50,0%; trong thời kỳ từ khi sáp nhập đến 

thời điểm khảo sát, tỷ lệ người vợ đảm nhận chính là 43,2%, trong khi cả hai vợ chồng cùng 

đảm nhận chiếm 19,8% và người thân chiếm 29,7%. Điều này tiếp tục cho thấy nhận định về 

truyền thống giao việc nhà cho nữ giới không đồng nghĩa với việc người vợ luôn là người duy 

nhất hoặc tuyệt đối đảm nhận công việc này trong thực tế. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa đánh 

giá hiện nay của người trả lời về truyền thống phân công việc nhà trong gia đình mình và người 

đảm nhận chính công việc nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình chưa có ý nghĩa thống kê 

ở thời kỳ trước sáp nhập (Pearson χ² = 7,410; df = 8; p = 0,493; Cramer’s V = 0,099) cũng như 

trong thời kỳ từ khi sáp nhập đến thời điểm khảo sát (Pearson χ² = 6,417; df = 6; p = 0,378; 

Cramer’s V = 0,087). 

Đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh của hộ, việc đối chiếu không nhằm xem truyền 

thống giao công việc nhà là truyền thống phân công lao động trong sản xuất, mà nhằm nhận 

diện liệu cách nhìn nhận về phân công việc nhà theo giới có liên hệ với cách phân công lao 

động tạo thu nhập giữa vợ và chồng hay không. Cả hai vợ chồng cùng đảm nhận chiếm tỷ lệ 

cao nhất trong cả ba nhóm đánh giá về truyền thống gia đình ở thời kỳ trước sáp nhập, dao 

động từ 45,9% đến 50,0%. Trong thời kỳ từ khi sáp nhập đến thời điểm khảo sát, cả hai vợ 

chồng tiếp tục chiếm tỷ lệ cao nhất ở nhóm cho rằng gia đình không có truyền thống giao việc 

nhà cho một giới tính cụ thể và nhóm cho rằng gia đình chủ yếu giao việc nhà cho nam giới; 

riêng nhóm cho rằng gia đình chủ yếu giao việc nhà cho nữ giới, tỷ lệ người vợ đảm nhận chính 

hoạt động sản xuất và kinh doanh của hộ đạt 44,1%, cao hơn tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng đảm 

nhận là 40,5%. 

Dù vậy, sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê ở thời kỳ trước sáp nhập (Pearson χ² = 

5,941; df = 8; p = 0,654; Cramer’s V = 0,089) và trong thời kỳ từ khi sáp nhập đến thời điểm 

khảo sát (Pearson χ² = 10,733; df = 8; p = 0,217; Cramer’s V = 0,113). Do đó, kết quả chưa 

cung cấp đủ căn cứ để khẳng định nhận định của người trả lời về truyền thống giao công việc 

nhà theo giới trong gia đình mình có mối liên hệ rõ rệt với người đảm nhận chính hoạt động 

sản xuất và kinh doanh của hộ. Kết quả này gợi ý rằng sự phân công lao động trong lĩnh vực 

tạo thu nhập có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp hơn từ nguồn lực, kỹ năng, đặc điểm nghề, thời 

gian lao động, chu kỳ sống và điều kiện sinh kế của từng gia đình. 

Nhìn chung, kết quả phân tích cho thấy quan điểm hiện nay về việc nhà có mối liên hệ 

có ý nghĩa thống kê nhưng ở mức độ nhỏ với người đảm nhận chính công việc nội trợ - chăm 

sóc các thành viên gia đình; chưa ghi nhận mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với người đảm nhận 
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chính hoạt động sản xuất và kinh doanh của hộ hoặc người quyết định đầu tư cho hoạt động 

này. Đối với nhận định của người trả lời về truyền thống giao công việc nhà theo giới trong 

gia đình mình, các khác biệt quan sát được về người đảm nhận chính công việc nội trợ - chăm 

sóc các thành viên gia đình và hoạt động kinh tế gắn với nghề ở hai thời kỳ đều chưa đạt ý 

nghĩa thống kê. Sự không tương ứng giữa nhận định về truyền thống gia đình và người trực 

tiếp đảm nhận công việc trong một số nhóm cho thấy truyền thống được người trả lời nhận 

diện không phải lúc nào cũng chuyển hóa thành một khuôn mẫu phân công lao động nhất quán 

trong thực tế. Kết quả này gợi ý rằng quan điểm giới và nhận định về truyền thống gia đình 

tiếp tục hiện diện trong đời sống gia đình làng nghề, song phân công lao động giữa vợ và chồng 

được hình thành trong sự tương tác với nhiều yếu tố khác như đặc điểm nghề, cơ hội sinh kế, 

nguồn lực, kỹ năng và chu kỳ sống của gia đình. 

4.2. Nhóm yếu tố về đặc điểm nghề, tổ chức sản xuất, thị trường và công nghệ – dịch vụ 

Trong nhóm yếu tố về đặc điểm nghề, tổ chức sản xuất, thị trường và công nghệ – dịch 

vụ, nghiên cứu tập trung phân tích bốn yếu tố nổi bật: việc người trả lời coi sản xuất – kinh 

doanh sản phẩm làng nghề là công việc chính; sự thay đổi của thị trường tiêu thụ; mức độ ứng 

dụng công nghệ, máy móc; và hình thức hỗ trợ sản xuất. Đây là những yếu tố vừa có tần số lựa 

chọn tương đối cao, vừa được giả định có khả năng làm thay đổi thời gian lao động, người đảm 

nhận chính công việc sản xuất – kinh doanh và nội trợ – chăm sóc, cũng như quyền quyết định 

trong gia đình. Các yếu tố còn lại trong Bảng 4.28 được sử dụng để mô tả bối cảnh, không tiếp 

tục phân tích tương quan nhằm tránh dàn trải và bảo đảm tính nhất quán của mô hình phân 

tích.  

Bảng 4.28. Tổng hợp kết quả thống kê mô tả các biến thuộc nhóm yếu tố về đặc điểm 

nghề, tổ chức sản xuất, thị trường và công nghệ – dịch vụ 

STT Biến khảo sát Phương án có tỷ lệ cao nhất 
Tần số 

(n) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Nghề làng nghề là công việc chính Không 241 56,8 

2 Công việc chính khác ngoài làng nghề Kinh doanh, buôn bán, dịch vụ 80 33,2* 

3 
Lý do lựa chọn sản xuất sản phẩm làng 

nghề 
Do truyền thống gia đình 107 25,2 

4 Khối lượng công việc sau năm 2008 Tăng lên 164 38,7 

5 Lượng sản phẩm sản xuất sau năm 2008 Tăng lên 166 39,2 

6 Thị trường tiêu thụ sau năm 2008 Mở rộng 170 40,1 

7 Quy mô sản xuất sau năm 2008 Không thay đổi 170 40,1 

8 
Ứng dụng công nghệ, máy móc sau năm 

2008 
Tăng lên 186 43,9 

9 Khó khăn lớn nhất khi tiêu thụ sản phẩm 
Thiếu kỹ năng cải tiến sản phẩm và 

quy trình sản xuất 
122 28,8 

10 Hình thức quảng bá chủ yếu 
Tham gia hội chợ, sự kiện truyền 

thống 
136 32,1 

11 Hình thức hỗ trợ sản xuất chủ yếu 
Sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dụng 
162 38,2 

12 
Người chủ động tìm hiểu và áp dụng dịch 

vụ hỗ trợ 
Cả hai vợ chồng cùng quyết định 205 48,3 

13 Ảnh hưởng của di cư 

- Tăng khối lượng việc nội trợ cho 

người ở lại 

- Ảnh hưởng hoạt động sản xuất  

14 27,5* 

14 Ảnh hưởng của lao động KCN 
Ảnh hưởng rất lớn, thời gian tham 

gia sản xuất làng nghề giảm đáng kể 
24 40,7* 

15 
Thay đổi quan trọng nhất để thích ứng với 

thiếu hụt lao động 

Điều chỉnh cách thức sản xuất phù 

hợp tình hình nhân lực 
22 38,6* 

Ghi chú: Các tỷ lệ có dấu (*) được tính trên tổng số trường hợp có câu trả lời hợp 

lệ đối với từng câu hỏi. Các tỷ lệ còn lại được tính trên toàn bộ mẫu khảo sát (N = 424) 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 
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Kết quả mô tả cho thấy 56,8% số hộ không còn coi làng nghề là công việc chính. Đồng 

thời, 40,1% số hộ cho biết thị trường tiêu thụ được mở rộng, 43,9% ghi nhận mức độ ứng dụng 

công nghệ và máy móc tăng lên, còn 38,2% lựa chọn máy móc, thiết bị chuyên dụng là hình 

thức hỗ trợ sản xuất chủ yếu. Các kết quả này phản ánh sự thay đổi đồng thời của vị trí sinh kế 

làng nghề, đầu ra sản phẩm và phương thức tổ chức sản xuất sau năm 2008; đây là cơ sở để 

xem xét mối liên hệ của từng yếu tố với phân công lao động giữa vợ và chồng. 

Thứ nhất, việc người trả lời coi sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề là công 

việc chính. 
Kết quả kiểm định Chi-square cho thấy trước năm 2008, việc người trả lời coi sản xuất – 

kinh doanh sản phẩm làng nghề là công việc chính chưa có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê 

với thời gian làm việc cho sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề của người vợ (χ² = 6,412; 

p = 0,093) và người chồng (χ² = 0,943; p = 0,815). Sau năm 2008, mối liên hệ này đạt ý nghĩa 

thống kê đối với cả người vợ (χ² = 9,062; p = 0,028; Cramer's V = 0,146) và người chồng (χ² 

= 22,377; p < 0,001; Cramer's V = 0,230). Như vậy, sau năm 2008, phân bố thời gian lao động 

khác nhau giữa nhóm người trả lời coi làng nghề là công việc chính và nhóm không coi làng 

nghề là công việc chính, dù cường độ liên hệ còn yếu. 

Bảng 4.29. Mối quan hệ giữa việc coi làng nghề là công việc chính và thời gian làm việc 

mỗi ngày cho sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề của vợ và chồng trước và sau 

năm 2008 

Đơn vị tính: % 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Bảng 4.29 cho thấy, trong các gia đình coi làng nghề là công việc chính, sự tham gia trực 

tiếp của cả người vợ và người chồng vào hoạt động nghề của hộ trở nên phổ biến hơn trong 

thời kỳ từ khi sáp nhập đến thời điểm khảo sát, thể hiện ở sự thu hẹp đáng kể của nhóm không 

tham gia. Tuy nhiên, sự thay đổi về cơ cấu thời gian lao động không diễn ra giống nhau giữa 

hai giới: thời gian làm việc của người vợ tập trung nhiều hơn ở mức từ 5–8 giờ mỗi ngày, trong 

khi ở người chồng, nhóm làm việc trên 8 giờ mỗi ngày có xu hướng gia tăng. Kết quả này gợi 

ý rằng việc làng nghề giữ vị trí công việc chính có mối liên hệ với mức độ huy động thời gian 

lao động của vợ và chồng, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định thời gian làm việc của tất cả 

các thành viên đều tăng.  

Kết quả định tính tại Hồng Vân cho thấy trong thời điểm cao điểm, vợ và chồng cùng 

tham gia sản xuất nhưng vẫn đảm nhận những phần việc khác nhau: người chồng tập trung vào 

chăm sóc, tạo dáng cây và các khâu kỹ thuật; người vợ vừa lo cơm nước vừa hỗ trợ uốn cây, 

lau lá (PVS 22, nam, 54 tuổi, Hồng Vân).  

Coi làng nghề là 

công việc chính 

Thời 

kỳ 
Đối tượng 

Dưới 5 

giờ 

Từ 5-8 

giờ 

Trên 8 

giờ 

Không 

tham gia 

Tổng 

(n) 

Có 
Trước 

năm 

2008 

Người vợ 40,5 28,6 16,1 14,9 168 

Người chồng 46,4 32,7 10,1 10,7 168 

Không 
Người vợ 30,3 37,5 20,2 12,0 208 

Người chồng 50,0 31,3 7,7 11,1 208 

Có 
Sau 

năm 

2008 

Người vợ 42,1 44,3 13,1 0,5 183 

Người chồng 48,1 32,8 15,8 3,3 183 

Không 
Người vợ 55,2 34,0 9,1 1,7 241 

Người chồng 59,3 20,7 8,3 11,6 241 
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“Tết là thời điểm bận nhất. Vườn nhà có đào, có hồng bonsai, phải uốn, phải bón phân, 

tưới nước mỗi ngày. Sáng làm trạm, chiều về là thay đồ, ra vườn liền. Cô nhà tôi thì lo cơm 

nước rồi ra sau phụ uốn cây, lau lá. Nhiều hôm ăn tối xong vẫn cầm đèn ra chỉnh lại tiểu cảnh. 

Nhưng mình có thuê thêm mấy đứa làm theo vụ nên cũng đỡ” (PVS 22, Nam, 54 tuổi, Trạm 

trưởng Trạm Y tế xã Hồng Vân, huyện Thường Tín). Trường hợp này minh họa cho sự gia 

tăng huy động lao động của cả hai vợ chồng khi làng nghề giữ vai trò sinh kế chính, đồng thời 

cho thấy ranh giới giới trong từng loại công việc vẫn được duy trì. 

Đối với người đảm nhận chính, việc người trả lời coi sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề là công việc chính có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với phân công sản xuất – kinh 

doanh và nội trợ – chăm sóc ở cả hai thời điểm (p < 0,05; Cramer's V từ 0,166 đến 0,195). Kết 

quả kiểm định cho thấy cách phân công của nhóm người trả lời coi làng nghề là công việc 

chính khác với nhóm không coi làng nghề là công việc chính.  

Bảng 4.30. Mối quan hệ giữa việc coi làng nghề là công việc chính và người đảm nhận 

chính công việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm làng nghề; nội trợ, chăm sóc các thành 

viên gia đình trước và sau năm 2008 

Đơn vị tính: % 

Thời kỳ 
Coi làng nghề là 

công việc chính 

Người 

chồng 

Người 

vợ 

Cả hai vợ 

chồng 

Người 

thân 

Người khác/ 

Không thực hiện 

Tổng 

(n) 

Công việc sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề 

Trước 

sáp nhập 

Có 17,3 26,2 45,2 8,3 3,0 168 

Không 6,7 31,7 47,1 13,5 1,0 208 

Sau sáp 

nhập 

Có 15,3 32,2 44,3 8,2 0,0 183 

Không 10,4 39,8 34,4 14,1 1,2 241 

Công việc nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình 

Trước 

sáp nhập 

Có 10,1 50,6 35,7 3,6 0,0 168 

Không 7,7 48,6 30,8 12,5 0,5 208 

Sau sáp 

nhập 

Có 7,1 35,0 30,6 27,3 0,0 183 

Không 5,8 52,7 19,5 22,0 0,0 241 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Đối với hoạt động kinh tế gắn với nghề, kết quả cho thấy mô hình cả hai vợ chồng cùng 

đảm nhận vẫn giữ vai trò quan trọng, song có sự dịch chuyển theo hướng người vợ đảm nhận 

chính nhiều hơn trong thời kỳ từ khi sáp nhập đến thời điểm khảo sát. Đối với công việc nội 

trợ - chăm sóc các thành viên gia đình, sự thay đổi lại không diễn ra theo cùng một hướng giữa 

hai nhóm. Trong các gia đình coi làng nghề là công việc chính, vai trò đảm nhận chính của 

người vợ có xu hướng giảm và sự tham gia của người thân tăng lên; ngược lại, ở nhóm không 

coi làng nghề là công việc chính, công việc này vẫn tập trung nhiều hơn vào người vợ, đồng 

thời vai trò của cả hai vợ chồng có xu hướng thu hẹp. Kết quả này gợi ý rằng vị trí của nghề 

làng nghề trong cơ cấu việc làm có liên hệ với cách gia đình huy động và phân bổ lao động 

giữa các thành viên. Tuy nhiên, sự điều chỉnh trong phân công công việc nội trợ - chăm sóc 

các thành viên gia đình chưa thể hiện rõ xu hướng chia sẻ nhiều hơn của người chồng, mà chủ 

yếu diễn ra thông qua sự thay đổi vai trò giữa người vợ và người thân. 

Đối với quyền quyết định chính trong gia đình, trong giai đoạn trước mốc sáp nhập năm 

2008, việc người trả lời coi sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề là công việc chính có 

mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với người quyết định đầu tư cho quá trình sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm làng nghề (χ² = 10,072; p = 0,039) và các khoản chi tiêu lớn trong gia đình (χ² = 

9,039; p = 0,029). Trong thời kỳ từ khi sáp nhập đến thời điểm khảo sát, các mối liên hệ này 
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đều không còn đạt ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Do đó, Bảng 4.31 tập trung so sánh hai nhóm 

ở hai thời kỳ đối với hai nội dung quyết định có liên quan trực tiếp đến tổ chức sản xuất và 

quản lý nguồn lực kinh tế của gia đình. 

Bảng 4.31. Mối quan hệ giữa việc coi làng nghề là công việc chính và người quyết định 

chính việc đầu tư cho sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề và các khoản chi tiêu 

lớn trong gia đình trước và sau năm 2008 

Đơn vị tính: % 

Thời kỳ 

Coi làng 

nghề là công 

việc chính 

Người 

chồng 

Người 

vợ 

Cả hai 

vợ chồng 

Người 

thân 

Không 

thực 

hiện 

Tổng 

(n) 

Quyết định đầu tư cho sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề 

Trước 

sáp nhập 

Có 32,1 32,1 30,4 3,6 1,8 168 

Không 28,4 28,4 29,8 12,5 1,0 208 

Sau sáp 

nhập 

Có 28,4 26,8 35,0 9,8 0,0 183 

Không 23,2 28,2 32,0 16,6 0,0 241 

Quyết định các khoản chi tiêu lớn trong gia đình 

Trước 

sáp nhập 

Có 57,1 13,7 24,4 4,8 0,0 168 

Không 46,6 15,9 24,5 13,0 0,0 208 

Sau sáp 

nhập 

Có 52,5 10,9 28,4 8,2 0,0 183 

Không 49,0 13,7 25,7 11,6 0,0 241 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Kết quả ở Bảng 4.31 cho thấy, trong thời kỳ trước khi sáp nhập, ở những gia đình coi 

làng nghề là công việc chính, quyền quyết định đầu tư cho quá trình sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm làng nghề tập trung chủ yếu vào vợ, chồng hoặc sự cùng tham gia của cả hai, trong khi 

vai trò của người thân hạn chế hơn. Đối với các khoản chi tiêu lớn, người chồng giữ vai trò 

quyết định chính ở cả hai nhóm, nhưng biểu hiện rõ hơn trong các gia đình coi làng nghề là 

công việc chính. Điều này gợi ý rằng khi làng nghề giữ vị trí trung tâm trong cơ cấu việc làm 

và sinh kế, quyền quyết định các nguồn lực kinh tế có xu hướng tập trung rõ hơn trong phạm 

vi vợ chồng, đồng thời vẫn mang dấu ấn vai trò giới trong những quyết định chi tiêu lớn. Trong 

thời kỳ từ khi sáp nhập đến thời điểm khảo sát, sự tham gia của cả hai vợ chồng vào quyết định 

đầu tư có xu hướng tăng và khoảng cách giữa hai nhóm trong quyết định chi tiêu lớn được thu 

hẹp. Kết hợp với kết quả kiểm định, có thể nhận thấy sự khác biệt về cơ cấu người quyết định 

theo vị trí của nghề làng nghề trong sinh kế gia đình đã trở nên ít rõ nét hơn; chưa đủ cơ sở để 

khẳng định việc người trả lời coi sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề là công việc chính 

còn có mối liên hệ với hai nội dung quyết định này trong thời kỳ từ khi sáp nhập đến thời điểm 

khảo sát. 

Thứ hai, sự thay đổi của thị trường tiêu thụ. 
Kết quả kiểm định cho thấy sự thay đổi của thị trường tiêu thụ có mối liên hệ có ý nghĩa 

thống kê với thời gian lao động của người vợ ở cả trước năm 2008 (χ² = 20,890; df = 6; p = 

0,002; Cramer's V = 0,167) và sau năm 2008 (χ² = 24,631; df = 6; p < 0,001; Cramer's V = 

0,170). Đối với người chồng, mối liên hệ chưa có ý nghĩa trước năm 2008 (p = 0,731) nhưng 

đạt ý nghĩa sau năm 2008 (χ² = 21,138; df = 6; p = 0,002; Cramer's V = 0,158). Kết quả cho 

thấy sau năm 2008, sự khác biệt về trạng thái thị trường gắn với phân bố thời gian lao động 

của cả vợ và chồng, mặc dù cường độ liên hệ còn yếu. 
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Bảng 4.32. Thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề sau khi Hà Tây sáp nhập về Hà Nội 

và thời gian làm việc của vợ, chồng trước và sau năm 2008 

Đơn vị tính: % 

Nội dung Đối tượng Mở rộng Thu hẹp Không thay đổi 

Trước năm 2008 

Dưới 5 giờ 
Vợ 34,5 31,6 37,6 

Chồng 43,9 47,4 54,1 

Từ 5–8 giờ 
Vợ 36,5 32,6 30,8 

Chồng 35,1 33,7 27,1 

Trên 8 giờ 
Vợ 10,8 30,5 18,0 

Chồng 8,8 9,5 8,3 

Không tham gia 
Vợ 18,2 5,3 13,5 

Chồng 12,2 9,5 10,5 

Sau năm 2008 

Dưới 5 giờ 
Vợ 41,2 55,3 55,0 

Chồng 45,9 65,0 57,0 

Từ 5–8 giờ 
Vợ 40,0 43,7 33,1 

Chồng 29,4 26,2 21,9 

Trên 8 giờ 
Vợ 17,6 1,0 9,9 

Chồng 17,6 1,9 11,3 

Không tham gia 
Vợ 1,2 0,0 2,0 

Chồng 7,1 6,8 9,9 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Trước năm 2008, sự khác biệt theo trạng thái thị trường chủ yếu biểu hiện ở thời gian lao 

động của người vợ. Sau năm 2008, ở nhóm thị trường mở rộng, tỷ lệ cả vợ và chồng làm việc 

trên 8 giờ cao hơn nhóm thị trường thu hẹp; ngược lại, ở nhóm thị trường thu hẹp, lao động 

dưới 5 giờ chiếm ưu thế. Mối liên hệ này cho thấy đầu ra sản phẩm gắn với mức độ huy động 

thời gian lao động của hộ. Tuy nhiên, do Cramer's V ở mức yếu, không nên xem thị trường là 

nguyên nhân duy nhất quyết định thời gian lao động. 

Thứ ba, mức độ ứng dụng công nghệ, máy móc và trang thiết bị. 
Kết quả kiểm định tại Bảng 4.33 cho thấy mức độ ứng dụng công nghệ, máy móc và trang 

thiết bị sau năm 2008 có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với thời gian làm việc của người 

chồng (χ² = 17,463; df = 6; p = 0,008; Cramer's V = 0,144), nhưng chưa có mối liên hệ có ý 

nghĩa với thời gian làm việc của người vợ, người đảm nhận chính công việc sản xuất – kinh 

doanh hoặc người đảm nhận chính nội trợ – chăm sóc (p > 0,05). Do đó, bằng chứng chỉ cho 

phép khẳng định sự khác biệt về phân bố thời gian của người chồng giữa các mức độ ứng dụng 

công nghệ, không đủ cơ sở để kết luận công nghệ đã làm thay đổi toàn bộ cấu trúc phân công 

lao động trong gia đình. 

Bảng 4.33. Mức độ áp dụng công nghệ, máy móc, trang thiết bị sau khi Hà Tây sáp 

nhập về Hà Nội và sự phân công lao động trong gia đình 

Đơn vị tính: % 

 Nội dung 
Tăng 

lên 

Giảm 

đi 

Không 

thay đổi 

Thời gian 

làm việc mỗi 

ngày cho sản 

xuất – kinh 

doanh sản 

Dưới 5 giờ 
Người vợ 44,6 60,3 50,9 

Người chồng 47,3 71,4 56,0 

5–8 giờ 
Người vợ 38,7 34,9 39,4 

Người chồng 28,0 25,4 24,0 

Trên 8 giờ 
Người vợ 14,5 4,8 9,1 

Người chồng 15,1 0,0 12,0 
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phẩm làng 

nghề 
Không tham gia 

Người vợ 2,2 0,0 0,6 

Người chồng 9,7 3,2 8,0 

Công việc sản xuất - kinh 

doanh sản phẩm làng nghề 

Người chồng 14,0 3,2 14,3 

Người vợ 30,6 41,3 41,1 

Cả hai vợ chồng 40,9 46,0 33,7 

Người thân 13,4 9,5 10,3 

Không thực hiện 1,1 0,0 0,6 

Công việc nội trợ - chăm sóc 

các thành viên gia đình 

Người chồng 4,8 7,9 7,4 

Người vợ 43,0 39,7 49,1 

Cả hai vợ chồng 27,4 22,2 21,7 

Người thân 24,7 30,2 21,7 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Ở nhóm tăng ứng dụng công nghệ, thời gian lao động của người chồng phân bố tương 

đối rộng giữa các mức dưới 5 giờ, từ 5–8 giờ và trên 8 giờ; trong khi ở nhóm giảm ứng dụng 

công nghệ, lao động dưới 5 giờ chiếm ưu thế và hầu như không còn trường hợp làm trên 8 giờ. 

Đối với người vợ và người đảm nhận chính các công việc, những chênh lệch tỷ lệ chỉ có ý 

nghĩa mô tả vì kiểm định không đạt ý nghĩa thống kê. Đáng chú ý, ở cả ba nhóm, người vợ vẫn 

là chủ thể đảm nhận chính công việc nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình với tỷ lệ cao 

hơn nhiều so với người chồng. Kết quả này gợi ý rằng công nghệ có mối liên hệ với cách tổ 

chức thời gian lao động sản xuất của nam giới, nhưng chưa gắn với sự tái phân bổ tương ứng 

trong công việc nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình. 

Thứ tư, hình thức hỗ trợ sản xuất và chủ thể tiếp cận dịch vụ hỗ trợ. 
Hình thức hỗ trợ sản xuất có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với thời gian làm việc của 

người chồng (χ² = 29,106; p = 0,001; Cramer's V = 0,151) và người đảm nhận chính công việc 

sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề (χ² = 29,805; p = 0,003; Cramer's V = 0,153), nhưng 

không có ý nghĩa đối với thời gian làm việc của người vợ (χ² = 12,401; p = 0,192) hoặc người 

đảm nhận chính nội trợ – chăm sóc các thành viên gia đình (χ² = 5,632; p = 0,776). Ở nhóm 

ứng dụng phần mềm quản lý và theo dõi đơn hàng, mô hình cả hai vợ chồng cùng đảm nhận 

sản xuất chiếm tỷ lệ cao nhất (47,2%); trong nhóm sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dụng, 

người vợ đảm nhận chính chiếm 40,1%; còn ở nhóm thuê nhân công, người chồng đảm nhận 

chính chiếm 38,5%. Kết quả này gợi ý rằng từng hình thức hỗ trợ gắn với cách tổ chức lao 

động sản xuất khác nhau, nhưng chưa tạo ra khác biệt rõ rệt trong phân công công việc nội trợ 

- chăm sóc các thành viên gia đình. Chủ thể chủ động tìm hiểu và áp dụng dịch vụ hỗ trợ có 

mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với người đảm nhận chính sản xuất – kinh doanh (χ² = 117,395; 

df = 12; p < 0,001; Cramer's V = 0,304), người đảm nhận chính nội trợ (χ² = 26,281; df = 9; p 

= 0,002; Cramer's V = 0,144), người quyết định đầu tư sản xuất (χ² = 77,971; df = 9; p < 0,001; 

Cramer's V = 0,248) và người quyết định các khoản chi tiêu lớn (χ² = 53,141; df = 9; p < 0,001; 

Cramer's V = 0,204). Đây là yếu tố có cường độ liên hệ nổi bật nhất trong nhóm công nghệ – 

dịch vụ, đặc biệt đối với phân công sản xuất. Khi người vợ chủ động tiếp cận dịch vụ hỗ trợ, 

người vợ cũng thường là người đảm nhận chính sản xuất (59,8%) và tham gia quyết định đầu 

tư (39,4%). Khi người chồng chủ động tiếp cận, người chồng giữ vai trò quyết định đầu tư nổi 

bật hơn (47,5%). Đáng chú ý, trong nhóm cả hai vợ chồng cùng chủ động tìm hiểu và áp dụng 

dịch vụ, 45,4% cùng đảm nhận sản xuất, 40,0% cùng quyết định đầu tư và 30,2% cùng quyết 

định các khoản chi tiêu lớn. Kết quả này không chứng minh quan hệ nhân quả, nhưng cho thấy 

quyền tiếp cận và làm chủ nguồn lực hỗ trợ gắn chặt với vai trò lao động và quyền quyết định 

của chủ thể trong gia đình; khi hai vợ chồng cùng tiếp cận, mô hình phối hợp và cùng quyết 

định thể hiện rõ hơn. 

Tóm lại, trong nhóm yếu tố về đặc điểm nghề, tổ chức sản xuất, thị trường và công nghệ 

– dịch vụ, các mối liên hệ không diễn ra đồng đều ở mọi khía cạnh của phân công lao động. 
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Sau năm 2008, việc người trả lời coi sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề là công việc 

chính và sự thay đổi của thị trường tiêu thụ gắn rõ hơn với phân bố thời gian lao động của cả 

vợ và chồng. Mức độ ứng dụng công nghệ và hình thức hỗ trợ sản xuất chủ yếu liên hệ với thời 

gian lao động của người chồng và cách tổ chức công việc sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng 

nghề, trong khi chưa tạo ra sự thay đổi tương ứng trong phân công công việc nội trợ - chăm 

sóc các thành viên gia đình. Chủ thể tiếp cận dịch vụ hỗ trợ có mối liên hệ tương đối rõ với 

người đảm nhận sản xuất và quyền quyết định; nhóm cả hai vợ chồng cùng tiếp cận thường 

biểu hiện xu hướng cùng làm, cùng quyết định cao hơn. Nhìn chung, những biến đổi của nghề 

và nguồn lực sản xuất đã làm phân công lao động sản xuất linh hoạt hơn, nhưng chưa xóa bỏ 

khuôn mẫu giới trong nội trợ – chăm sóc; người vợ vẫn đồng thời giữ vai trò quan trọng trong 

sản xuất và chịu trách nhiệm chính trong lao động tái sản xuất gia đình. 

4.3. Nhóm yếu tố chính sách và các hình thức hỗ trợ tại làng nghề 

Sau mốc sáp nhập năm 2008, các làng nghề được đặt trong môi trường quản lý và phát 

triển mới, với những điều chỉnh về quy hoạch, tiêu chuẩn sản xuất, vốn, đào tạo nghề, kỹ thuật, 

hạ tầng và thị trường. Tuy nhiên, không phải mọi thay đổi của môi trường chính sách đều tác 

động trực tiếp đến phân công lao động giữa vợ và chồng. Vì vậy, phần phân tích tập trung vào 

những khía cạnh có cơ chế liên hệ rõ hơn với cách gia đình tổ chức lao động, gồm sự thay đổi 

về hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và quảng bá; quy trình hoặc tiêu chuẩn sản xuất; nhu cầu thị trường; 

mức độ thường xuyên được hỗ trợ; và các hình thức hỗ trợ có khả năng làm thay đổi nguồn 

lực, kỹ năng, nội dung công việc hoặc nhu cầu huy động lao động. Các thông tin về thuế, phí, 

đất đai và cơ sở hạ tầng được sử dụng chủ yếu để mô tả bối cảnh phát triển làng nghề, không 

được coi là bằng chứng trực tiếp về sự thay đổi phân công lao động giữa vợ và chồng. 

Bảng 4.34. Mức độ thay đổi của môi trường hoạt động làng nghề, một số khía cạnh có 

khả năng liên hệ với phân công lao động và mức độ hỗ trợ của chính quyền sau khi Hà 

Tây sáp nhập vào Hà Nội 

Nội dung khảo sát Phương án trả lời 
Số lượng 

(n) 

Tỷ lệ 

(%) 

Mức độ thay đổi trong 

hoạt động kinh doanh 

hoặc quy định của 

làng nghề 

Rất nhiều thay đổi 45 10,6 

Nhiều thay đổi 150 35,4 

Ít thay đổi 123 29,0 

Rất ít thay đổi 81 19,1 

Không thay đổi 25 5,9 

Tổng 424 100,0 

Khía cạnh trong hoạt 

động làng nghề bị tác 

động nhiều nhất 

Thay đổi về chính sách thuế và các loại phí áp dụng 

cho làng nghề 
34 8,5 

Điều chỉnh về quyền sở hữu và sử dụng đất đai cho 

sản xuất làng nghề 
54 13,5 

Thay đổi về mức độ hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và 

quảng bá từ Nhà nước 
93 23,3 

Thay đổi trong quy trình hoặc tiêu chuẩn sản xuất 

theo quy định mới 
104 26,1 

Biến động nhu cầu thị trường đối với sản phẩm làng 

nghề 
114 28,6 

Tổng số trả lời hợp lệ 399 100,0 

Mức độ chính quyền 

địa phương hoặc cơ 

quan nhà nước hỗ trợ, 

tạo điều kiện cho sản 

xuất, kinh doanh làng 

nghề 

Rất thường xuyên 82 19,3 

Thường xuyên 139 32,8 

Thỉnh thoảng 57 13,4 

Hiếm khi 51 12,0 

Không bao giờ 95 22,4 

Tổng 424 100,0 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 
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Bảng 4.34 được sử dụng để nhận diện bối cảnh chính sách và những thay đổi có khả năng 

làm biến đổi điều kiện tổ chức lao động của gia đình làng nghề, thay vì xem mọi thay đổi trong 

phát triển làng nghề đều trực tiếp tác động đến phân công lao động giữa vợ và chồng. Trong 

đó, sự thay đổi về hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và quảng bá; quy trình hoặc tiêu chuẩn sản xuất; 

cùng nhu cầu thị trường có thể làm thay đổi quy mô sản xuất, yêu cầu kỹ năng, nội dung công 

việc và mức độ huy động lao động của các thành viên. Kết quả cho thấy 46,0% người được hỏi 

nhận thấy hoạt động kinh doanh hoặc các quy định của làng nghề có nhiều hoặc rất nhiều thay 

đổi; 52,1% cho biết gia đình thường xuyên hoặc rất thường xuyên được chính quyền địa 

phương hoặc cơ quan nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện cho sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng 

nghề. Trong 399 trường hợp trả lời hợp lệ, biến động nhu cầu thị trường và thay đổi quy trình 

hoặc tiêu chuẩn sản xuất là hai khía cạnh được ghi nhận nhiều hơn các phương án còn lại. 

Những số liệu này phản ánh bối cảnh mà các gia đình tổ chức lại hoạt động nghề, chưa tự thân 

chứng minh sự thay đổi trong phân công lao động giữa vợ và chồng.  

Kết quả kiểm định Chi-square cho thấy mức độ nhận thấy sự thay đổi trong hoạt động 

kinh doanh hoặc quy định của làng nghề không có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với thời 

gian lao động của người vợ trước năm 2008 (χ² = 13,068; df = 12; p = 0,364; Cramer's V = 

0,101), người chồng trước năm 2008 (χ² = 3,482; df = 12; p = 0,991; Cramer's V = 0,052) và 

người vợ sau năm 2008 (χ² = 14,700; df = 12; p = 0,258; Cramer's V = 0,108). Riêng đối với 

người chồng sau năm 2008, mối liên hệ đạt ý nghĩa thống kê (χ² = 24,483; df = 12; p = 0,017), 

nhưng cường độ liên hệ yếu (Cramer's V = 0,139). Trong nhóm nhận thấy có rất nhiều thay 

đổi, tỷ lệ người chồng làm việc trên 8 giờ mỗi ngày cao hơn các nhóm còn lại. Kết quả này chỉ 

cho phép nhận định rằng mức độ cảm nhận thay đổi có liên hệ yếu với sự khác biệt về thời 

gian lao động của người chồng sau năm 2008; không đủ căn cứ để kết luận thay đổi chính sách 

làm tăng thời gian lao động của nam giới. 

Mức độ nhận thấy sự thay đổi cũng không có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với người 

đảm nhận chính hoạt động sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề trước năm 2008 (χ² = 

16,774; df = 16; p = 0,400; Cramer's V = 0,099) và sau năm 2008 (χ² = 22,726; df = 16; p = 

0,121; Cramer's V = 0,116). Kết quả tương tự được ghi nhận đối với người đảm nhận chính 

công việc nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình trước năm 2008 (χ² = 14,520; df = 16; p 

= 0,560; Cramer's V = 0,093) và sau năm 2008 (χ² = 10,993; df = 12; p = 0,529; Cramer's V = 

0,093). Ba trong bốn kiểm định có tỷ lệ ô mang tần số kỳ vọng dưới 5 vượt ngưỡng khuyến 

nghị. Nhìn chung, dữ liệu chưa cho thấy những người đánh giá khác nhau về mức độ thay đổi 

của môi trường hoạt động làng nghề thuộc các gia đình có khuôn mẫu phân công người đảm 

nhận chính khác nhau một cách có hệ thống. 

Đối với quyền quyết định, mức độ nhận thấy sự thay đổi không có mối liên hệ có ý nghĩa 

thống kê với người quyết định đầu tư cho sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề trước và 

sau năm 2008 (p lần lượt bằng 0,694 và 0,164), người quyết định các khoản chi tiêu lớn (p = 

0,740 và p = 0,439) hoặc người quyết định việc học hành, nghề nghiệp của con cái (p = 0,929 

và p = 0,075). Do đó, chưa có cơ sở để cho rằng mức độ cảm nhận thay đổi của môi trường 

hoạt động làng nghề gắn với sự khác biệt về quyền quyết định giữa vợ và chồng. 

Khi xem xét khía cạnh hoạt động làng nghề được đánh giá là chịu tác động nhiều nhất, 

các kiểm định cũng không ghi nhận mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với thời gian làm việc của 

người vợ (χ² = 13,984; df = 12; p = 0,302; Cramer's V = 0,108) và người chồng (χ² = 18,623; 

df = 12; p = 0,098; Cramer's V = 0,125); với người đảm nhận chính hoạt động sản xuất - kinh 

doanh sản phẩm làng nghề (χ² = 16,948; df = 16; p = 0,389; Cramer's V = 0,103); hoặc với 

người đảm nhận chính công việc nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình (χ² = 9,614; df = 

12; p = 0,650; Cramer's V = 0,089). Kết quả này gợi ý rằng việc người trả lời nhấn mạnh thay 

đổi về thuế, đất đai, hỗ trợ của Nhà nước, tiêu chuẩn sản xuất hay nhu cầu thị trường chủ yếu 

phản ánh đánh giá của họ về bối cảnh hoạt động làng nghề, chưa đủ cơ sở để xác định tác động 

của từng thay đổi đối với phân công lao động giữa vợ và chồng. 
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Dữ liệu phỏng vấn sâu cho thấy, nếu điều kiện phát triển và hỗ trợ có ảnh hưởng đến phân 

công lao động thì ảnh hưởng có thể diễn ra gián tiếp thông qua công nghệ, kỹ năng và nội dung 

công việc. Một người làm nghề mây tre đan tại Bình Phú cho biết gia đình mua máy chẻ mây 

giúp giảm thời gian và sức lao động; người chồng học vận hành và sửa máy, trong khi người 

vợ tiếp tục đảm nhận nhiều công đoạn thủ công đòi hỏi sự khéo léo (PVS 3, nam, 56 tuổi, thôn 

Bình Xá, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất).  

“Vào mùa cao điểm, các bác thuê thêm người chẻ mây. Nhưng thuê ngoài thì tốn tiền, 

nên vợ chồng bác tự làm là chính [...] Nhà bác mới mua một cái máy chẻ mây tự động. Trước 

đây bác phải ngồi cả buổi mới chẻ xong, giờ máy làm nhanh hơn nhiều. Nhưng mà cũng phải 

phân công lại, vì bác giờ phải học cách vận hành máy. Mà máy móc cũng không thay được hết 

đâu, vẫn cần tay người là chính [...] Có cái máy thì tiết kiệm thời gian, đỡ đau lưng. Nhưng 

cũng phải học cách dùng, hỏng hóc là lại phải sửa” (PVS 3, Nam giới, 56 tuổi, thôn Bình Xá, 

xã Bình Phú, huyện Thạch Thất). 

Trường hợp này cho thấy công nghệ có thể làm thay đổi nhiệm vụ của cả nam và nữ, 

nhưng cũng có thể duy trì sự phân đoạn công việc theo giới. Đây là cơ chế có thể quan sát ở 

một trường hợp cụ thể, không đại diện cho toàn bộ các hộ khảo sát. 

Bảng 4.35. Hình thức hỗ trợ quan trọng nhất mà hộ gia đình làng nghề nhận được từ 

chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước sau năm 2008 

Đơn vị tính: % 

Hình thức hỗ trợ Tần số (n) 
Tỷ lệ 

(%) 

Hỗ trợ cải thiện cơ sở hạ tầng sản xuất (đường giao thông, 

điện, nước...) 
104 31,6 

Tổ chức đào tạo nghề hoặc nâng cao tay nghề cho người 

lao động 
76 23,1 

Hỗ trợ tài chính (vay vốn, giảm thuế, hỗ trợ chi phí đầu 

tư...) 
62 18,8 

Tư vấn và hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 50 15,2 

Hỗ trợ kỹ thuật hoặc công nghệ để cải thiện sản xuất 37 11,2 

Tổng số lượt lựa chọn 329 100,0 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Bảng 4.35 phản ánh cơ cấu các lượt lựa chọn về hình thức hỗ trợ mà chính quyền địa 

phương hoặc cơ quan nhà nước thường cung cấp. Do câu hỏi cho phép người trả lời chọn tối 

đa hai phương án, các hình thức hỗ trợ không phải là những nhóm hộ loại trừ lẫn nhau và tỷ lệ 

trong bảng được hiểu là tỷ lệ trên tổng số lượt lựa chọn, không phải tỷ lệ hộ gia đình. Trong số 

các hình thức được ghi nhận, cải thiện cơ sở hạ tầng và đào tạo nghề có số lượt lựa chọn cao 

hơn; tuy nhiên, kết quả này chủ yếu phản ánh mức độ hiện diện hoặc khả năng được nhận biết 

của từng loại hỗ trợ, chưa cho biết hỗ trợ đã làm thay đổi phân công lao động giữa vợ và chồng. 

Xét về cơ chế tác động có thể có, hỗ trợ tài chính có thể làm thay đổi quy mô đầu tư và 

nhu cầu huy động lao động; đào tạo nghề, kỹ thuật và công nghệ có thể làm thay đổi kỹ năng, 

thời gian và công đoạn của người vợ và người chồng; tư vấn và hỗ trợ thị trường có thể mở 

rộng các công việc giao dịch, bán hàng và quản lý đơn hàng. Hỗ trợ cải thiện cơ sở hạ tầng tạo 

điều kiện chung cho cộng đồng làng nghề, nên không thể quy trực tiếp thành sự thay đổi quan 

hệ lao động trong từng gia đình. Ảnh hưởng thực tế của các hình thức còn lại cũng phụ thuộc 

vào người trực tiếp tiếp cận hỗ trợ, công việc mỗi người đang đảm nhận và cách gia đình tổ 

chức lao động.  
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Biểu đồ 4.6. Hình thức hỗ trợ và người đảm nhận chính sản xuất, kinh doanh làng nghề 

Đơn vị tính: % 

 
Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Biểu đồ 4.6 được chia thành hai phần. Phần “Được lựa chọn là hình thức quan trọng nhất” 

gồm những người lựa chọn đúng hình thức hỗ trợ đang xét; phần “Không được lựa chọn là 

hình thức quan trọng nhất” gồm những người lựa chọn một trong bốn hình thức còn lại. Vì 

vậy, “không được lựa chọn” không có nghĩa gia đình không nhận hoặc không tiếp cận hình 

thức hỗ trợ đó, mà chỉ có nghĩa người trả lời không xác định đó là hình thức quan trọng nhất. 

Cách trình bày này cho phép đối chiếu riêng từng hình thức và nhận diện rõ hơn sự khác biệt 

trong cơ cấu người đảm nhận chính hoạt động sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề. Đối 

với hỗ trợ tài chính, nhóm lựa chọn đây là hình thức quan trọng nhất có tỷ lệ người vợ đảm 

nhận chính cao hơn, trong khi tỷ lệ người chồng và người thân đảm nhận chính thấp hơn nhóm 

còn lại. Ở nhóm lựa chọn hỗ trợ kỹ thuật hoặc công nghệ, cả hai vợ chồng cùng đảm nhận nổi 

bật hơn; còn với hỗ trợ cơ sở hạ tầng, chênh lệch chủ yếu thể hiện ở tỷ lệ người vợ và người 

thân. Các hình thức hỗ trợ thị trường và đào tạo nghề không tạo ra khác biệt rõ ràng về cơ cấu 

người đảm nhận chính. 

Kết quả kiểm định cho thấy chỉ có việc ghi nhận hỗ trợ tài chính là hình thức quan trọng 

nhất có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với người đảm nhận chính hoạt động sản xuất - kinh 

doanh sản phẩm làng nghề (χ² = 12,531; df = 4; p = 0,014; Cramer's V = 0,195). Tuy nhiên, 

một phần khác biệt tập trung ở phương án “không thực hiện”, có tần số rất nhỏ; đồng thời 

20,0% số ô có tần số kỳ vọng dưới 5 và giá trị kỳ vọng nhỏ nhất là 0,38. Vì vậy, kết quả này 

chỉ gợi ý một mối liên hệ ở mức độ nhỏ và cần được diễn giải thận trọng. Bốn hình thức còn 

lại chưa có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với người đảm nhận chính: hỗ trợ kỹ thuật hoặc 

công nghệ (p = 0,654), hỗ trợ thị trường (p = 0,904), đào tạo nghề (p = 0,756) và hỗ trợ cơ sở 

hạ tầng (p = 0,275). Như vậy, dữ liệu chưa cho thấy một khuôn mẫu nhất quán theo đó từng 

loại hỗ trợ làm thay đổi vai trò của vợ hoặc chồng trong hoạt động nghề. 
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Các hình thức hỗ trợ trong Bảng 4.35 hướng trực tiếp đến hoạt động nghề nên không thể từ các 

kết quả trên suy luận rằng chúng đồng thời làm tăng sự chia sẻ công việc nội trợ - chăm sóc 

các thành viên gia đình của người chồng hoặc làm giảm gánh nặng của người vợ. Sự phân công 

lĩnh vực này có thể còn phụ thuộc vào quỹ thời gian, cấu trúc gia đình, khả năng huy động 

người thân và chuẩn mực giới. 

Biểu đồ 4.7. Hình thức hỗ trợ và người quyết định chính đầu tư cho sản xuất làng nghề 

sau năm 2008 

Đơn vị tính: % 

 
Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2024 

Biểu đồ 4.7 cũng được chia thành hai phần theo cùng nguyên tắc: “Được lựa chọn là hình 

thức quan trọng nhất” và “Không được lựa chọn là hình thức quan trọng nhất”. Nhóm không 

được lựa chọn bao gồm những người xác định một trong bốn hình thức còn lại là quan trọng 

nhất, không đồng nghĩa với việc gia đình không nhận hỗ trợ đang xét. Kết quả cho thấy ở nhóm 

lựa chọn hỗ trợ tài chính, tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng quyết định cao hơn và tỷ lệ người chồng 

quyết định riêng thấp hơn nhóm còn lại. Nhóm lựa chọn hỗ trợ thị trường có tỷ lệ người vợ 

quyết định chính cao hơn nhưng tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng quyết định thấp hơn. Đối với hỗ 

trợ kỹ thuật hoặc công nghệ, đào tạo nghề và cơ sở hạ tầng, chênh lệch giữa hai nhóm nhìn 

chung nhỏ. Những khác biệt này phản ánh cơ cấu quyền quyết định trong các nhóm đánh giá 

khác nhau về hình thức hỗ trợ, không chứng minh hỗ trợ đã tạo ra hoặc làm thay đổi quyền 

quyết định của vợ hay chồng. Hạn chế này đặc biệt rõ đối với hỗ trợ cơ sở hạ tầng vì đây là 

nguồn lực chung của cộng đồng. 

Kết quả kiểm định riêng từng biến nhị phân cho thấy chưa có mối liên hệ có ý nghĩa 

thống kê giữa việc ghi nhận mỗi hình thức hỗ trợ là quan trọng nhất và người quyết định chính 

việc đầu tư cho sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề: hỗ trợ tài chính (χ² = 5,134; df = 3; 

p = 0,162; Cramer's V = 0,125), hỗ trợ kỹ thuật hoặc công nghệ (p = 0,933), hỗ trợ thị trường 

(p = 0,334), đào tạo nghề (p = 0,509) và hỗ trợ cơ sở hạ tầng (p = 0,920). Như vậy, các chênh 

lệch thể hiện trên Biểu đồ 4.7 chỉ có ý nghĩa mô tả; chưa đủ cơ sở để khẳng định việc coi một 
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hình thức hỗ trợ cụ thể là quan trọng nhất có liên hệ với cơ cấu quyền quyết định đầu tư giữa 

vợ và chồng. Hơn nữa, quyền quyết định là phương diện có liên quan đến vị thế của vợ và 

chồng, không thay thế cho phân tích phân công lao động là trọng tâm của luận án. 

Một số ý kiến định tính cho rằng hỗ trợ sản xuất tạo thêm cơ hội để phụ nữ tham gia tìm 

kiếm thị trường, kinh doanh và điều hành sản xuất (PVS 27, Chủ tịch UBND xã Phương Trung, 

huyện Thanh Oai).  

“Chính sách phát triển kinh tế và hỗ trợ sản xuất đã giúp phụ nữ tham gia nhiều hơn vào 

các hoạt động kinh doanh, tìm kiếm thị trường, và điều hành sản xuất, góp phần thay đổi phân 

công lao động trong gia đình” (Trích PVS 27, Chủ tịch UBND xã Phương Trung – huyện 

Thanh Oai).  

Tuy nhiên, cơ hội học nghề, tiếp cận kỹ thuật và thị trường có thể đến với cả phụ nữ và 

nam giới. Ảnh hưởng đến phân công lao động phụ thuộc vào người trực tiếp tiếp cận nguồn hỗ 

trợ, nội dung công việc mỗi người đang đảm nhận và cách gia đình tổ chức nguồn lực. Kết quả 

định lượng chỉ ghi nhận một mối liên hệ có ý nghĩa thống kê; chưa ghi nhận mối liên hệ có ý 

nghĩa thống kê đối với bốn hình thức còn lại hoặc đối với người quyết định đầu tư. Vì vậy, ý 

kiến phỏng vấn sâu được sử dụng để nhận diện cơ chế tác động có thể có, không dùng để khái 

quát rằng chính sách đã làm tăng vai trò của riêng phụ nữ hoặc thúc đẩy bình đẳng trong mọi 

gia đình làng nghề. 

Tổng hợp kết quả cho thấy nhóm yếu tố chính sách và hỗ trợ tại làng nghề chưa phải là 

yếu tố giải thích trực tiếp, độc lập cho sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng. Mức 

độ cảm nhận về sự thay đổi của môi trường hoạt động làng nghề chỉ có mối liên hệ yếu với 

thời gian lao động của người chồng trong thời kỳ từ mốc sáp nhập năm 2008 đến thời điểm 

khảo sát; các chỉ báo còn lại về thời gian lao động, người đảm nhận chính hoạt động sản xuất 

- kinh doanh sản phẩm làng nghề và công việc nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình đều 

chưa đạt ý nghĩa thống kê. Khi đối chiếu riêng từng hình thức hỗ trợ, chỉ hỗ trợ tài chính có 

mối liên hệ với người đảm nhận chính hoạt động nghề, nhưng kết quả chịu ảnh hưởng của các 

ô có tần số nhỏ và không tạo thành một khuôn mẫu thống nhất với các hình thức khác; chưa 

có hình thức nào liên hệ có ý nghĩa thống kê với người quyết định đầu tư. Kết quả này gợi ý 

rằng chính sách và hỗ trợ trước hết tạo ra điều kiện, nguồn lực và yêu cầu mới cho hoạt động 

nghề; tác động đến phân công giữa vợ và chồng, nếu có, có thể diễn ra gián tiếp thông qua 

công nghệ, thị trường, kỹ năng, cơ hội việc làm và cách tổ chức lao động của từng gia đình, 

đồng thời chịu sự chi phối của đặc điểm nghề và chuẩn mực giới. Vì vậy, kết quả hiện có chưa 

đủ để khẳng định chính sách từ khi sáp nhập đã làm thay đổi căn bản cấu trúc phân công lao 

động theo giới trong gia đình làng nghề. 

4.4. Nhận xét chung về các yếu tố có liên quan đến biến đổi phân công lao động giữa 

vợ và chồng 

Kết quả phân tích ở các mục 4.1, 4.2 và 4.3 cho thấy sự biến đổi phân công lao động giữa 

vợ và chồng trong các hộ làm nghề ở khu vực ngoại thành Hà Nội từ mốc sáp nhập năm 2008 

có mối liên hệ với nhiều nhóm yếu tố, nhưng mức độ và biểu hiện của các mối liên hệ không 

giống nhau giữa các phương diện phân công lao động. Ba nhóm yếu tố được xem xét gồm: (i) 

đặc điểm cá nhân, gia đình và nơi cư trú; (ii) đặc điểm nghề, tổ chức sản xuất, thị trường, công 

nghệ và dịch vụ; và (iii) chính sách cùng các hình thức hỗ trợ tại làng nghề. Kết quả định lượng 

và định tính cho thấy một số yếu tố có mối liên hệ với thời gian lao động, người đảm nhận 

chính hoặc quyền quyết định ở một thời kỳ hay một nhóm cụ thể, trong khi nhiều mối liên hệ 

khác chưa đạt ý nghĩa thống kê. Đáng chú ý, nhóm yếu tố chính sách và hỗ trợ chủ yếu tạo ra 

điều kiện và nguồn lực cho hoạt động sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề; bằng chứng 

về mối liên hệ trực tiếp với phân công lao động giữa vợ và chồng nhìn chung còn hạn chế. Vì 

vậy, kết quả được diễn giải theo hướng nhận diện sự khác biệt và mối liên hệ giữa các yếu tố, 

không quy giản sự biến đổi phân công lao động cho một nguyên nhân đơn lẻ và không khẳng 

định quan hệ nhân quả khi dữ liệu chưa cho phép. 
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Trước hết, kết quả phân tích nhóm đặc điểm cá nhân, gia đình và nơi cư trú cho thấy các 

yếu tố này có mối liên hệ với một số phương diện của phân công lao động, nhưng mối liên hệ 

không xuất hiện đồng đều ở mọi nội dung và mọi thời kỳ. Nhóm tuổi, trình độ học vấn, loại 

hình gia đình, quy mô hộ, mức sống và nơi cư trú gắn với sự khác biệt về nguồn lực, chu kỳ 

sống, cấu trúc cư trú, cơ hội sinh kế và khả năng huy động lao động của gia đình. Trong đó, 

một số mối liên hệ được ghi nhận đối với thời gian tham gia hoạt động sản xuất - kinh doanh 

sản phẩm làng nghề, người đảm nhận chính công việc và quyền quyết định; một số mối liên 

hệ khác chưa đạt ý nghĩa thống kê hoặc chỉ xuất hiện ở một thời kỳ nhất định. Sự khác biệt 

giữa các địa bàn còn phản ánh đặc điểm nghề và điều kiện phát triển không giống nhau của 

từng làng nghề. Vì vậy, nhóm yếu tố này được xem là những điều kiện xã hội gắn với cách các 

gia đình tổ chức lao động, không phải các nguyên nhân độc lập trực tiếp quyết định sự biến 

đổi phân công lao động giữa vợ và chồng. 

Bên cạnh đó, nhóm yếu tố về đặc điểm nghề, tổ chức sản xuất, thị trường, công nghệ và 

dịch vụ có mối liên hệ rõ hơn với việc huy động và tổ chức lao động trong hoạt động sản xuất 

- kinh doanh sản phẩm làng nghề. Việc người trả lời coi sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng 

nghề là công việc chính và sự thay đổi của thị trường tiêu thụ gắn với phân bố thời gian lao 

động của vợ và chồng; mức độ ứng dụng công nghệ và các hình thức hỗ trợ sản xuất chủ yếu 

gắn với thời gian lao động của người chồng và cách tổ chức công việc nghề. Kết quả này gợi 

ý rằng trước những thay đổi của thị trường, công nghệ và phương thức sản xuất, các hộ gia 

đình có xu hướng điều chỉnh việc sử dụng lao động theo quỹ thời gian, kỹ năng và điều kiện 

thực tế của từng thành viên. Tuy nhiên, chưa ghi nhận sự thay đổi tương ứng trong phân công 

công việc nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình; người vợ vẫn giữ vai trò chủ yếu trong 

lĩnh vực này. Như vậy, sự linh hoạt thể hiện rõ hơn trong lao động tạo thu nhập, trong khi 

khuôn mẫu giới trong lao động tái sản xuất gia đình biến đổi chậm hơn. 

Đối với nhóm yếu tố về chính sách và các hình thức hỗ trợ tại làng nghề, kết quả phân 

tích cho thấy các chính sách và nguồn hỗ trợ trước hết tạo ra điều kiện về vốn, hạ tầng, đào tạo 

nghề, công nghệ và thị trường cho hoạt động sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề. Tuy 

nhiên, bằng chứng về mối liên hệ trực tiếp với phân công lao động giữa vợ và chồng còn hạn 

chế. Mức độ cảm nhận về sự thay đổi của môi trường hoạt động làng nghề chỉ có mối liên hệ 

yếu với thời gian lao động của người chồng; phần lớn các chỉ báo khác về thời gian lao động, 

người đảm nhận chính công việc nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình và quyền quyết 

định chưa đạt ý nghĩa thống kê. Khi đối chiếu từng hình thức hỗ trợ được người trả lời lựa 

chọn là quan trọng nhất, chỉ hỗ trợ tài chính có mối liên hệ với người đảm nhận chính hoạt 

động nghề, nhưng kết quả cần được diễn giải thận trọng do ảnh hưởng của các ô có tần số nhỏ; 

chưa ghi nhận hình thức nào có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với người quyết định đầu tư. 

Kết quả này gợi ý rằng chính sách và hỗ trợ có thể liên quan gián tiếp đến phân công lao động 

thông qua sự thay đổi về nguồn lực, kỹ năng, thị trường và cách tổ chức sản xuất của từng gia 

đình, thay vì tự động làm thay đổi quan hệ giới trong gia đình. 

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu cho thấy giả thuyết nghiên cứu thứ hai của luận án được 

chấp nhận ở mức độ có điều kiện. Dữ liệu xác nhận sự phân công lao động giữa vợ và chồng 

có sự khác biệt theo ba nhóm yếu tố được xem xét, nhưng không phải tất cả các yếu tố và mọi 

mối liên hệ đều đạt ý nghĩa thống kê. Nhóm đặc điểm cá nhân, gia đình và nơi cư trú cùng 

nhóm đặc điểm nghề, tổ chức sản xuất, thị trường, công nghệ và dịch vụ thể hiện mối liên hệ 

rõ hơn với sự tham gia lao động, thời gian làm việc, cách tổ chức hoạt động sản xuất - kinh 

doanh sản phẩm làng nghề và một số quyết định trong gia đình. Nhóm chính sách và hỗ trợ 

chủ yếu tạo ra môi trường và nguồn lực cho sự thích ứng của hộ gia đình; chưa đủ cơ sở để 

khẳng định đây là nguyên nhân trực tiếp làm thay đổi phân công lao động theo giới. Mức độ 

và biểu hiện của các mối liên hệ còn khác nhau giữa từng phương diện phân công lao động, 

từng nhóm gia đình và từng địa bàn làng nghề. 
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Từ góc độ lý thuyết cấu trúc – chức năng, những kết quả trên cho thấy sự biến đổi phân 

công lao động giữa vợ và chồng phản ánh quá trình gia đình làng nghề điều chỉnh chức năng 

của các thành viên nhằm duy trì sự thích ứng với bối cảnh kinh tế – xã hội mới sau năm 2008. 

Khi thị trường, tổ chức sản xuất, công nghệ và môi trường chính sách thay đổi, các thành viên 

trong gia đình có xu hướng tái phân bổ công việc để bảo đảm hiệu quả sinh kế và sự ổn định 

của hộ gia đình. Tuy nhiên, sự điều chỉnh đó chủ yếu diễn ra ở những lĩnh vực gắn trực tiếp 

với hoạt động sản xuất và tạo thu nhập, trong khi các chức năng gắn với tái sản xuất xã hội 

như nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình vẫn được duy trì theo khuôn mẫu truyền thống. 

Điều này cho thấy gia đình không thay đổi một cách đột ngột mà có xu hướng thích ứng thông 

qua những điều chỉnh từng phần, vừa tiếp thu các yêu cầu mới của quá trình phát triển kinh tế 

– xã hội, vừa duy trì sự ổn định của hệ thống gia đình. Đây cũng chính là cơ chế lý giải vì sao 

sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng diễn ra theo hướng linh hoạt hơn nhưng chưa 

tạo nên sự thay đổi toàn diện về quan hệ giới trong các hộ làm nghề ở khu vực ngoại thành Hà 

Nội. 

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 4 
Chương 4 đã phân tích các nhóm yếu tố có liên quan đến sự biến đổi phân công lao động 

giữa vợ và chồng trong các hộ ở những xã làng nghề ngoại thành Hà Nội sau thời điểm điều 

chỉnh địa giới năm 2008. Trên cơ sở kết hợp kết quả điều tra định lượng với các bằng chứng 

định tính, nghiên cứu cho thấy sự phân chia thời gian lao động, trách nhiệm công việc và quyền 

ra quyết định giữa vợ và chồng không chịu tác động của một yếu tố riêng lẻ mà được hình 

thành từ sự tương tác giữa các điều kiện cá nhân, gia đình, nghề nghiệp, môi trường sản xuất 

và bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy đặc điểm nghề, tổ chức sản xuất, thị trường và công nghệ – 

dịch vụ là nhóm yếu tố có tác động trực tiếp và rõ nét hơn đến quá trình điều chỉnh phân công 

lao động, trong khi đặc điểm cá nhân, gia đình và nơi cư trú tạo nên nền tảng của sự khác biệt 

giữa các hộ gia đình, còn chính sách và các hình thức hỗ trợ tại làng nghề chủ yếu góp phần 

cải thiện điều kiện sản xuất và khả năng thích ứng của các hộ hơn là trực tiếp làm thay đổi cấu 

trúc phân công lao động giữa vợ và chồng. Điều này cho thấy sự biến đổi phân công lao động 

trong gia đình làng nghề chịu ảnh hưởng đồng thời của các yếu tố kinh tế, xã hội và văn hóa, 

trong đó tác động của từng nhóm yếu tố không giống nhau ở các khía cạnh của phân công lao 

động. 

Một phát hiện đáng chú ý của chương là quá trình hiện đại hóa sản xuất, mở rộng thị 

trường và đa dạng hóa sinh kế đã thúc đẩy sự phối hợp linh hoạt hơn giữa vợ và chồng trong 

hoạt động sản xuất – kinh doanh, nhưng chưa tạo ra sự thay đổi tương ứng trong lao động nội 

trợ và chăm sóc các thành viên trong gia đình. Mặc dù phụ nữ ngày càng gia tăng mức tham 

gia ở các hoạt động tạo thu nhập, trách nhiệm đối với lao động tái sản xuất vẫn chủ yếu thuộc 

về họ. Điều này cho thấy sự biến đổi trong phân công lao động diễn ra không đồng đều giữa 

hai lĩnh vực công việc và phản ánh tính bền vững của các chuẩn mực giới trong đời sống gia 

đình. 

Như vậy, giả thuyết nghiên cứu thứ hai của luận án được kiểm chứng khi kết quả nghiên 

cứu khẳng định sự phân công thời gian lao động, trách nhiệm và quyền ra quyết định giữa vợ 

và chồng có sự khác biệt theo ba nhóm yếu tố đã xác định trong khung phân tích, mặc dù mức 

độ ảnh hưởng của từng yếu tố là khác nhau và không phải mọi mối liên hệ đều đạt ý nghĩa 

thống kê. Những kết quả này không chỉ góp phần làm sáng tỏ cơ chế tác động của các yếu tố 

đến sự biến đổi phân công lao động trong gia đình làng nghề mà còn là cơ sở để luận án đưa 

ra các kết luận và khuyến nghị nhằm thúc đẩy phát triển làng nghề gắn với bình đẳng giới và 

phát triển gia đình bền vững trong bối cảnh hiện nay.  
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KẾT LUẬN 

 

Trên cơ sở khảo sát thực tiễn tại một số xã làng nghề ngoại thành Hà Nội tiêu biểu, luận 

án đã tập trung làm rõ thực trạng và những biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng trong 

gia đình từ sau khi tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội (ngày 01/08/2008) đến nay. Kết quả 

nghiên cứu đã đạt được những mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra, đồng thời đưa ra câu trả lời khoa 

học cho các câu hỏi nghiên cứu và kiểm nghiệm các giả thuyết đã nêu ban đầu.  

Luận án đã khảo sát 424 hộ gia đình và thực hiện 52 cuộc phỏng vấn sâu tại bốn xã làng 

nghề Quất Động, Bình Phú, Hồng Vân và Phương Trung (tên xã trước thời điểm ngày 

01/07/2025) để phân tích sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng trong hai lĩnh vực: 

sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề và nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình. 

Mốc năm 2008 – thời điểm tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội – được sử dụng như một 

khung phân kỳ để nhận diện những thay đổi trong tổ chức lao động gia đình, đặt trong bối cảnh 

rộng hơn của quá trình chuyển dịch cơ cấu nghề nghiệp, mở rộng thị trường, ứng dụng công 

nghệ, phát triển dịch vụ, đô thị hóa và đa dạng hóa sinh kế tại các địa phương khảo sát. Kết 

quả nghiên cứu cho phép rút ra những kết luận chính sau đây: 

1. Phân công lao động trong sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề đã có những 

điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn, nhưng dấu ấn giới vẫn được duy trì 

Kết quả nghiên cứu cho thấy hộ gia đình làng nghề tiếp tục là đơn vị kết hợp chặt chẽ 

giữa sản xuất và đời sống gia đình. Trong không gian đó, lao động của vợ và chồng vừa được 

phân chia theo yêu cầu của hoạt động nghề, vừa chịu ảnh hưởng của kỹ năng, sức khỏe, tuổi 

tác, cơ hội việc làm và những kỳ vọng xã hội đối với nam và nữ. 

So với thời điểm trước năm 2008, phụ nữ có xu hướng tham gia sâu hơn vào hoạt động 

sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề. Sự tham gia của người vợ không còn chỉ tập trung 

ở các công đoạn thủ công, tỉ mỉ và có thể thực hiện tại nhà, mà đã mở rộng sang chế tác, hoàn 

thiện sản phẩm, kiểm tra chất lượng, bán hàng, giao dịch, tìm kiếm khách hàng, quản lý đơn 

hàng và một số dịch vụ gắn với làng nghề. Ở nhiều hộ, người vợ không chỉ là lao động hỗ trợ 

mà đã trở thành một chủ thể quan trọng trong việc duy trì sinh kế và tạo thu nhập cho gia đình. 

Đồng thời, mô hình cả hai vợ chồng cùng tham gia sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề 

cũng trở nên phổ biến hơn trong những hộ có quy mô sản xuất mở rộng, hoạt động nghề gắn 

với thị trường, du lịch hoặc dịch vụ. 

Tuy nhiên, sự gia tăng tham gia của phụ nữ chưa đồng nghĩa với sự mất đi hoàn toàn của 

phân công lao động theo giới. Nam giới vẫn thường đảm nhận các công việc đòi hỏi sức lực, 

di chuyển nhiều, tiếp xúc với máy móc, thu mua nguyên liệu, vận chuyển hàng hóa hoặc giao 

dịch bên ngoài; phụ nữ vẫn tập trung nhiều hơn ở các công đoạn cần sự khéo léo, kiên trì, tỉ mỉ 

và có thể kết hợp với công việc gia đình. Vì vậy, biến đổi trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh 

chủ yếu thể hiện ở việc ranh giới giữa “việc của chồng” và “việc của vợ” trở nên linh hoạt hơn, 

chứ chưa phải là sự xóa bỏ hoàn toàn sự phân đoạn công việc theo giới. 

Sự biến đổi này cũng không diễn ra đồng đều giữa các địa bàn. Hồng Vân, với mô hình 

sinh vật cảnh gắn với thương mại, dịch vụ và du lịch, tạo ra nhiều công việc mới và thúc đẩy 

sự phối hợp rõ hơn giữa vợ và chồng. Tại Quất Động, Bình Phú và Phương Trung, trong điều 

kiện một số nghề truyền thống gặp khó khăn về thị trường, thu nhập hoặc sức hấp dẫn đối với 

lao động trẻ, các thành viên gia đình có xu hướng kết hợp làm nghề với việc làm công nghiệp, 

dịch vụ, buôn bán hoặc lao động ngoài địa phương. Trong những trường hợp này, phân công 

lao động được điều chỉnh theo chiến lược sinh kế của hộ: người có cơ hội việc làm và thu nhập 

tốt hơn có thể chuyển ra ngoài làm việc, trong khi người còn lại tiếp tục duy trì nghề tại nhà 

và đồng thời đảm nhận nhiều trách nhiệm gia đình hơn. 

Như vậy, biến đổi trong sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề phản ánh quá trình 

các hộ gia đình tái tổ chức nguồn lao động để thích ứng với những thay đổi của thị trường, 

công nghệ và sinh kế. Quá trình này làm gia tăng sự hiện diện kinh tế của phụ nữ và mở rộng 
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mô hình phối hợp giữa vợ và chồng, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định đã có sự đảo chiều 

vai trò giới hoặc sự cân bằng hoàn toàn về vị thế kinh tế trong gia đình. Sự tham gia, đóng góp 

thu nhập và quyền quyết định có liên hệ với nhau nhưng không đồng nhất; việc phụ nữ làm 

nhiều hơn chưa tất yếu chuyển hóa thành quyền quyết định cao hơn trong mọi lĩnh vực. 

2. Phân công lao động nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình biến đổi chậm 

hơn, làm nổi bật vai trò kép và sự tái sản xuất bất bình đẳng giới 

Nếu sự phân công trong sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề có xu hướng linh hoạt 

hơn, thì công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình vẫn duy trì tính ổn định 

tương đối. Người vợ tiếp tục là chủ thể chịu trách nhiệm chính đối với phần lớn các công việc 

như nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, chăm sóc con cái, chăm sóc người cao tuổi và tổ chức sinh hoạt 

hằng ngày của gia đình. Người chồng đã tham gia nhiều hơn vào một số công việc cụ thể, 

nhưng sự tham gia đó phần lớn vẫn mang tính hỗ trợ, phụ giúp khi người vợ bận, vắng nhà 

hoặc khi gia đình có nhu cầu đột xuất, chưa phổ biến ở mức cùng chịu trách nhiệm thường 

xuyên. 

Kết quả này cho thấy cần phân biệt rõ giữa việc người chồng “có tham gia”, “có hỗ trợ” 

và “chịu trách nhiệm chính”. Sự hiện diện nhiều hơn của nam giới trong một số công việc gia 

đình là một biểu hiện điều chỉnh đáng ghi nhận, nhưng chưa đồng nghĩa với việc trách nhiệm 

nội trợ và chăm sóc đã được phân chia tương đối cân bằng. Trong nhiều hộ, người vợ vẫn là 

người phải chủ động nhận biết công việc, sắp xếp thời gian, tổ chức thực hiện và chịu trách 

nhiệm về kết quả, trong khi sự tham gia của người chồng mang tính bổ trợ. 

Phát hiện trung tâm của luận án là sự không tương xứng giữa biến đổi trong lao động tạo 

thu nhập và biến đổi trong lao động tái sản xuất. Phụ nữ gia tăng tham gia sản xuất – kinh 

doanh sản phẩm làng nghề và các hoạt động tạo thu nhập khác, nhưng thời gian và trách nhiệm 

dành cho nội trợ, chăm sóc không giảm tương ứng. Do đó, việc mở rộng vai trò kinh tế chưa 

tự động giải phóng phụ nữ khỏi các trách nhiệm truyền thống, mà trong nhiều trường hợp còn 

làm tăng tổng khối lượng công việc họ phải thực hiện. 

Dưới góc nhìn vai trò giới, hiện tượng này phản ánh sự mở rộng vai trò của phụ nữ mà 

chưa có sự tái phân bổ tương ứng các nghĩa vụ gia đình. Kỳ vọng đối với phụ nữ đã chuyển từ 

chỗ chủ yếu chăm lo gia đình sang vừa phải tham gia tạo thu nhập, vừa tiếp tục bảo đảm các 

chức năng nội trợ và chăm sóc. Trong khi đó, kỳ vọng đối với nam giới trong lĩnh vực gia đình 

thay đổi chậm hơn và thường được diễn đạt dưới dạng “giúp vợ” hơn là cùng chịu trách nhiệm. 

Chính sự điều chỉnh không cân xứng này làm cho vai trò kép của phụ nữ trở thành một đặc 

điểm nổi bật của gia đình làng nghề hiện nay và cho thấy bất bình đẳng giới có thể được tái 

sản xuất ngay trong quá trình hiện đại hóa sinh kế. 

Kết quả nghiên cứu vì vậy không cho phép đồng nhất sự gia tăng tham gia kinh tế của 

phụ nữ với bình đẳng giới thực chất. Bình đẳng trong phân công lao động gia đình không chỉ 

được đánh giá qua việc phụ nữ có tham gia tạo thu nhập hay nam giới có làm một số việc nhà, 

mà còn phải xem xét ai là người chịu trách nhiệm chính, ai kiểm soát quỹ thời gian, ai phải 

điều chỉnh việc làm để đáp ứng nhu cầu chăm sóc và sự đóng góp kinh tế có được chuyển hóa 

thành tiếng nói trong các quyết định quan trọng hay không. Trên những phương diện này, sự 

biến đổi đã diễn ra nhưng còn chậm, không đồng đều và chưa làm thay đổi căn bản cấu trúc 

trách nhiệm giới trong lao động tái sản xuất. 

3. Sự biến đổi phân công lao động có sự khác biệt theo ba nhóm yếu tố, nhưng không 

thể quy giản về một nguyên nhân đơn lẻ 

Kết quả phân tích cho thấy sự phân chia thời gian lao động, trách nhiệm công việc và 

quyền ra quyết định giữa vợ và chồng có sự khác biệt theo ba nhóm yếu tố: đặc điểm cá nhân, 

gia đình và nơi cư trú; đặc điểm nghề, tổ chức sản xuất, thị trường và công nghệ – dịch vụ; 

chính sách và các hình thức hỗ trợ tại làng nghề. Tuy nhiên, các yếu tố này không quan hệ theo 

một chiều tuyến tính và không có cùng mức độ ảnh hưởng đối với mọi khía cạnh của phân 

công lao động. 
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Nhóm yếu tố về đặc điểm cá nhân, gia đình và nơi cư trú có mối liên hệ với sự khác biệt 

trong phân công lao động giữa các hộ gia đình. Tuổi gắn với vị trí của cá nhân trong chu kỳ 

sống, tình trạng sức khỏe, kinh nghiệm nghề nghiệp và mức độ tiếp nhận các quan niệm về 

quan hệ vợ chồng. Trình độ học vấn có liên hệ với khả năng tiếp cận thông tin, cơ hội việc làm 

và nhận thức về chia sẻ trách nhiệm, nhưng sự khác biệt theo học vấn không biểu hiện nhất 

quán ở mọi phương diện của phân công lao động. Loại hình gia đình, quy mô hộ và sự hiện 

diện của các thế hệ khác có liên hệ với nguồn lao động hỗ trợ, khả năng phân chia công việc 

và cách tổ chức nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình. Mức sống gắn rõ hơn với khả năng 

tổ chức sinh kế và một số quyết định kinh tế, trong khi mối liên hệ với sự phân chia trách nhiệm 

nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình chưa thể hiện nhất quán. Sự khác biệt giữa bốn địa 

phương phản ánh những điều kiện không giống nhau về đặc điểm nghề, cơ hội việc làm, khả 

năng tiếp cận thị trường và truyền thống văn hóa. 

Nhóm yếu tố thuộc về đặc điểm nghề, tổ chức sản xuất, thị trường và công nghệ - dịch 

vụ có mối liên hệ tương đối rõ với cách các hộ gia đình làng nghề huy động và phân bổ lao 

động giữa vợ và chồng. Ở những hộ mà hoạt động làng nghề giữ vị trí quan trọng trong sinh 

kế hoặc có điều kiện thị trường thuận lợi, sự tham gia và phối hợp của cả vợ và chồng trong 

sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề có xu hướng rõ nét hơn. Khi hoạt động nghề suy 

giảm hoặc thị trường biến động, thời gian lao động, lựa chọn công việc và cách phân chia trách 

nhiệm giữa các thành viên cũng có sự khác biệt. Mối liên hệ này biểu hiện không đồng đều 

giữa vợ và chồng cũng như giữa các phương diện của phân công lao động. 

Việc ứng dụng công nghệ, máy móc và trang thiết bị có liên hệ với sự khác biệt về nội 

dung công việc, yêu cầu kỹ năng và cách tổ chức các công đoạn sản xuất. Ở một số khâu, máy 

móc gắn với việc giảm bớt lao động thủ công; đồng thời, sự phân chia giữa công việc kỹ thuật, 

vận hành máy móc với công việc thủ công, bảo quản, đóng gói và hoàn thiện sản phẩm vẫn 

biểu hiện rõ. Sự phát triển của thị trường và các hoạt động dịch vụ gắn với việc mở rộng phạm 

vi tham gia sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề và tiếp cận khách hàng của các thành 

viên, trong đó có phụ nữ. Tuy nhiên, sự linh hoạt trong lao động tạo thu nhập chưa đi kèm với 

sự phân chia tương ứng trong nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình. Phụ nữ vẫn thường 

kết hợp hoạt động kinh tế với trách nhiệm gia đình, qua đó tiếp tục duy trì vai trò kép. 

Khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ có mối liên hệ với vai trò của mỗi người 

trong sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề và quá trình ra quyết định của gia đình. Ở 

những hộ mà cả vợ và chồng cùng tiếp cận, trao đổi và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ, mức độ 

cùng tham gia sản xuất và cùng quyết định có xu hướng cao hơn. Sự khác biệt này đồng thời 

gắn với mức độ tham gia lao động, đóng góp thu nhập, kỹ năng, khả năng làm chủ nguồn lực 

và quá trình thương lượng giữa vợ và chồng. 

Đối với nhóm yếu tố chính sách và các hình thức hỗ trợ tại làng nghề, kết quả nghiên cứu 

cho thấy mối liên hệ chủ yếu được thể hiện thông qua điều kiện tiếp cận hạ tầng, đào tạo nghề, 

tài chính, thị trường và kỹ thuật - công nghệ. Các hộ có mức độ tiếp cận và sử dụng nguồn lực 

hỗ trợ khác nhau cũng có sự khác biệt về khả năng duy trì, mở rộng hoặc điều chỉnh hoạt động 

sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa nhóm yếu tố này với 

sự phân chia thời gian lao động, trách nhiệm và quyền ra quyết định giữa vợ và chồng còn gián 

tiếp, không đồng đều và kém rõ hơn so với các yếu tố thuộc về tổ chức sản xuất, sinh kế và 

đặc điểm hộ gia đình. 

Nhìn chung, sự phân chia thời gian lao động, trách nhiệm và quyền ra quyết định giữa vợ 

và chồng có sự khác biệt theo đặc điểm nghề, vị trí của làng nghề trong sinh kế, điều kiện thị 

trường, mức độ ứng dụng công nghệ - dịch vụ và khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ. Những 

khác biệt này biểu hiện rõ hơn trong cách huy động và phối hợp lao động ở lĩnh vực sản xuất 

- kinh doanh sản phẩm làng nghề, nhưng chưa đi kèm với sự thay đổi tương ứng trong nội trợ 

- chăm sóc các thành viên gia đình. Người vợ vừa giữ vai trò quan trọng trong hoạt động tạo 
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thu nhập, vừa tiếp tục đảm nhận phần lớn công việc gia đình; vì vậy, sự mở rộng cơ hội kinh 

tế và nguồn lực hỗ trợ vẫn song hành với xu hướng duy trì vai trò kép của phụ nữ. 

Nhìn tổng thể, ba nhóm yếu tố không tồn tại tách biệt mà tác động trong mối quan hệ đan 

xen. Đặc điểm cá nhân và gia đình quy định khả năng huy động nguồn lực; đặc điểm nghề và 

thị trường tạo ra nhu cầu tổ chức lao động; công nghệ và dịch vụ làm thay đổi nội dung công 

việc; còn chính sách tạo ra những điều kiện và cơ hội thích ứng. Cùng một thay đổi của thị 

trường hoặc chính sách có thể tạo ra những kết quả khác nhau giữa các hộ tùy theo cấu trúc 

gia đình, trình độ, nguồn vốn, đặc điểm nghề và chuẩn mực giới tại địa phương. Vì vậy, sự 

biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng cần được nhận diện như một quá trình xã hội 

đa chiều, không đồng đều và không thể giải thích bằng quan hệ nhân quả đơn tuyến. 

4. Kết quả trả lời câu hỏi nghiên cứu và kiểm nghiệm các giả thuyết nghiên cứu 

Đối với câu hỏi nghiên cứu thứ nhất, các kết quả thu được cho thấy cả hai lĩnh vực đều 

xuất hiện biến đổi trong phân công lao động giữa vợ và chồng, song mức độ và hình thức biểu 

hiện không đồng nhất. Trong sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề, mức độ tham gia của 

cả vợ và chồng có xu hướng gia tăng; phạm vi công việc của phụ nữ được mở rộng sang nhiều 

công đoạn tạo giá trị và giao dịch thị trường, trong khi sự phối hợp giữa hai vợ chồng xuất hiện 

rõ hơn ở một số khâu. Trong nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình, người chồng tham gia 

nhiều hơn vào một số công việc, nhưng người vợ vẫn là người đảm nhiệm chính phần lớn trách 

nhiệm. Sự biến đổi diễn ra rõ hơn trong lao động tạo thu nhập, còn phân công lao động gia 

đình tiếp tục mang tính giới tương đối bền vững và duy trì vai trò kép của phụ nữ. 

Trên cơ sở đó, giả thuyết nghiên cứu thứ nhất cơ bản phù hợp với dữ liệu thực 

nghiệm. Kết quả khảo sát xác nhận sự thay đổi về người đảm nhiệm, mức độ tham gia, thời 

gian và phạm vi trách nhiệm trong hai lĩnh vực công việc; đồng thời xác nhận xu hướng gia 

tăng sự tham gia của phụ nữ và sự phối hợp giữa vợ và chồng trong hoạt động sản xuất – kinh 

doanh sản phẩm làng nghề. Giả thuyết cũng được củng cố ở nhận định rằng phụ nữ vẫn đảm 

nhiệm phần lớn công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình và tiếp tục duy trì 

vai trò kép. Tuy nhiên, cần diễn giải thận trọng đối với mức độ thay đổi của người chồng trong 

công việc gia đình: dữ liệu cho thấy sự tham gia và hỗ trợ có xu hướng tăng, nhưng chưa đủ 

cơ sở để kết luận đã hình thành sự phân chia trách nhiệm tương đối cân bằng hoặc có sự thay 

đổi căn bản cấu trúc vai trò giới. 

Đối với câu hỏi nghiên cứu thứ hai, kết quả nghiên cứu cho thấy sự phân chia thời gian 

lao động, trách nhiệm và quyền ra quyết định giữa vợ và chồng có sự khác biệt theo ba nhóm 

yếu tố trong khung phân tích. Nhóm đặc điểm cá nhân, gia đình và nơi cư trú có liên hệ với sự 

khác biệt về nguồn lực, quỹ thời gian và cách tổ chức lao động của hộ. Nhóm đặc điểm nghề, 

tổ chức sản xuất, thị trường và công nghệ - dịch vụ gắn rõ hơn với mức độ tham gia của vợ và 

chồng trong sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề, thời gian làm việc, phạm vi trách nhiệm 

và sự phân chia các công đoạn. Nhóm chính sách và các hình thức hỗ trợ tại làng nghề có liên 

hệ với khả năng tiếp cận nguồn lực và điều chỉnh cách tổ chức lao động, nhưng mối liên hệ với 

phân công lao động giữa vợ và chồng còn gián tiếp và không đồng đều. Trong ba nhóm, những 

khác biệt gắn với tổ chức sản xuất, sinh kế và đặc điểm hộ gia đình biểu hiện rõ hơn so với 

nhóm chính sách và hỗ trợ bên ngoài. 

Vì vậy, giả thuyết nghiên cứu thứ hai được chấp nhận ở mức độ có điều kiện. Dữ 

liệu xác nhận rằng sự phân công lao động giữa vợ và chồng có sự khác biệt theo ba nhóm yếu 

tố, nhưng không phải tất cả các yếu tố và mọi mối liên hệ đều đạt ý nghĩa thống kê. Nhóm đặc 

điểm cá nhân, gia đình và nơi cư trú cùng nhóm đặc điểm nghề, tổ chức sản xuất, thị trường 

và công nghệ – dịch vụ thể hiện mối liên hệ rõ hơn với sự tham gia lao động, cách thức tổ chức 

sản xuất và một số quyết định trong gia đình. Nhóm chính sách và hỗ trợ chủ yếu tạo ra môi 

trường và nguồn lực cho sự thích ứng, chưa đủ cơ sở để khẳng định là nguyên nhân trực tiếp 

làm thay đổi phân công lao động. Kết quả cũng tiếp tục xác nhận nội dung quan trọng của giả 

thuyết: sự gia tăng tham gia của phụ nữ vào hoạt động tạo thu nhập không đi kèm với sự giảm 
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tương ứng về thời gian và trách nhiệm đối với công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong 

gia đình. 

Xét về phương diện lý luận, các phát hiện của luận án cho thấy sự biến đổi phân công lao 

động trong gia đình làng nghề không diễn ra theo một quá trình thay thế đơn giản từ truyền 

thống sang hiện đại. Các hộ gia đình điều chỉnh việc huy động lao động để đáp ứng yêu cầu 

của thị trường, công nghệ và chiến lược sinh kế, nhưng sự điều chỉnh thường tập trung trước 

hết vào hoạt động tạo thu nhập. Những kỳ vọng giới gắn phụ nữ với nội trợ và chăm sóc vẫn 

được duy trì, mặc dù phạm vi tham gia kinh tế và xã hội của họ đã mở rộng. Gia đình làng 

nghề vì vậy vừa là không gian thích ứng với những biến đổi của đời sống kinh tế, vừa là nơi 

các khuôn mẫu giới được điều chỉnh, thương lượng và tái sản xuất. 

Đóng góp nổi bật của luận án là làm rõ sự không tương xứng giữa hai quá trình: mở rộng 

vai trò kinh tế của phụ nữ và tái phân chia trách nhiệm tái sản xuất trong gia đình. Phát hiện 

này bổ sung bằng chứng thực nghiệm cho nghiên cứu xã hội học gia đình và giới ở Việt Nam, 

đồng thời cho thấy khi phân tích sự biến đổi của gia đình làng nghề cần xem xét đồng thời lao 

động tạo thu nhập và lao động nội trợ, chăm sóc. Chỉ khi đặt hai lĩnh vực trong cùng một khung 

phân tích mới có thể nhận diện đầy đủ cách thức các cơ hội kinh tế mới được phân bổ giữa vợ 

và chồng, cũng như những giới hạn của quá trình biến đổi vai trò giới. 

Từ kết quả nghiên cứu, việc phát triển làng nghề cần được tiếp cận không chỉ như một 

vấn đề kinh tế, bảo tồn văn hóa hoặc tạo việc làm, mà còn cần tính đến tác động đối với tổ 

chức đời sống gia đình. Các chương trình hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ, 

phát triển thị trường và chuyển đổi số cần tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận thực chất với nguồn 

lực sản xuất, kỹ năng kinh doanh và các vị trí có khả năng tạo giá trị cao hơn. Đồng thời, cần 

lồng ghép nội dung bình đẳng giới, khuyến khích nam giới chia sẻ trách nhiệm nội trợ và chăm 

sóc, phát triển các dịch vụ chăm sóc trẻ em và người cao tuổi phù hợp với điều kiện của từng 

địa phương. Chính sách cũng cần được thiết kế theo đặc điểm cụ thể của từng nghề và từng xã, 

bởi sự suy giảm nghề truyền thống, mở rộng sản xuất, phát triển du lịch hoặc dịch chuyển lao 

động tạo ra những yêu cầu tổ chức gia đình khác nhau. 

Tóm lại, sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng trong các hộ ở những xã làng 

nghề ngoại thành Hà Nội là một quá trình điều chỉnh từng bước, đa chiều và không đồng đều. 

Phân công trong sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề đã trở nên linh hoạt hơn, sự tham 

gia kinh tế và xã hội của phụ nữ được mở rộng, nhưng trách nhiệm nội trợ, chăm sóc vẫn chủ 

yếu đặt lên vai họ. Những thay đổi của nghề nghiệp, thị trường, công nghệ, dịch vụ và chính 

sách tạo ra các điều kiện mới cho việc tổ chức lao động, song chưa tự động dẫn đến sự phân 

chia trách nhiệm cân bằng hơn giữa vợ và chồng. Kết quả đó cho thấy biến đổi gia đình làng 

nghề hiện nay vừa chứa đựng xu hướng hiện đại hóa và mở rộng vai trò của phụ nữ, vừa tiếp 

tục duy trì và tái sản xuất những khuôn mẫu giới truyền thống trong đời sống hằng ngày. 

 

KHUYẾN NGHỊ 

Xuất phát từ các kết quả nghiên cứu về sự biến đổi phân công lao động giữa vợ và chồng 

trong các hộ gia đình tại bốn xã làng nghề ngoại thành Hà Nội, luận án đề xuất một số khuyến 

nghị sau: 

1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước 

Kết quả nghiên cứu cho thấy phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào sản xuất - kinh 

doanh sản phẩm làng nghề và tạo thu nhập, nhưng vẫn đảm nhận chính phần lớn công việc nội 

trợ - chăm sóc các thành viên gia đình. Sự tham gia của người chồng vào các công việc này đã 

có chuyển biến nhưng chưa tương xứng với mức độ tham gia lao động tạo thu nhập của người 

vợ. Chính sách phát triển làng nghề vì vậy cần gắn với mục tiêu giảm vai trò kép của phụ nữ 

và tăng cường sự chia sẻ trách nhiệm giữa vợ và chồng. 

Thứ nhất, cần lồng ghép các tiêu chí về bình đẳng giới và chia sẻ trách nhiệm gia đình 

vào quá trình xây dựng, triển khai và đánh giá các chương trình phát triển làng nghề, phát triển 
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kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh thu nhập, quy mô sản xuất và số lượng 

việc làm, hệ thống tiêu chí cần phản ánh sự thay đổi về thời gian lao động, khối lượng công 

việc và trách nhiệm nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình của phụ nữ và nam giới. Cách 

tiếp cận này góp phần gắn mục tiêu phát triển sinh kế với việc hạn chế gia tăng tổng gánh nặng 

lao động của phụ nữ. 

Thứ hai, các chương trình hỗ trợ sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề, đào tạo nghề, 

chuyển giao công nghệ và chuyển đổi số cần bảo đảm phụ nữ được trực tiếp tiếp cận nguồn 

vốn, thông tin, kiến thức và kỹ năng quản lý. Nội dung hỗ trợ cần gắn sự tham gia của phụ nữ 

trong các công đoạn sản xuất với khả năng quản lý nguồn lực và tham gia quyết định về đầu 

tư, tổ chức sản xuất và thị trường. Việc khuyến khích cả vợ và chồng cùng tham gia các hoạt 

động đào tạo và hỗ trợ tạo điều kiện để hai bên trao đổi, thống nhất và cùng quyết định đối với 

những vấn đề kinh tế quan trọng của hộ. 

Thứ ba, cần phát triển các dịch vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi và hỗ trợ gia đình phù 

hợp với điều kiện của khu vực làng nghề nhằm giảm thời gian và khối lượng công việc chăm 

sóc không được trả công mà phụ nữ đang đảm nhận. Việc mở rộng dịch vụ xã hội cần đồng 

thời thúc đẩy trách nhiệm trực tiếp của nam giới trong nội trợ - chăm sóc các thành viên gia 

đình, qua đó hạn chế sự chuyển dịch công việc chăm sóc từ người vợ sang những phụ nữ khác 

trong gia đình. 

2. Đối với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tại các xã làng nghề 

Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ tham gia sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề 

của người vợ, sự chia sẻ nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình của người chồng và vai trò 

của vợ, chồng trong các quyết định gia đình có sự khác biệt giữa các địa phương. Chính quyền 

và các tổ chức đoàn thể tại từng xã cần căn cứ vào đặc điểm nghề, hình thức tổ chức sản xuất 

và biểu hiện phân công lao động cụ thể để xác định nội dung can thiệp phù hợp. 

Trước hết, cần tăng cường truyền thông nhằm thay đổi quan niệm coi nội trợ - chăm sóc 

các thành viên gia đình là trách nhiệm chủ yếu của phụ nữ. Nội dung truyền thông cần làm rõ 

những hệ quả của sự phân công thiếu hợp lý, như thời gian lao động kéo dài, hạn chế thời gian 

nghỉ ngơi, học tập và tham gia xã hội của phụ nữ; đồng thời khẳng định trách nhiệm của người 

chồng trong chia sẻ công việc gia đình khi cả hai vợ chồng cùng tham gia lao động tạo thu 

nhập. 

Các hoạt động truyền thông cần thu hút sự tham gia trực tiếp của cả phụ nữ và nam giới. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và các tổ chức 

chính trị - xã hội cần phối hợp xây dựng các hình thức sinh hoạt phù hợp, khuyến khích người 

chồng thường xuyên thực hiện nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình và cùng người vợ 

bàn bạc những quyết định quan trọng. Nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình được xác 

định là trách nhiệm chung của vợ và chồng, thay cho quan niệm người chồng chỉ “giúp đỡ” 

người vợ. 

Bên cạnh đó, cần phát hiện và nhân rộng các mô hình gia đình làng nghề có sự phân công 

hợp lý: vợ và chồng cùng tham gia tạo thu nhập, cùng chia sẻ nội trợ - chăm sóc các thành viên 

gia đình và cùng quyết định các vấn đề quan trọng. Việc biểu dương cần dựa trên sự chia sẻ 

thực chất, thường xuyên và phù hợp với quỹ thời gian của mỗi người, qua đó từng bước hình 

thành chuẩn mực tích cực về trách nhiệm của phụ nữ và nam giới trong gia đình làng nghề. 

3. Đối với các hộ gia đình làng nghề 

Các hộ gia đình làng nghề cần điều chỉnh sự phân công lao động theo hướng giảm tình 

trạng người vợ vừa tham gia sản xuất - kinh doanh sản phẩm làng nghề, vừa đảm nhận phần 

lớn nội trợ - chăm sóc các thành viên gia đình. Việc phân chia công việc cần căn cứ vào quỹ 

thời gian, tình trạng sức khỏe, năng lực, mức độ tham gia sản xuất và đóng góp thực tế của 

từng người, thay cho sự phân định cứng nhắc theo giới. 

Khi cả vợ và chồng cùng lao động tạo thu nhập, người chồng cần chủ động và thường 

xuyên đảm nhận những công việc cụ thể thuộc lĩnh vực nội trợ - chăm sóc các thành viên gia 
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đình. Đây là trách nhiệm của người chồng đối với gia đình, không chỉ là sự hỗ trợ nhất thời 

dành cho người vợ. Hai vợ chồng cần trao đổi và phân chia công việc theo quỹ thời gian và 

từng giai đoạn sản xuất, nhất là khi khối lượng công việc làng nghề gia tăng, để hạn chế tình 

trạng tổng thời gian lao động của người vợ kéo dài quá mức. 

Cùng với việc chia sẻ công việc, sự gia tăng đóng góp của người vợ trong sản xuất - kinh 

doanh sản phẩm làng nghề cần đi đôi với quyền tham gia tương xứng vào các quyết định về 

đầu tư sản xuất, quản lý thu nhập, chi tiêu lớn và những vấn đề quan trọng khác của gia đình. 

Vợ và chồng cần trao đổi đầy đủ thông tin và cùng thống nhất quyết định, bảo đảm vai trò 

quyết định của mỗi người phù hợp với mức độ tham gia và đóng góp thực tế. 

Trong trường hợp có sự hỗ trợ của ông bà, con cái hoặc những người thân khác, cách tổ 

chức công việc cần hướng tới giảm sự tập trung trách nhiệm nội trợ - chăm sóc các thành viên 

gia đình vào phụ nữ. Vợ và chồng vẫn giữ trách nhiệm chính trong tổ chức đời sống gia đình, 

đồng thời phân chia cụ thể công việc theo quỹ thời gian, sức khỏe và khả năng của từng thành 

viên. Sự hỗ trợ của người thân cần tạo thêm điều kiện để người vợ nghỉ ngơi, học tập và tham 

gia các hoạt động kinh tế - xã hội, thay vì chuyển toàn bộ phần việc từ người phụ nữ này sang 

một người phụ nữ khác. 

4. Đối với nghiên cứu khoa học trong thời gian tới 

Kết quả nghiên cứu của luận án đã góp phần bổ sung bằng chứng thực nghiệm về sự biến 

đổi phân công lao động giữa vợ và chồng trong các hộ làm nghề ở khu vực ngoại thành Hà 

Nội. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn được thực hiện trên bốn xã làng nghề thuộc khu vực Hà Tây 

cũ và tập trung vào thời điểm sau năm 2008 (khảo sát thực hiện vào năm 2024, trước thời điểm 

Việt Nam chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên toàn quốc theo Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương). Vì vậy, trong thời gian tới cần tiếp tục mở rộng phạm vi 

nghiên cứu sang các nhóm làng nghề ở những vùng khác nhằm so sánh sự khác biệt giữa các 

loại hình làng nghề và giữa các vùng kinh tế - xã hội khác nhau. 

Đồng thời, cần có các nghiên cứu theo chiều dọc để theo dõi sự biến đổi phân công lao 

động trong gia đình qua các giai đoạn phát triển của làng nghề, cũng như đánh giá tác động lâu 

dài của chuyển đổi số, thương mại điện tử, phát triển du lịch làng nghề và quá trình đô thị hóa 

đối với quan hệ giới trong gia đình. 

Bên cạnh đó, cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về mối quan hệ giữa phân công lao động, 

quyền ra quyết định, quyền sở hữu tài sản và quyền kiểm soát nguồn lực trong gia đình; nghiên 

cứu về trải nghiệm của nam giới trong quá trình chia sẻ công việc chăm sóc; cũng như những 

biến đổi của phân công lao động trong các gia đình trẻ và các gia đình có thành viên tham gia 

lao động phi nông nghiệp. Đây sẽ là những hướng nghiên cứu có ý nghĩa cả về lý luận và thực 

tiễn, góp phần hoàn thiện các nghiên cứu xã hội học về gia đình, giới và phát triển làng nghề 

ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. 
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PHỤ LỤC 

 

PHIẾU KHẢO SÁT 

BIẾN ĐỔI PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC XÃ LÀNG NGHỀ  

NGOẠI THÀNH HÀ NỘI 

 

Kính chào Ông/bà! 

Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành đề tài “Biến đổi phân công lao động tại các xã làng nghề 

ngoại thành Hà Nội” nhằm thu thập ý kiến phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học. Những thông tin 

ông/bà cung cấp sẽ là nguồn tài liệu quý giá đối với đề tài. Chúng tôi xin cam kết mọi thông tin mà 

ông/bà cung cấp chỉ để phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và sẽ không chia sẻ dưới bất kì hình 

thức nào. 

Ông/bà vui lòng tích X vào tương ứng, hoặc ghi nội dung vào phần … 

Rất mong nhận được sự hợp tác và giúp đỡ của ông/bà. 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

PHẦN 1. THÔNG TIN NHÂN KHẨU HỌC 

1. Giới tính của ông/bà: 

1 Nam 2 Nữ 

2. Xin vui lòng cho biết tuổi của ông/bà? 

………. 

3. Ông/bà sống tại địa phương nào? 

 1 Xã Hồng Vân (huyện Thường Tín) 

 2 Xã Quất Động (huyện Thường Tín) 

 3 Xã Phương Trung (huyện Thanh Oai) 

 4 Xã Bình Phú (huyện Thạch Thất) 

4. Số thành viên trong hộ gia đình: ………………….. thành viên 

5. Gia đình ông/bà hiện thuộc loại hình nào dưới đây? 

 1 Gia đình một thế hệ (chỉ có hai vợ 

chồng) 

 2 Gia đình hai thế hệ (bố mẹ và con cái) 

 3 Gia đình ba thế hệ (ông bà – bố mẹ - 

con cái) 

 4 Gia đình bốn thế hệ (cụ - ông bà – bố 

mẹ - con cái) 

 5 Hình thức khác (ghi rõ): …………

6. Trình độ học vấn cao nhất của ông/bà là gì? 

1 Mù chữ 

2 Biết đọc, biết viết, không đi học 

3 Chưa hết tiểu học 

4 Hết tiểu học, chưa hết trung học cơ sở 

5 Hết trung học cơ sở, chưa hết trung 

học phổ thông 

6 Hết trung học phổ thông 

7 Trung cấp/Cao đẳng/Cao đẳng nghề 

8 Đại học/Trên đại học 

7. Sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề có phải là công việc chính của ông/bà trong 

12 tháng qua không? (công việc chính là công việc chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua) 



 
 

1 Có, đây là công việc chính của tôi 2 Không, tôi có công việc chính khác 

8. Nếu không phải công việc chính, vậy công việc chính của ông/bà là gì? 

1 Nông nghiệp 

2 Kinh doanh, buôn bán, dịch vụ 

3 Công nhân 

4 Cán bộ, công chức, viên chức 

5 Hưu trí, hết tuổi lao động 

6 Nội trợ 

7 Công việc văn phòng 

8 Học sinh, sinh viên 

9 Không làm việc 

10 Nghề khác. Ghi rõ ………………

9. Lý do quan trọng nhất khiến gia đình ông/bà lựa chọn sản xuất – kinh doanh sản phẩm 

làng nghề là gì?  

1 Do truyền thống gia đình 

2 Thu nhập ổn định 

3 Yêu thích nghề, sản phẩm làng nghề 

4 Gần nhà, tiện chăm sóc gia đình, con cái 

5 Cộng đồng địa phương cùng làm 

nghề, dễ dàng trao đổi và học hỏi kinh nghiệm 

6 Không có lựa chọn khác 

7 Nghề khác không phù hợp 

8 Lý do khác. Ghi rõ: ………………

10. Thu nhập của hộ gia đình ông/bà trong 12 tháng qua từ các nguồn là bao nhiêu? (Đơn vị: 

đồng) 

- Nông nghiệp  ........................................................................................................... VNĐ 

- Sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề ............................................................ VNĐ 

- Lương ...................................................................................................................... VNĐ 

- Kinh doanh, buôn bán (ngoài kinh doanh, buôn bán sản phẩm làng nghề) ............ VNĐ 

- Người thân/họ hàng ................................................................................................. VNĐ 

- Khác ......................................................................................................................... VNĐ 

Tổng thu nhập của hộ gia đình trong 12 tháng:  .................................................. VNĐ 

11. Trong gia đình ông/bà, ai là người có đóng góp nhiều nhất vào thu nhập chung của hộ gia 

đình? 

 1 Người chồng 

 2 Người vợ 

 3 Cả hai vợ chồng có đóng góp như nhau 

 4 Thành viên khác trong cùng hộ gia đình.  

12. Thu nhập trung bình/tháng của ông/bà là bao nhiêu? (Nếu không có thu nhập cố định, vui 

lòng ước lượng trung bình theo tháng) 

………………….. VNĐ 

13. Thu nhập trung bình/tháng của vợ/chồng của ông/bà là bao nhiêu? (Nếu không có thu 

nhập cố định, vui lòng ước lượng trung bình theo tháng) 

………………….. VNĐ 

14. Ông/bà tự đánh giá mức sống của hộ gia đình mình so với các hộ khác trong xã như thế 

nào? 

 1 Khá giả 

 2 Trung bình 

 3 Cận nghèo 

 4 Nghèo 

 

PHẦN 2: PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH 

15. Trước khi tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội (ngày 01/08/2008), ông/bà đã lập gia 

đình chưa? 



 
 

1 Đã lập gia đình 2 Chưa lập gia đình 

16. Trước khi tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội (ngày 01/08/2008), ông/bà tham gia vào 

sản xuất làng nghề như thế nào? 

1 Không tham gia 

2 Tham gia 

17. Trong hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề của gia đình, ông/bà thường 

phụ trách những công việc gì? (Có thể lựa chọn nhiều đáp án) 

 1 Thu mua nguyên liệu đầu vào 

(ví dụ: cây giống, phân bón (với nghề sinh vật cảnh); tre, mây, giang (với nghề mây, tre, giang, 

đan); lá nón, khung nón (với nghề làm nón); chỉ thêu, khung thêu, vải thêu (với nghề thêu), v.v.) 

 2 Làm sạch, sơ chế nguyên liệu 

(ví dụ: phơi lá nón (với nghề làm nón); tước mây tre, cạo vỏ tre, ủ tre/mây, chọn cây đạt chuẩn 

(với nghề mây, tre, giang, đan); chọn sợi chỉ thêu, giặt vải thêu (với nghề thêu); rửa chậu cây cảnh, 

cắt tỉa cây ban đầu (với nghề sinh vật cảnh), v.v.) 

 3 Tạo dáng hoặc chế tác sản phẩm chính 

(ví dụ: uốn, tạo hình, định dáng bonsai (với nghề sinh vật cảnh); đan nan tre/mây thành sản 

phẩm như giỏ, rổ, ghế (với nghề mây, tre, giang, đan); làm khung, ráp các phần của nón (với nghề 

làm nón); thêu họa tiết hoặc hoa văn trên vải (với nghề thêu), v.v.) 

 4 Lắp ráp hoặc hoàn thiện sản phẩm 

(ví dụ: ráp nan tre, ráp các bộ phận sản phẩm mây tre (với nghề mây, tre, giang, đan); ráp lá 

vào khung nón, ghép quai nón (với nghề làm nón); chỉnh sửa tiểu cảnh, bổ sung phụ kiện như chậu, 

đá, trang trí cây (với nghề sinh vật cảnh); đính kết, hoàn thiện các chi tiết nhỏ trên vải thêu (với nghề 

thêu), v.v.) 

 5 Xử lý bề mặt hoặc trang trí sản phẩm 

(ví dụ: sơn, đánh bóng, nhuộm màu sản phẩm (với nghề mây, tre, giang, đan); làm sạch và phủ 

sơn bóng cho nón (với nghề làm nón); tạo hình cây cảnh (với nghề sinh vật cảnh); hoàn thiện bề mặt 

hoặc làm nổi bật họa tiết trên vải thêu (với nghề thêu), v.v.) 

 6 Kiểm tra chất lượng sản phẩm 

(ví dụ: kiểm tra độ bền, tính thẩm mỹ, độ hoàn chỉnh của sản phẩm mây tre (với nghề mây, tre, 

giang, đan); kiểm tra hình dáng, màu sắc và độ cân đối của nón (với nghề làm nón); kiểm tra hoa văn, 

họa tiết, độ sắc nét của sản phẩm thêu (với nghề thêu); kiểm tra dáng cây, sự khỏe mạnh của cây (với 

nghề sinh vật cảnh), v.v.) 

 7 Đóng gói sản phẩm 

(ví dụ: bọc chống ẩm, đóng gói đồ mây tre vào hộp hoặc túi để bảo vệ sản phẩm trong quá trình 

vận chuyển (với nghề mây, tre, giang, đan); buộc và xếp sản phẩm nón để đảm bảo không bị cong 

vênh (với nghề làm nón); đóng thùng hoặc sử dụng giấy, màng nilon, vật liệu bảo vệ để vận chuyển 

cây cảnh (với nghề sinh vật cảnh); đóng sản phẩm thêu vào bao bì, túi để tránh bụi bẩn hoặc ẩm mốc 

(với nghề thêu), v.v.) 

 8 Bảo quản sản phẩm 

(ví dụ: bảo quản đồ mây tre trong điều kiện khô ráo, tránh ẩm và mối mọt lâu dài (với nghề mây, 

tre, giang, đan); chăm sóc và tưới nước thường xuyên để giữ dáng cây và màu xanh tươi, giữ cây cảnh 

đủ ánh sáng, độ ẩm (với nghề sinh vật cảnh); bảo quản sản phẩm thêu trong môi trường khô ráo, 



 
 

thoáng khí, tránh ẩm mốc (với nghề thêu); giữ sản phẩm nón ở nơi thoáng mát để tránh bị gãy, nứt 

hoặc bạc màu (với nghề làm nón), v.v.) 

 9 Tìm kiếm khách hàng và kinh doanh sản phẩm 

(ví dụ: quảng bá sản phẩm trực tuyến; giới thiệu tại chợ, hội chợ, triển lãm; hợp tác bán buôn; 

bán tại cơ sở gia đình (với tất cả các nghề), v.v.) 

 10 Vận chuyển sản phẩm đến khách hàng 

(ví dụ: đóng hàng, sắp xếp sản phẩm số lượng lớn để giao hàng; thuê dịch vụ vận chuyển cây 

cảnh; đảm bảo hàng hóa đến nơi an toàn (với tất cả các nghề), v.v.) 

 11 Cung cấp dịch vụ liên quan đến sản phẩm 

(ví dụ: chăm sóc cây cảnh thuê, cho thuê cây cảnh hoặc trang trí, trưng bày tiểu cảnh tại sự kiện 

(với nghề sinh vật cảnh); hướng dẫn, tổ chức trải nghiệm sử dụng, bảo quản, chế tác sản phẩm nón, 

đan tre, thêu tay cho du khách (với nghề mây, tre, giang, đan và nghề thêu); giới thiệu nghề thêu, làm 

nón hoặc mây tre trong các hoạt động du lịch làng nghề; tổ chức workshop hoặc các buổi trải nghiệm 

tại cơ sở sản xuất, v.v.) 

12 Không tham gia 

13 Công việc khác (ghi rõ: …………………………………………) 

18. Chồng/vợ của ông/bà thường phụ trách những công việc gì trong hoạt động sản xuất – 

kinh doanh sản phẩm làng nghề của gia đình? (Có thể lựa chọn nhiều đáp án) 

1 Thu mua nguyên liệu đầu vào 

2 Làm sạch, sơ chế nguyên liệu 

3 Tạo dáng hoặc chế tác sản phẩm chính 

4 Lắp ráp hoặc hoàn thiện sản phẩm 

5 Xử lý bề mặt hoặc trang trí sản phẩm 

6 Kiểm tra chất lượng sản phẩm 

7 Đóng gói sản phẩm 

8 Bảo quản sản phẩm 

 9 Tìm kiếm khách hàng và kinh doanh 

sản phẩm 

10 Vận chuyển sản phẩm đến khách hàng 

11 Cung cấp dịch vụ liên quan đến sản phẩm 

12 Không tham gia 

13 Công việc khác (ghi rõ: ………) 

19. Các thành viên khác (bố mẹ, anh chị, con cái,…) (nếu có) sống trong cùng hộ gia đình 

phụ trách những công việc gì trong hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề? (Có 

thể lựa chọn nhiều đáp án) 

1 Thu mua nguyên liệu đầu vào 

2 Làm sạch, sơ chế nguyên liệu 

3 Tạo dáng hoặc chế tác sản phẩm chính 

4 Lắp ráp hoặc hoàn thiện sản phẩm 

5 Xử lý bề mặt hoặc trang trí sản phẩm 

6 Kiểm tra chất lượng sản phẩm 

7 Đóng gói sản phẩm 

 8 Bảo quản sản phẩm 

 9 Tìm kiếm khách hàng và kinh doanh sản 

phẩm 

10 Vận chuyển sản phẩm đến khách hàng 

11 Cung cấp dịch vụ liên quan đến sản phẩm 

12 Không tham gia 

13 Công việc khác (ghi rõ: ………) 



 
 

20. Sau khi tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội (ngày 01/08/2008), ông/bà thấy công việc 

sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề của gia đình mình thay đổi như thế nào? (Tích vào ô 

vuông tương ứng với đáp án được lựa chọn) 

1. Khối lượng công việc 1 Tăng lên 2 Giảm đi 3 Không thay đổi 

2. Lượng sản phẩm sản xuất 1 Tăng lên 2 Giảm đi 3 Không thay đổi 

3. Thị trường tiêu thụ 1 Mở rộng 2 Thu hẹp 3 Không thay đổi 

4. Quy mô sản xuất 1 Mở rộng 2 Thu hẹp 3 Không thay đổi 

5. Áp dụng công nghệ, máy 

móc, trang thiết bị 
1 Tăng lên 2 Giảm đi 3 Không thay đổi 

21. Thời gian làm việc mỗi ngày cho sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề 

Trước khi tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào 

Hà Nội (ngày 01/08/2008) 

Từ khi tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà 

Nội đến nay (ngày 01/08/2008) 

Người vợ: 

1 Dưới 5 giờ 

2 Từ 5-8 giờ 

3 Trên 8 giờ 

4 Không tham gia 

Người chồng: 

1 Dưới 5 giờ 

2 Từ 5-8 giờ 

3 Trên 8 giờ 

4 Không tham gia 

Người vợ: 

1 Dưới 5 giờ 

2 Từ 5-8 giờ 

3 Trên 8 giờ 

4 Không tham gia 

Người chồng: 

1 Dưới 5 giờ 

2 Từ 5-8 giờ 

3 Trên 8 giờ 

4 Không tham gia 

22. Trong gia đình ông/bà, ai đảm nhận chính những công việc sau? (người đảm nhận chính là 

người dành nhiều thời gian nhất để làm công việc này so với các thành viên khác trong hộ gia đình) 

  

Người đảm nhận chính 

1= Người chồng           

2 = Người vợ 

3 = Cả hai vợ chồng 

4 = Người thân 

5 = Người khác 

6 = Không thực hiện 

Trước khi tỉnh Hà Tây 

(cũ) sáp nhập vào Hà Nội 

(ngày 01/08/2008)  

Từ khi tỉnh Hà Tây (cũ) sáp 

nhập vào Hà Nội (ngày 

01/08/2008) đến nay 

Các 

công 

việc 

1. Sản xuất nông 

nghiệp (trồng 

trọt/chăn nuôi) 

  

2. Sản xuất – kinh 

doanh sản phẩm làng 

nghề 

  



 
 

  

Người đảm nhận chính 

1= Người chồng           

2 = Người vợ 

3 = Cả hai vợ chồng 

4 = Người thân 

5 = Người khác 

6 = Không thực hiện 

Trước khi tỉnh Hà Tây 

(cũ) sáp nhập vào Hà Nội 

(ngày 01/08/2008)  

Từ khi tỉnh Hà Tây (cũ) sáp 

nhập vào Hà Nội (ngày 

01/08/2008) đến nay 

3. Nội trợ, chăm sóc 

con cái/người cao 

tuổi 

  

4. Sinh hoạt các tổ 

chức chính trị - xã hội 
  

Các 

quyết 

định 

5. Quyết định các 

khoản chi tiêu lớn 

trong gia đình (mua 

sắm tài sản có giá trị, 

cưới hỏi,…) 

  

6. Quyết định việc 

đầu tư cho sản xuất 

sản phẩm làng nghề 

  

7. Quyết định việc 

học hành/nghề 

nghiệp của con cái 

  

 

PHẦN 3: YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG 

23. Sau khi tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội (ngày 01/08/2008), ông/bà nhận thấy sự 

thay đổi trong hoạt động kinh doanh hoặc quy định của làng nghề như thế nào?  

1 Rất nhiều thay đổi 

2 Nhiều thay đổi 

3 Ít thay đổi 

4 Rất ít thay đổi 

5 Không thay đổi 

24. Nếu có sự thay đổi, ông/bà nhận thấy khía cạnh nào trong hoạt động làng nghề của mình 

bị tác động nhiều nhất? (Tích vào một đáp án phản ánh rõ nhất sự tác động) 

1 Thay đổi về chính sách thuế và các 

loại phí áp dụng cho làng nghề 

2 Điều chỉnh về quyền sở hữu và sử 

dụng đất đai cho sản xuất làng nghề 

3 Thay đổi về mức độ hỗ trợ về tài 

chính, kỹ thuật và quảng bá từ nhà nước 

4 Thay đổi trong quy trình hoặc tiêu chuẩn 

sản xuất theo quy định mới 



 
 

5 Biến động trong nhu cầu thị trường đối với 

sản phẩm làng nghề (tăng hoặc giảm nhu cầu) 

6 Khác. Ghi rõ: ………………… 

25. Từ khi tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội (ngày 01/08/2008), chính quyền địa phương 

hoặc các cơ quan Nhà nước cung cấp hỗ trợ hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất kinh 

doanh làng nghề của gia đình ông/bà như thế nào? 

1 Rất thường xuyên 

2 Thường xuyên 

3 Thỉnh thoảng 

4 Hiếm khi 

5 Không bao giờ 

26. Nếu có, xin ông/bà cho biết các hình thức hỗ trợ mà chính quyền địa phương hoặc các cơ 

quan Nhà nước thường cung cấp, hỗ trợ? (Chọn tối đa 2 đáp án phản ánh rõ nhất) 

 1 Hỗ trợ tài chính (ví dụ: vay vốn, giảm 

thuế, hỗ trợ chi phí đầu tư) 

 2 Hỗ trợ kỹ thuật hoặc công nghệ để cải 

thiện sản xuất 

 3 Tư vấn và hỗ trợ mở rộng thị trường 

tiêu thụ sản phẩm 

 4 Tổ chức đào tạo nghề hoặc nâng cao tay 

nghề cho người lao động 

 5 Hỗ trợ cải thiện cơ sở hạ tầng sản xuất (như 

đường xá, điện, nước) 

 6 Khác (Ghi rõ: ………………….) 

27. Từ khi tỉnh Hà Tây (cũ) sáp nhập vào Hà Nội (ngày 01/08/2008), gia đình ông/bà có thành 

viên nào di cư đến địa phương khác ngoài huyện để sinh sống và làm việc không? (di cư được 

hiểu là chuyển nơi cư trú ra ngoài địa phương trong thời gian từ 6 tháng trở lên hoặc định cư 

lâu dài ở địa phương đó. Di cư không được tính vào thành viên hộ gia đình) 

1 Không có thành viên nào di cư 2 Có …… thành viên di cư 

28. Nếu gia đình có thành viên di cư, việc di cư ảnh hưởng như thế nào đến gia đình ông/bà? 

(Tích vào một đáp án phản ánh rõ nhất sự ảnh hưởng) 

1 Tăng khối lượng công việc nội trợ cho 

người ở lại 

2 Thay đổi trách nhiệm chăm sóc con 

cái hoặc người phụ thuộc 

3 Phải thuê người giúp việc hoặc lao 

động bên ngoài để hỗ trợ 

4 Ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất hoặc 

kinh doanh của gia đình 

5 Không ảnh hưởng đến phân công lao động 

trong gia đình 

6 Khác. Ghi rõ: ……………………

29. Thông tin về thành viên di cư trong hộ gia đình: 

Thành viên Giới tính Tuổi Trình độ học vấn cao nhất 

Thành viên 1    

Thành viên 2    

Thành viên 3    

Thành viên 4    

Thành viên 5    



 
 

Thành viên Giới tính Tuổi Trình độ học vấn cao nhất 

Thành viên 6    

Thành viên 7    

Thành viên 8    

Thành viên 9    

Thành viên 10    

…    

30. Gia đình ông/bà có thành viên nào hiện đang làm việc tại các khu đô thị/khu công nghiệp 

tại địa phương không?  

1 Có. Số lượng cụ thể: ……………… 2 Không 

31. Thông tin về thành viên hiện đang làm việc tại các khu đô thị/khu công nghiệp tại địa 

phương trong hộ gia đình: 

Thành viên Giới tính Tuổi Trình độ học vấn cao nhất 

Thành viên 1    

Thành viên 2    

Thành viên 3    

Thành viên 4    

Thành viên 5    

Thành viên 6    

Thành viên 7    

Thành viên 8    

Thành viên 9    

Thành viên 10    

…    

32. Ông/bà đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc thành viên gia đình chuyển sang làm việc 

tại các khu đô thị/khu công nghiệp tại địa phương đến khả năng duy trì tham gia sản xuất – kinh 

doanh sản phẩm làng nghề của gia đình như thế nào? 

1 Ảnh hưởng rất lớn, thời gian và mức 

độ tham gia vào sản xuất làng nghề giảm đáng kể 

2 Ảnh hưởng lớn, tham gia sản xuất 

làng nghề giảm nhưng vẫn được duy trì 

3 Ảnh hưởng trung bình, có sự điều chỉnh 

trong mức độ tham gia sản xuất 

4 Ảnh hưởng nhỏ, tham gia sản xuất làng 

nghề gần như không thay đổi 

5 Không ảnh hưởng 



 
 

33. Nếu ông/bà nhận thấy có ảnh hưởng, gia đình đã có những thay đổi cụ thể nào trong hoạt 

động sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề để thích nghi với sự thay đổi về lao động? (Có 

thể lựa chọn nhiều đáp án) 

1 Giảm số lượng sản phẩm làng nghề do 

hạn chế về thời gian và nguồn lực 

2 Tăng cường thuê nhân công bên ngoài 

để bù đắp thiếu hụt lao động gia đình 

3 Thay đổi cách thức sản xuất, tập trung 

nhiều hơn vào các công đoạn khác phù hợp với 

tình hình nhân lực 

4 Chuyển đổi sang các hoạt động dịch vụ 

hoặc kinh doanh ngoài làng nghề 

5 Không có thay đổi trong công việc sản xuất 

làng nghề 

6 Khác. Ghi rõ: …… 

34. Khó khăn lớn nhất mà gia đình ông/bà gặp phải trong việc đưa sản phẩm làng nghề ra 

thị trường là gì? 

1 Giá trị sản phẩm không cao, thiếu vốn 

đầu tư và kênh quảng bá phù hợp với sản phẩm 

làng nghề 

2 Khó tiếp cận các thị trường mới và thiếu 

thông tin về xu hướng tiêu dùng 

3 Thiếu kỹ năng cải tiến sản phẩm và quy 

trình sản xuất để nâng cao tính cạnh tranh 

4 Khó khăn trong ứng dụng công nghệ 

số và quảng cáo trực tuyến 

5 Không gặp khó khăn gì 

6 Khác. Ghi rõ: ……………………

35. Hình thức chủ yếu mà gia đình ông/bà sử dụng để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm làng 

nghề của mình là gì? (Có thể lựa chọn nhiều đáp án) 

1 Tham gia các hội chợ làng nghề và sự 

kiện truyền thống 

2 Quảng bá qua mạng xã hội và các 

kênh trực tuyến 

3 Bán sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng 

hoặc qua mạng lưới quen biết 

4 Thông qua các hiệp hội, cộng đồng nghề 

nghiệp có liên kết với làng nghề 

5 Không sử dụng 

6 Khác (Ghi rõ: …………..) 

36. Gia đình ông/bà có sử dụng dịch vụ hỗ trợ nào dưới đây để giảm gánh nặng công việc nội 

trợ, chăm sóc con cái/ người cao tuổi không? (có thể lựa chọn nhiều đáp án) 

1 Thuê người giúp việc gia đình 

2 Gửi con đến cơ sở giữ trẻ, mẫu giáo, 

cơ sở giáo dục 

3 Nhờ người thân hỗ trợ công việc nội trợ, 

chăm sóc con cái/ người cao tuổi 

4 Không sử dụng dịch vụ hỗ trợ 

5 Khác. Ghi rõ: …………

37. Gia đình ông/bà có sử dụng dịch vụ hỗ trợ nào dưới đây để giảm gánh nặng công việc sản 

xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề không? (có thể chọn nhiều đáp án) 

1 Thuê nhân công lao động (thuê toàn 

thời gian hoặc thời vụ) 

2 Sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dụng để tăng năng suất sản xuất 

3 Ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất, theo 

dõi đơn hàng 

4 Không sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc phương 

tiện hỗ trợ nào 

5 Khác. Ghi rõ: ……………………



 
 

38. Ai trong gia đình là người chủ động tìm hiểu và áp dụng dịch vụ hỗ trợ để giảm gánh 

nặng công việc sản xuất – kinh doanh sản phẩm làng nghề và nội trợ, chăm sóc con cái/ người 

cao tuổi trong gia đình? 

1 Vợ 

2 Chồng 

3 Cả hai cùng quyết định 

4 Thành viên khác trong cùng hộ gia đình.  

39. Ông/bà có đồng ý với quan điểm sau: “Việc nhà là trách nhiệm chính của phụ nữ”? 

1 Hoàn toàn không đồng ý 

2 Không đồng ý 

3 Trung lập 

4 Đồng ý 

5 Hoàn toàn đồng ý 

40. Theo ông/bà, quan niệm phân công công việc nội trợ, chăm sóc con cái/ người cao tuổi 

theo giới tính trong gia đình đã thay đổi qua các thế hệ như thế nào? 

1 Không thay đổi, việc nhà vẫn là trách 

nhiệm của phụ nữ 

2 Có thay đổi một phần, nhưng phụ nữ 

vẫn đảm nhận chính 

3 Thay đổi rõ rệt, trách nhiệm được chia sẻ 

đều giữa nam và nữ 

4 Không rõ/Không có ý kiến 

41. Ông/bà có cho rằng gia đình mình có truyền thống giao công việc nội trợ, chăm sóc con 

cái/ người cao tuổi cho một giới tính cụ thể không? 

1 Không 

2 Có, chủ yếu là giao cho nam giới 

3 Có, chủ yếu là giao cho nữ giới 

4 Không rõ/Không có ý kiến 

42. Trong tương lai, ông/bà kỳ vọng sự phân công lao động trong gia đình sẽ thay đổi như 

thế nào để phù hợp với nhu cầu của làng nghề và cuộc sống gia đình? (Có thể chọn nhiều đáp án) 

1 Vợ/chồng chia sẻ công việc gia đình và sản xuất làng nghề nhiều hơn 

2 Khuyến khích các thành viên trẻ (con cháu) tham gia vào sản xuất làng nghề 

3 Tăng cường sự tham gia của các thành viên lớn tuổi để duy trì truyền thống làng nghề 

4 Sử dụng công nghệ và thiết bị mới để giảm bớt khối lượng lao động thủ công 

5 Tập trung vào việc thuê lao động ngoài gia đình nhằm duy trì sản xuất làng nghề 

6 Khác (Ghi rõ: ……………………) 

 

Xin chân thành cảm ơn ông/bà!



 
 

 


